À 


ĐÌNH MIÊU 
LÊ HOI DÀN GIAN 
MÊNNAM 


+ Lông Ông Bo Chiếu & lê hội vôn hoó đón giọn. 
+Nghi tục 8 lê bói của người Việt Norn. 
+ fnh miều & lẽ hội đón gian. 
+ Người Việt Nom co độn lộc lính không? 
m 


lếi 


SƠNNAM. 


ĐI MÊU 
VÀ LỄ HỘI 
BẠN GIAN 
"MIỄN NAM 


"HÀ XUẤT EAs TRE CÚ BÀN QUYÊN 


"hlps/Nlelun hoploerg 


Đình miễu vò 

lễ hội dõn giơn miền Nom: 
« Định miễu vỡ lễ hội đôn gen 
- Lông Ông Bà Chu và lhộivên hóo dện giơn 
- Ng thức vàlã bói của người VộtNơ 
- Người Vệ có gn tốc fnhtheng? 


'Mlpe/flelun hoploorg 


'HOAN MCLđ>et BA» ĐỌC CỚP Ý nể hư 
RA XU BẠN TỆ 

Xi Lý Chrh THáng Quận 3-TP, Hồ CV hôn 
Đệ teạt 9)  M45515- 45556" 591829 
Tan kg 83706 

]———— 
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S€TN 
NAM 


R Đình miễu và 
lễ hội dên gian miền Nam 
+ Đình mriễu vò lê hội đôn giơn 
« Lông Ông Bà Chiểu vờ lễ hội vớ hóo dôn giơn. 
« Nghị thức võ lễ bởi củo người Việt Nom 
+ Người Vại có đôn tộc ch không? 


NHÀ XUẤT BẢN TRE ~ 
hps./Maulun hoplo erg 


"hlp/flelunhoploerg. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Nam Bộ là vùng đất mới khai phá. Cộng đồng cự 
cdân Nam Bộ là một tập hợp của nhiêu vùng quê có 
gốc gúc từ miễn Trung, miễn Bắc và một số nước 
khúc. Sống nơi vàng đất mới với nhiêu ưa đổi của 
.Aất trời, người Nam Bộ xua và nay sẵn hoài nhớ về 
quê hương gốc gác, về ngói đủ, ly te, làng xóm 
và bao lễ lọc hội hề trong nớm. Nỗi nhở niễm thương 
ao nên sức mạnh cho họ mọnh tiến vào công cuộc 
hai khốn đất hoang, ổu định cước sống và an cự lạc 
nghiệp 

“Khí đời sống vột chất đã không còn là nỗi ta tự 
triển miên, người Nam Bộ lại quan tâm nhiêu đến 
những hoạt động tỉnh thắn, tâm linh. Viốc cất đnh, 
lập ngễu và tpo re những lễ hội troyễn thống mang 
nâu sắc địa phương không chí là những hoạt động 


_© 


của một bộ phận cư dân ở nội lùng cự li I đạc or, 


trở thành hoạt động văn ho mang ính chất bảo tổn 
“đời sống tỉnh tiẫn, tâm linÖc 

"Nhà văn ~ nhà nghiên cứu Sơn Nam trong toôn bộ 
tóc phẩm của mình đã dành một phần cho những nghiên 
cửu vẻ đình miễu và lễ hội dân gian ở miễn Nam. 
Trong lần xuất bản nấy, Nhỏ xuất bản Trẻ xin giới 
thiệu với bạn đọc một tập toyển cóc tác phẩm cô liên 
quen đến hoạt động thờ củng và lễ hội dân gian ở 
tiễn Nam với tựa để chung lò “Đình miễu và lễ hội 
cdân gian miễn Nam”. "Đình miễu và lễ hội đân gian 
miễn Nam” gồm có Đình miễu và lê hội đân gian 
(NXB Đảng Tháp, 1994). Nghị thức và lễ bái của người 
"Việt Nam (NXð Trẻ, 1997). Lăng Ông Bà Chiều và lễ 
hội văn hóa dân gian (NXH Long An. 1990) vở Người 
.Việt Nam có đân tộc tính không? (AXZ Án Tiêm, 1969). 
,Đặc biệt tắc phẩm Người Việt Nam cổ đân tộc tính 
không? Được viết nhên cuộc trønh luận khổ sói nối 
cgiờa một bên lề những người chế trương Âu Mỹ hỏa 
“mọi kinÄ hoạt cuộc sống ở Việt Nam với một bên là 
"nhinÿ' người đấu tranh bào vệ nên văn hóa dân tộc. 
“chống lại sự xâm lãng về văn hỏa của chủ nghĩa thực. 
cdân mới diễn ra ở Sài òn trong nữa cuối thập niên 
câu mươi của thế kỹ trước. 

_Xim trân trọng giới thiệu với bạn đọc tập súch 
“Đình miễu và lễ bội dân gian miễn Nam” củ nhà 
vấn Sơn Nam. 

"NHÀ XUẤT BẢN TRỆ 


"hlps/flelun hoploerg 


Đình miễu và 
lễ hội dôn gian 


"`" ”““ 


"Hlps/flelun hoploarg 


LỜI NÓI ĐẦU 


Yên hóa dân gian rong đố bao gôm các lễ hội 
Tuyền thống, các công tinh văn hóa cế.. làm nên 
loàn bộ nên văn hóc đân tc. 

Với muyẻn thống hàng ngân năm văn hiến, vấn 
hóa dân gian vẫn trường tắn cũng lịch sử đẹng nước 
và giữ nước, lã vũ M đếu tranh độc đáo, chống lại Sỹ 
đồng hóa của các thế lực xăm lược, lên phát uy và 
it được nết bản sắc riêng. 

“Cùng với công cuộc đối mới, mở câu nón Kinh tế, 
việc bảo tân về phát huy vốn quỷ của các đi sản văn 
“hóa tính thâm của dân tộc ta đang là vấn đf hết sắc 
bức thi, đêm báo chờ công cước phát triển roàn diện 
“củ đất nước hiện tại căng như lu đồi 

Cuốn Đình miễu vẻ lễ hội đân gien của nha vấn 
— nhà khảo cửa Sơn Nam sẽ gp phần vào việc giới 
"hiệu những đi sản văn hóa nh thắn trên, là tài liệu 

lpS/8edun hopeerg 


SƠNNAM 


ĐH MÊU. 
VÀ Một 
DÂN GIAN 


tham khảo bố ích cho việc nghiên cửa, cho các nhà 
"Trường, thư viên và cả những người VIT Nam ở nước 
ngoài. ngườt n8c ngoài muổn tìm iúu truyền thống 
văn hóa dân tộc Việt Nam 

“Trong phong tào thờ cũng tổ tiên, biến san gia 
hả, tôn lạo đnh chủa, nhà thờ: rước lễ Thành Hoàng, 
phục hỏi lề hội, chính trang mộ tổ, an tầng tại quê 
"ủy nh không iu cực: lãng phí về ẹm dựng buôn 
thân bản thánh. Nhưng mạt khác, ở đổ cũng thế hiện 
nhụ cấu và giả trị iễm ổn và thắt vọng tiếp nổi hiện 
lại với qua khà. tương lai để phát triển bên vững 
“Chiêm ngường vong linh và hàm ơn công đức tiên bởi. 
tắn với nguyện vọng an khang cưộc sống thường ngày, 
“dân đến tôm thức bảo vự và phốt hay thanh danh nhân 
phẩm của gia đình, dòng họ, làng nước, tôi năng của 
lang nghệ mô tổ tiện để ại và tr tuệ, hiếu học của gia 
lộc, nôi giống. Sự tnh tế của tâm bổn, tín ngưỡng 
.q00#n chất vớt các gi tị nhân văn cước sống” ("Chất 
lượng cuộc sống và trọng trách của công túc dân 
vân"~ VÀ Oanh, bảo Nhân Dân s sơ ngày 9-9~199) 


"lps/flelun hoploerg 


CHƯƠNG MỘT 


BÀI HÁT NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CỦA TẠ. 
Thanh Sơn là kiếu nghiệp đư, ngẫu hứng mà đa gây 
được xúc động mạnh, vượt thời gian. Lời hất chân 
thật, nhịp điệu như dân ca, trẻ con hát cũng được. Yêu 
“Tổ quốc với từ ngữ xưa (sơn hê nguy biến), nhắc đến. 
Bia định. đồng họ (nguyễn với tổ riến), để cao nhân 
phẩm mới của con người (chân đi không, nóp với giảo, 
thân trai), rất khiêm tốn (mong được đền ơn trước). 
“Thêm bối cảnh bao la, nước Việt hài hòa với cả không. 
"gian (nửn khấp trời), thời gian (muôn thu sau lưu tiếng 
canh hào). Sự rung cảm bắt nguồn tứ trong tiềm thức, 
tqua ca đao, truyện cổ dân gian, Người không rành văn 
chương, kinh sử, mà chữ vẫn xao xuyến với ánh sao 
vàng, mặc dầu không rãnh căn cội tổ tiên mình từ đôi 
ba đời ước là ai, từ đău xiêu lạc đến vùng đất mới. 
'Động cơ thắm kín trong từng người, nay ta quen gợi là 


-® 


"hlpa 6n hoploarg 


XONNAM 


AI MÊU 
A LẺ HỘI 
ÁNGAN. 


*k ác tập thế", Ià "tiêm thức công công”, gẵn như 
tương đương với hai tiếng “royền thống". Không 
nghiên cổu mã biết, tự cằm thấy như vậy, như cục 
thân chấy ddỡi lớp Ho ân. Dọc vài áng vân cơ bản về 
tỉnh thân dân tộc Việt, a thấy Hịch ncớg sĩ của TẤN 
Hưng Đạo để cao "bác trơng hn nghĩ xí" lên đn kế 
“trông thấy quốc sí mà không biết then”, nhắc đến 
việc "phụng thờ sổ phụ”. Đã là kế để cho mất nước thì 
đầu "Củm mật mãi nào đứng trong rời đất náa” (bần 
dịch Trân Trọng Kim) Trần Quang Khả ước mơ "Théf 
Bình nghí nỗ lực. Van cổ thử giang sơn", Sông nổi 
đông nghĩa với Tổ quốc. Đến ðiu: Ngõ đại cáo của 
Nguyễn THải lạ rõ nét, độm đã hơn. Hai chữ “nhân 
"ghe" iếtên ở câu mổ đâu đã khẳng dịnh nước Việt 
“ng văn hiến dã lân”, tức là người Việt có nhân 
phẩm đêng, đ roởng thành. định hình. Bợn xâm lược 
làm "bại nhỏn ngha”, "nát cứn hôn”, t “lẽ nào trời 
đất tha cho, ai bảo thắn nhân nhún được". Tà gặp chữ. 
“giang san”, "sổ dc", “shật nguy#t hồi mã lại mính, 
củn khôn bĩ mà lại tháf". Cuộc kháng chiến thắng lợi, 
"Nguyễn Ti chẳng khoe công lao mình, khiêm tốn 
thảo là “sả trờt đất rổ tông khôn diêng chế chứ, giáp 
cho nước lỡ vi” 

Cuộc xâm lược của thực đân Pháp xây ra hồi nữa. 
cuối thể kỷ !9. Trước kè thủ vượt hẳn về tổ chức, về 
Xhos hoc kỹ Êuật, Nguyễn Đình Chiếu tiếp nối truyền 
thống đi sớm lên Uống, thống hết qua bài văn tế 
những người “mến nghĩa làm quản chiều mộ”, by sinh 
ở Cân Giaộc, Vào côi năm 186i. gơi những từ ngữ 
như “lòng đấn trời tð”, “hai vắng nhật nguyệt chói 


"lps/llelun hoploerg 


lêa”, “tăm nêm am phủ ấy chờ qui, “gung vàn 
"ương, xô kùn độc”. “chàa Lão Ngổ”,*ngon đền khuya. 
con bóng xế", "Hắc mà ung đình miễu để tổ, tiếng 
khay trải muôn đối aĩ cũng mộ”, “tân xong hồn theo 
giáp các cơ bánh”. Qua điểu Trương Định, điếu sĩ dân 
LLịc tỉnh, ta gập nhiều chữ tương tợ, giàu hình tượng, 
như con tốt đây quenh thành, binh ma chẻo dưới 
"Ywc.. Dẫn chứng như trên, ôi muốn để cập đến việc 
nhân nghĩa, thắn nhân, càn khỏa. trời đất và đạo lý 
dân gian mà người Việt lấy làm ưọng. Định miều là 
mmột tong những biểu tượng. 

Kinh Dịch là kinh điển của đạo Khổng, Khổng Tờ 
chú giải mọt số quan niệm đơn giả tờ thuở con người -® 
còn sống kiểu đa mục (Phục Hy). về sao phát iển, 
thêm tht, phổ biến ở Đông Á, được Tây phương xem 
như nét độc hưng Đong phương. Âink Địch lần hồi xơ 
cửng rồi suy thoái, trở thành môn bối toán, Quốc vớn 
Cu Dịch diễn giải của Phan Bội Châu cô và: đoạn, 
Xin tich đn: Š 

~ "Hành, nghĩa là đi, căng nghĩa là làn. Nhung 
trước khi bước lên vũ đâi thánh nghiệp, lại cân thứ 
nhất là chữ “nhan”, Nhân, nghĩa là chỉ công vô tư, mà 
lại kiêm cả bác ái... Xưa vua Nghiêu có cu ni rằng: 
“Nhất dân cơ viết ngã cơ chỉ. nhất dân hàn viết ngã 
"hàn chí”, Nghĩa là: Thấy một người dân chịu đối, thới 
trách mình rằng: chết thôi. vì ta mà đổi đến nó, thấy 
một người dân chịu xế, công tich mình rằng: chết 
thôi, vì ta làm rết đến nó. Như thể mỗi là đức Nhân 
của Thánh nhắn, mà công chính lầ đức nguyên của 
đức Càn", 
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SONNAM. 


ĐỀ MÊU, 
VÀ LẺ HỘI 
ĐÀN GIAN 


~ NgÏide, nguyên là phải. Thí đợ như cha cô nghĩa 
tử với con, con có nghĩa hiếu với cha. Nhưng hiếu từ 

có phải chỉ nổi suông đa, tất phải làm sao chơ cha 
nuôi được cơn, con nuôi được cha Thể tất phải có lý 
đo, mục địch cốt ở nuôi cha nuôi con, để cho thành 
đức. Nghĩa mà thôi, suy rộng ra lớn đến yêu nước 
thương dân, vẫn là nghĩa. 

“Những đi yêu nước, ất phải làm cho phú quốc 
cường binh, thơng dàn tất phẫi làm cho hậu sinh Jÿ 
đụng, Thế là vì cái nghĩa thương nước yêu dân mà 
trước cần phải có kinh ế, kinh tế tức là ly. Thể là ly 
giả nghĩa chỉ hòa... Lâm ly ích cho van vật, tôi điền 
ba được đức ngha, mà đức nghĩa kbôoE phải là giểng 
chết khô”, 

Tôi hiếu chữ "Iy", tức là lợi. Trà cứu định nghĩa 
thêng đụng, bôi cuối thể kỹ 19, (heo Tự vị của Huỳnh: 
Tĩnh Của 

~ NgM@ (nga) là ý chí, lê hải. 

~ Nhơn: lòng tố hay thương xót, làm ơn. 

~ Long nhơn: lòng lành, hay làm phước. 

“Thông thường, nhân nghe là bai V đi đôi nhau, tà 
ới: gi quyết phầi có lý có tình. Nghĩa là the lý, 
nhân là theo dnh, Đây là chuyện tơ nguyện, phấp luật 
Xhó quả định chặt chế. Không cửu giớp kế cô đơn, 
chẳng ai ty tổ ra, nhơng ta muốn làm. Trong cuộc 
khỏi nghĩa, trong công tác ao động, người dân có thể 
hưởng ứng tiêu cọc, chẳng có tô tội gì rõ xế. Dựa vào 
cách ứng xử trước sự việc lớn nhồ, người xơa đánh giá 
là goên hay tiểu nhân, Ngày nay, gi là ẽ có t cách, 
có nhàn phẩm. "Lên xe nhường chỗ hạn ngột f6, 


xơ bạn đưa, nhường lớt bạn phôn”. Ngày xưa, khen 
ngợi thôn Xôm nào biế tổn Họng chân ngha lã "huận 
hong mỹ tục”, người tuên kỹ cương đạo lý là người 
“Tịch sự" Ca dào hời rước để cao dân làng Minh Hương 
(Người Hoa lai Việ) ở Chợ Lớn. Đời Gia Long, dân 
làng này sống heận thào, các vị bô lão thường đứng rà 
hỏa giải chuyên bất hòa. "Gới ciế ngom bằng gói tôm, 
công. Đế ai lịch sự bằng làng Minh Hương". 
T\ vị Huỳnh Tịnh Của hồi năm 1895 giải nghĩa: 
~ "Âm pháp Luật phấp quÏ thần, người ta không 
"ngó thấy, đổi với phép đương gian, kê là đương hi 
~ “Âm thắn: Thân âm phô, thần linh, con mắt mình 
không ngó thấy. Bất vị minh pháp sở tư, tắc vị âm -® 
thân sở hại (chẳng mắc phép sáng giết, tì phép thân 
Ảính cũng ha". 
"Ta thường nghe: Lưới ời lồng lộng, bảa thưa mà 
khổ lọt Ta hiểu đây là sợ trừng phạt côa lơơng têm và 
dủự luận quẦn chồng. 
"Đình miếu (miễu) là sơ ngơi làm biểu tượng nhắc 
nhở lòng nhân nghĩa, đạo lý tự giác, vì vy mà tôn tại 
và phát iển trong thời gian đài. mài đến nay, bày côn 
ảnh hưởng sâu đậm. Tôi xem đây là tín ngưỡng dân 
gian. Đã là ín ngưởng thì không sĩ bất buộc hoậc 
ngân cẩm. Tụng kính sắm bối, làm tuân cho người 
chế, mở ca mổ, rửa ti, rước kiệu, gui lay... là do 
tâm tính từng người; chơi bồn no bộ, trống cây cảnh, 
thờ củng ông bà, cũng đượm ít nhiều huyền bí, Ngày 
“Tết nước ong bà, củng giao thừa cũng thế. 
“Thời phong kiến hết tịnh lại bước vào buổi suy 
"hoi, khá nhiễu định miếu ở thành ni 4g, hà ]§fpis or, 


đọng ạc quyên, hậm chí, còn là ịp cho bọn cường hào 
đc bá đến ngồi chếm chệ tắc mi tác quối, rao giảng, 
không biết ngượng những giáo điều đạo đố. Thuận 
phong mỹ tạc tở thành hỗ tọc, Dân gian đã gọi đô lA 
nơi “buôn thân bản hánh”, là hình thứ trống rồng, 

.Công dự rp kỹ của Vũ Phương Đề soạn từ đâu thế 
kỷ thử I8, gh lạ vãi đồng bọ làm: can to, chuyện thân 
quái, những phản mộ xây ở huyệt tốt vẺ phong thủy, 
với thái độtôn trọng th thánh, tin vào khoa học "huyền 
bí”, ấy thế mà vẫn ghỉ hêm chuyên một ty phủ hộ 
chửi rùa công Mai bọn võ liêm s. Xin chép hạ, theo 
bắn dịch của Tô Nam Nguyễn Dình Diệm: 

“Ngày xưa. có nhà phú họ hay đi thưa kiện người 
làng, toàn là những việc vô lý, nhưng anh đem tiên đút 
lót, hành ra các quan phủ huyện đến cả thữa ty, chỗ 
nào công bình vực cho anh được kiện. Một hôm, anh 
bảo thực cho người đã phí tổn về vụ kiện trước biết 
rằng: "Tôi đây siỹh tưởng ð nơi thôn đã rồng thấy 
các quan thì cứ tưởng rằng các ông trung sọch ngày 
thắng, chữ có ngỡ đàn nh thể. R thực nghy thường 
thì coi các ông như là người trên thiên đình rơi xuống, 
ngày nay thì là một tên kế trộm mà có áo mô cân đại 
để Đôi", 

“Rồi cách lau, nhân gặp ngày lỀ Tứ quí (kỹ yên), 
canh cũng tối coi, bờm ấy các quan phố huyện, tha ty 
đang vào hành lễ, ash phủ bộ đứng bên anh điển lễ 
(học tò lễ, lễ sinh) xướng rằng: "Bá quan tưu vị" 
đảm quan đến chỗ mình đồng), anh phú bộ công 
"xướng tiếp ogay tăng: "Giống gian tơ vi" (giống gian 
tham hãy đến vị, trước bàn thời, Ba quan kính ngạc 
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nhìn nhan, khí nhận œs người đang quấy rối chính là 
người từng đơa hối lộ cho mình ngày rước thí chẳng 
còn ai đấm nói năng gỉ, Như vậy, thì anh phủ bộ đó 
cöng khá gọi là một tay hào kiệt, hiêm rằng tên họ bị 
thất truyền, cho nên không biết gốc tích ở đâu, thực 
đăng iếc vậy”. 

“Trong chuyện cười dân gian, Cổng Quýnh đã ô ra. 
khôn lanh, nhiều mưu trí hơn bà chúa Liễu (Liễu Hạnh). 
Cổng Quỳnh đến đến Sông xin cấy rẻ. Chủa thuận sẽ. 
lấy ngon, phần khác thì giao cho Cổng Quỹnh. Ông 
trông khoa lang, đem cỗ về nhà, nộp đây khosi cho 
chứa, LÂn sau, chủa đôi lấy gốc và rế, Cổng Quỳnh 
bền làm ruộng Hi, gặt bông lúa, nộp gốc rạ. LÂn thứ 
"Đa, chữa muốn lấy ngọn và gốc, Quỳnh xoay qua trồng 
"bắp, Thêm chuyện vợ đau, ông đến định làng, in thìn 
thương xót, lành bịn tì cúng gà tạ ơn. Vợ hết bịnh 
Cổng Quỹnh luộc ngay hai quả trừng gà đem cũng 
thay cho con gà thật với lý đo ra chợ không mua được 
gà lớn, bắt con gà đang để ở nhà thì tội nghiệp, thôi 
thì dùng trừng thay cho gà. 

Phan Kế Bính ÿ thức được sự suy thoái côa phong 
WE ở nông thôn từng viết loạt bài nghiên cứu “Vi 
AM phong ục” (đảng Đông Dương tạp chí ð Hà Nội 
khoảng 1913-1914, sau in thành sách) đã nhận định 
trong lời Ta: “Ta ngoänh lại mà xem những tạ ca ì 
tổ nhiều điều ngày trước là hay mà bây gi hồi ra bù 
bại ôm tớ. Đổ cũng không phải l tổ tên ta rước có 
vụng dại g, chỉ là Đời thế mỗi lúc một khác mà mỗi 
ân biến cải tì cãi ình độ khai bón lạ tấn tới thêm lên 
trột từng... Tuy vậy, cửi tực củ truyền nhiễm đã lu, 
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Không để mà một mai đổi ngay đơợc. Muốn đổi thì phải 
lựa dẫn dẫn, trước bết phẫi hợa những điều gì quá lê mà 
bỏ bớt đi rối lâu mới đem ái tục hay mà bồ hết cái tục 
, Côn ục gì hay mà là qøốc ty của ta cử giữ lấy”. 
“Xin tích một đoạn trọng Việt Nem phong rực: 

“Xêt về cái tục thờ Thành hoàng này, từ đới Tam 
(Quốc trở về vẫn đã có nhưng ngày xưa tỉ nhà vua 
nhân có cấu đão gì mới thiết đàn cúng tế mà thôi Đến 
đổi nhà Đường. Lý Đức Dụ làm tướng, mới bất đâu 
lập miếu Thành hoàng ở Thành Đô, kế đến nhà Tổng, 
nhà Mình thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thờ 

“Nước ta thuở bấy giờ đang lúc nội thuộc, tục Tàu 
truyền sang đến bên này, kế đền Định, Le thì việc thờ 
quỷ thân đã thạnh hành rồi. 

“Nhưng cử xét cái chủ ÿ lúc trước thì mỗi phương 
có danh sơn đại xuyên, tiêu đĩnh lập miều thờ thân 
“sơn xuyên" ấy để làm chủ tế cho việc ấm í một 
phương mà tôi. Kế sau iêu đình tín biểu những bậc 
trung thắn nghĩa dĩ và những người có công lao với 
nước lì công lập đền cho đân xã ở gắn đầu thờ đấy 
“Từ đồ dân gian lần lần bát chước nhau, chỗ nào cũng 
phải thờ một vị để làm chủ t ưong làng mình. Làng 
ào cổ sấn người anh hông hào kiệt mất đị rồi tỉ thờ 
ngay người ấy, làng nào Không có thì cầu lấy một vị 
thân lnh khác rước về mà thờ. Hoặc nơi thì nhân việc 
mộng mí, thì bối khoa, việc tá khẩu, tìn vào sự linh đi 
mà thờ, Hoặc nơi thì vì một sợ ngẫu nhiên, cho là một 
thiêng liêng mà xin doệ hiệu để thờ, TẾ ra làng nào 
cũng có đên, xã nào công có miếu. Đến cả những xã 
mới lập, trước hết cũng nghĩ ngay đến"hše#hểuahânploorg 


“Tổng chỉ là căn ta ún rằng: Đất có Thổ công, 
xông có Hà bí,cảnh thổ nào phải có Thành hoàng ấy. 
Yây phải thờ để thân ông hộ cho dân, vì thế mỗi ngày 
việc sự thân một tịnh. 

“Quỷ thân là việc ø mình huyền viễn. cũng chưa 
cdâm chốc thế nào mà nói được, Nhơng xét hi chữ 
“quỷ thân” cũa thánh hiển ra hân là gì” Thần nghĩa 
là thân điệu, gu là Ø? Quỹ ngha là quỷ tàn. CH là 
sói ci lê tạø hỏa huyền diệu, ác đương không tự 
nhiên hóa có, thế là khêo, cho nên gi là Thân”, khi 
đang có, tự hiên bóa không, tế là Ẻ, cho nên gọi là 
“quƒ”, Vậy ôi ni cái lê nhơ bế mà tôi, chở không 
phải có quỷ thân thợc. Và thánh nhân có dạy rằng: -8 
"VI ti sự nhân, yên tr sự quỷ”, nh là sợ si còn 
shưa kiết hết, đa biết thế nào được sự chế, Mệc ân ở 
Với người côn chưa xong, đa hết thế nào mà thờ quỹ 
thân Cử hôi ấy th ý thánh nhân công không muốn 
eho người ta nồi đến việc quỹ tần. Ng lại nồi rằng: 
“Kính quỹ thân nhỉ viền ch” nghĩa là quỹ thân vẫn 
Xinh nhưng phải xa dĩ mới được. Lới ấy th lại có ý 
ngMĩa khuyên người ta Không nên thờ nhậm, VÃ lại 
tmuôn sự ở đồi, do sóc người làm ra mới gọi là í, 
ếu cử cậy về quỹ thân thì sóc người chẳng hôn ra hên 
cẩn lắm nữ? 

Để tạm kết lon, Phan Kế Bính đơ ý kiến chỉ để 
dành nhong miếu thờ ương thần nghh g và miếu 
nhòng bạc đại anh hông hào kiệt, để kỹ niệm chữ 
hông phải để củu phúc, xem miếu ấy như tượng đài 
ký niệm ở quảng trường côa người Âu. 

hiền ý kiến tiến bộ, thời thực đân lên ân nạn xói 
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thịt hoành hành địp tế lễ ở đình làng. Nhưng định 
tmiếu vẫn tốn i, với cội rễ vững chắc, “uu đình ghế 
nón trồng đừnh. Đình bao nhiêu ngõi ta ương mình 
ấy nhá", "Trúc xu trác mọc đâu đình. Em xinh 
cm đừng một mình cũng xinh”, Những ngày khôi nghĩa 
thắng Tâm, tập hợp nơi đình miều. đánh ống đánh 
mỡ để huy động toàn đân, Thời kháng chiến, hay tín 
đảnh miếu, chùa chiến bị giác đông đồn hoặc nêm 
bơm, ai mà không còng phẫn, xem như giác đã trực 
tiếp xúc phạm đến "nhăn phẩm” của cả làng, 

“Tin vào người khaất mi, dấu là tạm thờ, là điều 
tự nhiên. Đôn rước nấm mới, đêm giao thừa đốt pháo, 
người chủ nhà trong giây phủt lạc quan, ti vào sự phô 
trợ của người khái sing đông họ và trời đất. Ngày đâu 
sâm, viếng đình miếu như là phận sự mà không pháp 
luật nào bắt buộc, để thấy mình gắn liên với cộng 
đồng dân tôc, chè chén say sưa dịp tết chỉ làm thôa 
mmân thể sắc. Muốn vươn đến tương lại. con người 
phải đứng vững trên cơ sở quá khử. Nhân hư đạo bất 
"hơ. Đến đình làng, nào chỉ vì mền mộ, quen thân với 
những người phụ trách tế lễ, họ có đức hạnh thì ta tôn 
trọng, bằng không th ta cử bỏ qua. Ta muốn làm tròn 
phân sự của con người trước đất nước và và trụ, trong 
"bệ thống lớn Thiên, Dịa. Nhân, lầm khi lịnh cảm nhưng 
"hông lý luận được, để rối lo làm ăn, buôn bá 
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CỤ NGUYÊN VĂN TỔ, NHÀ HỌC GIÁ UYÊN 
bắc và khiêm tốn đã cho đăng ải bài “Đô thở của t”, 
ghì lại baổi nói chuyên của ông (tạp chí Trí Tân số 
S7 ra ngày 64.1944). Xin ổm tất vài ý như sao: 

~ Phong tục ta thờ người chết cũng nhữ thờ người 
“sống (sự từ như sự sinh), vì vậy lập bàn thờ cha mẹ, 
ông bà và các tổ tiên thời trước, 

- Người có công đức với dân thì được dân thờ cũng 
(hữu công tác ty chì, i vây lập đình từ (đinh và đền) 
để hờ các vị Thành hoàng tức là công thân đời trước, 
nhưng cũng có khi là thân bất chính (thân chết khi ân 
trộm, gian dâm..) 

~ Khi cu việc gì mà thấy được lính ứng thì công 
cđưng cơ ngơi. gọi đến, đầi, đình, phủ. 

~ Theo nguồn gốc đâu tiên, dnh là cơ ngơi để dân 
làng hội hợp mà thôi, là nơi dành để treo những sắc 
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nh và hiến du của nhà vas Vào ngày mồng về ngày 
tằm hàng tháng, chức việc họp dân lại để giải thích. 

Nhiều lăn có miếo thờ thân Thanh hoàng (hanh, 
theo nghĩa hành quách), theo lẽ ngày “sóc” (mông 1) 
yã ngày "vọng" rầm) dân lang đến miều để làm lễ 
Vấn (heo nghĩa Kinh viếng). Miếu này còn goi là 
nghề, nơi giữ sắc thản. Ngày tế lễ, dân làng rước sắc 
thân từ miếu (nghè} đến đình để cờ hành tế lẽ, sau đó. 
đưa vê miếu; hoặc ngược lại, rước sắc từ định đến 
miế rồi rã sắc về đình, 

- Để đ giản hỏa, nhiêu làng chỉ xây cái đình lớn, 
pNfs ngoài làm rơi hội bọp (đinh), phía ong là nghÈ 
(hoặc miếu). Nơi thờ thân gọi là cung. theo hình đáng 
chữ Đình, chữ Công, chữ Môn hoặc chữ Quốc. Hai cơ. 
5gøÌ đã nhập mội, Ảnh bao trồm miếu thờ Thành 
hoàng. 

~ Mil, đo miếu nồi tai ra. Nhà tờ ệng của đân 
(nhà thờ họ) gọi gia miếu. Nhà thờ đồng họ của triểu. 
đại gọi Thế miều 

- Điện là cái shà của bậc vưn hâu hoặc đên và 
"gự, như điên THÁi ba, sau gọi rộng ra cho đn thờ 
thnh, như điện đóc Thánh Trần. 

~ Đính. phủ, đâi, tĩnh là bàn thờ hay miểu thở thân 
về đẳng chư vị như đinh cậu, định cô; phủ Giày thờ bà 
Liêu Hạnh. Văn miếu dành bờ đức Khổng Tủ, Vô 
miều thờ Quan Công, Đán xã ác thờ thên Xã (bản 
đất), thắn Tắc (thẫn lúa). Đại để là thế, nhưng ương. 
thực tế, ở đông bằng sông Hồng, để gom lại cho gọn, 


có lê vì ÿ do doanh tháo, có chùa vữa thờ hà Chúa 
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iu vi hở Đức Thánh Trấn Hơng Đạo, tòủ Phi BÀ 
công thô hôn tăm phổ ử phê thuộc vẻ đông bòng 

Hoộc chữa thờ Phật Quan am là chính lêm tho bà 

bốn vị thắn v đồng bóng (thuộc đạo Lão). Hồ: trước, 

các vị này ở 6 cơ sgm ding tệ 

LỜ Nam Bộ, địc Hạt đống bằng sông Cứu Lông, 
hông nguyên lý cơ bản ấy được áp dạng nh đng, 
trong nh hình đt mới. Chỉa Nguyễn và quan lạ vân 
trấn thả những uyền tống của vàng Thanh Hóa 
(suẽ nhà Nguyễn), ao này đến đời Minh Mang vai 
nê lớn được qui ảnh chấ chẽ bơ, tờ BC vào Nam, 
trong đí nuic thốn nh, 

Ông tần ð ảnh og gi bản Thành long, di —ỂỔO 
quản lu vực mon khoang Bành, Tho: dân dân 
ngự trị nơi thị tử, sau áp đụng nơi thôn xóm, vẫn có. 
điểm canh bố tri bao quanh. Chức vụ Bồn cảnh Thành. 
hoàng được nhà vua trao cho một vị quan khuất mật 
(thân), Bổn cảnh là khu vực này đây. 

'Có người gọi ong “Thân Hoàng” là sai nghĩa. Thân 
hoàng la thổ ngi lý, ong Nam không cô Nhà vừa 
thường phong sắc, truy tặng chức tước cho cha mmg 
một vị công thắn. Tờ sắc phong (kiểu quyết định) đưa. 
vẻ, chủ nhà chọn ngày lành tháng tốt, sao ra một bản. 
khác rồi làm lễ tế để trình với ổ iêo. Sau buổi lễ, gia 
chỗ đết chảy bần sso lạc ấy để báo cáo cho người 
chế ôn bản chính 0l để 0ó, Theo Phan Kế Bình, 

lẹc đ hản so của từ sắc màu vàng ấ là T bản 
hoàng” 

Người khẩn bang, im chủ chất đất mồng 

Tư lau Toneori 


thì nghĩ đến sự thể iện quyên làm chủ với bằng khoán. 
“Quan chức đến đo đạc, ghỉ vào bộ điền, Người trưng 
khẩn đầu tiên nào được thừa nhận về pháp lý, gọi là 
“8ng khai canh” (hoe khai khẩn); kh mất ở đình làng, 
đành cho bàn thờ riêng, gọi “in hiến”. Đã qui tự 
chững mươi người, được cấp bằng khoản, thì lại ng. 
đến vấn đê in lập một làng mới. Công việc khả phức 
tap, làm đơn tình lên cai tổng, huyện, phủ, tổng đốc 
tồi chờ đợi, đề phòng tanh chấp. Trên bản đô đơn sơ 
thời xưa, thường ghỉ vài lôm to. gọi đất hoang nhàn 
(vắng vẻ, vô chủ) nằm ong ranh giới một làng to 
rộng đã có, nhưng dãn làng chế là kém phì nhiêu, xã 
đường giao thông.. Làng gốc lại ganh tị lầm khí ranh 
cần, không cho tách đất hoang nhàn ra lập làng mới. 
“Thêm tường hợp những làng phì nhiêu, dân sổ khẢ 
ông, cô người xi tách ra lập làng thử nh, ôi thứ ba 
(Tan Thới, Tân Thới Nhất, Nhi. Tam hoặc Tân Qui, 
“Tân Qui Đông. Tân Qui Tây). Quan trên khuyến khích 
thành lập Tầng mới, để xã dễ kiểm soát từng người, 
iệc thâu thuế không côn ẩn lậu. 

Người làm đơn, chịu tổn kém khó nhọc đến quan 
trên xi lập làng mới, là người khai cơ (cơ sở pháp lý) 
được thờ tưong định, ọi “ông hậu hiến” 

Dịp lễ gi ông bà cha mẹ ở Nam Bỏ - có lẽ tục lệ 
này đã có từ Quảng TH - thường bày rã mâm cơm nhỗ, 
đại trước ngường cửa chủ nhà khẩm "Đất đi viên 
trạch, ên hiên khai khẩn, hậu hiền khai cơ, ông bà đấc 
nước". Văn là để tạ ơn người đi khai khẩn phần đấ này 
trước tiên, viên là vườn. cợch Ïà thổ rạch. Lắm khỉ 
nghe khấn tiến hiển khei canh, hậu hiện khai canh, 
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Ta sức phá rừng, âu tin là kẻ vô danh, Tin hiến 
ã hậu hiển l kẽ nhiêu vốn, cho va rối mua đế. Các 
vi này biết nắm cơ chế thời phong kiến, giao tiếp 
khéo. Sa kh lạp được làng mới, các vị lăn hồi lấ lí 
vn tiếng đã xuất ra để đất lót quan trên. VỆ no, sỉ 
đến khai khẩn phẫi mang lễ lộc. Cc vị được quyên 
dòng nạp dân đa canh đe cơ, muôi đường hợ Ở mức 
vờa phải (điếu cho vay ng). Số la dân này làm phận 
tr canh tắn ong làng, đi làm xâu (sơm địch) thay 
cho người khá gi. hoc đi lính thay thế người già c. 
Thời xưa ty số đân. mỗi làng phải nộp bạo nhiều 
"người đinh, theo tỷl, không gợi đích danh. 

Người nhiều vốn đã tực tiếp làm hậu cân; khẩn -_@®- 
oang đi hỗ sức lợc, thời gan, dạng cụ, la gạo ăn 
tong năm, thuốc uống, ghc xông. đo quản. Không thể 
làm được tứ hai ay trắng, Phải vay nợ, và cổ người đã 
bắn lĩnh đi cho vay. Có thể mất cả lõi lẫn vổn: ki 
người li dân tển q9a địa phương khác, khó uy tổ. 

Làng xóm ln bồi phát đạc với hương chức hội, 
ý li, qui tụ im thấy thiốc đông y, đồ ho, vô di, 
thỉnh thoảng nước bát bội đến giải vĩ, Nhu câu xây 
dịnh đặt r sau một quá tình đài. Nên kể trường hợp 
ịnh dịch, hạn hán, nhất là coộc manh chấp dại đồng 
không mặt tận rõ rệt giữa Ngoyễn Ảnh và Tây Sơn, 
cuộc chiến Ác liệt chống quản Xiêm phong kiến, Hi 
Xguyễn Huệ và sâu này, hời Mình Mạng. Làng mạc 
bị lung ly Vẻ cơ sở vật chất. nhiên gia định ly tân 
đồi suộc kháng Pháp hồi cui ể kỹ thử I9 (Trương 
Định, Thủ Khes Hoän.) với lẽ “re đ tam tộc" mà 
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thực đân cổ ý duy t, gi là bảo lưu lut xưa của 
người Việt 

"Được lập một làng mới, là có tự thế pháp nhân, về 
mặt Nhà nước. 

'Xây dưng đĩnh làng là nh cấu tỉnh thần, có định 
thì mới tạo được thế đăng, gắn bó vào cộng đồng dân 
tộc và cần khên võ trụ, bằng không tì chỉ là lục bình 
tôi sông, viên gạch rời rạc, một dạng "lưu dân tập 
thế", mặc dấu làng lắm gạo nhiều tiên, VÃ li, lúc đâu 
trong cơ chế hương chức hội tế đã đạt ra chức hương 
văn, hương lễ. chẳng lê bai vị này chỉ lo việc cúng 
“miều thổ thắn, am ông địa mà người địa phương xây 
cất, tùy thích? 

Đồng hằng sông Hồng, đất xưa bốn ñgàn năm, 
mặc nhiên làng xã lớn nhỗ đều có định miếu; ngoài 
“Thành hoàng còn năm bẫy vị gọi là Phúc thân, chỉa ra: 

~ Thượng đẳng thắn, gồm Thiên thân như bà Liễu 
Mạnh, Phú Đồng thiên vương. nổi đanh với sự linh 
tảng. qua nhiễu huyện thoại. Lại còn Nhân thân dày 
công giờ nước như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. 

~ Trung đẳng thắn do dân làng thờ từ lâu đời, biết 
tên họ nhưng không rô công trạng, chức tước, Hoặc 
những vị thân từng được to cây qua dịp đảo vô (cÂu 
mua), chấm dứt hịnh địch. 

~ Thượng và Trung đẳng thắn được ghỉ vào Tự 
điển của tiêu định, phải tế đồng qui chế. 

~ Hạ đẳng thắn do dân thờ cũng từ lãu, lý lịch chưa 
10, được tiêu đình ban sắc, theo ÿ đân đạo đạt lên, 


Ngoài ra với đấu ấn mê tín cổ sơ vài lùn: hộ DẪN, 


thần tà đâm, thân đi trộm rấ bị giế: cũng tế tì dân 
làng o ệu nhơng tiểu định khöng nhìn nhận. 
đồng bằng sông Cớu Long. chẳng nghe nói đền 
ai tiếng "phú thẳn”. Các hạng tà thân myệt nhiền 
không có, họa chăng vài am miễu đơng lên nơi cổ 
người chết oan ức vì ti nạn se có, đấm thuyên, bùm 
tha sấu bắt; cũng sơ sài, không tế lễ 
Lập làng để đóng thuế cho Nhà nước đã là tốn thời 
ki, huống g xi lập định, Xâm một sắc thắn đôi hồi 
thủ tục, đút lót. Lúc hưng thịnh. vua quan nhà Nguyễn. 
thận rởng: đợi ba năm mới ban sắc mộ lạ lơ ngày 
lành, vận hội tố. Tà nghe trường hợp đân làng nôn ề 


nông, cữ vài bô lão ra tân ngoài Huế để khiếu nại 
nhắc nhỏ, chẳng nỆ tốn kém. nhưng vô hiệu quả. Thế 
là ngày Tất, đầu năm, xong vụ môa, tuy đồ ân mà đân 
làng ấy thấy nành nhơ mó côi. Đem tiên bạc, phí thời 
iờ đến đình làng kế cặn để vai chơi thì quả là buồn 
tải. Năm Tự Đức thử S (1853, c lê đoán tước thời 
uy khốn của đất nước, vua và các quan hấp tấp bạn 
bố đồng loạt nhiễu sắc thân cho các làng Nam Bọ. Vài 
làng có sắc thân từ trước, nhưng đã mất hoặc muốn 
bắc ân, cũng xin thêm mộ sắc nữa, Thời Khải Định 
và Bảo Đại ty Nam Kỹ là thuộc đị, như một nh lê 
của nước Pháp, nhưng Thống đốc Nam Kỳ chẳng phong 
sắc thân; phong thì được, nhưng khỏi hài vì muốn 
được dân nhì nhân thì sắc phải viết chữ Hán. Cổ thể 
Lm đơn, nhờ Thống đốc Nam Kỷ chuyển về kính đồ 
Huế. Nối chung, thực dân không hãng hãi làm công 
việc này cho lắm. Làm theo § của đân là nh, D]ẬT)oois or, 
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chủ quyền vẽ nh thắn của nước Việt thống nhất cả hạ 
kmiễn, Mãi về sau, trong Đệ nhi thế chiến, Khi Pháp bị 
Đức chiếm đóng, thực dân ở Đông Dương chịu cho 
phát xít Nhật lấn bước đi vua Bảo Đại du hành vào, 
Nam. Đón rước trọng thế, thời Pháp - Việt phục hưng, 
nhằm tôn cổ, khuyên đân chúng Nam Kỳ lo cần kiệm, 
“Điãi eí với trò thể đục thể thao do Nhà nước yếm trợ. 
âm rô, hòng quên chuyên cách mang, Vài địa phương. 
được cấp cho sắc mà vị thân là anh lính tờng đánh 
Đức hỏi Đệ nhất thế chiến, giúp mẫu quốc; hoặc hoàng 
tử Cảnh từng sang Pháp làm con tin hồi thế kỷ thứ l8! 
“Thái độ đân làng vẫn là bình thắn. Nhận được sắc thân 
“hành hoàng với chức năng như hồi Tự Đức là một 
cải cớ để biển đương lông nhân nghĩa để cũng ề, mổ 
lế hội đà gian. Đây là tình huống mà không ai mang 
mặc cảm gì cả, như thời Pháp đô hộ, trước mật nhà có 
“on đường. đặt tên gì cũng được, chủ nhà chẳng liên 
đới trách nhiệm gì với ý lịch của người như Catna, 
'Bonard. Sắc thắn từ Huế gối vào, thời xưa. từ nh đến 
phủ, huyện, tốn kêm tiền đến ơn để ồi tổ chức lẽ hội: 
Sắc đến ngày nào th lấy ngày ấy làm ngày ế lễ lớn 
(hiểu là ngày công vân đến, bắt đầu vị thần lãnh trách 
nhiệm). Thời xi, đa phông định thời gian dài từ Huế 
đến xi để cho sắc đến vào địp môa Xuân, tháng nẤng, 
au Tết. Trường hợp bất thường. tỡ sắc phong đến vào 
mùa mi (hán 9, tảng 10 âm lịch) tì dịp Tết lại 
Đùy thêm lễ kỹ yên. sao cho đã mỗi năm 2 lần (Xuân 
“Thủ nhị kỹ). 
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CHUA ĐƯỢC CẤP SẮC THẲN, MẤY ÔNG KÝ 
lao, hương chức hội ẻ. thương gia, các từng lớp nông 
.dân, nhất là những dòng họ cư ngụ lâu đời đầ hãng hãi 
“xây cất sẵn ngồi định. Công việc kéo dài, từ kèo cột, 
.đến trang trí, các nhà hào tâm cứ quyên góp từng đợt 

Đình không gắn chợ nhơng không ở nơi quá hẻo 
lânh nhơ chủa. Ngày nay, muốn biết sợ hình thành 
thôn xóm, ta lấy đình làng làm chuẩn, nên định đâu 
tiên lắm khi về sau đời chỗ. Đình và công sở làng chis 
ra hai cơ ngơi. Nơi hương chức giải quyết việc hành 
chánh gọi “Nhà làng", "Nhà việc” hoặc su này, khỉ 
Phập đến, vài địa phương xây hà hình vuông, gọi 
“nhà Vuông”, "nhà Hội”. 

“Thời Tự Đức về trước, hương chúc hội cai quản 
đĩnh làng. Phập đến, xem việc cúng tế không dính đến 
Yiệc hành chảnh, bèn cho tách ra, lập ban hương chức 
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định riệng biệt để lãnh phân sơ cũng tế mà thôi. nhằm, 
để kiểm soát, để phòng trường hợp hương chức làng 
vvà một số dân lợi đọng quyên chức để lập “hội kín” 

“Chưa được sắc, vẫn cúng tế, gọi "thờ vong”, hướng. 
vê sắc sẽ đến, sôm hay muộn. Mỗi làng chỉ có một 
thân Thành hoàng. Nay ta côn gập nhiều xã còn đến 
hai hoặc ba đănh: Lãng xã thời xưa nhỏ bề, ít dân, quả 
các chế độ, nhập li. tối cất ra, tồi chìa lại như trường 
hợp ở Chợ Đào (Long An): Xã Mỹ Lệ ngày nay bao 
gồm 3 định của 3 làng xưa: Mỹ Lệ, Vạn Phước, Long. 
Mỹ. Xã Thạnh Lộc (Hóc Môa) hiện còn 5 đình chưa 
kế miếu. 

Đình làng đành cho Bổn cảnh Thành hoàng, vài 
đình có ba bốn sắc, lắm khi là sắc ban chức tước cho 
cha mẹ ông bà vị công thắn nào đó, hoặc cho chính vÌ 
công thân, vệ sau, gia đình gởi vào đình, không phải 
là sắc Thành hoàng. 

'Nhiêu người lớn toổi giữ bí mật ở sắc, với nhiều 
lý đo. Phô bày lộ liễu sắc thắn như những giấy tờ 
hàm tụ là bất kính, gãp trường bợp người vô ÿ đúng 
ngôn tay chỉ thẳng vào đấu ấn sơn thì chẳng khác nào. 
chỉ thẳng vào mặt vua. Lầm khi, các cụ hợn ngày nào, 
đó, dịp phơi sắc thân, muốn xem thì đến; để phòng 
trường hợp sắc thân bị ẩm, mối mọi, đem ra ngoài 
nắng, đặt trên chiếc chiếu sạch sẽ, cũng là để dân làng, 
tì sắc vẫn còn đó. Hoặc sắc đã bị đánh cấp, bản chơ 
ảnh làng khác, chưa tiên nói ra; hoặc sắc của đình số. 
tại là cña làng khác, mua lại của bọn trộm, phô bày rà, 


ủ bị phất hiện thêm xấu hổ, Bởi vậy, mgến kiên X .. 


phải thấy tân mất, hoặc bản sao đồng ổn cậy. Đại 
khí, tờ giấy vàng hình chữ nhật, nên ẩn hiện rồng 
vờn máy, với chữ viết, sau cùng, ghỉ niên hiệu vua. 
hàng ngày đóng ấn son. Ấn là chữ kỷ của vua. Dưỡng 
như ở Nam Bộ chỉ có Nguyễn Hữu Cảnh là được 
phong Thương đẳng thần. (sốc phong hiện t tại thị 
A4 Châu Đốc). Thoại Ngọc Hảu từng đào kinh Vinh 
“Tế và kinh Long Xuyên đã Nái Sặp, mãi đến đời Khải 
Định (năm 1924) và đời Bảo Đại (1943), mới có sác 
thân cấp cao nhơng không phải là Bồn cảnh Thành. 
"oäng của xã. Đình thần thị xã Rạch Giá và xã Vinh 
Hòa Hiệp (nh Kiên Giang) tương uyền thờ Nguyễn 
“Trung Trục. Những sắc Thành hoàng này đã có trước 
cuộc Khởi nghĩa 1868, đồng bào moốn tôn thờ sau khi 
công khởi nghĩa bất thành, chịu tờ hình. Lòng dân cao 
hơn ý muốn của Triều đình và thực đân Pháp. Ở định. 
A0 Định Yên (Cái Dầu). huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng 
“Tháp, đồng bào bảo thở ông “Tam Thân Tử”, xưa kia 
đây công đánh cọp, khẩn hoang nhưng ương sắc chỉ 
hi chức vụ khái quát “Bồn cảnh Thành hoàng", 

Ký ức của lưu dân vẫn hướng về những vị thân đã 
thờ nơi quê củ. Đến đất mới, bọ tiếp tục thờ, để khảo 
cứu, ta đựa vào bài văn ế của định làng, những bản 
ân này rất t thay đối qua các thời đại; khác chẳng là 
lời mở đâu với năm thắng, chế độ chính trị để tòn 
trọng chính quyên hiện hành. 

,Anh Trương Ngọc Tường, cần bộ nghiên cửu lịch 
ử ở Cai Lây - Cái Bè đã chịu khó khảo sắt vũng đất 
.đã định hình từ lu của đóng bằng sông Cửu Long. Đó 
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là địa bàn thời xưa gọi là Ba Giếng gồm một phần Long. 
LAn ngày nay, ăn trọn vùng Mỹ Thọ, bờ sông Tiên: 
Không ủng vào mùa l0 lục không kiệt mùa hạ, uộng 
phì nhiều. nước ngọt quanh năm, thềm vườn cây Án trái, 
khí hậu tốt, hây lợi gắn như hoàn chỉnh ong buổi đâu. 
nhờ sông rạch thiên ahiên. Nguyễn Ảnh và Tây Sơn cố 
tranh chấp vàng đất giàu tài lực, nhân lực này, sĩ chiếm, 
được là có thể nắm phần thắng cuổi cũng. 

“Từ cuối thế kỷ 17. người Việt từ miễn Trung đi 
thẳng đến đầy lập nghiệp, nơi cô nhiều lợi thế về lúa 
gạo, cả tôm sơ với miền Đông Nam Bộ; đất không 
phèn, quả thấp và xa xôt như phía Rạch Giá - Cà Mau. 
Ba Giống qui tụ nhiều đình xưa, nên kế thêm bở bên 
kia sông Tiên gồm Sa Đéc, Vịnh Long. 

“Theo sự ghi nhận của Trương Ngọc Tường, người 
đã khẩn hoang đã trân trọng nhấc lại qua vân tế: 

1 Thiên hạ Quốc đô Thành hoàng và phần lớa 
thân thánh được thở tứ trước tại kính đồ Thắng Long, 
hư Hồng Thành đại vương (Phạm Cự Lương), Bạch 
Hạc đại vương. Bạch Mã đại vương. Lính Lang đại 
vương (thải sử Linh Lang đời nhà Lý). Tủy xã, chỉ 
nhấc tới một vài vị kế trên. 

(3= Thêm vải vị thần nhực 

~ Phi Vận tưởng quản, ở những làng Trà Tân, Bình. 
"Phú (Cai Lậy), Hòa Lộc (Cái Bè), Tân Hương (huyện. 
“Châu Thành, tình Tiên Giaag). Thờ Phí Vận tướng 
cquân thì công heo sống mà thôi. 

~ Tả Đang Chỉnh Thành hoàng đại vương và Hữu 


Đực Thánh Thành boàng đại vương ð, định HỒ) for, 


(Cái Bè), Phú Long (Cai Lậy) với lệ cữ không hát bội 
dịp kỹ yên. 

~ Lý Quốc sư, tức là Nguyễn Minh Không ở làng 
“Cẩm Sơn (Cai Lây), công chay vì ông là người tụ hành. 

~ Tân Minh bầu Nguyễn Cư Trinh, (người đầy công 
hoàn thành cuộc mỡ nước vùng Châu Đốc, Căn Thơ, 
Vĩnh Long). 

- Lê Thành hấu Nguyễn Hơu Cảnh ở làng Vĩnh 
Kim (huyện Châu Thành). 

- Giãn Võ vương. Thiệu Võ vương, Châu Vô vương, 
LÁn Hoa Hiếu tốc vương (không rõ lý lịch) thờ ở Trà 


Tân, Phủ Leng (Cai Lậy) 
~ Thái Tổ Cao hoàng để (Lê Thái Tổ), Thái Tông -© 
Nghiêm Chành Vân hoàng đế (Lê Thải Tông), Thánh 


Tông Nghiêm Thuận Võ boàng để (Lê Thánh Tông) 
thờ làng Bình Phả (Cái Lây). 

“Những chỉ dẫn này dựa vào hài văn tế thân, không 
còn thấy sắc phong, có lê đo các bô lão thời rước 
“muốn gìn giữ đấu ấn tử quê xử, tước khi vào Nam 
Đến nám Minh Mạng thứ 9 bất đầu thay đổi, các vị 
thân kế tên được phong với chức vị khái quất Bổn 
cảnh Thành hoàng, hiệu “Chính trực chỉ thắn”, xem. 
cự thần đất, lần bối nếu linh ứng hì được gia tặng 
(sảng cấp bục). Đến năm Ty Đức thử 5 (152), như 
đã nôi, các đình ở Nam Bộ đêu thờ một vị Bồn cảnh. 
“Thành hoàng, hiệu "Quảng hậu Chánh trực Hơu tiện 
đông ngưng chỉ thân”, cấp bực “Hạ đẳng thắn" trữ vài 
trường bợp đặc bit. 


“Tứ năm Thiệu Trị thứ 5 đến năm Tự Đức thứ 5, 
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phong thêm một dạng Thủy thân. sợi “Bốn bà Đại 
Can”, hiệu "Đại Can quốc gia Nam bài hàm Hoàng 
uang đại chí đức tế vị thương đẳng thắn”. Nam Tự 
Đức thứ 5, ở nh làng Phủ Long (Cai Lậy) xóa Dục 
“Thành vương, và Đông Chính vương; thay vào là sắc 
"ổn cảnh Thành hoàng và Đại Căn. 

"Đi sảu vào "lý ch” cña thắn là chuyên riếng của 
người nghiên cứu, phía đân gian ôi không chú ÿ cho 
ấm. Chuyện đấy biển mò kim, nếu có ai muốn ủm, 
¬hững sắc phong côa thời Nguyễn Hot - Tây Sơn: vị 
anh hồng này không đặt được cơ sở vững chắc ở miễn 
"Nam, vê hành chánh. VÀ lại Gia Long không thể chấp 
nhận chuyện bất hợp pháp ấy. Trong bước đầu, vua 
chúa nhà Nguyễn đã mang theo người ti cậy tữ Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. thời Nam Bắc phản tranh 
“Trịnh - Nguyễn xa xưa. Nhiều người từ Bố Chính 
(Quảng Bình) đã kếo vào Nam vì sanh kế, muốn đứng 
ngoài vòng, không đi lính cho bất cử bên nào. Vài 
người theo chúa Nguyễn đã từng là người từ phía chúa 
“Trịnh, phía Tây Sơn rời bỏ hàng ngũ, vào Nam tìm cơ 
hội lập sự nghiệp, công danh. Phân lớn những vị thần 
nay còn nhắc ong bản văn tế đều có xuất xử lịch sở 
1ô nét Được tên thờ từ Hà Nội. đặc biệt từ Quảng 
"Bình, Quảng Trị. Xem “Việt Điện Ở Linh tập lực” của 
Lý Tế Xuyen (đời nhà Trần). boặc ® Chếu Cộn Lục” 
đời Mạc Phúc Nguyên ạbế kỷ 16). ta thấy những vị 
thân ấy, 

- Cần Hải (người địa phương gọi Cửa Còn) thuộc 
_Điễn Châu (Nghệ Tinh), bốn bà gốc đạp, TỐ, „„, 


"hên Tàu, một mẹ và 3 con gái. Bị quân Nguyên rượt, 
.Bốn bà nhây xuống biển. may vận được tấm vần, ôi 
dạt vào hở, gặp nhà sử bổ mang cương ép, đãnh nhày 
xuống biển lân nhỉ, bốn thì hài tấp vào Cửa Cởn (Kiên, 
Cân) ở Nghệ An, thí thể nguyên vẹn. Dân địa phương 
vớt lên, chôn rồi cất đến thờ, nổi tiếng lính thiêng, phố 
hộ người đi biển khí gập giêne tổ. Lại còn thuyết bảo 
là đông dõi vua Hùng Vương, bà là chánh hậu, sinh 
được con tai, bọn gian rỉnh cất bọ phân sinh dục của. 
đứa hài nhi, để không nốt đới được. Mẹ và con bị vua 
đây ra hãi đảo, đến Cửa Cởn. Hai mẹ con mất, đân, 
đánh cá được báo mông, vớt lên chôn rồi thô, cầu, 
mong đánh bắt nhiều cả. trở nên linh ứng. Dịp củng. 
tế, thường bày ra tục múa hoa hồng. 

~ Phi Vận tưởng quân. từng có đến thờ ở Quảng 
Nam và phía Chợ Lớn (xem Đại Nam Ahár Thống 
“Chí), làm quan ở Thanh Hóa. tên thất Nguyễn Phục, 
Ìữ chức vụ hậu cản, gọi Phí Vận tướng quản. Lúc vua. 
Lê đánh phía Nam, ông chờ lương thực, gập giông 
bão; tiếp tục lộ trình thì nguy hiểm, mất lượng thực 
mà lính cũng chết, vì vậy, ông đảnh hoàn, bị xử tử, sau 
vữa xết lại cho phục hối danh dự. VỊ thắn phò hộ 
người đi biển. 

~ Đông Chính vương, Dực Thánh vương, Võ Đức. 
vương đêu là con của Lý Công ấn. người khai sáng 
nhà Lý. Ba ông hoàng này âm tawu khởi loạn để chống. 
lại người anh ruột đang được nối ngôi. Võ Đức vương 
bị giết tại trận, bai vị kia chạy trốn rồi trở vẻ. Vua tha 
ổi, cho phục chức vương. "Cũng vì sự phân nghịch. 
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đấy, cho nên vu Thai Tông mới lập lê: cử hằng năm, 
các quan phải đến đền Đông Cá (làng Yên Thái, Hà 
Nội) làm lễ đọc lời thẻ rằng: “Làm con phải hiểu, làm. 
ti phải trung, ai bất hiếu Đất trong, xin qu thân làm, 
tộÌ", Các quan ai trấn không đến thể, phải phạt 50 
trượng”. (Việt Nem sứ lược, Trần Trọng Kim). 

"Thờ Đong Chính vương yà Dực Thánh vương. phải 
chăng muốn tổ lượng khosa hồng của nhà vua, hai 
ông đã chuộc tôi bằng cách hướng dẫn lưu dân vào 
phía Nam để mở nước” 

~ Về Quốc đô Thành hoàng (Thân Tô Lịch). Lý 
'Ông Trọng (Lý Quốc sơ), Nguyễn Minh Không, thân 
Bạch Hạc, có thể xem ở Việt Điện w linh, (¡nh Nam 
chích quốt. 

"Mở đầu bài văn tế địp ký yên, còn mới nhiều thân. 
kháe, như Muc đóng, Hậu thổ, Bà chúa Ngọc, chủa 
Ngung...là để tôn trọng xem như khách danh đư, đến 
cũng chung vui với Bốn cảnh Thành hoàng. Ở mối 
định, bố trí một bàn thờ riêng biệt, khá trăng trọng 
dành cho các vị khách ấy, sọ: Bàn Hội đồng. Càng đi 
vẻ phía Nam, từ Nha Trang. ta gặp nhiều vị rong Hội 
đông như Thân Nôog. Chúa Xử. Ngà hành Nương 
nương, Tảo quản (Đông tủ tư mạng). Cọp (Sơn lâm. 
chúa tưởng Lý Nh), Cả Voi (Nam Hải tướng quản). 

Đôi khi bai bên vàch định ta thấy thờ tượng gỗ. 
sơn thếp; tô là ông Quan công. hoặc ông Bổn đâu 
công. Ta đoán chấc thi trước đó là miếu thử Ông, về 
“sau người Hoa đi làm än vàng khác, to lại cho người 
Việt (ác trước gân đầy có lò göm, lò gạch). Cũng là 
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tí, vi đÐ tốn tiên xây cơ ngơi khá, thờ sắc thắn 
“Thành hoàng ỡ chính điện là xong. hân thánh nào thì 
cũng giữ chức năng như nhau. 

Lắm nơi nổi danh, khách thập phương đến khí 
đông, tế lẽ long trong nhưng không là định trường hợp 
"miểu thớ Lê Văn Duyệt; quan tà quân bọ Lê không có 
sắc phong, vì là công thân phạm tôi rồi được giải oan 
đời Tự Đức, rất LẺ. tong khi làng sở tạ là Bình Hòa 
đi dịnh bình từ trước, vời sắc Thành hoàng, Đó cũng 
là rường hợp định Phủ Trung (lên một ấp) ti chợ Phú 
Nhuận, thờ Võ Di Nguy, đăng lý gọi dân, mi, vì 
làng Phủ Nhuận đã có định thở Thành hoàng rối. Nhiều 
anh tưởng. anh hùng đân tộc ghí chiến còng lớn nhưng -® 
chẳng thờ ở định. hoặc có thờ nhưng không nối tiếng 
lÌnh ứng để thu hủt người địa phương và địa phương 
Nhắc: đến Trương Định ở Gò Công, Thả Khoa Huân, 
"Nguyễn Đình Chiếu. Vấn đÊ phức 0p, không thể suy 
luôn mây móc theo cơ ở lý lịh chính tị. Phải nhờ vị 
tí giao lưu, sự đôn đai trong buổi đầu. Có đếo bị thực 
dđân cấm đoán rồi quên lãng, do tình hình chiến ranh. 
Sự cổ động của thân hào địa phương rất cân, nhất là 
cđơ luận giới kính doanh tiếu thương. Giới này cẢo 
may mắn, tất nhạy cảm về thương trường, sẵn tiên 
"bạc, hàng hóa lưu thông, đễ tiêu phí, bọ muốn "cầu 
được ước thấy” trong thời gian kỹ lục. Họ kính trọng 
nh hùng dân tộc nên Không đám đến cầu xin trong 
Việ làm ân nh tính, íeh kỹ. 

Biên Hòa và Bà Rịa là in đôn. khi mở nước ở 
Nam Bộ. Vài đến thờ danh nhân thấy ghí trong Đại 
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“Mam Nhất Thống Chí lân bối bị quên làng. Chiếm vị 
Xí đẹp, hông vì nhất có lê là đền thờ Nguyễn Hữu 
Cảnh, khai quốc công thầm, tại Cù lao Phổ, sát mẻ 
*êog Đồng Nai. Trước đền đưới song hãy còn gành đá 
10 nhô; đến dõi chỗ, đến gắn đấy vì bở sông sọp lố, 
đồng hào thành kính đấp nên, gỉ nhớ nơi đạt quanài, 
trước khi chuyển vẻ miễn Trung, 


SONNAM. 
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“GÌA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ", SOẠN CUỒI 
đi Gia Long, ghi vẻ phong tọc người ở Nam Bộ: 

- Họ hay chuộng đạo Phật in việc đồng bóng, 
kính tọng nữ thắn như Bà chủa Ngọc, Bà chủa Động 
(quen gọi người phụ nhân tôn qui hằng bà), Bà Hồa 
Tĩnh, Bà Thây Long và Cô Hồng, C6 Hạnh v.y 

"Tục thờ Bà chúa Động đã ghỉ rong Đạt Nom Nhất 
“hổng Chí, ỉnh Bình Thuận. Vöng biển Trà Vĩnh (ảnh 
“Trà Vinh) nay còn địa đanh Ba Dọng, chồng tổ dân đi 
khẩn hoang đợt đâu vàng biển này là từ Bình Thuận 
ào, mang theo tập quần, nhưng không phổ biến rộng 

“Đên chúa Động phu nhân. - Ở ph ấy nam huyện 
Hòa Đa 36 đâm, thuộc địa phân tôn Bình Nhân (BÌnh 
“Thuận). Nơi đây có 3 động cất rắng, động thứ nhất 
cao 12 tượng, động thở bai cao 10 tượng, động thổ 3 
cao 7 tượng 5 (hước, Động cát nổi cao, gi‡cwốaöboplo oi 


không tăng giảm. dây xéo cũng không bằng phẳng, 
thậ lành dị. Ở phía Tây đông có 2 cãi hồ; phía nam 
hồ có đên thờ Bà chia Đông. cầu mơa hay câu cho 
hỏi bịnh đều được linh ứng”. 

LỞ Nam Bộ, theo ven biển không có những gò cất 
cao nên t đồng tiếng “động” Theo Hoỳnh Tịnh Của, 
miếu ở Ba Động (Bình Thaận) dành chơ Bà chủa 
Ngọc. 

Co ông, cô Hạnh... là đạng nữa hư nữa thật, nữa 
thân thánh, nữa ma quái lần hôi bị xóa mở. Ở Sa Đức, 
trước 1945, đồn đài chuyên cò Hiên. nhân vật cổ thật, 
rồi thêu dệt thêm. Theo Nam &ÿ Phong tục Nhân vật 
diễn ca của Nguyễn Liên Phong ln năm 1908, tì bây 
giờ cô đã mất. Sinh ở Nha Min. cô Hiên 16 tuổi, chèo. 
thuyển nhỏ qua bền kia rạch, rước mẹ, thuyên chìm, 
chết oan. Oan bón phẳng phất, xuất hiện đột xuất 
trong nhà, ra vào giúp việc cha mẹ. Người ta thấy cô 
đạo chơi tận Vinh Long. Mỹ Tho, Chợ Lớn để cứu 
"người mắc nạn. Thỉnh thoäng. cô nhập đồng, tị bịnh, 
Đàn bạc quá khứ vị lá. Từ nhòng năm 1960 về sau, 
thớt nh thiêng, 

“Tục thờ Bà khá phổ biến. Đây là một hệ của đạo 
Lão, suy thoái. Phảt Thích ca có Bồ tát Quan âm, 
CChủa Ky tô có bà tránh Maria. đạo Lão tạo ra vô số 
sở thân giúp việc cho Ngọc hoàng Thượng để là đống 
ti cao: Tây Vương mắo. Cửu Thiên huyền nữ, Bà 
chúa Xú, Bà chủa Ngọc, boạc Liễu Hạnh công chứa, 
thy tên gọi 

"Đạo Lão chủ trương sống theo tự nhiên. không bị 
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ràng boộc. Ăn uống tùy thích, hưởng thụ tủy như cấu. 
(rong đó có vấn để sinh lÿ), lầm bạn với tiên nha, 
di đùa, hoài má dể được sống láø. Đồng thanh tượng 
ng, người công một so óc tích ặp nhaa, nh kiểu 
càu lạc bộ, nhập thần vào tế giới của nhang đèn để 
ca hát, múa nhày: thế giới đồng bóng. 

Ta từng nghe các vị “ánh” cào châa Liễu Hạnh, 
chủa Thượng Ngàn (gọi đức Mẹ), ắc boàng tử (đốc 
'Ông), các cậu (cầu Quân); các cô thì gọi đồng Có, 
“Thời Mơ, tuc châu vân khá tịnh hành ở đồng bằng 
song Hồng; tại các đồ thị cũng bày ra những đên để 
phục vụ người không tiện đi xa. Lân hồi phổ biến vào. 
đàn ni ai xe ng ae ae sa, —Ể) 
tân mi Cà Mau, các hải đo. "Tu Phật Phú Yên, tí 
Tiên Bảy Nải”. Bảy Ndi (ảnh An Giang) và đây Tà. 
Lơn (nh Kanpot, Cangpwchi) xa vời tứng thụ hủt 
người Việt Nam tích huyền bị, vào buổi tận thế 
"gân kế để rồi sẽ tát tạo nhân loại. “Mê tín cổ sơ” côn. 
lấn quần trong tiêm thức, lại còn nhu câu giải tổa ẩn 
ức vê tâm lý ình ý: Chất ñ loạn uên, hoặc đồng tính 
luyến li, sống eo tơ nhiên, thong tả ăn chơi, cờ 
chim loạn, chim phụng bay lượn rong cởi trường sỉnh 
"bất tử. Bởi vậy, có người nghĩ rằng đạo Lão với thuyết 
“võ vi”, bất chấp ràng buộc luân lý là thủy tổ của 
thuyết “hiện sinh” sau này sôi nổi bên trời Âu. Bên 
châu Ph. nhiều dân tóc thích móa nhây, hà hết, giữa 
tiếng trống náo loạn, cuồng nhi. khó chấp nhận đối 
Với kỷ cương của Khổng giáo. Phan Kế Bính, không 


nhà là hồ nho, đã gu tắt “Cử mỗi nộ, ngày Hùng 
lun hopio on, 
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sảu. mũng Bảy tháng Hai là ngày hội đến Lộ (hờ bà 
“Thiên hân), ngày mồng tăm tháng Ba Tà ngay hội phố 
Giấy (hờ bà chúa Liêu) đều gọi !ầ ngày hội “Bà cốt” 
thì các đồng cốt tẩy vẽ dến lš bái đông lắm, Các 
đồng đến đố anh nhau mủa roệnh coi cũng vui mắt. 
"Đông bóng thì đồng quan với nhau. bễ xin âm dương 
tmà thành cho sĩ đổ thì người ấy gọi là "đồng quan”, 
danh giá bơn các đồng khác._ Có người hỏi "đồng 
cối” cổ ái múa mênh ông co cũng như một cách nhây 
đâm của đàn bà bèn Âu châu. Cách nhảy đấm tì là 
một dịp cho các bà được phô phang cãi dâng yêu kiều, 
cái điệu êo ớt Tục ta không có cách ấy, cho nên phẫi 
mượn đến cách đồng bỏng mủa mmênh, ấy là tính riêng. 
của đần hà, muốn phô tương cải đẹp ở trước mất 
thiên hạ. Còn sự gui thần thì do ở lông mê tín mà rà, 
"không lạ gì cả” 

"Từ Bác vào Nam, được nhắc nhỏ nhiều nhất là bà 
Liễu Hạnh công chủa và bà Thiên Y (chúa Ngọc), Về 
Liễu Hạnh tiên chúa, in tóm lược theo Phan Kế Bính 
(Nam Hài dị nhan) viết vào khoảng 1912. Đời Lê Anh 
“Tên (1557), Lê Thái Công ở Nam Định thuộc đồng họ. 
phúc đức sinh được con trai, cách năm sau, phủ nhân 
s6 mang, lâm bệnh la, người phê thủy đến cắm cây 
"la bằng ngọc, niệm thần chú, nêm bảa xuống đấ, Lê 
“Thi Công ngà xuống mẽ man, được người nọ đưa đến 
lâu đi trắng lệ, bên tong có vị quan 1o hai bên văn võ 
đăng hẳu. Một người con gải nâng chén na thọ đem, 
cho Thâi Công, lỡ tay rơi chén. Quan hầu mở sổ tra 
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“Thấi Công hi, iết là tiên chủa ến Quỳnh Hoa, vì tòi 
bất cấn, sẽ Bị đầy xuống trên gian. Khi 7hái Công ũnh 
lại thì phu nhân hạ sinh một gái. đặt tên Giáng Tiên 
"Lớn lên, Giảng Tiên càng xinh đẹp, giải chữ nghĩa và 
âm nhạc. Thái Công lo líng. chẳng hiểu điểm gì bèn 
cho nàng làm con nuôi người bạn họ Trần rồi gã cho 
"Đảo Lang, chàng này gốc là con rơi. tnh cỡ cổ vị 
tạgan nọ nhật được bên gức cây đào, vì vậy đạt là Đào 
Lắng, Vợ chồng sớm sanh con ri, gia đình đắm ấm. 
Bà nâm sau, bồng đơng Giáng Tiên mát. không đau 
.ổm gì cả. Chôn cất xong. hôm ấy tnh cỡ Giáng Tiên 
biên VỀ, nối với mẹ rằng đã ớt thời gian bị đạy xuống 
nh 0018301203555 
đế tồi đầy mẹ con sẽ đoàn t. Giáng Tiên cũng an ôi 
chồng. Tư đó, nàng đi mãy vê giỏ, thính thoảng hiện 
ra, gập ông trạng Phùng Khác Khoan, nàng xưng là 
Liêu Hạnh công chủa, rốt gặp nhau ở Hồ Tây, hai bên 
ngâm vịnh. Về sau, Liễu Hạnh hiển thành ở Phổ Cát, 
tình Thanh Hóa, đôi khí hiện về cõi tần, làm cô gái 
đẹp bắn hàng nước, thành niên nào trêu chọc đều bị 
chết Triêu định cho là điểm yêu qui, tuyền quân sĩ 
"bấn lên núi để phá đến thở, Lại xây ra bịnh địch tế, 
lập đân cầu khẩn thì mối tín chấc tên chúa Liên Hạnh 
đđã hiền thánh thật sự. Từ đề, ếng đôn xa, đến thờ 
“Tiên chủa ở núi Sông Sơn nổi đạnh linh thiêng, 

Ở Sài Gón, vài điện thờ Liễu Hạnh tiên chúa đã 
“hoạt động mạnh sau 1954. 

“Thiên Y A Na (hà cha Ngọc, bà chúa Xổ) là đạng 
phổ biến rộng rải ở phía Nam, tạn đảo PMf-QdduPhgploorg 
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là nhu cầu tâm lĩnh ca người đi mở nước, đc biệt đi 
khai phá rừng, đánh bất cã tôm ở sông, ở biển. Đồng 
bằng sông Cửu Long. xơa kia là ng râm, cỗ mọc 
caoi rừng tầm che phố nhiễu điện tích rộng, nhữ còn 
thấy ở U Minh, Đồng Tháp Mười. Cọp đã hoành hành. 

ở ròng tầm, rừng cây gờa, hoặc rừng đâm lấy ven 
biển, Bệnh sốt rế kiết ly, đâu mùa, hm dọa thường 
Xuyên, trong boổi đâu. 

“Thờ Bà, thở Cậu.  miễu, lắm khi gọi là Dinh. Bắt 
đâu tứ Huế, việc đông bóng, châu văn trước 1945 khá 
sði nổi, đình cao là ở điện Hòn Chén, bên bờ sông 
Hương. với lỀ hội ngày màng § thẳng 7 âm lịch, 

XXn tích tồng đoạn bài du ký của Dương Ky, một 
nhân sĩ yêu nước. By giờ cụ còn rẻ (tạp chí Tf tớ, 
số I§11.1943); sự iện xây ra non 2 nâm trước Cách 
mạng thẳng Tâm, 

~ Môn Cbên... giống một chiếc chén khổng lô làm 
bằng muôn nghìn agàoh cây lŠ ngọn, p bên bỡ sông 
Hương. Điện thờ thì chả có gì lạ.. xây töên một bc 
cấp tộng đực ngay trong hông aủi đã, quay một ra 
sông. Cảnh tí thực võ cùng đẹp nhưng chỉ tiếc người 
ta nô nức kêo nhau lên đây không phải ị cảnh. Chúng 
(6i đến điện thì "thiện nam tín nổ” sau khi củng quây, 
hãy nhốt chân ch, đi rước nữ thân lên định làng Cát 
Hải là lang sở tại. để rồi sảng mai lại ước về đây mà 
nhảy múa (..) Rừng thông hôi bộp đưới gió đêm mơn 
trớn... Những tiếng kèn mọi, tiếng hét cũa các "bóng 
“Cð", “bông Cả” giữa đồng và tiếng trống thì thủng 
bên kia sông tong đính làng đã lôi chúng tôi tử về 
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Với thực ti. Sông Hương, chậc ích những đồ. và 
những lâu bằng, kế hoa, treo đèn, cỡ bể bộn. Bằng 
nào công có hoơng án, các xác đồng nghiêng ngờa. 
uốn éo. Tại bằng này đu cạnh bờ lau, một em gãi 
nhổ, tốc chững sảu bảy tuổi đang say sơa lên đông 
tưới sự chăm sóc của bà mẹ. Thực không có gì no 
Vòng bằng thấy em bê ấy đáng lý by giờ được người 
mẹ thân yêu ấm đi ngì để ngày mai ngoan ngoẫn dậy. 
“học bài, đang uốn vặn thân thế bé hơn, di củng 
“ho phép", cũng ổi giọng la le, mật đồ, cặp mắt lỡ 
đò. Tại bằng nọ một bà đang dhấy một mình với mấy 
Anh cũng vận  a hát, rong lóc ở các bằng khác, các 
No tực cớ mụn mở Vị —ẨU 
ao thế? Người ta thì thâm bảo nhau rằng bà ấy có bộ 

cánh gấn sang quả, các bà kia ngắm đến áo quắn 
trang sức của nÌnh thấy ôi xa sên đã bộ bằng Ấy đỉ 
hãy chỗ khác. , tong l vải bo đất đồ này làm sào 
mà ảnh kịp bà ki, lên đ làm chỉ cho nhục. Chiến 
tanh (đề hị thể chế, gẢn kết thúc-SN) thực đã cô 
lắm ảnh hưởng di bại. Nhơng bà nọ, tuy không có 
bạn, cũng quay đắc, bóng đã nhập. Bóng Bà, bóng Ca, 
hay bóng Cậu? Không biết cho rô shưng chỉ nhận thấy 
ghẫn nào đô quá vô ý, cỡ để tay áo phủ lên cái đồng 
"hổ ty nhỗ có nạm hạt xoàn, bất buộc bà thỉnh thong 
phải sí lên để khec cái đồng bổ bể hon đẹp đề ấy 
“Chúng quanh các bằng, đồ của người đi cơ bu hi 
đông nghịc Kế ra tì cũng đăng xem thực, đẹp hơn 
Khiêu vũ của các bà ân tiến nhiều. Trong ảnh đền. 
những mặt thiếu phụ hồng hào. lòng ly đời vành 
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khăn ảng, hững ân nh dốn to chín ri h nông 
TU đênt cách cụ vân vô văng sang sang 
Nhãy xong một bài. người ta lại thay bộ áo đẹp khác, 
thoa êm phến, HC mất s vào gơng, rổ l nhy, 
theo điệu chảu văn buốn buốn, phổ vào nhịp đân tế. 
tái: “Ư, t, ử. Bà cứu ư, ự, ữ hộ quản sanh..”. Muốn. 
đâm được chúng tôi gu tấu bên la ng, mà lữ 
đò đã trổ tất cả tài khôn khéo... 

“Đình rộng, ba gian đèn sáng trưng. Chiếu đã trải 
sẵn. Tha hỗ mà lạy, mà đập đâu xoống chiếu mà xuýt 
xo "Nam mô Phậ, A Di Đà Phả, 

“Theo eụ Dương Ky, điện Hòa Chén ở Huế thờ nữ. 
thần người Chăm Po-ln-Nogar mà đến chính ở Nha 
Tang, gợi Thấp Bà 

Địy là nóc đc ng của đn Việt Khem tổn và 
nhân hậu, tổ tiên ta luôn kính trọng những thắn thánh. 
e0 của người Chăm, nhờ là ương nhệm với bà chín 
"Thượng Ngàn, bà Liễu Hạnh. Thắn thánh của dân. 
tộc khác vẫn là tiêu biểu cho việc khuyến thiện trừng. 
Ác uy Mác vẽ to ôi vẻ íh ượng Người Chàm 
“ứng nổi danh với những v0 khúc, tương đá phô trương, 
về mềm mại của cơ thể phụ nữ. Đồng hóa nữ thắn 
Po-Ino-Nogar với những bà chúa sắn có, người Việt 
giải tổa nhiều ẩn ức. Đã đồng hóa, đã tôn kính rồi thì 
người bản địa và người mới đến chẳng ai mang mặc. 
căm tỉ hoặc tự lớn, Tấ cả đều ìọh đẳng ước 
th thính, 

Nhu bực về Bà ð Nha Trng 4i được cứng bố 
với t thác nen Dại ME Bi T22 NMoom 


Đại An, vòng Khánh Hòa. hai vợ chống người tiêu 
phụ nọ giả mà vẫn không con, ưống rấy dưa, dựx 
thường bị hải um, bền rình rập, bất gập thổ phạm là 
c gối xinh đẹp. Hai vợ chống không giản, lại còn đưa 
cô gi vẽ nhà, nuôi nhơ con. Gốc năng là tên bị đãy 
vì nhớ cảnh tiên nền hôm no tìm vài hòn đá đẹp. xây, 
đừng lại cảnh tiên như hòn giả sơn, tò chơi không 
thích hợp với con gái. Lão tiêu phủ quở mắng, nhằm 
Me cơn l8 lụt xây ra, có gốc trắm hương to ri đến, cô 
gãi bèn nhập vào, lần bối tröi đạt đến bở biển Trung 
Hoa. Vì khúc gỗ im quá nặng, chẳng ai với lên 
được; thải tỡ Trung Hoa đến vác nhẹ nhàng, đem vẻ 
để gắn dinh. Đêm nọ, người đẹp từ gốc trầm hiện ra _® 
BỊ bất gặp tình cỡ, tiên nỡ không nhập trở lại gốc cây 

được. Họ kết đuyên, sinh một ải tên Quí. một trai đặt 

tên Tr. Bồng dưng tiên nữ nhớ miền qu Khánh Hòa, 
cùng hai cơn nhập vào gốc âm hương, di đạt về 
nhưng bai vợ chống lào tiêu phu đã mất, Tiên nữ lo 
chăm sóc đôi sống của đân; rừng hoang vụ, nằng dùng 
ghép trữ thủ đồ, sau đổ, cơi chim loan vệ tiên cảnh 

“hái từ Trung Ho cho lĩnh đến Việt Nam tìm vợ con, 
nhưng toán quản này hống bách, phá tượng thờ, vì 

vây, kh về xứ bị giêng bảo làm chìm thuyền. Từ đó, 
"người địa phương xây thấp thờ Đà, bốn góc có thập 

thờ vợ chống tiêu phu, Cô và Cậu... 

Được phong “A. Na Diễn Ngọc Thánh PM”, nói 
phong "Hồng nhơn phố tế Linh ứng Thượng đẳng 
thần”, nhờ vậy việc thở Bà phổ biến nhanh chống 
hấp miễn Nam Trung Kỳ, dịp tế lẽ, bày tp động BÓD§om oy 
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cđể øị bịnh tà ma. cân tài lộ, Năm 1925, bác sĩ Sallet 
ghỉ chép thêm vài củi tết đo người địa phương kế lại. 
Thái tử Tâu qua Việt Nam ôm vợ, gặp khúc trắm t6, 
muốn đơa lên thuyền tì phải chật ra ba khúc, giông 
bảo khiến thuyền đầm, trằm tồi ngược vào sông, tấp 
ào khu vườn ở làng Bình Thủy (Phan RỊ). Chủ vườn 
thức đây, do báo mộng, thấy khóc trâm to ghỉ chữ 
“Thiên Y và 2 khỏc nhỗ (hai đứa con) đem lên cất miễu 
thờ, lâu ngày, gỗ rắm bóa đá (lễn, chấn trong miếu 
cày ghỉ niên hiệu Ty Đức năm 1870). Lai tuyên tụng 
tầng một phỏ thương người Hoa thử mua hoặc đánh 
tráo khúc trấm, đưa lên ghe chờ vẻ Tâu; giêng tố 
khiến ghe quày ở về chỗ cũ. Bác sĩ nói trên gh nhân 
khắp miền Nam Trong Bộ việc thờ phương Thái đương 
Thần nữ và bà Thiên Y là phổ biến nhấc. Ngay vàm. 
sông Phan, có miễu Ông và miễu Bà. Và ong ngồi 
cha gấn chợ Phan Thiết, cũng thờ bà Thiên Y, bên 
canh là bà Thấy và cô Hiên (Kiểu cô Hiên ở Sa Đéc). 

Phan Thanh Giản, năm Tự Đức thứ 9 (1856) lưu 
tâm, cho khắc bia ký đơng tại đên bà ở Nha Tran 
trước đồ, cụ Phan từng là Kinh lược Tả ký, bao gồm 
Bình Định, Phủ Yên. Khánh Hòa. Cụ cho rằng giải 
thoại về bà Thiên Y là ký quái, ph lý. Thân tiên mà. 
giản hỡn vụn vặt bỏ quê xử, qua Trùng Hoa, tôi vô cơ 
lại lại vẻ Khánh Hòa. “Qui thân mà sao có những 
hành đông thiểu tự chủ" 

'Nhơng người địa phương không thấc mắc chỉ tiết 
ấy. Họ muốn hòa bợp thắn thánh cố hữu từ Thanh Hóa 
với thân thánh địa phương. để câu phước, nhớ ơn người 
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"khuất mật. Yên ổn về tâm trì đi mới lạc quan mà làm, 
muộng nước, lên rừng tôm tấm, hái củi, xuống biển 
đảnh cá. Xứ Nha Trang, lộc nước ơn trời, sơ với khu 
We từ Hoế trở ra Quảng Tr, Quảng Bình. 

Thép Bà Nha Trang từng được giới khảo cổ Pháp 
khẳng định là đến sơ thắn Bà La Môn, Vương quốc 
“Chăm vào năm 774 bị hủy quản cña nước Chà Và (va, 
tay Inôoneia) xâm lược, cướp ngọc ngà châu bu. 

“te lệ thờ Bà phổ biến ở Nam Bộ lấy núi Bà Đen 
ở Tây Ninh lâm trung tâm điểm: điện thờ Linh Sơn 
thánh mẫu, bên sườn ngọn nói cao nhất Nam Bọ. "Gia 
Định Thành Thông Chí" của Trịnh Hoài Đức mô t 
Tay ựn ng vai cúc an tra ve —ẨỔ) 
“người Việt và người đân tộc cơ trú rải ác. Trong hồ 
"hước rên núi, từ xa đã gập cải khánh và cái chuông, 

Xật năng mà ổi là điểm lạ. Thêm nhiễu món bàng đá 
bằng vàng, không rõ hình dạng, Phải chang là đi chỉ 
thời vương quốc Phù Nam, tờ đâu Công Nguyên đến 
thể kỳ thứ 7 mà nay ta tiếp tục khai quật ở Đức Hòa. 
LÁn Giang, Kiên Giang, ở nội thành (hành phố Hồ Chí 
`Minh (Chùa Phạng Sơn). Lúc dân số còn ít, điện Bà 
đã thụ bất khách thập phương đến mức sào? Người 
đời sau đặt chuyện Lê Sĩ Triệt yêu Lý Th Thiên Hương, 
càng chết nhằm giữ lnh, trở thành nữ thắn, được phong 
thánh mẫu. Toi cho à kiểu thêu đẹt, nhằm để cao Gia 
Long phục quốc. Pho tsơng của Bà Đen chẳng ai mô 
tà rõ né. Tên thật là nồi “Chương Bà Đen”, côn được 
soi như thế bồi đâu thế kỹ 20 đo tiếng Khơ Me đồng 
âm mà tôi không rõ nghĩa. Khch thập phương đến 
Mps/Äetlunhaplaerg 


ngày căng đồng, bằng cớ là năm Tơ Đức thứ 3 (1850) 
đổi núi Bà Đen ra Linh Sơn, ghỉ vào Tư điển của 
tiểu định, như một trong những chẩn nh tiên của 
sả nước, 

“Thực dăn Pháp ngày càng thắng thế, thiết lập đường. 
sả, cầu cổng, định thợ ng Si Gên thông thương với 
Bắc - Trung và nước ngoài. Phong trào ái quốc nhằm. 
khôi phục chế độ vua quan lẫn hối tàn lụn. Sài Gòn, 
Chơ Lớn và các tỉnh đồng bằng sản xuất hàng hóa. 
nhiễu hơn. người nông thôn đổ đốn vẻ thành thị. Số. 
gt6i không tho đạo Thiên Chúa và cũng không còn 

SƠNaw,- ổh cây vào Phật gio (6ên đà suy hoá) li hướng về 

việc hành hương, một đạng to tiên để gây niềm tin vào. 

SN MU, tương lai sông núi. Việc hành hương (go đi Ví3) lên 

DÁN GỌN._ Điện Bà th bảt mọi gi. Bà Smơng Nguyệt Anh, con 
gái cụ Đó Chiếu cũng đến viếng từ năm 1901, để lại 
ai ài tơ chữ Hán, ca ngợi cây bạch mai sẫncó, mọc 
trên cao, toát tc, 

““.Tuế hàn khơi đệ tuyết sương khí 
Tây đoện nhược ngộ ri âm Lhách 
“hiên lý tình thôm lề nhất chí". 
(... Dâm ngàn trí kỳ duyên my gấp. 
AM nhônh tính sâa gởi ấm ai) 
Bài thơ nôm vịnh cây bạch mai cũng của Sương 
Nguyệt Anh 
“Non linh đất phước trổ hoa thắn. 
“iếng chiến vườn bồng mỹ cônh xuên. 
“yết đeợn nhônh in ín sốc trống, 
“Sương phe bóng nguy đnh màu ngôn. 
Hạc /Rauln houeern 


"Mây lành giỏ lạnh nương hơi chanh. 
Vớcnưc mnh ng hợ ớt 
-MC mu lưng rời hi cân mếc 
_Non linh đất phước trố hoa thắn.” 

Đi để khuây khỏa lòng yêu nước, dựa vào cơ sở. 
mỏng manh. Trước đó, nám I§97, vua Thành Thái đà. 
vào Sài Gòn, đến Gò Công thăm phản mộ họ Phạm. Gò. 
Công h qui mg của va Ty Đặc Vi Thành Thú 
chốn bực coc ham vếng min ong gếc 

Tí va Đận Đà mng ụo chổ "ở BỊ cảng thể 
ở Huế, Nam Trung Bộ đi vía Bà Thiên Y; màu sắc 
đạo Lão với đồng bón, Phi và Lâo ha ln dan 
thơ hại ha Hang ở Bác Bọ tước I9) Ø Sà —VỂO): 
Căn từ nam IS nón ngi Ấn duyên nghề co 
vay lọ a lp đa bờ mũ hân Bà Lx Môn là SỬ 
Maryamanne, với pho tượng bằng đóng. LẺ hội và 
cuộc hành hương “thường niên đáo lệ” mỗi nâm ở núi 
Ta Đa di cả một ún sẽ này số, rơg Di gói 
thương gi lớp ngào na tà bị sáo ta về tâm lý 
tong sinh hoạt phố phường có nhiêu thắc mắc cấp 
thời Cha nữ ng rên ứng Trơng Đph qun ) 
nhờ dư luận đồn đại, hêm người Ấn lo nhang đềo 
được xen à ơi êư*ng về củ Bà Đen Dĩ Si in, 
tiện am ấ nữa vào ấp sập Nehn Ấn Độ bạ 
sâm (0ổ) do Hạn đợc ty hàn tâm ngời Vệ 
điện gi! Tạ hô thảo Hương dân cũ ở vàng 
Nghệ Tĩnh (đây Hồng Linh) về sau lại có chùa Hương. 

ở Hà Tây, đồng bằng sêng Hông sung túc bơn. Phật 
oan từ Ấn Độ huyết an toc ñ nở hình hà 
lpcliudmloiasrg 
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Chúa Ba (Nam Hài Quan Thể ‡m), tương truyền đồng 
đổi Hũng Vương; công cha Diệu Ấm côi sư tử xanh 
(như Bo tất Vân Thà), công chúa Điêu Nguyên côi với 
trắng (Bồ tắt Phổ Hiển). 

Bà Đen, phối cháng công là bà Thiên Y ở Nha 
Trang hoặc bà Liễo Hạnh, bà Thoải (Thy MẪU) ở 
Bác phân? Người hành hương ngỡ mình được thoát 
we, bước vào thể giới riêng, tam thời quên sự rằng 
buộc của lÉ nghĩ phong kiến không màng tiếng dị nghị 
của thế gian thường nh. Đến Điện Bà, có thể khẩn 
vải bà Cữu Thiên Huyễn Nữ. Diêu TA, Tây Vương 
mẫu, hoặc Phật Di Đà. Ở Nam Bê, không dàng hai 
tiếng "châu vân”, mà gọi là "bóng rối”, với nhạc cụ 
chính yếu là đần nhị (đờn cò), trống cơm. 

Phía đồng bằng sông Cửu Long phổ biến nhất Bà 
chủa Xứ. 

Rö ràng đây là sợ tiếp nối của bà Thiên Y A Na tứ 
“Tháp Bà Nha Trang, Bằng cớ: thờ bà, với nhị vị công 
tứ, gọi sâu Tài, cậu Qui (nồi trại là cậu Chài, cậu Qui) 
so với giả thoi thì hai con của Bà đều thuộc về nam 
giới. Giới ngự phả khẩn vải, "Bà, Cậu", Người từ 
Nam Trang Bộ, đi thẳng xuống phía Gò Công. Mỹ 
“Tho, Trà Vinh, Rạch Giá, Cả Mao, Châu Đốc, không 
ấy vùng Biên Hòa làm trạm chuyển tiếp. Ở rừng, cửa 
biển, vàm rạch, bên gốc cây to thường lập miễu Bà 
chúa Xứ, hiện thân của bà Thiến Y A Na (Bà chủa 
'Ngọc) ở Nha Trang. Tà gấp đính Cô (đ Sài Gòn, Tân 
“Thuận), phía Hậu Giang nào tắc Cặu, dinh Cậu, miễu 


Cau, võ Bà (nói Cấm), đình Cậu ở đảo Phú Quốc, 
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nh há bội và đoàn bi lương, rc 1975 
vn ề đu căn ky. đến viên ứng được đ quốc 
Tông củy vòng, cất tờ ở bản ở tổ tu với cự 
vòng. Vông hải dứng đồng lý vỗ ch dc êm 
thương đo nhựa cây đó kết tỉnh, là thần xác của bà. 
“Thiên Y, Hai cậu Tài (Chài) và Qí là con Bà bị đánh. 
giá thấp. Kẻ mang tính du đẳng tới lui gắn rạp hát gây. 
nảo động, ăn nhậu, đòi vào xem không trả tiến đều. 
được gi là “Cậu Chi, củu Qu 

Đạo Lão phổ biến ở đạng “tí thức” từng được 
hâm mộ khắp miễn Nam, với Đàn Tiên, nhằm câu cơ. 
Miễn am ợ cân ii chú ch Hán, làm ñơ bỉ, 
tứ, giản lớn gớn đến đủ, cạp tr chức ghi h. —(Ể 
ăn g Những Bà chia Xô, ng ho Lo đâm g 
(0i Sun, Chu Đá tu hà bá ảnh Hiệu nấ Nam 
Bộ, sửa u âm vào ân công hàng sản. CẾ gân bên 
chủ Thy An ng ưng Đợi Mam Nhi Thổ CH: 
không ghí tên, phải chăng đi Tự Đức và khi Pháp đến, 
hội ciổi bể ký lồ, dễu cha hiên tổ khác hình 
hương chỉ là người phụ cận mà thôi. Miễu phát triển. 
về su qia tới hăng Pp ổi đống Mỹ với ý 
mà 0i tử phân, 

“Thời kháng Pháp, nói Bà Đen là khu vực thiếu an 
nản, oán táng điển làm dã nh dể chng gậc 
“e6 thể đột xuất hành quân, nã trọng pháo, ném bom: 
khác ành hương phân lớ >S Gòn, Chơ Lớn đến 
chẳng tiết sẽ hư tế cào cho ph lẽ đ là để âm 
sw yên ổn. Trong khí ấy, miễu Bà núi Sam được lợi 
thể gân chợ Châu Đốc mà quản kháng chiến vẫn nấm. 

mm 
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Vũng tình thế. tôn trọng tín ngường của đồng bào, 
những người chịo trách nhiệm ở miễu Bà cổ cảm tỉnh 
Với khảng chiến. Đường giao thông từ Sài Gòn và các 
tình đồng bằng đến nói Sam thuản lợi. ngày càng 
thêm nhiều đầu xe đô, Cuộc chiến gây căng thẳng, 
chính người đang đâu cơ. làm giàu cũng khỏ yên tâm, 
Khi nghĩ đến tương HÌ gắn Gia đình nào cũng có 
người hoặc chết, bị thương. y tần. t ra. những phút 
giây dĩ hành hương công khiến thần kinh tạm ổn, đã 
ầm ra tiên thì gên tiêu xài, vay nợ nhưng có khả năng, 
trả nợ. Thêm những may rồi về cờ bạc (đÈ 36 con) mà — + 
giới cằm quyên Sài Gòn hợp thức hóa, hấy gi là inh 
ế của nhiêu người. Miễu Bà nằm rong địa bàn Bảy 
NHI, nơi tứ thi Căn Vương, cuối thế kệ 19, đã bảo 
lưu quốc hồn quốc túy, Ta nh eụ Phan Bội Châu từng 
lận lội đến tận đây và không thất vọng khi gập vài 
chiến sĩ yêu nước kiên cường. Vùng đồng bằng t núi 
cđối, Bảy Núi là biểu tượng của "giang san”; sông Cờu 
Long c6 một nhánh to ròng là sng Hậu không xã 
xmiều Bà. Kinh Vinh Tế hoàn thành với bao gian nan 
h6 nhọc, sinh mạng dân phú đi góp phần khai khẩn 
vũng thiếu nước uống vào môa nắng, ]ö lụt vào mùa 
tước nổi, thêm bịnh sốt rếc Kinh VInh Tế và chợ 
“Châu Đốc là tiên đôn quan trọng, gìn gi? đồng bằng 
sông Cửu Long, chống quản phong kiến Xiêm đời 
"Minh Mạng, các tưởng lãnh tài ba nhất của cả nước 
đều gom vê đây. Hình tượng Bà chúa Xử sẵn có, đây 
tính thuyết phục. Pho tương đã thời tiên Ẳng Co, của 
đạo Bà La Môn tình cỡ tìm lại được Meps#tiufebdgto erg 


khắc với đạo Phật nên người Khơ-me không tổn thờ, 
'Đãy là tượng thân đàn ông. nếu là nữ thân. ất bộ ngực. 
phải to, theo mô tức tạo hình Ấn Đó. Tượng đưa vào 
miều, tô điểm lại, cho mặc áo, deo tang sức, xem là 
tượng Bà. Trường hợp đồng bào miễn Trung, thờ tượng 
nữ thân Chăm Pô Y Na Ga. như là "bà chữa Ngọc” 
“Trước 1915, cũng đống bóng, đúng mức lãng mạn. 
"Người Hoa vốn tòn trọng thắn thánh nơi họ lập nghiệp, 
đđã xem Bà ở núi Sam như Bà Thiên hậu thờ ở Chợ 
Lớn, vị nữ thẫn đã phố bọ người ớt biển (ti ước, 
người Hoa qua Việt Nam với tàu chạy buốm), Người 
dân tộc Khơ-me hài lòng khi thấy người Việt rất song 

Tá - 
(ngây sinh của BÀ) là lẽ bội đân gian theo đồng nghĩa 

Mật bằng rộng rãi, nhiều đối nủi xa gắn, nhô lên giữa. 
đồng nưộng bao la gn kính Vinh TẾ, ưông qua nước 
“Campuchia. Nam thanh nô tủ có ể lê nói Sam ngoạn 
cảnh, Vài đặc săn nổi anh, nào mắm thái Châu Dồc, 
thịt bò tơ đưa từ Campochia, đường thốt nối, cá khô 
"Biển Hồ... Đem theo nhiêu tiền thì cứ tiêu xài cho hết. 
Thủ quí nh hào phóng: gập người ân mày, ngờ tụ 
khổ hanh, bất luận thật hay giả, đều bổ thí, Ghé vào. 
tmiễu Khống Tổ, chùa Phật mm miễo thờ đếng gì cũng 
được, sẵn lòng cúng đường. Gặp kẻ bày bán thuốc dân. 
tộc, chẳng tõ công hiệu đến mức nào, công mua. Nối 
tiếp cuộc bành trình, đến nói Tượng, nổi Cấm và nhiều 
đối khác, với rẫy khoai mi, củ sấn (cô đậu), khu vực. 
lam nói đất của người đân tộc Khơ-me. Vùng Ba Chúc, 
trong thung lông nhỗ, cổ kính, có cảnh “trước miễu, 
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sau chùa”, niễu cất phi trước, chữa phi sau, kế st 
nhau. Câu ca đạo khá xa, để gi giấy phú ng làn 
Phụng hoàng đu, s sẽ cũng he. (Ảnh) Dạ chơt 
Trước miu sau chủe, Đụng người mua bốn quế mủa 
thiếu ch. Miễn la ĩnh làng độc đáo, thờ trăm quản 
dhị thân. Chủa P Lai đành nêng thờ đống "Ngọc 
Hoàng Huyền Khung Cao Thượng ĐẾ”, tượng trưng là 
tấm vài đồ khả to, không hình tương gì khác. Một bàn 
thờ thấp bơn đình cho Tơ Đại thân châu, bốn cục để 
tương trưng cho bốc bên đảo di chuyển lênh đnh giữa 
biển, côi Tiên. Trên núi Cấm. nơi vồ Bà (hiểu bà 
SNNAe_ Thiên), điên Bộ Hong. lúc ời quang, cổ thể thấy 
xa xa biển Hà Tiên trước mặt và làn nước ấp lánh của 
ĐIỂM. sông Hạn, sex hngŸ Hình hương là ến đ lh dai 
ÂN GIAN _ chủng ngi đã. Miễu Bà đạt doanh thâu lớn, Không 
phải muốn doanh thâu nhiều là được. Bao nhiêu yế tổ 
đn quyện nhau. DỊ đoøa mê ía, chua đã. Hình ảnh 
lịch sử khẩn hoang, không hẳn. Đây là tiêm thức, ẩn 
ức trồi đây. Dịp hào hợp với trái đất, muôn loài. Trước. 
đhy, Nhch đợc ân cơm miễn phí, người gà cả, đan 
yếu ưa nằm trên nên của miễu Bà mà ngủ, để bồi 
đường nh lc Phân lớn khách là người trực tế làm 
Xinh ế, thiết tc, Kông sa lý luân siêu hình, Có làm, 
cố vai chơỹ; iảu nghèo đâu bào hao, tạm thôi quên 
thời bon chen ích kỷ. 
XNhơng ngày vai qua mao. Dành rời chốn Thiên 
“Thứ, Đào Nguyến. “Nữa năm tiến cảnh, Một bước 
trân si", Hẹn ti ngộ, ngày nảy. năm san. 
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"SỰ TỪ NHƯ SỰ SINH, SỰ VONG NHƯ SỰ TÔN". 
Lông đây tưởng đó mất như còa” (Đó Chiếu). Sự là 
thờ phụng, Người chết có như cầu về vật chất chẳng 
“khác người sống 

'Cụ Nguyễn Văn Tổ đã đây còng nghiên cửu về Đó 
thời cổ và Đồ zhờ của sa (đàng tạp chí Trí Tân số 137 
và số l3I, tháng 4 và thắng 2 năm 1944). Xin tôm, 
lược vài nét lớn. 

"Khai quật một số mộ xưa ở Thanh Hóa và đồng 
bằng sông Hồng, thời phong kiến Trung Hoa đô hộ. 
trong mộ người Trung Hoa và mộ quan lại Việt Nam, 
ấp nhiêu món đáng lưu ý. Dĩ nhiên, bậc khả 
nhiễu quyên lực mới đủ sức chôn cất theo đúng lề 
"nghỉ, người bản hèn chẳng thể nào với lên được. 

“Chôn theo mộ, phân lớn đồ đất nung, những món 
“minh khí” thay vì làm bằng giấy nhơ ngộy:fueulđềnhoplo org 
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am bằng đất tuy đấtiên nhưng chu đợng hàng ngân 
sảm. Đại khải, S cất ho nhố. đựng ngủ cốc, 3 cái lu 
đoán chững để tượng tam cho lễ "tam sinh” (râu, dê, 
heo), them chóc, hũ, ve, chến, ia, mâm, châu, tiếp 
đền đầu. to nhất là kiếi nhà bằng đất mà Viện Bảo 
tàng nay có chưng bày. Gặp con chim bồ câu bằng đất 
trùng, đoän chứng chôn thco để người giá đỀ ân uống 
bổ câu không bao giớ mắc nghẹn). Gương bằng đồng 
vẫn thấy ở mệ đàn ông và đàn bà, nhắc nhở phận sự 
người co0 gái sáng thức độy chả tộc xong. lo phục vũ 
cha mẹ, đàn ông thì đeo gương đồng làm trang sức ở. 
đây thấ lưng. Làm quan to tì chôn theo cái ống lên 
"thằng đất, thêm cái đình, cái chảo, nồi đất hoặc đồng. 

Bàn thờ ông bà ở gia định, nghỉ thức thờ thân 
thánh ở đình miều công toàn thủ nguyên tác: "Lông 
“đây tưởng đô mất như còn” với vài dị biệt. Sau đây lã 
kiến cụ Nguyễn Văn Tố: 

Câu đổi, bức boành ph ở nhàcham tiện hoc bộ 
đổ chiết chí, ð định thì chạm hình rồng hoạc tử lĩnh, 

Từ lnh là long. lăn, gi, phung, 

"Bộ đ6 là 8 móa quí bầu (bát bửu) gốm: bú, quyển, 
xách, quạt, gươm, lắng hoa, đàn và sáo, bầu rượu, tải 
thơ, 6 nơi hiển là pho sách, ngọc như ý, cuốn thư, 
lâng hoa, bầu rượu, đề t bà. quạt vã, phất rần. Quạt 
và là kiểu quạt xưa, kết như bẻo lá chuối. Chiết chỉ 
(wiết chỉ) là nhánh cây đã bề, mỗi món bát bửu cấm. 
vào một nhánh, làm cán để cấm có hàng. 

~ Cửa vong (ong Nam gợi bào lam) ở đình chạm 
Xưởng long tiêu nguyệt (châu mát răng), lục lơng ngự 
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thiên (6 con rồng bay vẽ ). ngũ phụng hàm thự (Š 
cơn phụng ngâm tơ thz). Nhà thân chạm năm con 
di (ương ưng ngủ phúc), phủ đụng tt (hoa phú 
dụng và con e), lên ấp (vịt le 1e, lội s9 sen), mai 
điếu (cành mai và chim). Nhơng trang thực tế, lầm khí 
lạm đụng, rồng phọng đành cho van boặc thần thành 
lại đũng trang cho thường đan, 

~ Trên bản thở ở đình, đạt cái nai, ð nhã. ngai này 
ơi là ÿ.'Ngui dành cho thân thánh chàm bai cơn rồng, 
ÿ ở nhà chạm cây hóa đâu rồng. không phổi trọn con 
ông, đài khái, hính cây tre với phần gốc hóa rồng 
(ưúc hóa long) 

'Ngai ở định đột trên sạp nhỏ, với cái long vị hình 
chữ nhật (Thân vị) mô phông dáng người ngôi, ghỉ tên 
hiệu của thắn... Trước long vị, đặt cái gương nhỏ, 
tượng tương cho ái bốt mà vị quan cắm che trước mặt 
Mi vào châu vus: ngoài cái gương, đặt lư trắm. Thước 
"nEi, đạt cải hòm, với sắc hân, đựng ong ếng sơn đổ 
Mình tên như ống tr... 

~ Ở đình công như ở nhà, rước bản thờ bày tam sự 
"hoặc ngủ sợ. Tam sự là cái lư để đốt trầm, bai bn là 
bai chân đền. Vì để đối tâm, ta quen gọi lự hương, 
phía trên có nấp đây, gần hình kỳ làn, nấp có lồ nhỏ 
chung quanh, để hương tôa ra Ngủ sự tì thêm hi 
miền nữa lA hai ống cấm nhang Phía tong, thường để 
bình gợi "độc bình”, giữa bàn thờ, bày cái khay, rên 
-đỂ3 cái đài, giữa đành cho chến rượu, một bên đạt cái 
chén (hoc t0) đựng nước; bên kia đạt tấu cau, Khi 
cứng. Cái kỳ tam sơn, ở giữa là hình khối vuông nhô 
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"n, để lơ hương, bên này trắ, bên kia rượu, gơi bồng 
đăng 3 ngọn núi. 

“Trong đình thản, trước ngai chơng cái giá, đơng 3 
tagọa gươm, cần đài. gọi gươm vía hoặc gương cẩn. 
"Nếu thân là quan võ, hai bên chưng bày hai con ngưa, 
di chuyển để rước sắc, chân ngựa mang sẵn bảnh xe 
nhỏ. Nhiề tàn ng. địc biệt là lố bộ để gợi sự trang 
nghiêm. Lõ là ái mộc (tá chẩn) luôn laôn đi rước, 
hi điều hành; lồ đồng đầu sổ, bộ là sổ sách. Theo cụ 
"Nguyễn Văn Tổ, bộ còn eo nghĩa nước mận, trước khi 
đi phải ri nước mận cho đất Ẩm, bụi không bay lên, v 
vây, lổ đứng đáo. Mỗi đời vua, bày nghỉ thức riêng, về 
l6 bộ. Đời Lê Thi Tôn qui định: qua (giáo), phủ (nu). 
việt (búa), tang. phan, tình, kỹ, mao, tiết (6 lá cờ khác 
loi), quạt, long: quản hầu thì theo sau. Ở đến Ngọc 
Sơn (Hà Nội) lô bộ chưng bày thanh đao trường, bàn 
tay nắm cắm bút, ba, quạc, kích, c nh. Về các đời 
sau, đình làng thường bày lỗ bộ với 2 hanh mác trường, 
2 ngọn cờ mao và tế, hai cái dài đồng (chủy), bai ái 
phủ việt (búa và du), một cái biển khác chữ "tĩnh tác” 
(yên lạng. cong kính), một cái biển khác chữ “bối ty” 
(ánh xa). Ngày xưa, khí quan đĩ hành quân thì người 
cổ lang, người mang tật quyên phải tránh, Ấn mật. Lỗ 
bộ, tôy nơi, có thể là hai cải biển dinh túc và hồi tý, 
bai cái búa và du, bốn thanh gươm trường. một by 
ân (cắm bủt lông), một tay võ (sắm lạ), Hoặc hai cờ 
mạo và tiế, hai long đao, một bán nguyệt, một xà 
màu, một tổ nhĩ (kiễa đao lười ngắn, 4 góc nhọn), một 
dao ngạc ba (định ba). Trong đình cồn cờ vía và cái 
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biển để chức tước vị Thành hoàng. Nơi giàu sung 
thêm cỡ đại, một hay hai lã để treo trước sản, ngày lễ 
hội, hoặc cờ ngũ sắc (năm màu), thêu rồng... 

Nhà thờ của dân không có cờ quạt, vữ khi nào, 
tứồng họ làm quan mới chưng bày lố bộ, 

.Ở chủa, thờ Phật, không có quạt. 

Đảng chủ ý ở gia đình ngày trước thường bổ trí cái 
lường thở và cãi bàn thở, Giường là cái giường nằm 
“của ðng bà cha mẹ, khi chết thì giữ li, để mà thờ, đặt 
sát tấm vách gia nhà. Trên giỡng, giữ những chiếc 
6Ï, kỷ tr. cây quạt thường dùng, khi còn sống. Giường 
"ây thấp, sắt bên ngoài, đặt thém cái bàn thớ, tương 
Löi cao hơn với bộ lơ, chán đàn. Khi cứng gi, món ân 
bây biện trên giường thờ, nhang đền thì thấp ở bàn 
thờ. V sau này đơn giản hơn, giờng và bàn thờ nhập, 
lâm một, gọi tả thở. Theo tôi hiểu, đây là sự sắng tạo 
cđầu tiên xuất hiện ở Gò Công, phỏng theo tủ Phập: 
mật từ hơi cong ra phía trước với hai cây cột nhỗ. 
cham hột chuối đen gắn hai bên. 

“Ngớ lên, nhong tất, đèn lờ, 

“Mẫu thân đâu vắng, giường thờ quanh hiu?" 

(Câu hất của đứa con nghèo, Không đỏ khả năng 
làm phận sợ chăm sóc cha mẹ đã mất. Đèn trên bìn 
thờ phải là thếp đèn cổ truyền, khâu lên từng chập, 
kếo tất, ngày nay đốt dâu lửa, kiểu trứng vịt, ngọn lửa 
chấy lâu hơn. 

"Đình thờ Bến cảnh Thành boàng là đình chính 
thức, theo cơ chế nhà nước. Như đã nói, ở vài dị. 
phương, còn nhiêu miều hoạc định khác đành cho công 
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thân, Nhà cẳm quyền thời xe xưa tra để đhị, họa 
chàng là nh giác đối với định niến ưá hình lâm tơi 
tụ tp bọn cướp kiến, những nhóm Thiên Địa Hồi từ 
“Thang Họa tôi dại quả, hoặc vài đạo sỉ lon tayền ún 
tất iiệ. ân mặc khác thường, ơi gian đao . Đến 
đới Minh Mạng (1820 - 1840). tập quyền của rung 
tương thể hiện rô rệt Nhưng với nông nghiệp, mỗi khu 
ực nhỏ, ở miễn Nam mang dấu ấn ring. 

Bảo rằng nghĩ lẼ côa ta chịu ảnh hưởng Trung 
Hoa, nhất là theo điển lệ nhà Minh, nhà Thanh là 
đăng. Nhưng œ thấy đảm ma, đảm cưới, việc tế lễ, 
đảm giỗ, quốc phe, cách gu lay, đn miều của người 
Việt và người Hoa kiêu có khác nhau. Đềng bằng 
sông Cửu Long và miên Đông Nam Bo. ẫn có đi biệt 
đo bô lão địa phương bày biến. Dinh miếu ở làng là tổ 
chức độc lập, không đo bệ thống nào chỉ hy, không 
có đình miều cấp quận, cấp nh. 

(Gia Định thành thông ch, coổi đời Gia Long. ghỉ 
ải miều Thành hoàng. Theo Minh Mang chính yếu 
quyển 12, năm Minh Mạng thứ 20 (1839), va chuẩn y 
Ti tấu ca Bộ LẺ xin ha lênh cho các địa phương lập 
thêm thân vị Bổn cảnh. Bấy lâu các tnh có riêng miều 
Hỏi đồng, phọng tờ các vị thân ký, mà không có đạt 
Tiếng miếo thờ Thành hoàng băn hat. 

"Bộ LẺ xi lâp miếu thờ Bồn cảnh, chức vị mới 
trước không phổ biển. Lê Phục Thiện, người địch MinH: 
“Mang chính yếu ch giã: "Thành hoàng là vị thân coi 
một khu vực nào. Bền cảnh là củi đất nơi mình thờ. 
Sắc phong “Bến cảnh Thành boàng" dành cho một vì 
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thân là kiểu mới bày: ð Nam Bộ đến năm Tự Đức thứ 
`5 (1853) mới bạn phât sẵn như đồng loạt, tức là 13 
"năm sau khi Minh Mạng chuẩn y”. 

'Mùa vật iệu xây cất, tối chuyên chờ từ xa thêm, 
sức quyên góp của đân làng chưa đồng đúc vẫn là sự 
hạn chế. Ở Nam Bộ nói chung, tay nghề xây cất, chạm, 
thổ côn ÍL Ta có thể hình đụng đính: miếu trước khỉ 
"Pháp đến: vãch gạch, hoặc ván. mãi ngồi đơn sơ, ở 
Tảng mạc xà xôi, mặt bằng thì ọng mà cơ ngơi lại nhỗ 
bế, Người Hoa kiểu nhiêu thế lực, dông vật tư bên 
Trung Quốc đem qua, ấy thế mà lắc đầu chỉ xây dựng 
đđên miều nhỏ, sau này trùng tú, 1ô điểm thêm. Với sự 
ai thác của thực đân, đường sẽ giao thông thêm 
thuận lợi, th giải để đi chuyển, cy gỗ trên Campuchia, 
To từ Tây Ninh đơa về tiện lợi hơn. Những Xác đỉnh 
9i là xưa, nay côn thấy, công như lố bộ, bao lạm, cập 
hạc, bọ lữ, bàn thờ cần... phân lớn sản xuất từ 1910 
hoặc tế bơn, năm 1930 về sau. Nghị thốc tế lễ, đo 
những bô lào khoảng tâm năm nay truyền lại, đã cải 
Điếp chút cho thích nghỉ với bối cảnh sinh hoạt mới. 
Đình khi cðng xây nhờ sự bảo ợ của vài ba vị hảo 
tâm: điên chủ lớn nhổ, cai tổn, người lớn mổ có cơn 
cái đang phảt tài, maa bán ở Sài Gòn, làm công chức 
ở tỉnh khác, thêm sự đóng gốp của thương gia "bổn 
phổ”, giới ưừng nöeg. thương gia vòng phụ cận, sĩ 
không tiền thì góp sức lao động. Đề án phần lớn mô 
phông theo những đình nổi danh ở địa phương khác. 
"Phân nội thất. khá tốn kém, đo quyên p lân hi. Dây 
là sự đâu tr vào mộc công tình "phi sn xuất, nhằm 
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tạo thể điện cụ thể cho quê hương, cho dân làng, bất 
phân giàu nghèo. Đi xa quê, làm ăn thành công hay 
thất bại, ai nấy vẫn nhớ đến "đình làng tô”, ty thua 
kem làng khác ở điểm này nhưng oi hơn về điểm 
khác. Hoậc "lăng tôi nghèo mà năm đó, dâm xây định". 
Nồi chung, định xây vào đâu thế kỹ khá đẹp, kiểu từ 
trụ, tn ca táo, đi khí lót gạch bông, hàng ro sắt, 
cửa sổ song ất. Thợ chạm, thợ cẩn thường là tử dông 
bằng song Hồng. tữ Bình Định vào, họ được cung cấp 
chỗ ân chỗ , công việc hoàn thành, lãnh tiên thủ lao 
không nhỏ. Đình biểu hiện cho tình độ dân làng về 
vân hỏa. Trồng cày cảnh, làm rào. giờ vệ sinh, trẻ con 
Không dâm vào hải hoa. giết chìm chóc. Đến đình. 
không ai đám ân Bồi cọc cần. Ông tứ giữ đình già nua, 
những cô quyên lực về mặt bảo vệ. Lân hồi, đong 
đình xuất hiện vài món trông nhơ không thích hợp, 
nhưng vẫn bảo quần trang trong. Một ngư đân làm ân 
khá. củng hai cái dao của cả đao. Anh thương gia phất 
tài nhanh, củng đòi ngà voi hoặc độc bình, chấn, liễn, 
bức hoành phi. 

“Có người đăng cho đình cái đại hồng chúng, trái 
ghi thức, nhưng vẫn nhận. để khôi phụ lòng. Chiêng 
trống cẢn thiết Khi tế lễ: thêm cái mỡ (Khúc cây dài, 
khoết bộng). đấu ấn dinh thời xã xưa. đánh lên báo 
động khi xây ra hôa hoạn. hoặc có giác cướp, the tiêu 
lệnh rêng. 

“Trước định. tấm bình phong vẽ con cọp, cây tùng 
9ý cop đuổi ma quỷ. Những ngày không cổng kiếng 
(không phải rằm hay mòng một). trong đình chỉ thấp 
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nhang, bầu không khí vắng lạnh, ma quỷ thứa cơ vào 
trủ ngu. Tấm bình phong với con cọp sẽ chặn ma quỷ. 
buộc chúng phải .# qua hướng khác! Miễu thờ Hậu 
thổ, Thân nông. Hà bá... đựng lên, tòy người hảo tâm.. 
Cây da (đa), lam vỗ được chọn để trồng bên cạnh. 
đình; cây dương, nếu có là do thời trang, lủ mở mang. 
đường sả, gii công chính thời Phấp tích trồng cây ~ 
đương dọc bên đường, xem ngoạn mục. Mặt tiên của 
đình day ra đường cải, bở sông, hở rạch. Nghy xưa, 
hát bội đi chuyển bằng ghe, để cập bến. 

"Nôi dang tế lễ được cô đọng lại. Ø mức cao, ong 
“tế Nam Giao” ở kinh đô Huế, với qui mô lớn, ma 
2 ng 241 -® 

'Vua thừa mạng trời, ban sắc Bồn cảnh Thành hoàng. 
xem vị thắn này là viên chức được ủy quyền, ở làng, 
một kiểu "viên chức” trừu tượng theo đanh xưng. trong. 
rất nhiều trường hợp, không phải là con người ch sử 
bằng xương bằng thịt. Vì vậy, không có hồn, có via. 
"không thể nhập vào xác phàm để “lên xác” như trường. 
hợp ông Quan Công, ông Châu Xương, trước 1945. 
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CHƯƠNG SÁU 


.GIAO LÀ TẾ TRỜI, CỬ HÀNH TRÊN NÊN ĐẤT 
đđấp cao phía Nam kinh thành, vì vậy gọi Nam Giao, 
mục đích là để nhà vua và người đồng họ nhà vua 
cũng biểu lộ lòng tên kính, ạ ân đất ti. Là con Trời 
để tị dân, vua phải lãnh sử mạng lắm khí nặng nhọc, 
Vượt ngoài khả năng. Voa giỡ phân sợ, giữ tư cách làm 
gương cho dân, để rồi dân phãi làm phân sự đối với 
"vua. Thượng bất chính, bạ tắc loạn. Vua là người; nếu 
không còn xứng đáng để lãnh mạng ười thì sự ủy 
quyển ấy có thể bị vời rú lại, để giao cho người khc, 
đồng họ khác. Chiến anh, l0 lụ, hạn hán, núi lổ, 
sông cạn sẽ làm cho đối kém, nièa màng thất bát bịnh 
địch lan tràn làm hai nhàn mạng. Đó là điểm cảnh 
cáo, trừng phạt côa Trời mà nhà vua phải biết sợ để 
"mau sửa đổi, nghe ý kiến kế hiển tài. xua đuổi phường, 
gian nịnh. 
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'Ngiyênlý lớn ấy, nhà va phải ân th nghiêm tc. 
“Trời là doơng. đất là âm. Vạn vật đều do âm dương, 
g0 hành gây tắc đệng qua lại mà biển hóa, theo sự 
mô tả của bất quất ong Kính Dịcj. Ngũ hành (Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) tương ứng với ng0 sắc, với ngũ. 
phương (Đông Tây Nam Bắc và trung ương) thêm gió 
mưa, sấm sết. Đàn tế là biếu tương của vũ trụ đăng 
ân hành; rời ình ưòn, đất hình vuông, Trên hai đàn 
e6 bàn thở đình cho các vi sao, một ti, mật trăng, 
SÌô. mưa. sấm sết, gò đất, nủi, lãng tấm. Chén lớn, 
chén nhỏ, liên đơng canh để công tời tì dũng màu 
anh, cúng đất dùng màu vàng. Dang cúng lựa th tốt 
(dân gian dùng giấy để cất áo quân làm đồ mình khí 
thay cho lụa), gồm Ì2 tấm màu xanh, một tấm và 
“Thân vị của vì sao, mơa gió, sấm st, núi... hÌ củng 
"ua xanh, trắng, đa, phẩm chất kém hơn. Lại qui định 
điệu ma, bản nhạc, vũ sinh bên võ cảm cái mộc và 
cây bủa, bên văn tì cắm lông chim tr và ống thược 
(ống sáo 6 ð). Nhạc khí có đủ khánh bằng đá. chuông 
bằng đồng, cái lớn, ái nhỏ. Bồi quê để xin ngày tối. 
Rượu đảng cúng bất buộc là màu đen, món củng thêm, 
ảnh bột lọc, bảnh ngọt. đưa. mắm. L£ tế chía 3 giai 
đoạn: sơ hiến, â hiến, chưng hiến gọi "tam hiến” (ở 
đình miều địa phương vẫn theo lệ này mãi đến nay). 
Con vật đông tế thắn, gọi “hy sinh” gồm trâu, dễ, heo 
(đam sinh). Theo Tự điển Đào Duy Anh, chữ này còn 
c©ó nghĩa bóng: bỗ cả tơ do, quyền lợi và sinh mạng 
“của mình mà làm một việc gì (se seriie) 
“Trâu để tế lựa con côn lơ, đẹn yền, cho ân sạch 
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*ê tử 3 tháng trước. Ainh Mang cnh sếu ghí vẻ con 
trâu ấy; cạo lông và mổ bụng ra. rửa thật xach, thay vì. 
đùng củi tâm thường. phải thai với loại chất đốt có. 
"hương thơm và lá quế. 

Xăm 1930, va Bảo Đại còn đu học bên Pháp, lễ 
XẾ Nam Giao, vẫn cỡ hành ại Huế, qgan phụ chính đi 
thân Tôn Thất Hân thay mật nhà vua. Một nhà báo. 
“Pháp cũng là nhà nghiên cửu đã ít nhiều nhập thản 
Yâo buổi ễ rổ gh li vài ấn tượng (AIfed Meynard ~ 
À Huế, Le sac trienmal sự Ck, 4 la Tre ct ác 
AManet Roneee, tập san Eurðne = Axie Avil 1930). 
“Xin tóm lược và điển giải như sau: 

Tớ .. 
thường đã xuất hiện trên đân đấp đất, đành tế Nam. 

Giao, rồng như đoàn bát sào đ sp đồng uộng. Nước 
`iệt sổ kinh đang mở mình, luc lao rong hòm rương 
của mở tang phục bọi bậm, giữ lạ tứ đi vâng. Di 
Vang và hiện bi đang gip, đối chiếu với nhìu, tơ 
tiên. Đây là shững qoan vân võ của tiểu định dang 
tập dượt để chờ đêm đến, đưới sự điều khiến của quan. 
"phụ chính đại thắn sẽ cử hành tế Nam Giao, đúng ba 
năm diễn lạ. Bá quan cằm thấy mình sắp lãnh một 
trách nhiệm quá nặng nể, e gánh không kham. Đèm. 
may, những động tác này sẽ hài ba với càn khôn bao 
la Diễn tập giữa bạn ngày như vậy, tì rô là kiến đồng 
tuống khó xem. giả tạo. Những động tác dí tơi đi lui, 
quì xuống... không nói lên được điều gì cả. Người 
được xem, sẵn sảng thông cảm, Quá khư phải khác 
Với hiện lại Đây là nghị hức tðn giáo tà sĩ nấy cũng 
lpe/Heuin hopoerg 


“mang sẵn t nhiêu tong tiêm thức. Trống đánh lên, 
bọn lễ sinh xướng to giong, các quan thử làm động 
tác Trời đây mây, ảnh săng mặt ưới không bài hòa 
với kiểu Âu phục cña các viên chức người Pháp tô mô 
đến chơi, nhưng ảnh nắng đã thâm nhập hữu cơ vào 
“hững áo lễ xưa, thêu rồng, thêu phụng, khá rộng, gây 
tiếng sột soại khi cỡ động. Quan niệm bạo la vẻ cần 
khôn quả là khó chữa đợng ương những áo mào!. 
"Động tác tập đượt không thể gợi ại nội đang cao siêu. 
'Người xem giữa bạn ngày thấy không hài lông, chỉ là 
những đáng điệu rời rac, khuôn so, trống rồng. Hình 
tượng đẳng lưu ÿ là những con trâu tơ đã cạo lông 
ạch nhấn, đt trước mỗi hàn thộ, trong tư thế quỹ bốn 
chân. Loài người ch kỹ đang cần sự bạo dung của bễ 
trên, với lòng thành kính, kiêm tốn. Giết những con 
trâu vô tôi này, bất chúng nó quỹ xuống phải chăng là 
để cụ thể hóa lời khẩn nguyện, đồng thời hoàn r lại 
một cách tượng trưng cho đất ười những gì mà đấi ười 
đã bạn bố cho con người. Diễn tập xong, bá quan tan 
bảng, xùng xính trong áo máo quá rộng, đăng đi gồ 
bó, thiếu tự nhiên. 

Phải chờ khí ảnh đền ánh đuốc thay cho ánh xăng 
mặt ri tì những diễn viên này sẽ khôi phục ại một 
cảnh tượng ít được thấy, tên đần tế 

Đem đến. Việc tang tr vẫn như cũ nhưng không 
gian đã thay đối. Một thể giới iềng, hư ào đang hình 
thành, nhiêu ngọn đền đầu thấp bững lên từng đóm lồa 
bao quanh đần tế, Quân sĩ mặc ão đô đớng rã rác, 
cảm những cây đèn sắp sáng lung lnh. Tiếng chiêng 
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nổi lên, đều đạn, như dẫn bước cho các quan lần lượt. 

tựu vị. Bại bậm và nếp nhăn của phẩm phục đã tăm 

biến, màu dc rổ nén ài bòa và có hồn. Các quan văn 

Vô tổ hành những nhân vật khác. Hiến xơn nhập vào 

họ. Họ đang là những bộ phận nhỗ, gấn bỏ khắng khí: 

nhau để khôi phục một biểu tượng lớn, đớng đầu Ìà 

cqgn phụ chính, Đay mặt cho nhà vua. Dăng điệu 

chững chạc, gương mật aghuêm nghị thêm chòm râu. 

ục, ðg là đại điện của thân đa, của coi tân thế để 

ước đến bên nnh giới của ôi vô hinh, tiên co 

Giữa trời và người, chẳng còn gì ngắn cách. Quan phụ. 

chính gữ vai chán tế, bsc lên đàm, ay mặt vỀ phía 

tà tông gay lá nhờ ớ knh mời ác «ng tên —ẤỂ): 

ương quá cố công đến đy. Ảnh đền áp, bóng đêm, 

làn khói boơng những co ân đăng quỹ xuống, hững 

con thú "hy sinh”. Động tác bước tới, Mi, quý, ly, 

“đứng thẳng. được qui định cụ thể... đêu là theo khuôn. 

khổ cũ không sai chạy. Cử hành đúng thời điểm thì sE 

gây tác động tốt cho muôn loài, muôn vật, mưa hòa, 

iõ thuận, đem sợ thanh bình, Thời xưa, bên Trung 

Hoa, Gia cỡ hành trên một non đi. iêng nhà vua 

mới được quyên bước lê tăn đnh: quanh đình là bậc 

thấp ành ho các quan ân vô. Đàn Nam Giao Huế 

củng đấp theo công thúc xa xưa với bốn phương, 3 

bậc đất Nhà vua đã nói lên bằng động tác tất cả. 

nguyện vọng của trâm họ moôn đân rồi; vì vậy, khi cử. 

hành, dân không căn đến, vo ích và cũng không được 

đến. Đ xứng đăng là "iện Đán” của âm bọ miôn 

ân, trước đó nhà vua đã ăn chay ba ngày, ngụ nơi 
TH, hniegeerg 


tiếng re, tránh xã cong phí mỹ nữ, cỡ nượu thịt, Giữa 
ảnh đền chập chờn lâm nổi bật màu sắc của áo mảo, 
tiếng khánh đó, chưông đồng. đàn sảo, (bêm bóng đáng 
những vũ sinh cảm ru lông trí đang ma, người ngoại 
“cuộc hẳn thấy lần lan, như tạm tôi đi lạc vào không 
BÌan xã xa mà ồi đái, mu loài không phân biệt đà 
cấu kết hài hòa. Không phải những người này đã được 
hhốn thiêng nhập vào đến mức lên đồng lên cốc Quan 
phụ chính lớn tuổi bay mặt nhà vua đứng tế để gio. 
cảm với thể giới bêa ki, một thế giới có hật những 
đan lần khuất. ây là cuộc đối đặp mà a chỉ nghệ có 
“hỘt phía ni vang ên, câu đáp ại y cổ nhơng không 
ghe cụ thể được. Nhờ nh sắng ta thấy được một mật 
bên này; còn mặt bên kia của tấn luồng tì đang diễn 
TA ong bóng tối, rên cao đường như ri và đất trong 
ti phú thiêng liêng này cong hiện vẻ đàn ế để hưởng 
rượu thí, tượng trưng Nhưng con tàu, dẻ, heo có 
phong cách và chức năng lớa, không vô (ch như lúc 
"ban ngày. Rất khiêm tốn, quan phụ chính thay mặt nhà 
Vuä, mộc áo gếm màu xanh và màu vàng, lay cảm 
Viên ngọc to, boớc ên đàn, đốt nhang ròng khi ở lò 
lửa chấy rúc hướng Đông. người ta bất đu đem thiêu 
“một con âu. Kế đến, động tác ra ty, chủi ty; theo 
lại xướng. gì, đồng lay, rối gi lạ thêm nữa ương 
Khi các quan của Bộ Lế làm nhiệm vụ chấp sự, đặt lễ 
Vật Hhệc ân rên từng bàn thở, Nhạc tấu lên, liên tục 
khi đảng rượu và thức 4a. Toán nhạc công ca hát, khen 
"gợi phẩm vật, kính mới thân thánh, nhấc nhờ công 
đđỏc, Quan phợ chính đọ rồi cho đốt n văn tế, đố 
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thức ăn và lụa... Day vẻ hướng Đông. ngài nhìn ngọn 
la đang thiêu hy tế vất. tong Khí các quan đem 
chôn dưới đất một nấm lông và một cục huyết tươi 
“la con trâu hy sinh. Rồi tì từng ngọn đền sáp, tứng 
ngọn đèn đầu lân lượt. Các quan đã một mỗi, phẩm 
phục mặc trong buổi lễ ở nên vướng bận, không còn 
hợp cảnh, hợp thời. Đàn Nam Giao chìm trong đêm. 
inh đồ Huế ở lại im lạng, bọa chăng côn phẳng phất 
đâu đây mùi tắm hương, âm hướng của trồng, củ: 
Nhánh. Và những lần nt hình học gắn như không day 
đổi qua bao thể kỹ. 

Lần nét gì? Tác giả không viết rà cụ thể, ôi hiểu 
3¿2semr 42 se se reo cy —ẾỔ 
khi củi xuống, vòng tườn của hủ cảnh ty nối lại. Mọc 
nhà đân tộc bọc giải dựch: lại là động tác con người 
thời cổ sơ qul lom kham để đhối cho bếp lửa trong 
hang động chây thêm, lửa tt tì sự sống của bộ tộc bị 
lam nguy. Tế lễ ngày tay đồng lớa của ngọn nÉn thay 
bếp lửa. Khi tế, nhà vua cẳm ngọc Khuê (Khut bích, 
trên tròn, đười vuông, biểu tượng Trời, Đất. Lại gi 
thích đùng con (hủ hy snh để ty thế cho tục giết 
một người con đang sống để tế thân thời cổ sơ. Chỉ 
tiết quan trong: trước khí tế Nam Giao cũng như tế 
thân ở định làng, có mọc "Cũ soát tẾ phẩm” (liểm trả 
lại cất món dăng củng), và mục “Ế mao huyết” (che 
cđầy, chôn lông và huyết. Dịp tế Nam Giao, “Ế mao. 
huyết” cỡ hành vào lóc kết thúc. Ở đình, điền ra lúc 
-đla, rước khi ra ty, chủi tay để vào lễ hi Chánh tế 
Bồi bế the học Hộ, với nhang Tân TH 


đến chành điện, đem mở lông, chên huyết tương cũa 
-con thủ hy sinh (thường là be) ra ngoài sản, khẩn vãi. 
Đào lõ chôn, đốt giấy tiến vàng bạc để lên rên, rột 
rượu củng trước kh lấp đấ lại, s thêm một xã. Có bô 
lao cho tằng chôn huyết sống là để có lý do đem con 
heo tượi xuống bếp mà nấu nướng ngay, chưng bày 
“quá âu xem thô kệch, mồi bụ, bối ám. Thay vì cảng 
thịt sống, ta công lông heo luộc và chảo lòng (nấu với 
"huyết. Cũng bảo đó là muốn nhấc lại thời "ân lông ở 
1ð”, nhờ lửa mà con người được ân thịt chín. Hoặc là 
đt ban cho ta con trần để làm ruộng, ta hoàn tả nó 

SØNNAM _ cho đất gi là đấpa. 

“nung, Lửa làm đây liên lạc nổi lên Trời và Đất, nhưyẩm 

VÀ Ư HỘI - *€t Đồi văn tế để choyển cho nhanh lên tên cao, 

DĂNGIAN ___ Thờ lều, hờ mặt ời, công vật hy sinh, câu gió 
thuận ma bôa là ÿ thức từ xưa của hẫu hết các đân 
tộc, độc biệt ở Đông Nam châu Á. 
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“GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ (PHONG TỤC CHÍ. 
đời Gia Lang có đoạn sau, vẻ Nam Bộ: 

~ “Ở mỗi làng xây đợng một ngôi định, đến địp tế 
Ê phải lựa ngày tết, boổi chiêu ngày ấy lớn nhô đều 
nhóm tại nh, suốt đêm ấy gọi là "túc yẾ”. Sáng sớm 
“gây sau, áo mâo trống chiêng làm lễ chành tế, tùy 
theo làng xã, không giếng nhau. Chỗ đùng thắng Giêng 
là thủ nghĩa Xuân kỹ, hoặc ch đồng tháng 8 thắng 9 
là lấy ý nghĩa Thu bảo, hoặc có chỗ dùng tong 3 
tháng mùa đông, với ý nghĩa là trọn năm thành côn, 
tế chứng, tế lạ là đp tạ ơn hân, sự tế có chủ ý, đều 
øi là Câu an. Ngoài lệ làng. chỗ ngồi phải có nghĩ 
tiết thử tự, quan chức trong làng ngồi trên, làng nào có. 
“người học thứ thì làm theo lễ “hương ẩm tử”, giằng 
phép nước và lệ làng. Ấy là gọi làng có phong tực tốt, 
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đồng thời ngày ấy cảng kiểm ta sổ sách đề biết YÍSpro or; 
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thâu nạp thuế khóa, việc dân làm xâo, la thụ thuế dơ 
thiếu nh thế nào. mòa màng ra rao. Việc bẫu cử hương 
chức làng công tổ chức và bàn giao rong ngày ấy” 

“Ngày đầu, quen gọi Túc Yế. Ngày thứ nhỉ # 
chính) gọi Đoàn Cả. Các bo lão thường ghỉ lại thứ tự 
điến biến của nghỉ thức cho con châu sau này nơi theo. 
thêm bớt chất ít tùy hoàn cảnh. Lầm khi làm mà Không 
giải thích được, ðng bà bảo sao, cứ làm vậy. Chỗ lực 
về tế lễ phải là các bô lào, đây là dạng "Câu lạc bò 
Phụ lo” thời xưa. Trên 40 tuổi, có thể thám gia những 
vấn côn quả trẻ 

'V# cỡ bản, nay cũng nhơ xưa. Từ chiếu tới, tập 
hợp lại định. gọi "Tóc Yếi”, theo nghĩa tức trực để 
chờ xin ra mất (yết liến) thắn thánh. Việc này tha 
cho lệ ăn chay của nhà vua khi tế Nam Giao, để ban 
tế lễ đọn mình sách sẻ, không uống rượu quá chên 
hoặc gắn gủi phụ nở. Đáng lÿ ra, lÉ Túc Yết cử hành 
ngay trong đêm nhưng vì sinh hoạt đồng bào địa 
phương, nên chờ sáng ra mới cử hành. Thời trước, 
chon giờ kỹ lưỡng. lựa khí con nước bất đầu lớn, 
đem lại sự hưng thịnh. Ý nghĩa là cầu quốc thi dân 
an, gió thuận mưa hôa. ở nhiều đình miều xưa, mấy 
chữ nây được cham khốc trên vách, hoặc hai bền 
cổng (con lân mỏa địp Tết luôn luôn mang chữ Phong 
điều vũ thuận). Thời boổi khoa học kỹ (huật mà vài 
điều cơ bản cảa nghị tế vẫn được bảo lưu chất chế 
"Đèn điện là để thấp sng nội thất, khi tế, phải dùng 
nhang thứ thật và sến đỗ. Dàn nhạc lễ sử đụng nhạc 
cu xưa (c, trồng cơm. kim..) khong bŠ,dùfgXJÂĐĐr, 


hoặc ghita điền. Dàn nhạc bổ trí ong gốc cổ thể 
chấp nhận vài nhạc công mặc áo sơ-mi, đĩ dếp Nhật 
nhưng hai người đánh trống lễ trước bàn thần phải 
khăn áo chỉnh tế. Cúng những môn cổ tuyên như 
thịt kho, nem, giỏ heo hầm măng, bánh tế, bánh gui. 
ôi vi. Phải c6 rượu để, tru cau và thuốc lá rời 
Cấm đùng tợu chưng cất từ nhà máy. Tiêu biểu cho 
truyền thống à cái trống to, bịt đa trău. một trồng về 
biểu tượng m đương, ăm thanh đã tắc nghiệm kỹ: 
tiếng ấm, có chiếu zâu và chiêu rộng, gọi “hông 
thiên, tiệt địa”. Ta nhớ đến ưống đồng thời vua 
Hùng. Quốc phục, là kiểu khăn áo con khá phổ biến 
ở Bắc và Trung Bộ tước 1945, Khăn đen (khăn dài) -© 
là đầi khán để quấn trên đầu nhiêu vòng, với loại 
hàng đặc biệt, gọi Bùng (ứ tốt nhất đơa từ làng 
Búng ô Bắc Bộ vào, đặc sản của quê hương ông 
trăng Phòng Khác Khoan). Thời trước, quá tổn thời 
iờ để quấn chỉnh tế, ngay ngắn, đến bây lớp, Ông 
Hoàng Diệu. giữ thành Hà Nội đã đông cải khám 
bằng nhiều để thất cổ, chấc là kiểu khân này, VỆ 
sảu, bây rà khân xếp sẵn nhiều lớp, pha trước tạo 
ai lần, hình chữ “ahơn”, gọi khăn đóng (đồng sẵn, 
khi cần thì đồi lấp tức, như đi nón. Tạ thường nghe 
bốn tiếng quen ñón reng rZ. Gia q9an là lễ đội mão. 
chúc phước cho con trái kh được 20 tuổi. ngày nay 
Không còn ai cử hành; đây là trường hợp nhà quan 
“quyên hồi thế kỹ thử 19, ngụ ÿ cơn ri 20 luổi để 
khôn lớn. đã tr cách để đại khán đồng. cưới vơ. Ts 
thường goi “khăn áo chỉnh tế", mặc 4o đài đen bất 
buộc đội khán: gập bạn, bồng dựng lột khân là võ 
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phép (không như l£ giáo Tây phương, đỡ nón là để tô 
lòng cung kính). 

"Ban tế tự mặc áo đài ca, khân đen ý phục nghiềm 
trang cña người dân. Nhiều nơi, khá gi bơn, viên chủ 
Vế mộc âo rằng rộng và di, ông như đạo đa tiến. 
LẺ tế điễn ra với các tiết mục nh tế Nam Giao, gồm. 
3 phân: hiển, á hiến, chưng hiến tức là 3 lần hiến rượu 
Yên bàn thần. thêm đăng tải cây, bánh tà. Sau rối đọc 
rồi đốt bản văn tế để kết thúc (l lễ thành), Tiếp 
theo, xây châu và bát bội. 

Đồng bào thích xem học ỏ lễ đội mào, đi hia, hai 
tay cũng kính năng cái đài đựng rượu; người đẫn đâu 
cdâng ngọn nến đỏ, dăng đi độc đáo, chân đã lên, theo 
qui cách đươm chút đuyên dáng, hài hước của kép bắt 
bội tên sản khẩu. 

han Kế Bính, tong Việt Nam phong rực nhận Xế: 

“Nhữ hiến lễ tế vật, ngoài Bắc Bộ ta chỉ hiến rượu, 
chữ không hiến các món đồ ân, vì ta hay để toàn sinh 
mới là hành kính. Ở về Nam Bộ thì món ăn gì cũng 
chiến. Trong khí hiến rượu, người ta (ỡ Bắc) đi một 
cách khoan thai và nghiêm trang, Ở Nam Kỹ, khi hiển 
rượu, hiến đổ án, thường có bai người đồng tông, 
tộc đồ nhung tang cảm nến đi trước, kế đến mỗi bên 
ae bốn con hát áo mũ rự rõ, môi ä cảm vài nên 
"hương, vừa đã vừa đọc câu chúc hổ, rồi mới đến các 
"người hiển rượu, biến để An đi sao. Mà cách đi tì rất 
"g6: người nào mất cũng những nhơng, nháo nhảo, 
"nghiêng đâu nghiêng cổ, chân bên nọ đã chân bên kia, 
lâm cho ai lạ mất cũng phải gì cười mà họ cbo thế 
mới là đi kiến” 
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Kiếu di lạ mắt này có lẽ mô phỏng đăng điệu 
những vũ sinh  triêu nh Hoế, ịp tế Nam Giao hoc 
Ế Thể miếu; du nhập vào Gia Định, thời tả quân Lê 
'Vân Duyệt, như là đạng tiếm ngòa, tiểm quyền (mộ 
ca quan to, trong Nam gợi là lãng). Học ở lễ đội 
"não tủ ti, mỏa chân là theo đáng chữ Tâm (chữ Hản) 
Những con hát mà Phan Kế Bính mô tả, ương Nam 
Rơi “đào thài”; dải là điệu hát đưa đấy, nhằm chúc 
trừng. Các cð mậc như nữ Ú trong cung điện, nay môa 
cgwt hoặc đèn giấy, đại khái ca ngợi rượu ngon, tà 
thơm, hương rằm bay bồng bát ngắc Trong các ban hát 
bội, có sắn những cô đào Đài để phục vụ địp công tế, 

Biết chúc ít chơ Hân, ta để theo đôi diễn tiến, 
thống nhất về từ nạ, tờ Bắc chí Nam. Xin đơn cũ vài 
lời xướng. Bài đơn bơn rổ: ở đâu ð đó, không di 
chuyển. Tình tác sị lớp. Các vị thị lập phải nghiêm 
trăng đứng bâu bên bàn thờ. Chánh tế 7w vị: chánh tÉ 
đến trước bàn nghị. Bi sể nơ vị: vị ợ lý của chánh 
cũng làm nhữ vậy. Cứ soát tế phẩm: chẳnh tế và bối 
tế, đến tững bàn thở, kiểm ưa l# vật, xem đây đủ, sấp, 
Xếp ngay ngắn chưa. Ế mo lwyết: máu và lông con. 
“hy sinh” đặt sấn on chén, đem chôn (nơi nào không 
KẾ heo sống thì không xướng). Lễ nhượng: xã lá rà. 
“Chấp sự viên hœ ví: các iên chấp sự đến vịt. Tất cà 
theo sau học tỏ lễ đến nơi đật sẵn thao nước (nghệ 
“quân tẩy s2), rửa mật và tay, tượng trưng (guân 1), 
sửa lại khân áo cho tế chỉnh (chứa y quan). Rồi đánh 
trồng ịnh (&hớt c lịnh). Trống lịnh này nhỏ, với cái 
cân cằm ta, đánh lên để báo n vị thân đang di chuyển, 
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ấp đến định, Để đón tin, đính mô (Hi di LH vụ ọ 
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tinh), đảnh chiếng (thớt mính chính), đảnh trống to 
(đới đi c). Thần đến ngự trên bàn bờ, bạn nhạc lễ 
được gọi để trình tấu, trước bàn thở. Hai người khăn. 
áo chỉnh tÊ đánh trống lẽ. kính chào, rồi trở về vị trí 
cũ (nhạc sanh tựu vị, tác nhạc, hoán cụm sở). Ta nghe. 
nhiều lâ mấy tiếng các cúng bái (củi xuống lạy), hưng. 
ình thân (Gứng đây). tấn tớ (năng chèn rượu đơa 
Bo), châm nấu (ột rượu vào), hiến tước (đăng lên bàn 
thờ). Học trò lễ trao cho viên thị lập đứng hầu; thị lập 
"kính cần nâng lên rồi đạt trên bàn thần. 

Công việc xem như thong đong, nhưng thật ra hết 
sức khẩn tương, không bao giớ có thời giờ chết. Học 
trô lễ làm việc không ngững. Nhận ly rượu, từ người 
chánh tế, họ bước lai, lưng không được day hại, từng 
bước, thường là chín bước hoặc hơn, tùy ban tế lế, gập. 
trường hợp đình quả sảo. Rồi bất đâu đi ối thẳng đến 
bến bàn thờ thắn, xong lại trở li, bước nào ra bước 
nấy, theo nhịp trống của an lễ nhạc, điệu Đào. Vì ba 
Vân đảng tượu, rối đăng trả, ải cy nên mất Hới gi. 
Người nôn nóng. thấy hơi nhàm, nhưng người lớn tuổi 
tôi thấy thời giờ sử đọng rất hợp lý, chẳng gì phí 
pham, mục nào cũng phải thực hiện trọn vẹn. Người 
“có "tâm " sống phút giây lãng lăng. hòa nhập vào thể 
giới nửa hư nờa thực. Ánh sáng trong chánh điện trở 
nên hư ảo, trung tâm điểm vẫn là hai ngọn nến cháy. 
lung lính tên bàn thờ thần, thêm sự đi động của há 
gọn nến mà học tr lễ. kh tới, khi lợi, hài hôa với 
tiết tấu của dàn nhạc, không hấp tấp. Cửa cái của đình. 
động lại, chỉ chữa của nhô hai bên, như đồng khung 
không gian, gợi không khí rong hang động. Người 
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trong ban tế lễ giữ ìm lạng, tối điễn nhiều động tác 
Su. lay, đứng dãy, xá. Qui Đẳng lưng, bai tay nấm lại 
(quì Xuân, ập rung ý chí, khôn lom khom (goi kiểu 
qgủ Ai, đập đám tang) 

Như tế Nam Giao, các vị tung ban tế lễ đã thay 
mật cho dân địa phương để tạ ơn tần thánh, đạo đạt 
"guyên vong rồi. Nhưng thay vì ngăn cấm hẳn, không 
cho xem, thì người ăn mậc chỉnh ế có thế đự khán, 
cách xa bản thờ một khoảng, òy theo chiêu sâu của 
bánh điện. Ngày sau khi buổi ế chấm đức, mọi người 
“được hư thề đến hy, xã, ty ÿ, không phân biệt gồi 
thứ, rong vòng ặt tự, người đến sau cử lạy sau lưng 
người tước, không bơ che thể điện 

Đến lễ xây châu và đại bội, đơn giản mà phốc top, 
đắc trương cũa lễ Kỹ Yên ở Nam Bộ. Có người cho 
rằng T quân Lê Vân Duyệt lóc sinh tiên, đặt ra để ca 
gợi vua Gia Long, lời lê tuyệt nhiên không nhắc đến 
vua Minh Mạng là người mà Tả quản chống đổi rã 
mật Lại bảo "xây chấu”là nghị thức đành riêng cho 
tiểu định, quan lại phía Nam ham thích, bất chước 
trình diễn. ại định làng, còn gi là “kôai châu” hoặc 
“khai ầng" (châu hát, rường báo. Lễ này nhấc nhữ 
8i nguồn, để cao tư thể con người Ương vũ trụ, củu 
mong sự hài hòa giữa Thiên, Địa, Nhơn: "Tròn đạo 
Tri, vuông đạo Đấ, sáng dạo Người”. Con người 
luôn gắn bó với mắt ời, mặt răng. nh tí, cy cô, 
ôi tông, mai nng, gió. 

Chọn người đồng tối, có thân lực, uy nghĩ đồng 
ta “xây chẩn”, đông tác đánh ưng phải kh, gẢn nhơ 
VÌ Phấp sự của đạo Lão. Người chấp sự đã ăn chay, 
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cden mảnh sách sẽ, rối khăn áo chỉnh tế trước khi thỉnh 
cây roi châu từ trên hàn thần, Trống châu đạt ở góc 
sản khấu. (nơi lát nữa sẽ hát bội), chon vị tr, day về 
hưởng Đại Lợi. t0y theo năm Tí, năm Sửu... Mặt rốn 
phủ vải đỗ, để phông oi ảm bảm vào, ngọn nến chây 
sáng lung linh. tên giá tống. Trổng sơn màu đô, Viên 
chấp sự nhìn vẻ hướng Dại Lợi, cảm roi, bấm ấn Tỷ và 
nấm ty áo rồng bên mắt (cho khởi lòng thòng). Dùng 
ngon roi làm bút, xẻ tsờng trưng rên mật trống lá bix 
Tử tang. Ngô hoành, bên dưới, đồng ngón chân viết 
tượng trưng bai chữ bản: Thạnh (hịnh vượng). Lui ba 
bước, đùng ngón chân viết tượng trương hai chữ Hân 
"Sắt quỹ” (giết lô ma quỷ gây xi xảo). Rối cho ro 
châu nhịp mạn sau khi xướng to "Hà an xã tác, kế 
cđến "hôn trung khương thời” rồi “Lê thể thái bình". 
"Người chấp sự đãnh trống với thân lọc, tròn tiếng, 
trước đánh thưa, sau đánh nhật và to hơn (gọi kiểu tiên 
tắn hậu phổ]. Ba hồi này tổng cộng 100 roi, thời xưa 
]à 300 nhưng đánh quá nhiều, e người chấp sự không 
đủ sức. Khôi sự ảnh điễn hoạt toợng: một nghệ nhân 
"hước ra sản khẩu mữa, thủ vai ông Bàn Cổ, hóa trang 
như mật con chim, tiêu biểu cho ngôi Thái cục, KẾ 
đến, biểu tượng Xang nhựt nguyệt, (vang là möa, theo 
Huỳnh Tịnh Của) tờ Thái cực chuyển ra Lưỡng nghỉ, 
sanh ra Tam tài (Trời, Đất, Người), Tử tượng, Những 
là lễ Câu an, chữ trọng điễu lành, có hai nghệ nhân 
đồng vai ba vị Phước, Lộc, Thọ, gọi ba ông Hin, nói 
Tới và hát bài chúc mờng, Đến Tử Thiên vương xuất 
hiện, bốn vị trấn bốn cửa Đông Tây Nam Bắc. Đây là 
ảnh bưởng đạo Pht. và thần thoại Bà La Môn. Khí 
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Đức Phật chào đổi, chín con rồng hiện ra phun nước 
để tấm cho Ngài, và bốn vị tiến vương gôm Ma LẺ 
ải (chữ phạ gọi Virpalsba) làm ma. Ma Lễ Thanh 
(Dhriurnshta) thổi ổng sảo tạo ra giỏ, Ma Lễ Thọ 
(Vahramana) gìn giữ cho mưa điều hòa và Ma Lệ 
Mồng (Vairuehela) gầy cây đân Ấn Độ hình dẹp để 
điều tiết cho gió thổi vừa phải. đúng lúc. Bốn thiên 
vương phô diễn những điệu mũa căn bản của nghệ 
thuật hát bội, múa mà không hất, sau đó, tình bốn 
miếng liễn gh lời chắc: Quốc thải đân an, Thiên hạ 
thái bình, phong điều vũ thuận... Các bỏ lào trong ban 
tế lễ đến sân khấu nhận lời chúc, tiện dịp, thù lao số 


tiên tượng tương. -© 
"Đến ngôi Bát quái, đối ra là “Bát tiên hiển thọ", 


hiến quả đào, hoặc "Bát tiên quá bải” cho vui mắt. 
Moạt tượng quan ưọng nhất vẻ ngôi Ngủ hành, còn 

Bi Đứng Cái: Một nghệ nhàn đẹp ai mặt trắng, đội 
“áo vua đứng giữa bốn bên là bốn cô đào thài, Đứng 

xia là Thổ, bốn cô là Kim Mộc Thủy Hỏa, công là 
bổn môa Xuân Ha Thu Đông, 

Màn này khả vú, cấc cô đo tài múa quại ca ngợi tổ 
“quỐc nh đẹp, chúc tho tohn đân; ba mùa là mai, lăn 
súc, trỏ, quanh năm thay phiên nhau khoe hương sắc 

Màn chó một nghệ nhân mang mật ông Địa xuất 
hiện, ðng Địa này đo Ngọc hoàng sai xuống để nhận 
ởi câu nguyện của dân gian rồi chuyển về côi Trên. 
Nguyên l của Kinh Dịch được thay đổi cho vui mất 

LẺ "xây châu” có thể khác vẽ chỉ tết. ty nơi, việc 
Yề bêa chủ thường hòy bỗ với lý đo “ma quỹ nào dám, 
Xông vào định dịp lễ hội", nếu có về đủ là tượng 
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tương, Có môn hi xây chân Võ, với hòa chủ phốc 
tạp, múa bộ nhơ võ ví, đánh hai ci ống, Thông 
thường là kiểu ây châu Văn, để chấp nhận hơn, hoặc 
cho tiêm chút ít chỡ bê, gi bản vân ản võ. 

Để dứt, vị chấp sợ đánh trống ba lần, mỗi lần ba. 
tiếng: tiếng trống của ban hát bội chờ để nói tiếp theo, 
hữu cơ. Trồng châu đánh “hông, hùng, hùng”; ng 
chiến của bạn hát định “ục, rực, rục” tổ lông cúng 
Xnh, to ơn ị bỏ lào đồng "xây châu”. Vào tông hắt 
hội, no nhệt và vi 

Trước 1965, 975 công như ngày nay, đồng bào 
lân bổi êm bận rộn sinh kế, (si dự nhiên tôi gi để 
dđy lễ, rồi xem bát nhiêu ngày, nhiều đêm, Việc tổ 
hức đi bồi chỉ phí kh lớn, nhấtlà mướn bạn hát bội 
xẻ định, Đế đềm thứ ba, đã thẩm mệt, Bội tây, định, 
triểu mỗi nm mổ lễ hội một hoặc hai lần là nhiêu 
Ban tổ chức và người tham dự cân nhấc về chỉ phí. 
thời gi; kh nắng tổi đa chỉ đt với đến chững mực 
nào đô ti, 

Ngoài định miểu thờ quan văn, võ tướng, hoặc 
thắn thánh của huyền thoại, còn miễu thờ Cá Ông (cá 
0) vàng biển. được phong Nam Hải đài tưỡng quân 
trà ngự dân rất sông ải. Đì biển gấp giôn tố, lóc 
ảnh cá tất thâu, ngự dân đựa vào trỡng Nam Hải để 
iề vững niềm ta Lễ sểcử hành, long trọng, ngư dân 
dám tiêu xài. Diễu hành các đoàn ghe lưới với cờ xí. 
nhang đền, chay ra biển xa, đốt pháo. Lúc tế lễ, điễn 
lớp hoạt tương ca ngơi thành ch củ tướng Na Hồi 
Bài cốt c với nến có được bão quần ký lưỡng, Nơi 
đăng độc người Hoa, còn miếu thở Quan Công, Thiên 
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Hậu (gọi chúa Ông, chùa BÀ). Người Việt vũng phụ 
ccủn, người gốc Hoa đến khả đông, nhang khôi nghị 
ngút rộn rịp khác thường. Người Hoa thường đồng 
"hóa chức năng của thân thánh. Cư ngụ, tìm sinh kế ở 
đầu tì tòn trọng thắn địa phương đố, Nhơ đã nói, bà 
chủa Xứ nói Sam (Châu Đốc) giữ chức nâng như bà 
Mẫu hậu nguyền nương. Hoặc Lăng Ông Bà Chiều 
sung tủc nhờ người Hoa, căng gi chức năng của Phô 
mà Phổ Quang tức là ông Bồn, đem tài lợi. Phô mã 
này, theo truyền thuyết là con rể Ngọc hoàng thượng 
đế, một hóa thân khác là Quảng Trạch Tôn vương, hay 
là Phước Đức chính thân. Người Hos gọi miếu thờ L£ 
Vân Duyệt là Phô mã miếu... Khách đến viếng chủ 
trọng nhu cẢo tâm lịnh, "Hếu tiên tác danh”, Họ đã 
"nghe điểm lính ứng hiện ra nhiêu tần, từng bàn phước, 
giáng họa nhân tin, theo lới đến đãi. Đến là mang 
theo cái "tảm”, để đối din với Trời Đấc Rất khiêm 
tổn, giữ thái độ trách mình, không oán Trời, Không 
trách người. Nếu cấu mà không được, ước mà không 
thấy, là đo bản thân mình chưa ong sạch, còn quá 
"ham làm, tài hèn, đức mồng. Các ông kỹ lão trong 
ban tế tự không phải là hàng chức sắc, giáo phẩm lớn 
nhỏ gì cả. Họ lo tùng tu, bảo quần cơ ngơi và thay 
mật đồng bào địa phương để tạ ơn thân thánh, câu 
điều lành cho làng xớm, cho cà nước, Họ không có 
thấm quyên rao giảng về giáo lý trong buổi tế. Khách 
điến chiêm bái được thoải mái. Ấn ức. nguyện vọng 
hoàn toàn là iệc riêng: khấn vải bao lâu; lạy hoặc xã: 
tùy phong cách. Khẩn vi với thần để nguyện vọng 
đo đạt thẳng đến Trời. 
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“Thế h tr ít hiểu tục lệ xưa, nếu cân. ta có thể 
soạn tong sách giáo khoa một đôi bài ngắn mô tả lễ 
hội, giải thích biểu tượng định miếu, nết chạm tổ, 
kiến trúc, 

Thi ế lẽ, củn thuyết mình tiết mục đang diễn biến 
để người đứng xa có thể theo dõi. Bài vân tế nên bớt 
chữ Hón và đọc vào máy vi am. Chăm sốc ảo mão học 
tồ lễ. y ưang của nghệ nhân hát bội. Thỉnh thoảng, 
tôm tất giới thiệu che khản gi vài s kiện cũa lễ xây 
châu, của tuồng hắt bội đang điến. 

“Tế thân, tên nguyên tác, phải trưng bày thị sống; 
địp Thanh minh, vì là cũng người phàm, dũng thịt 
chín. Cô kiều cúng tế không hoàn t lui như dịp tổng 
.n, tổng địch, thả tôi phẩm vật trên đồng sông, trên 
bè chuối. Tế thắn là cộng hưởng, chánh và bồi ế được 
*ấm tô”, uống tượng trưng chén rượu đã đăng cùng 
xong, người cúng xôi bảnh công được hoàn tả lại, 
tượng ương để ân mà lấy phước đức. 

“Tham dự lế bội, người dân nghĩ mình đến khẩn vái 
một vị phúc thắn, được nhà vua tao sở mạng "bảo 
nga lê đản”; khác với đi viếng, nghiên cửu di ch 
cdanh nhân, anh hông đân tc. Thả Khoa Huân, cụ Đồ 
“Chiểu đơợc kính nể nhưng chẳng ai dám nghl sẽ đến 
phần mộ của các ông để câu xi làm ân phát đạt, câu 
tự, cầu hạnh phúc lớa đôi. Vì sai chức năng, không là 
phúc thân. 

“Trời đất theo Kinh Dịch, là hình tượng hình học, 
“khí âm khí đương vận hành, khong bao giờ được chính 
hức xem nhơ một đấng tổi cao với hình đáng con 
người, mang bia đội máo. Việc tế lễ ừ đời Minh Mạng 
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.đã qui định chất chè tờng tiết mọc, theo điển lẽ (điển 
chương), đi xã công thức ấy là âm mơu gây náo loạn, 
suy luặn thêm là cổ ý chống lại tiều định. Thế nào là 
Tình thiêng? Công thức của bài vân tế nêu lên, nhằm 
đợi vô thức, iêm thức và ký ức tập thể của đân tộc: 

“Kính nghĩ vế đếng tôn thần, bậc lớn mới được 
thắn thân, huyền điều biến hóa. có sự căm thông, mắt 
nhìn không thấy, tai lắng không nghe, nhưng mà luôn 
luôn vẫn c6..." (Văn nể chấn ở x3 Vĩnh Phương, Nha 
Trang. Nguyễn Đình Tự su tắm và dịch, Nơn nước, 
“Khánh Hiôa, 1969). 

“Xã Bảo Thạnh. tỉnh Bến Tre, hối năm 1902 bài 
cuộc tế lế Bổn cảnh Thành hoàng và hai ông Phan 
“Thanh Giản, Vô Trường Toản; ba vị này đều được 
Xem nhữ là "phúc thắn”, không phân biệt tiểu sử, niên 
đại, hành mang. Cũng là công thức: 

(Cần khôn đồn khí tốt, sông biển đúc người ti, 
chịu tỉnh hos trong trời đất, mất ahin đường chẳng. 
thấy, tại lóng cũng chẳng nghe, đơợc khí tốt nơi máy 
âm dương, chối rạng như thấy toợng thấy hình, Đạo, 
tủy cách, chốn mở chốn tô, bày đốc lòng câu thì ứng. 
hiện liền. Thành thì đễ thông, đâu sáng đu tối, đã có 
lòng thì thấy có linh thiêng (bản dịch của Thái Hữu 
Vô, dẫn tong Chân đang Phan Thonh Giản của 
Nguyễn Duy Oanh, Sài Gòn, 1974). 

ớc vọng của dân trong làng xã cũng phải đúc 
.kết, trong công thức của vân tế: cầu gió thuận mưa 
"hôa, quốc thái đân an, người được khốc mạnh, của cải 
"Vật chất đối đào (nhăn khang, vật phổ). sĩ nông công 
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thương phát đạc, rấm nghề ngày căng ỉnh (hông. Rất 

thực tiến và thực đụng, chủ trọng vào nên kinh tế, 
thương mái 

Nhu câu tâm lý, thể điện đần tộc là cốt yếu. Bên. 

canh Sài Gòn, Lăng Ông Bà Chiếu là bằng có. Pháp 

diến, vì như câu biểu dương lễ hôi Việt Nam bên cạnh. 

lế hội của người Hoa ở Chơ Lớn và lễ hội của Tây 

phương ở Nhà tờ Đức Bà, các nhân s tụ tạo, thêm 

tiếu phân mộ của Tả quân. Lang miếu này chỉ rộn rịp. 

từ sao năm 1914, ước để vn hua kém những đnh 

làng ở Phủ Hòa, Phủ Nhuận, Thả Hơng. Năm 1914, 

đốc phủ Gia Dịnh Nguyễn Văn VỊ và huyện Phạm 

———  ””” - Ha Thành ịp Thương công niếa Hội quân nhằm để 

'ĐÌNH MÊU _ cao danh dự của Lê Vân Duyệt, tổng trấn đất Gia Định. 

ÀIỆ!! ˆ khi Phảp chưa đến. Cả lãng miếu, đ tích cụ thể, cổ 

thửa tính thuyết phục. Khu vực lãng này còn vắng vẻ, 

đêm đêm, đôn đai rẳng quản bình của Tả quân hiện 

vê, ngựa hí vang rân. Mộ của Tả quân từng bị Minh 

Mang ra lnh xiêng hi, với sấm bia nêu lên bản ân từ 

nh, sau vụ khôi bánh của Lê Văn Khô chiếm thành 

Gia Định suốt ba năm mà. "Mạng cho Tả quân là: 

KỆ trực tiếp hoặc gián tiếp chủ mưu, Bạn đu, Hội nồi 

trên tập hợp công chức, thân hào Gia Định, thường 

niên ngày Thanh minh bày ca xướng. yến Ẩm và làm 

lẽ giỗ Tả quân ngày múng 1 tháng § âm lịch. Nhờ tổ 

chức khéo, mặc thiên ngợi Việt và người Họa xem Tả 

“quân là vị phúc thên vớt cấp bệ ln nhấ của Sài Gòn. 

Đêm giao thữa, đây là nơi hái lộc, theo truyền thống. 
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'CÓ TÒN TRỌNG PHẨM CÁCH NGƯỜI KHÁC, 
thi người khác mới tòn trọng phẩm cách mình. Quyên 
làm dân do Nhà nước nhìn nhận với giấy t; nhân 
phẩm do Trời Đất qua trung gian cöa thân thánh ban 
cho, không giấy tỡ, đựa vào hiện tâm, sự tự nguyện 
ccủa người đi lễ hội. Nhân phẩm ấy mãi dính đấp vào 
suốt cuộc đời họ; khi ũ tội mất quyên làm dân, họ 
vấn là người phải biết tự trọng để bối cầi. BỊ x từ 
hoặc bị ai nạn bất ngờ mà chết, họ phải được đồng 
loại đối xử tố, tẩm liệm ngay ngấn. Khi động quan, 
đạo tỷ phải im lãng, quỹ lạy mặc dâu người chết nhô 
tuổi hơn mình khiêng cẩn thận, cổ giữ cbo quan tài 
không chao đão. Nhạc lế, tụng kinh hoặc việc đốt 
háo giữ vai riêng, s làm phân sơ nấy. Người chết 
Số Án và bà da hp Ghọc ịg tàn 
nhắc hổ, ra mỗi năm một lần, ịp rằm tháng 
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"Miễn Nam là đất mới, con người rãi qua tôi gian đầi 
sống xa thân nhân, ở rừng, ở biển. Lầm người đã chết 
mà không một ai hay. Rơng biển nguyên sơ, với “băm, 
tha sấu bất" vẫn hiển hiện rong tiêm thức của thế hệ 
sau, Lịch sử cặn đại ghỉ rõ: Công đâu của thành tích 
khẩn hoang thuộc vẻ những tò nhân thường phạm và 
chính trị phạm vô danh bị lơu đầy, đời nhà Nguyễn. 
“Tiếng trống định, đớm lửa còa ngọn nến tỏa sảng 

.đem cảm giác thơ mộng. Thực dân Pháp xâm chiếm, 
nhà thơ Trần TẾ Xương đã gợi lên, thay ta 

"Sông kía này đã nên đồng, 

“Chỗ lòm nhỏ của. chỗ trồng ngô khoa. 

"Đêm nghe tiếng ếch bên tai, 

CGiật mình còn nghng tiếng aí gọi đò!* 

“Tiếng ếch” trong đêm tổi tơ nó chẳng có gì hay 
ho, lắm khi cò khôi hài, quê kệch, nhơng lới thơ gợi 
lên chuyện đâu biển đường vải đá, tu thủy, đền điện, 
dình th làm thay đổi điện mạo quÈ hương. Cô lái đồ 
nghèo, xinh đẹp, đôi nón lá, từ hơn tầm năm trước, 
hiện ra chập chờn rong tâm tí đứa học nh bé nhỏ 
chẳng biết thực dân Pháp đánh nước ta chính xác vào 
năm nào, thời xưa. Làm nghệ thuật là biết đánh đông 
đẳng tình huống vào tiêm thức, tờ đó, người thưởng 
thức chợt thấy hiện v vô số hình ảnh. Dân ta gốc 
Rồng Tiên. Tiên ở nói, Rông bay lên nhơng đã vẫy 
vũng đưối biển, rong ao hồ, sông lớa. Thời bộ tộc cổ 
2o loài người sống tong bang động, tập hợp nhanh 
chống khi nghe tiếng trống. một thứ tin hiệu xa nhất. 
“Cũng nhau thể sống chết để giữ bếp lờ. cảnh giác 
"Mlps jdeulun hoplo or. 


lên tục Là nhà kỹ đc in bọ hút hờ 
từ mà gã giết đc lo iu lo xẽnớ vế bơ 
Tơ na g xế tế để toc hi boy đc nổ 
.iạ ch ti vớ nh nứng sớc ng gây 
sắc đc động à Tư Mi (Hấp) là cây Theng 
Ngàn (ig nổ) Hắc ị hi cơ nợ đảo Ba cà 
Rin, Ta. Eà Dạ Cân là Tin Y (hệt Ng. 
chủa Xứ) ở miễn Trung và Nam phô trợ việc đi biển. 
4“ủn hh kế Chlbôngử sơ tiên nơ ý mô 
min nô nh, i đế ctah cờ đọc lo m cải 
hang động cổ sơ thì tự mình lại thấy thỏa màn. Sự hợp. 
quấn trong buổi đâu đã từng bước tạo ra kỹ cương. 
Đôi sng ngip Đao ái đo Lào đàm  —Ổ)— 
tộây ào cc ông to đ mo Ê Ng 
thức lấn hồi định hình, thêm đạo Khổng. Dạo làm 
ng;i Đơn Hong co Vệ 

“Têm bức và vô bá góo son địng lực lơn 
(9g ào một ngợi ng km tức mà nh 
"Hi Ấy hi ôn bế đến Những đựng tên đạc 
vã cà tớ ah hộ Đc, dhng e đy đã 
ög tống bề avà ở tà êm tộc à hóc 
'Nhà tư tưởng Ẳng ghen đã phân tích như thế, từ năm. 
I9) điấn Đức Tần đi ng lớn cơ sa 
chủ ng ý rên Hơn số cơn hÿợc NXB Tình 
hố Hồ Củ Minh TS) “Nho gê pha ty gề 
sương”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Đạo Nhân Nghĩa. 
Trng nh Ngođm cơ nà khi đọng bên tớ ạt 
VY hột xà này mục Cổ n n3 mi cỡ 
chính đao, chính nghĩa. 
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"Việc cũng tế ở đảnh làng đã từng bị xối mòn nội 
dụng, khi xà hội phong kiến suy thoái, giảm chân quá. 
lâu ti chỗ, nầy snh tệ đoan xôi thị, thêm vài dạng 
mê tín bảm vào, Nhìn vào cốt li, tế lế là sự tình điễn 
những hoạt tượng ca ngợi bước khởi đâu của văn mình 
Việt Nam, Buổi khối đâu nào mà không lớn lao, đăng 
nhớ mãi. Mặt ởi ló dạng, khi tạo thiên lập địa. Cũng 
như những ngày đâu của Cách mạng. Ảnh mắt đứa bé 
tiếp xúc lần đầu với coộc đời. VI vậy mà ngày nay, 
Xhí thấy tế lẽ, tiêm thốc mọi người sống lại, đem phút 
gily thiêng liêng, ấm cúng. Nó nhấc nhổ rằng tòi đất, 
sông ni. mưa gió đã có, tước khi có con người. VÀ 
đến ngay xa xôi nào đó, còn lâu mới đến, khi con 
người không côn tên ải đất thì âng sao, sông nủi, 
giô mưa vẫn tổn tại vô thì vô chúng, Giữa trời và đ, 
loài người đã củng chung số phân thì phải đồm bọc 
nhau, như là một qui loật đã phát inh từ thời cổ sơ 
CGitrị nhân bản là điểm ấy. Công như đổi với lễ gi" 
tong gia định hoạc ngày Tết âm lịch, ta cỏ thể ni 
đình miều là Ta, không phải là Bạn, càng không phải 
1à Thả. Tế lễ là cái đầu với bộ não; những trò chơi địp 
lệ hội, hồ hát đối đấp là phẫn đoôi để khuếch trương 
chiến quả. không cắt ra được vì ai phần gắn bổ hữu cơ. 

LỞ đồng bằng sông Hồng, khi cuộc thí pháo (pháo. 
cổ kịch thước to. nổ to) diễn ra thì rước khi đối, người 
chủ của quả pháo chít khan nhiều điều, thất lưng lua 
đỗ, hướng vào đình làm lễ. Hát quan họ thời xưa điền 
Ta ở chóa, hoäc địp nước sắc thần Thành hoàng đến 
khí lễ hôi, tan bội lại nước ra. Các cô gấi quì trước 
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Phật đài, rồi ra ngoài thêm và sản chùa mà hát, ngôi 
trên chiếu trải... Khi hạn hán, thường tổ chức hát quan. 
họ để cầu mưa. "Hội quan họ gấn liên với rất nhiều 
ngôi chùa, ngoài ra nô cũng gắn với những ngôi đnh 
cổ kính” (To Nguyễn - Trịnh Nguyễn ~ Kinh Bắc ~ 
“Hà Bắc. NX Văn hóa, Hà Ngị, I9R)). 

Bài Văn tế nghư ĩ Cán Giuộc lững danh của Đồ 
“Chiểu đặt ra không phải để in trong sãch, nhơng là để 
đọc lên với gÏong Ai của một bô lo, Khăn o chỉnh t, 
i4 ánh nến long nh, và tiếng lẾ nhạc, để tồi đốt 
bản văn ấy bên đần tế. Trong tình hình giặc còn lần 
quấn không xa, đàn tế hôm ấy có thể là cái bàn thở. 
nhỏ, khói hương nghỉ ngứt. Vài b lão áo đài khan đến 
uả lay theo lới sưng cũa học tô lễ, Truc đồ, mử 
đu với những hồi chiêng tống. ra cũng dàng bà 
tuân rượu, trà; có thể dân làng cảng con heo sống. Khi 
ân khối bốc lên tế manh giấy chép văn tế, đồng bào 
kính cẩn qui lạy, với nước mất, nhớ mãi. Thân nhân. 
la nghĩa quân mặc quản áo tang, Tây phương xem 
con người cao hơn sông núi và trời đất, con người 
được giao phó chuyện cà tạo sông ủi, sáng No máy 
móc để bay lên tời, tổ chức những cuộc thám hiểm. 
quanh trái đất, vượt biến, tìm thế giới mới. Trong khi 
Ấy, giam ham tong thân phận khiêm tố là hòa hợp 
ới tờ và đ, người phương Đông tữ xa không mạnh 
dạn tiến cu vào khoa bọc kỹ thuật, c làm ái đạo 
“Trời. Không cắn nghĩ đến chuyện vượt biển quanh trái 
.đấ Vĩ ta đá là trung tâm của đa ca; hâm sắt nủi nơn 
là để m ngọc qui. phát hiện vài loại nhan sâm, tảo 


-© 
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#ONNAM 


ĐÌNH MIỆU 
VÀ tÈ HỘI 
DÂN GIAN 


tay phu vợ chơ ưúc mơ trường sinh bất tữ. Lần hối. 
bai quan niêm ấy được ta dưng hòa: VÉ đạo lý. tðn 
trong quan bệ "ưới, đất. người”. đồng thời cổ tiếp tha 
hoa học kỹ thuật, Và ci tạo thiên nhiên để “sảnh vai 
cũng nằm chảo”. Khôn khếo để sống còn, yêu hóa 
tình, có lê là nết đặc trơng khá rõ của dân ta mà lịch 
xử đã chứng mình. Xã hi cần có kỳ cương, ột tự 
“Quan và đân phải nghĩ đến trách nhiệm, 

Liên Hẹp Quốc chủ ong vấn để này, tạp chỉ 

ười đựa tin UNESCƠ" ra đời tờ nhiều năm qua 
nhỉn nhận ngày nay chân trời địa ý không còn hạn 
hẹp như xưa, vậy mà, về nhiều mặt, các dân tộc vẫn 
còn xa lạ với nhau, và những phong tuc, những niềm, 
'hy vọng. ẩn giấu. những xắc ín sâø kín của mỗi dân 
tộc vẫn tiếp lọc là những thử mà các ân tộc khác 
chẳng mấy biết đến. Tạp chí này nhằm mục đích đưa 
ả "Một chuyển viễn đu qua sự đa đạng hỏa của thế 
giới, lấy phẩm cách con người năm châu bổn biển làm 
là bàn”, 

`Vân hỏa à cát gì còn đọng lại rong con người, khí 
con người đã quên tất cả. Một nhà m phạm Nhật, rất 
tiếc là không tô tên, đ& nồi ngắn gọn như thể, 

CCó như vâÿ, ta cảng hiểu ta và tên trọng văn hóa 
cổa dang của các dân tộc ít người đang sống trong địa 
"bàn đất nước Việt Nam. 
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ĐÌNH MIỀU Ở ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG. 
TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG 


Nghệ thuật kiến trúc và trang trí 

Đình làng Nam Bộ gốm một quân thể với nhiêu 
nhà vuông cô 4 cột cái, một gian, bai chái, bố trí theo 
thể sấp đọi". Cá biệt vài định chính điện rỡ đồn dòng 
dọc như nhà thờ Thiên Chủa. Vài nơi dân đông, thay 
vì kiểu tứ trợ thì theo kiểu ba gian bai chái, có sắng 
tạo, không theo một khuôn khổ cổ định 


LÔ) Đạt Tự Việt Men cổ xeng đen “đến” bái” ngủ sơt 
L Nen Be lụt ro tự từ nh nữợc ch #mh chan Tr ưng 
Che đương dâc it ông ko g9 lọc sh 
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`Vào thời điểm xuất hiện phong trào trùng tú, ngồi 
đãnh đã vược phạm vĩ của mộc làng. Làng nào có 
người gu và có thế lọc hoặc bạn qui tế giỏi giang tì 
tải chảnh đối đào. Xây đơng tái thiết những công tình. 
vân hóa thưởng do những "Mạnh Thường Quân”. Thí 
dđu như bà Lê Thị Ngồi, đại điền chủ ở Ba Trị (Bển 
“Tre) đã xuất tiên trúng tụ 200 ngôi đình, chùa, miếu. 
Có làng lại qui định mỗi hương chức ong một nhiệm 
ý phải hiến củng vào đình một lễ vật. Ở định Bình 
Hòa (Giống Tröm, Bến Tre), ta gặp mấy chục bộ bao 
lam, mấy chục câu đới. Dịnh Tân Qui Đông (Sa Đéc) 
qui tụ âm bộ lơ đông. Theo nhân xét của vài người 
từng tài th ở Nam Bộ cô ba ngôi định đồ sộ: định 
Phú Cường (Thủ Dầu Mo0, định Mỹ Trà (Cao Lãnh) 
và đình Tân Hội (Sa Đéc). Định Phù Cường đã được 
chính quyên thực dân làm mô hình treng bày hội chơ 
cắc nước thuộc địa ở Pháp. Đình Mỹ Trà với bộ cột 
long trụ rất đẹp. được nhà chụp hình Naồn! lấy ảnh 
lâm bơu thiếp giới thiệu nhiều nước, Dinh Tân Hội qui 
mô o lớn, te ng địa phương có câu "ngồi chỉnh lnh 
như cột đình Tân Hội".. 

Bộ giàn tò đình thường bằng danh mộc như ti, 
sao sếp, Giàn trò bên trong thường theo kiểu "vỗ 
đậu, đhi ếch”, tuy chạm œổ tính vi nhưng đơn giản 


LÔ) NNh sến và cha Ki gỗ Z4 êm đơa cân Dân im ông 
ử đụng, Teng tru rac Mong sâm (914 màng m ánh Phế 
“hen (nh Đại ^ 8 Ta) 4m lông cơ Š hợng ức c9 tac 
Lm Vimg. Bức Lac đăng 9g sa sấy đg để củu mơ mệt 
đ4nh mang cứ 
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ơn lên ma Bác in lào ỗ đì nón mi 
đh nga Mufndận da tên ong ăn ả  bệc 
phải “trùng thêm điệp ốc”. Đình Sơn Định (Chợ Lách) 
_cbông đến ba lớp, qui mô độc đáo. 

Mãi định lợp ngồi âm đương hoặc ngói ống kiếu 
TTnay Qc rngtaseo 193 tường kỹ ai 4 
(kiểu Pháp). Trên nóc gấn những bình sành trắng men. 
sửs da hông ng toà dàn. tân phượg na 
cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa long, bát tiên. 
tng Bá ti bà căng cơn Nỹ” trưng tang Am 
dương hòa hợp, soag túc, thiêng liêng. 

Tự cổng bc vào im án đnh bệ gì gử 
` S-. 
tức Thân Nông, một đạng thu gọn đàn xã tắc và đàn. 
tiên nông ở kinh đô. Thưở ấy ông cha ta rất kính trọng. 
đàn ức Senà vía với Mức 

'Khi đáp đàa, phải lấy đất tình khiết đuã vào. Chỉ 
là eylo hoi thự niển mỹ gia ủ c 
thơm” loại đất xếp mớ gà, không pha tạp chất. Lấy 
đến ấy đấp nã ắc Ba âm ấn e nh phúc 
Màng sim nạou dZ nội M Móng ngôi đa 
saodịn do hà ca và se đa buạ ng ga àa 
xa tắc, thậm chí không bao giờ hướng vẻ đàn xã tác 
pm 


TÔ) Ca Nạ Mớt le sộ các syJs on? s duy uái mái ngư 
slene Lâdoe có ơn (xe cac mi sơ) Temy mu van Võ 
tị thờ, cóc oi dáy lộc độc đớc chứa ch nượ con ng  phên 
TrÔnh sót CM lụ lm ti mộ mớ Aenê cng độc nếp vn chủp 
"hờng dụng Re Anh cơ Nự để mơng 
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“uc thờ thân đất và thần lớa gắn liên với nông 
"nghiệp. thế nên phía su đồn, tức hướng ngoài cổng 
"bước vô. có vẽ cảnh rồng vữn cop, tương trưng cho âm 
đương hòa hợp, ma thuận gió hòa. Hai bến thường 
ghịí câu đổi: 

“ Hổ cứ sơn lêm phí xã tắc 

Long dụ nguyệt điện trăng sơn hà” 

(Cøp chiếm sơn làm phô xõ tắc 

“Rồng chơt nguyệt điện giáp sơn hà) 

Lắm nơi đơn giễn, đấp vê hình ảnh chủa sơn làm từ 
trên nöi bước xuống cai vẻ. Gần đây, nhiều ngồi đình 
lợt vào nội ð thành phố, đất đại chặt hẹp nên phải phá 
'ð nên xã tắc chỉ còn tấm bình phong trước cửa như 
ĩnh Minh Phụng (Chơ Lớn). Trong bổ cảnh phổ xã xe 
cð, hình ảnh cha sơn lâm này đối với những người 
thoát ]y nông nghiệp là lá bia tấn yếm tà ma, hoặc cho. 
1â thân Hồ. Cả Cọp đơợc nhiều mơi thờ nhưng vì không 
phải là chánh thân nên không đạt rước đình trung, 

Chính tẩm nằm phía sau là ngôi nhà tứ trụ, xung 
“quanh xây tương bao bọc. Chính tấm chỉ mở cửa khi 
"hi hè, hằng ngây muốn vào trong để thấp nhang đốt 
.đèn chỉ được hé một cánh cửa nhỏ bên hông. Ngoài 
cùng là ngôi nhà trống, gọi là “v0 ca”, sản khấu diễn 
xướng khi bội hè, định đâm. Giữa là cản nhà Không 
đựng vách, nổi liên với vô ca thành một quân thể kiến 
trúc, gọi "v6 cua" hay “võ gui". Người la giải thích: 
ngöi nhà này mái ngắn khom khom như mai con cua 
hay mai con qui. Nhơng sự giải thích gân như hợp lý 


Tà nơi đây thường à hậu trường Khi bất xương, Ví 
sỳ l nhạc teuEnhonoorg 


Cạ noi đội ca móc tự tận, Võ củ (nôi ti tử vô cơ) 
edg cô nghĩa tương tơ 

Khu vực "vô ca" thường trang tí đẹp đ: nhiều 
hoành phi, cào đi lên quan đến nghệ thuật sản hấu 
“Tương tuyển cáo đi ca Đào Tấn óo các nghệ sĩ sốc 
Bình Định đưa vào: 

“Môn bấtáunhớn lạm lương man mg tầm thất hac 

X3 Áo nư hệ thả tương đã cuộc tiếu ph chôn” 

LNguời chẳng dơ nhàn, tạm hướng về cải giá đổi 
để lm chút yên lang. Sự đời như giớn nên gẵn sản 
khẩu để có cải cười không thật). 


(Đình Mỹ Trả - Cao Lãnh) ® 


“Ta cũng gập những câu mang nội dung chống tư 
tưởng phong kiến quyết liệt nh: 
"Lục lễ ị giao thành plu plực 
“Ngủ Hinh bất học đắc rạng nguyện ® 

(Chưa có sâu lễ cũng thành chẳng vợ 

Chẳng học năm kinh củng đạo trang nguyên) 

Phía chính tấm ngó ra vô qui cũng tang trí với 
một biển hiệu, nhiều hoành phí câu đối. ca tụng thuần 
phong mỹ tọc: 

“Tờ hãi hỗn đẳng phàng Thuận Trị 

Nhất phương phong hóc hảo Điều Hỏa 

(Gặp đổi thoận tị, đà bến biển hỗn tạp công hòa 
đồng. Nhơng chỉ có một phương phong hóa đẹp như. 
Điều Hôa) 

Câu đối của thượng thư Cao Xuân Dục tặng làng 
Điều Hòa, tổng Thuận TH, tnh Mỹ Tho: 
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Cân họp kiên khai, cử chỉ nhất thôn tôn cổ điểm 
Thượng hào hạ mục, qui mô tem áp hiệu iên Hân. 
(ft đôn, đt mớ cứ chỉ mộ hôn tôn eo lệ cũ 
Trên hòa đới khúc quá mồ ba ấp học đi người mm) 
(Đinh Mỹ Trang Cai Lấy) 


Tại đình Phú Mỹ (Long Thành - Đồng Nai) trước 
mắt địch suốt mấy chục năm trời vẫn tên ti ba tấm 
"hoành phi ca tsg Bắc Hồ. Ba câu này dựa theo ý một 
Đải thơ trọng Kinh Th 

1- Hồ nhiên nh thiên (Bảu trời tộng lớn thay!) - 
“Tác giả cổ nh viết sai chỉnh tà - Dùng chữ Hồ là họ 
thay chữ Hồ là tấn thén.) 

3- Ch ti cao sơn (CN ti núi cao) 

3- Minh hoài hậu đức (Nhớ rõ đức đày) 

Ba tấm hoành phi reo nơi rang trọng nhất, khoản 
thủ ba chữ Hớ Chí fisẻ, đọc lên sĩ cũng hiểu 

~ Nhà tiên vâng: Nơi thờ tiên sử = te những hương 
chức quá vãng. và cũng là ơi gia định ông từ cứ ngụ. 

~ Nhà kie (chà sie yế): Nơi chuẩn bị lễ ật và sửa 
soạn y phục trước Mi tế lễ. 

- Đêng lang và Tây lang: hai đây nhà khách ghép 
vào phía Đông và Tây. 

~ Nhà ù: Nhà bếp 

- Nhà cối: Nhà kho, 

Giữa chính tấm là hương ấn. chăm trổ sơn son, 
thếp văng. Pha sau là bàn thờ cao lớn, gọi là bàn Hội 
đồng, thờ chọng các vị thần lỉnh, Nguyên thủy cổ lê 
tơi này dành riêng cho vua chúa. nên xung quanh treo 
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nhiều hoành phi, câu đời mang nội dong chúc tụng 
triều nh như “hoàng đồ vĩnh củ”, “quốc tái dân a”, 
“Câu đổi mà các nơi thích nhất là khoán thủ, khoản 
tâm hiệu bốn vị vua nhà Nguyễn: 

Gia nghiệp MINH quản. THIÊU thuật TỰ thừa 
nhất thẳng 

ong hưng MANG để, TRỊ bình ĐỨC hiến diễn thí 

Sắt vách hậu là bàn thờ chính. Đình làng Nam Bộ 
không bao giờ thờ tượng mã chỉ hờ một chữ "thần" 
"Người dân hành điện khi làng mình có chữ cũa những 
tây "thân bái" như Phòng Quốc Tài, Mạc Ti -Jà 
những tay bút thếp người Hoa Chợ Lớn, Hoặc cià 
danh nho khoa bảng người miễn Bắc, miền Trung tý 
cạn, Văn thân vào Nam đạy học. 

“Trên bản thờ chính, ngoài ác tựkài thông thường, 
còn một cổ nga, tiên bày từ một đến ba chiếc mỹ thờ, 
“Những định ở miền Tây (vùng đất mới, làng được 
ắc phong) thì đặt một bài vị khắc mỹ tr của Thành 
hoàng Nguyễn Hữu Cảnh, một cong thân chủa Nguyễn 
cdhy công dẫn dân đi khai hoang đến tận miền biên 
giới Châu Đốc bị bịnh bất mgớ, vẻ đến Rạch Gảm 
(Châu Thành, Tiên Giang) thì mất. Ngày nay đân làng 
ôn thờ ông với một bộ quần áo theo quan niệm "y 
cquan trầng” của Trang Quốc (bộ quẫn ảo này đã quá 
e0, những không bảo đầm là y pbục của ông) 

Hai bên bàn thờ chính còn bốn đến tâm bàn thờ: 

~ Tã ban,hữu ban: Các thân nh cận vệ Thành hoàng 

~ Tiên hiến, hậu hiền: Những người qui dân, lập 
Tang và xây dợng công tình đặc biệt trong làng 


-_® 
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~ Bàn thờ các vị thần theo tín ngường đân gian. VÌ 
những thắn này tương đổi nhiều. mặc đờ mỗi bàn thờ, 
ba bổn vị, nhưng vẫn không đã chỗ. phải đem thời 
trong những ngôi miều con ở giữa sản. đâu mật vào, 
đân xã tắc. 

Chính tẩm là khu vực quan trong nhất nên đã tạp 
trung nhiễu tác phẩm mỹ thuật như bao Ìam, hoành phi, 
câu đối chạm tổ, vàng son rự rỡ. Để tài thường là tử 
linh, cả hỏa long, long bổ. bát tiền, tử quí, mây bạc. 

Bốn cột đình thường trang tí hình rồng sên goi 
“long trụ”. Nhiều nơi, long trụ cbam rời bên ngoài ốp 
Vào. Ở định Long Sơn (Tân Châu - Châu Đốc) hoặc 
miếu TẢ Quản (Bà Chiều - Thành phố Hồ Chí Minh) 
long trọ được tổ một khối nguyên. Công trình ấy 
hiến chẳng ta toởng tượng hàng chục nghệ nhân ngồi 
đục đềo suốt năm. Cải khéo léo là tác phẩm tuy đồ s) 
như thế, nhưng tạo ra đăng hình sinh động. mà đời sau 
khó phục chế được. 

Hai bèn hương án là đôi hạc đứng törên lưng rùa 
cao lớn. Cạnh đó, bày la liệt long, tàn và lỗ bộ. Ở 
"Nam Bộ tắng lớp quan lại và bình đân có thể sử dụng 
lọng, ong ngày cười gã và tang ma, những tuyệt 
nhiên không bao giờ được sở đọng tàn, vì tàn đành 
tiêng cho vua chúa, thánh thân. Nhà Nguyễn qui định 
sử đọng lọng tại định miếu. Thân thượng đồng được 4 
long vàng, có 20 bóng bèo”", chớp thếp vàng. Thân 


TÔ) Băng ki Vải ớt keê kế bé heo đe sớn long, 3ể mm 
ưng lo nà mảc Miếu ớt cực tộc 
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trung đẳng dũng 4 long vàng, lế bỏng bào Tiên hạ 
đẳng có 4 lạng xanh 12 bông bêo. Thợ tết 
đảnh này không được ti hành nghệm tóc Trong đnh 
tế tí long tàn la ệt, đã mau sắc và công không ỉ 
ch đến cũ hủp ng, ci bóng ảo báo gữ. 

Định miền Nam Hộ không sỡ đụng các loi cỡ nhĩ 
ở miễn Trang, miễn Bác. Có lê ơi Phập huộc dân 
làng không muốn chính quyền ngời ở teo đi 

Lỗ bộ rong định miến là lại nghi rượng biểu 
hiện quyên lục của tánh th, eo vẽ nghiệm nghị nơi 
w 

Ta gập hủ lợi lồ bộ, 

1. Loại bằng gố nhẹ. dàng làm nghỉ tượng rước -_®- 
tách, không ai định cụ bé, Thường có B cặp: 

- Môi cập iển khắc chữ "Thh túc” và "Hồi tý" 
dùng để dẫn đâo dăm mốc, ấu hiệu bất buộc mới 
người ph ngiêm và tránh đi nơi khắc. 

- Một cập phủ việt (ha vàng) tượng tung ty quyền, 

~ Một cập ty ân, về tượng trưng tí. 

- Một cập chờ, mtcập gươn, tưng tung sóc mạnh, 

- Mộ cập gây đu ng, một cập cỡ 4 nao, 
tượng trơng ân huệ của tiểu nh, 

hi nơi hy thêm: một cập íh, mộ cập giáo, một 
cập êo, một cạp múc, lần Khi đến l5 cập 

22 Loại bằng tháu gắm 8 cập võ khí như kích, đình 
ba gio, xà mã, ty vân, võ eo ba mắc, Lợi 
9l lỗ bộ này cũng khêng the gi định cụ bể. 

Thành hoàng 

Đình miềy Nam Bộ tử: Thìn hoàng, phốc tần, 
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thắn ỉnh, và danh nhân nh tiên có công xây đợng địa 
phương. 

“Thành hoàng” và “phúc thắn” do ng người đi 
khai hoang đem từ quê hương củ vào. Di bằng đường. 
tiến, sên bất cứ định miếu nào cũng thờ một vị thắn 
hủ hộ người đi biến, Những vị thân này là "người 
chủ” đâu tiên của đình miều Nam Bộ nên côn mang 
sắc thải miền Trung, cá biệt có nơi mang cả đấu ẩn 
sửa min Bắc hạy pa tạp với văn hóa các dân lộc anh 
em. Hiện nay, cá vị thân này không sắc pho. Một 
Yãi ni, thấy hiện tượng đã được chúa Nguyễn phòng 
Ác với mỹ t ở địa phương khác nhaa, những mỹ tự 
giống nhau. Điều này chống tổ sự thống nhất "chỉ 
đạo”, chữ không hoàn toàn đo "đân phong” có th các 
thần này nhiêu do nh hưởng nhà Lê, mà vua nhà 
Nguyễn ôi không muốn dân Nam Bộ hưởng về nhà 
Lê, nên VỆ sáo cho thự hi 

"Nguyên hủy ở Nam Bộ, một định dhờ một vị thần, 
thở ba vị tín, hoặc hàng chục vị, Vị Thành hoàng thờ 
khá phổ biến là Đô đại Thành boàng tóc "Thành hoàng 
Kinh đô", Thành lập rong tiêu nhà Nguyễn như đình 
Mỹ Qu Tây, nay là Nhị Qui - Cai Lậy, thì Đô dại 
“hành hoàng hiểu là Thành hoàng kinh đỏ Huế. Trược 
6 thời Tịnh - Ngoyễn, hiể là Thành boàng kinh đồ 
Thàng Long. Trong gai đoạn đất nước chỉa đời, li 
dân theo chủa Nguyễn vào Nam m đất mới mà vẫn 
tðe thở biểu tượng chung cña cỗ nước, phải chẳng đô 
R chỉ thống nhất đất nước? Cá biệt vài nơi xắc nhận 
to thành hoàng là Kỹ Tía đại vương. Có người cho 
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"Kỳ Tín là trung thành, chết thay Hán Cao tổ nèn nhà. 
Hân phong Độ tảnh hoàng. Những người Hoa kiểu 
theo đân Việt Khai hoang lặp ấp đã thờ Kỹ Tín đại 
vương như ở định Trà Tân (Cải Lậy), đình Tân An 
(Cân Thơ). Đó là cảch giải thích, nhưng Khó mà xác 
mình cụ thể. 

~ :Khi còn bón ba, Nguyễn Ảnh theo đường lối của. 
chúa Nguyễn, tức là ở mức độ nào đó Nguyễn Ánh 
vẫn tòn thờ nhà Lẻ. Nhưng khi thắng lợi. Gia Long đã 
tìm cách loại trừ quan điểm ấy. 

Việc phong tăng “bách thắn” đã chuẩn bị từ năm. 
Gia Long thứ 3 (1804), chía Thành boàng ra ba li: 
` 
lại quy định ehứ “phong tặng” (tuc gọi mỹ tự). 

"Chữ “Thắc cảnh” đùng để tặng cho thản thượng đẳng. 

Chữ “Quang ý” cho thần ung đẳng 

“Chữ “Đoan túc”, thần hạ đẳng. 

Chữ “Lính phú", thần nh di. 

“Những suốt hài tiểu Gia Long, Minh Mạng chỉ 
chổ trọng một vài nhân vặt nhơ ba đi họ Mạc dày 
“công khai phá, xây dựng đất Hà Tiên. Mạc Cửu được 
phong “Tho công Thuận Nghà, trung đẳng thân”, 
Mạc Thiên Tử. phong “Đạt nghĩa chí thắn”. Mạc Tử 
Sanh phong “Thing nghĩa ch tắn”. Tổng Phước Hiệp 
khai phá Long Hồ phocg “Phà chính Viên trạch, trung 
.dắng thân”. Em ðeg là Tổng Phước Hòa có công giữ. 
“Sa Đức được phong “Quảng án Thật đức. trung đẳng 
thần. 

"Năm 1840, Minh Mạng thở 20, nhân lễ Ngũ trân 
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đại khành tiết, nhà vua tổ chức lễ Đầm Ấn", đồng 
loạt phong tặng cho bách thần, ÿ đố chưa thục hiện thì 
Minh Mạng đi mất. 

Thiếu Trị vừa nổi ngói, năm thứ 1 (1840) nhà 
“Nguyễn lạ tấn công vào quá khứ bằng cách ra lệnh bổ 
các chơ Đại vương, Công hảo, Qui ph, Thánh phi, 
công chủa trong danh hiệu “bách thân". Đến thắng 1T 
và tháng 12 năm Thiệu Trị thứ Š (1845) bất đầu bạn 
sắc thân 

"Năm Tự Dức thử 3 (I850) lại qui định thêm một sổ 
mỹ tự. 

Chữ “Tuy mục” đăng để tặng cho thiên thân, 

Chữ "Hàm quang” cho hổ thần 

Chữ “Tuấn vinh” cho sơn thân 

Chữ "Doanh hợp” cho thốy thần. 

Chữ “Trác vĩ cho nam thần 

CChữ “Trang huy" cho nỡ thân. 

'YNo thắng II nằm này và thăng 11 năm Tự Đức 
thử 5 (1859) lại cấp sắc phong lần nữa. 

Bạn quí tế 

Tại miễn Bắc, thời xưa sinh hoạt định miều gấn 
liên với sinh hoại hành chánh nên hương chức đàm 
nhận công việc này dễu được iều đình chính thức 
ừa nhận. Ở miễn Nam, có nhiều điểm khác bơn, Vào 
giai đoạn đầu, hải nỗ lực vào việc khai hoang, ập ấp. 
“Töều định hỗ trợ, cho bọ quyền tự tr, tự quản. Mai 


LÔ) LR Đăm ân: L2 ương lông Bách th si đế có đi 
"hán kẹc 
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đến năm Tự Đức thế 5 (1852) việc khai hoàng đã 
tương đối hoàn tất iều đnh bạn hành tập “2Minh điểm 
“hương ước”. sắp xếp lại nông thôn, Đại khái mô phẳng 
theo miền Bắc: Sinh hoạt đình miếu gắn liền với sinh 
"hoạt hành chánh. Thời bấy giờ mỗi làng có từ hai đến 
ba chục hương chức. Một nhóm phục vụ việc định 
đảm, nhôm sau này được chỉa làm ba loại 

~ Do lý lich xuất thân, thuộc đồng doi những ai đi 
tiên phong khai hoang nhơ. Kế hiên, Chánh bái. Bồi 
bái, Cai dinh, Trì đình. Hưng sự, Hương ẩm. 

~ Do phú hào xuất thân, những người giàu sing, 


hào hiệp. Hương ẩm. 
-Đo vật sất bàn gmc Biện ønh Hơng vàn, —Ẩ) 


Hương lễ 
"Những quí dịnh đâu tiên này khá hợp lý, được 
nghiên cửa kỳ loỡng, ất tếc thực hiện được mấy năm, 
thì bị ngoại xâm, phải chuyển hướng, 
“Thời Pháp thuộc, bọn thống trị muốn phả vỡ truyền, 
thống nông thên, chủ trương tch rời in ngường đàn 
gian ra khôi hành chánh. 
Giác nHt kính nghiệm, cuộc khôi nghĩa của Thủ 
"Khoa Huân đề có rất nhiều hương chức tham gìa, cân 
hạn chế quyến lực bộ máy chính quyến nông thôn 
“Tuy không có văn bản chính thức, nhưng đại khả chỉa 
ra làm ba loại hương chức: 
~ Hương chức loại Ì: (gọi hương chức Hội chánh) 
gồm những người chuyên lo sanh hoạt định miểu. 
~ Hương chức loại 2: (gọi hương chức Hỏi tế) 
chuyên lo việc hành chánh, ị an. 
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~ Hương chức loại 3: (gọi hương chức Hội hương 
hay Ngoại bội tế) gốm những người phụ giúp đình 
miều. 

“Trong ba loại chỉ hương chức Hội tế đương niên là 
được chính quyển cấp tên nhìn nhận. Còn bai loại 
kia, may mắn lấm là được cấp cho mỘt văn bằng 


- tượng trưng. Hương chức Hội tê xếp loại nhì, nhưng 


Khi bước qua cổng đình, họ phải tuột xuống loại ba. 
“Trữ khi lên nấc bang Hội sẻ, nghĩa là ít nhất đa ải 
chục năm làm công việc hành chẳnh, khi xong chức 
Yw hương cả (Hội t, họ mới được phép bước lên 
chức vụ chánh bái (Hội chánh) của đình miểu. 

« Hương chức Hội chánh gồm có: 

~ Kế hiền: Tương đương hôi trưởng. 

- Chính bái, Phó bú, Bồi bi, Tiên bái: Bốn chức 
lo về ngoại vú. 

- Chánh tế, Pổ tế, Bồi tế: Ba chúc lo về nội Vụ. 

« Hữơng chức Hội hương gồm có: 

~ Giáo sự: Cổ vấn mọi mặt. 

~ Hương quan: Cổ vấn nghỉ lễ, tục lệ. 

~ Hương lễ: Chỉ huy ban lẽ sinh, 

~ Hương nhạc: Chỉ hay ban nhạc lễ, 

~ Hương vân: Soạn tảo vân tế, 

~ Hương ấm: Tổ chức tiệc tùng định đám, 

~ Thủ bổn: Lo sổ sách tài chánh và kiểm a lễ vật 

~ Thủ tứ Giữ định, lo đền nhang hàng ngày, thường 
soi đng 

Đại khái ban hội chánh và bội hương gồm mấy 
chức vụ vừa kể. Nhưng ở Nam Bộ có lệ Nhì tổng kết 
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Ế hội, nếu thu mà không đã chí tôi hương chức phải 
đang tay gnh vác. Tuy nhiên, công khó bổ sung vào 
ban quí tế những người hằng sẵn, hằng tâm, vì phải 
chữ khi có khuyết chân. Đó là lý do khiến các đị. 
phương tự ý bày ra nhiều chức vụ 

~ Chức vụ cổ vấn hội trưởng: Cựu hiên, Thượng 
hiến, Cổ hiến, Chơn hiển. 

~ Chức vụ phó hội troỡng: Phổ kế hiển, Kế thuật, 
“Thuật hiển, 

~ Phụ tá ngoại vụ: Kế bái. Tiếp bái, Hương bái 

- Phụ tả các chức vụ cố vấn; Hương nghị, Hương 
sư, Hương huấn, Hương biện, Hương luận. 

- Phụ lá hương lễ: Ti lễ 

- Phụ t hương nhạc: Trí nhạc, 

~ Phụ t hương văn: TH văn. 

~ Phụ tả hương âm: Heơng tỉnh, Hương khách. 
“Tí khách, Hương việc, Tủ thỉnh, Tri việc, 

~ Phụ tá thủ bổn: Hương bổn, Hương biên, Hương 
kiếm. 

~ Cổ vấn và phụ tá thủ từ: Cai định, Hương định, 
Cái hương 

~ Mạnh thường quân: Hương bộ. 

- Những người hằng sản, bằng tắm: Hương tợ, 
"Hương bảo, Hương tả. 

“Thêm nhiều chức vụ linh tỉnh mà khi nhận lãnh 
chẳng rõ bổn phân, nhiệm vụ: Hương điên, Hơơng 
Viên, Hương nhất, Hương nhì, ba, tr... Ngoài ra ở xã 
Axứq còn có một phủ thủy cao tay ấn, lại bày ra Hương 
Pháp... Ông Lê Tm Quảng là thấy thuốc nổi danh và 


_® 
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iauở Cao Lãnh. mọi ngưi tín hiệm, nhưng khêng chịu 
nhân chức vụ nào cäŸ Cuối cùng, hoơng chức hợp bạn và 
cử ong làm Hương y. Dây có I là sự kiên rất cá biết 

Một điều khác lạ ở Nam Bộ là nếu có người đồ đạt 
làm quan hay làm công chức, đê io đến đầu, nếu không 
được cử làm “hương chức” thì cũng chỉ là khách quí 
hi vẽ dự cũng đĩnh. Họ không thể nào (hay mật đân 
Tang đừng chủ tế, Khi tế xong, có thể họ được tiên 
lay trước các hương chức nhỏ. Phần thịt IẾ nếu có 
cũng chỉ là phần biếư, chữ không là phần kiếng theo 
truyền thống, Tuy nhiên để tránh hậu quà không tốt về 
4au, thường hay cử những chức cổ vấn cho những vị 
“quan giữ công vụ xã gu hương. Ngoài ra quan về hưu 
cũng giỡ những chức vụ xng đáng. Thí dụ như cử 
nhân Nguyễn Duy Quang. Án sát Vinh Long thời Tư. 
Đức khi về hưu thì đân làng cử chức Kể hiển, 

Nhiều người đác cử làm hương chức lớn ở nơi mà 
họ không thường xuyên cư rủ, có thể đó là nơi chôn 
nhau cắt rủn, có mổ mã của tổ tiên hoặc họ có cơ sở 
kinh doanh ti làng đó. Vài trường hợp, một vị làm 
hương chức ở bai ba làng khác nhau 

Một điều lạ nữa là ở Nam Bọ không hể phân biệt 
đân cốc cựu và dân ngụ cư. Dân mới cư ngụ đôi ba 
âm, trong trường hợp khuyết chân hương chức thì 
cũng có thế được bổ sung. Không bễ có trường hợp, 
"bất họ phải làm "thằng mô” như ở nơi khác. 

'Có thể nói “Ban quí tế" định miếu ở Nam Bộ là 
một tổ chức bảo vệ văn hóa truyễn thống ở nông thôn. 
“Tuy mang tiếng là “hương chức”, là “bọn xôi thị”, 
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nhưng thực tế quyến lực của họ không được chính 
“quyển Pháp nhin nhận. Họ gia nhấp một cách tự nguyện, 
tự giác lin phận nhiều hơn quyền lợi. 

“Vải trường bợp họ bị xa lấy vào cạm bẩy “ngói 
thứ”, tốn kém nhiều thời giờ và tên bạc. Lới đổi thoại 
tủa vợ chống mốt "ông hơmng” nho nhỏ. 

^~ Vay bạc hồi tiền 
Lo lòm hương chức. 
Tưởng mình đúng bực, 
CCới trị chẳng dâm. 
Lãi xóm ở gắn. 


“Đâu không có phục, 
“Đến kỹ lệ củng, -® 
.Đđ bạc mâm xi. 
Đâu đâu vàa rối, 
Lãnh tửn nhố mạ. 
Thật là cân quú, 
ác tước sesy vẫn 
Viám của thén, 
Nên giờ tiểu ng 
Quên sơn em 
Thếu tước hạt súc 
ÂMếy chủ nhà giàu 
Lâm lùng cho phá, 
Minh gho của cát 
"Đổi đại bông ai 
âm chức ty sai 
Lên trớn bợ đi. 
Cáp cơn cục tích 
Mlgz/iedunepoerg 


“út cổ cơ đâu, 
VẾ học thức biết đâu mã sử.. 
~ AHBy không trên trọng, 
“Cứ chải tao hoài. 

.Đâu không iến xài. 

"Phân leo va hôi. 

Dầu my nhịn đối, 

Cũng chức “bà hương” 

“Soo mày không thương 

Chết eo như chó. 
(Về Nam Bộ) 

#ƠNNAM._ Loại hương chức lớn đôi khi cũng bất mãn, 

TDAmulu _.._. Cô ông Kế tuàt (nổi uếp thuật lại ruyền thống) đã 

VN vỆ Hội - tự giêu mình là “Kế đhực” (ân liên tiếp) kiểu chơi chữ; 

DÂN GIAN “Kế gì kế này cũng bơn xơn 

XKế thực danh kêu có lý hơn. 
tChẹp miễu. Kỳ yên thi thức tước, 
(ập ai mới nâu kế không hờn 
(Ông Kế - Thơ khuyết danh) 
Hoặc chế giễu ông Bái xôi thịt 
“Bại thánh, Bái thân có lễ nghỉ 
Bùi ngang, bái đọc, bài lêm chí? 
Bái tờ, bái đất công sanh hôn, 
đài sợ, bái chơ đường dục nhí. 
"Bãi tốt bãi lai ngồi thẳng vững. 
đài xuôi. bải ngược đứng quên qui. 
Bái hoài. bái hủy sao không lay. 
Bi hết bọc tiền, vợ nó KH," 


(Ông Bái - Thơ khuyết danh), 
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"Dù sao họ cũng cố gắng lâm sở mang nhân lãnh. 
“Nhiễu công tình văn bóa được xây đơng họ đã tích cực 
bảo vệ văn hỏa đân tộc, chếng văn hóa thực dân, 

Gắn đủy phong trào bội định lan rộng. Nhất là ở 
thành phố đã bổ cách ổ chúc luôm thuộm như tên, và 
lập ra "Ban qui tẾ với điều lê ghí sự phân công, phân 
nhiệm ró ràng hơn. 

“Chưởng trình tế trong một năm 

Tủy theo tính chất nghề nghiệp và tập quần của 
từng dịa phương. không nơi nào giống nơi nào, nhưng 
nhln chúng tất cả các coộc lễ đều gắn liên với đời 
ổng tỉnh thân cũa nông dân nhấtlàtng lớp cao niên, 
hậu đuệ của những bậc ên bối khá sơn phả thạch. 

Tại đình có những lẽ của hôi phong kiến côn sót 
lại như lễ Niêm ấn và lẾ Khai sơn, Vào ngày 35 tháng 
“Chap, hương chức làm lê rổa con đấu, hỗ vào hộp 
niêm kín rồi đồng cửa định. móng 7 thăng Giêng, trở 
lại làm việc. Suốt thời gian hương chức ân ết có dựng 
nêu làm hiệu. Ở Nam Bọ, đnh làng đơng nêu vào 
ngày 25, ung hi dân gian đơng nêu lên vào lóc giao 
thứa. Ngày khai hạ là bắt đâu làm việc nên hương 
chức cũng thân X4, thân Tắc, xách cuốc cuốc vài 
nhất tương ưng để đân làng lào vào công việc bình 
thường. Ngoài ra. ngây “ủng cờ” (mồng 9 thắng 
9) cũng là dự vị của những bu liên hoạn mà nay 
sò sốt tại một số đnh. Cô câu: "Ngồi hai hàng nhơ 
làng ân trùng cửa”. 

“Thuế đất Nam Bộ côn hoang vũ. nhiều người sợ 
ợp tên mới làng chỉ cử đến lương củ. kiêm luôn 


-_® 
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quyền hương cổ vì chức vụ đâu lang phải nhướng cho 
cạp (te lệ này rõ nết ương quyển Ái điều hương 
tước ban hành năm 1852). Cọp là “hương chức” dựng 
dầu làng nên hàng năm làm lễ “Bẫu ðng”. củng ðng 
“một con heo trăng và dăng cho ông một tỡ cử hương 
chức (lang Trà Tân - Cai Lậy bảu ông vào ngày 17 
thăng Ba. Bên chơ Mỹ Tho, làng Tân TĨnh công có 
miếu Cả Cọp và bảu ông vào 16 thâng Gieng), Gần 
đầy, tục cúng cả Cop vẫn còn nhưng chỉ nhằm cầu 
án bã tính, mới nhà sơ hoặc phù thủy để tung kinh 
tổng gui 

Một số định bày lê Thường tân, đăng gạo đầu múa. 

“Tất nhiên những cuộc lễ truyền thống như Nguyên 
đản, Tam ngươn tử quí, ễ củng thí cô hôn... không thể 
nào thiếu được, Các cuộc lễ vữa kể thường đơn giản, 
lẾ vật gôm xôi gà. hương hoa. tấu rượu... không lễ 
nhạc và hạn chế sổ người ham dợ, bương chức trong 
Bạn qui tế không bất buộc đến đủ mặt. 

Mỗi năm có hai cuộc 1£ lớn là Xuân tế và Thủ tế, 
Ngày Xuân tế ở Nam Bộ đã biển thành ngày "Hạ 
điển", vào đâu mùa mưa. Ngày Tha tế biển thành 
"ngày “Thương điển” cử hành vào cuối mùa mưa. Múe 
đích hai ngày lẽ này là cầu quốc thái đản an, thiên hà 
thái bình, tế Thân nông, Hậu tắc, Vũ s, Phong bá, 
Điển di... câu mưa thuận gió hòa, mùa màng bởi thụ 
“Thông thường, lẽ "Hạ điển" long trong hơn “Thượng 
điên", Nhiều làng cứ ba năm lấy ngày “Ha điển” hoặc 
“Thường điền” là lễ Kỹ yến (Tam niên đáo lệ Kỹ yên). 

'Nơi vườn nhiều, ruộng ÍC định không lập đàn xà 
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tác tì Không có thương điền và hạ diễn, miều ở ấp 
thờ Thần nông cỡ hành bai lẽ nay. Nhông làng thương 
nghiệp, nạư nghiệp cũng không bảy thương điễn. hạ 
ciễn, nà có ba ễ "koän the nhị kỳ” gọi là "Kỹ yên” 
Yã "Chp miễy”, hoặc hật đơn gin, mỗi năm một lễ 
Kỹ yên long trọng là đủ. 

“Chương tình sinh boạt cổa đmh làng Mỹ Chẳnh 
(Mỹ Thọ): 

Mông một thảng Giêng: - Nguyễn đân 

Mông bảy tháng Giêng: — Khai sơn (9 giờ sáng) 

Mông 10 và tháng Hai: Hạ điền 

Rầm tháng Năm: ` Thành hoàng 

Mông 10 và ll thắng 1Ì: Thượng điển -® 

Ngày 25 tháng Chạp. Đưa thắn (6 giờ chiêu) 

Chiêu 30 tháng Chạp- ước thân 
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Lăng Ông Bè Chiểu 
và lễ hội văn hóa 
dôn gien _® 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Từ Tả quân Lê Văn Duyệt đến Lang Ông Bè Chiếu. ® 
lÀ sự chuyển hỏa lớn về tôm lý xã hội. Nhiễu ngướt tô 
.m thiếu cảm nh, Mi nhớ đến hành tang của ông, 
nhưng đường như thấy mình gẵn gái với ông Khi đi 
"tong qua mui thờ, phần mộ, cổng lem quan và mới 
trường cây xanh bóng mát. Đêm gíao thửa, sau khí cùng: 
công bà. đốt pháo, Mông đ lái lộc ở Lang Ông th đi 
.đâu by gi? Trong giờ phảt ấy, người bí quan nhất 
cùng thấy phấn khỏi. Ngưồ\ đi ¡o cũng đi, trẻ con bắt 
chước người lớn hi lộc. Nếu lười biếng tỉ tø ở nhà rồi *= 
tới lui lông nhỏng, nghe pháo nổ, chìa sè niềm hản 
hoan với người đang trở về khoe cái chỗ: nơn. 

"Muốn tìm hiếu lề hội dân gian ở đất mới Gia Định, 
1n nên nhập thân vêo guả trình khẩn hoang thời chúa 
“Nguyễn, cuộc tranh chấp Nguyễn Ảnh và Tôy Sơn Khi 
"bản Tây phương bảnh trưởng qua Đông Nam Á, L2 Văn. 
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“Đuyệt ~ công thân của nhà Nguyễn ~ lại chống ve 
“là Nguyễn, tiếp đến là cước Khởi bính cáo Lê Vên 
“Khối Mình Mạng đã lên án, cho viêng mộ, rồi Tự Đức 
cho phạc hỏi danh: dc Thực dân Pháp đến, khai thông 
cảng Sài Gòn, Hồn ngọc Viễn Đông thành lùn. Nam 
Bộ ị cắt nu làm sử thuộc đa, chịu ức ép nữngnÃ của 
thực dân Pháp và giới mại bản người Hoa, về Kinh tế 
ta văn hỏa. Đồng bào ¡ø đã tự phát vươn lê, gí2 gìn 
văn hóa Việt, hơn rữm năm qua Ít người bit rằng 
trong miếu Lãng Ông từ xưa, ngoài ông bà Lê Văn 
"Duyệt còn cổ thờ hai vị tuân khóc là Phan Thanh Giản 
xà Tổng trấn Bắc thành Lê Chất. Những người ie dân 
bị phong kiến áp bàc, gia lòng tôn kính đổi với những 
công thắn cùng là nạn nhân của phong kiến. 

Mật khúc, chủng ta có thế nồi rằng với người Viết 
Nam, bàn thờ tổ tiên ở từng gia đình nếu triển kửai rú 
đời sống xã hội dì gắn iên với đình miếu, thân thánh. 

on hờ thắn thánh là dạng tin ngường dân gian rỡ 
“xết rong quổ trình giữ nước và dưng nước. BÌnh Ngô 
đi câo lên ân giác Minh: “Lê nào trời đấi tha cho, 
"bảo thân nhân nhăn được” và để cao đạo lý “Đem đại 
nghưa thẳng hung tên, lấy chí nhân thay cường bạo”, 
Luật lệ bày ra chưa hẳn là yết đối công bình; bên 
trên sự phân xử cấu thế tục còn có đại nghĩa. S 
hoan dụng của thắm thánh boo giờ cũng rộng rồi hơn 
lồng nhân ái của người đi. 
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CHƯƠNG I 


CUỐI THỂ KỸ THỨ 17. ÔNG CHA TA ĐỀN 
ông Mỹ Tho, nhang đồng họ đi khai phá đợt đầu tiên 
Ấy đường như chẳng mấy ai còn để lại dấu ấn về điên 
bạ, mô mũ. Nội ổ của Lê Văn Duyệt, ừ huyện Chương 
"Nghĩa, đất Quảng Ngãi, đã đến vàm rạch Trà Lợt (nay 
thuộc huyện Cải Bè, tnh Tiên Giang). Thời tiết nhiệt 
đối vũng đồng bằng lầm khi khác nghiệt với bịnh đạu 
mùa, dịch khí (gọi bịnh thiên ời). Tư liệu dân gian 
cảo Nguyễn Liên Phong ghỉ chép từ năm 1909, trong 
"Nam Kỳ phong tục nhân vột điền ca cho kế: 

"Gốc khí dịch kh thạnh đa. L2 ông (oội tổ của Lê 
'Văn Duyệt gấu cảm vội đã quy#n sức Giác rời lúc 
.ấy hoành hành. Chết chôn sơ tạm ai đành rủi may. 
"Đến vàm (vàm Trà Lợt) ông ấy đứt dây. Người bền 
.đủo lỗ lấp ngay giảa chàmg”. Thời xưa đất vấn đề 
“hong thủy“, san này nếu con châu làm nên 


-) 
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thì đơn vào nà gi thích. "Đứt đây”, ta hiểu là “đất 
nếo”, cải quan tài ràng boộc sơ ii thình lnh đứt đây, 
nấp bung ra, là điểm lạ. Tình thế bắt buộc phải ding 
thuyên lại. chôn ngay tai chỗ, Vâm Trả Lợi là huyệt 
tối nhữ đấy đơa châu nội hiển danh, Trường hợp người 
cha của Phan Thanh Giản đến vòng hiển Ba Trí kêm 
phì nhiều, có lê cũng thế. Tương truyền khi đảo huyệt, 
thấy tứ những rễ cây tươm ra nhựa đồ như máu, nhữ 
Vây mà cụ Phan sao này phát quan" 

Ông nội của Tả quản có lê à một trong những gia 
đình đến vùng chảo thổ sớm nhất, nay cũn đấu tích 
_ #©NUM mồ mà, Khi Tây Sơn khỏi bính, người tờ Quảng Nam 
Tnhh 
được yên hân, Trong bsổi đầu, bọ nghỉ đến ánh mạng 
HỒÄ. và nh kế, đưa đứng n vô pha ào, Thiếu lượng 
thông tún về nh hình trong nước đang rồi ren 

Lê Văn Duyệt lớn lên trong gía đình bậc trùng, 
mang tật ấn cũng (ái ram ái n0), cha mẹ cho học chữ 
những thích đã gà và võ nghệ hơn. Bấy gi, Sài Gòn 
chưa sung tố, chợ Mỹ Tho vữa thành hình, vùng Tân 
"Hiệp ngày nay (gợi chợ Trấn Định) còn nhỏ bẻ. Đường. 
giao thông chưa phắt iển, ta có thể xuy luận cậu bể ˆ 
họ Lê gắn như chưa quen biết với sinh hoạt chợ phố. 
"Năm 17 tuổi, Lê Văn Duyệt theo phò chúa Nguyễn 
CẢnh, có lần bị quân Tây Sơn bắt được, thứ lúc đổi 
phương lơ là, bên đào tấu rồi được lên chức cai cơ. 
"Nhỡ tật ấn cung, ông được giao nhiệm vụ bão vệ cũng 


“uyến khi ở đảo Phủ Quốc, qơa Xiêm, Nguyễn Ánh „..., 


tưở về đảnh lấy thành Gia Định (1788). tạo được thế 
vững chắc, tí đô quân Tây Sơn chẳng còn đồ thế lực 
để vào Nam được nữa. Dịp nấy Lê Văn Duyệt xin 
phếp mộ bình và được cho lệ tông Tả quản. 

"Tóm lại. rong giai đoạn đâu, vẻ v0 công, Lê Văn 
Duyệt chưa có gì là xuất sắc, côn ở đười quyển của 
Nguyễn Văn Thành. 

Để chiếm kinh đô Hoế, Nguyễn Ánh đã chịu khổ 
nhọc và nếm bao phen thất bại. mặc đầu có sự chỉ 
iên của bọ đánh thuê người Pháp, Nguyễn Huệ mất 
sớm (1193), trước đỏ Nguyễn Ánh đà lo xây dợng bậu 
cử ở Gia Định, chủ trọng vào lương thực. Theo Trấn 
Trọng Kim (Việt Nam sử iepc), "tử lính phủ binh cho -®- 
đến người cùng cổ đều bất phải làm ruộng cả. HẼ sỉ 
hông chịu làm, thì bất phải làm linh để thay cho phủ 
binh 

Năm 1793, Nguyễn Vương lơi đụng gió Nam thổi 
"mạnh, cho tướng giỗi và cổ vấn Pháp ra Quy Nhơn đốt 
được thủy vai của Tây Sơn rồi trở về. 

Lần thử nhỉ, ại đánh Quy Nhơn, cùng với hoàng 
tử Cảnh nhưng Nguyễn Vương phải sút li (177), Hai 
nâm sau (1799), đánh Quy Nhơn lần thử ba, bấy giớ 
sở tưởng giời của Tây Sơn là Lê Chất trốn sang đâu 
hàng Nguyễn Vương. Chiếm được Quy Nhơn, chủa 
Nguyễn đổi ên là Bình Định, giao cho Võ Tánh và 
Ngô Tùng Châu trấn giữ. Quân Tây Sơn vây chặt Bình 
Định. Non hai năm sau (1801). Nguyễn Vương đưa đại 
-quân đến gii vây, Lê Văn Duyệt và Võ Di Nguy lãnh. 
trách nhiệm đối phó với thây quân Tày Sen đ398/đỐD§ nopioori 


chật cũa biển Thị Nại, chiến thoyên Tây Sơn kết chặt 
nhau với xích sấ. Nhờ lực lượng hùng bậu, khoảng 
“S00 chiến thuyên, Nguyễn Veơng cương quyết vào 
“Thí Nại, đánh từ hờng sáng đến trưa, quân sĩ Nguyễn. 
'Yương bị tổn thất nặng nÈ, Võ Dị Nguy tử tận, chỉ 
còn Lê Văn Duyệt là hãng bái chống tả, Nguyễn Ảnh 
cquan sắt trận thể, truyễn nh lợi bình để bảo vệ đám 
tàn quân. Ra ịnh đến bai lân nhơng Lê Văn Duyệt vẫn 
không nghe, cứ tuyên cho chiến thuyền tiến vào, dùng 
kế hỏa công. lc xây ra trên gió to, vì vậy (hủy quân 
“Tây Sơn chị thất hại. 

Đạy là võ công lớn nhất của Lê Văn Duyệt nàng 
ông lên hàng danh tưởng. Tương truyển vẻ sau, tuy 
làm quan to nhơng hàng năm ông vẫn cử hành lễ kỳ 
siêm tận này, địch thân thấp nhang khấn vái những 
người xấu số 

Khi Võ Tánh và Ngõ Tông Châu bị vây ong 
thành Binh Định. Nguyễn Ánh bèn dùng chiến thuật 
“tượng kỹ thí xa” (hí con xe ong bàn ở để chiếu bí) 
thửa cơ thọc rẻ Huế, nơi quản Tây Sơn đang ở vào 
tình trang kêm phòng thủ. Lê Văn Duyệt và Lê Chất 
đem thấy quản vào cửa Thuận An. Đại quân trong đồ 
có Lê Vân Duyệc. Lê Chất (bộ bình) Nguyễn Văn 
Trương (thủy bình) ra chiếm Thanh Hóa rồi Thàng 
Long, 
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CHƯƠNG II 


NỀU LE VĂN DUYỆT CHÍ LÀ TƯỞNG ĐÁNH 
Si gân] thì chưa có đủ yếu tổ để rổ thành một biểu 
tượng của hội lẻ, cổa văn hỏa dân gian (hiểu theo 
ghía phòn-tô, olkle). Trong lịch sử, thiếu gì nhân 
XẬt gan H cỡ ấy. thí dụ như Võ Tánh ừ thổ tong 
thành. rồi tự thiêu, phản mộ và niếu thờ hãy còn bên 
canh Sải Gòn nhưng gắn như Í ai chứ ý, Phải có 
“vắng hào quang”, có tiếng đồn lành thiêng. Nhất là 
phải gặp bối cảnh lịch sử đạc bit 

"Năm Gia Long thể 13, Tả qoân nhậm chức Tổng 
trấn Gia Định thành (heo nghĩa toàn Nam Bộ) với sử 
mạng cấm đâu một toấn quản tỉnh nhuệ để thị oi, 
hông giải quyết việc rắc rổ với quân Xiêm dang uy 
iếp nhà vua quá yếu đuối cũa nước Campachia. Quận 
XXiêm tình rập thời cơ, chữ đánh áp khi quân ta mệt 
mỗi sau cuộc hành quân đường xa. Nhưng Tả quân m. 


-®© 
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Tịnh cho quản sĩ tuân thả kỷ loậc không cướp bóc dân 
chủng. Đối phương kiếng nể, đành án binh bất động. 
“Tả quân nút bớt quản về nước, mặt khác cho đồng đồn 
lũy ở nơi hiểm yếu, tướng Xièm khiếp sợ, rú quân về. 
Nhìn rộng hơn, ta thấy bấy giờ nhà Man Thanh bất 
.đầu suy vong, nguy cơ ngoại xăm vẫn là từ phía Xiêm, 
Công trình đào kinh Vĩnh Tế, nổi chợ Châu Đốc 
qua Hà Tiên đem nhiều thuận lợi để khẩn hoang, Đồng 
thời, thay vì đ vông xuống môi Cà Mau, khi gặp biển 
đồng với nước Xiêm, việc hành quản côa ta trở nÊn 
nhanh chóng. Thoạt iên, quan ấn thủ trấn Vĩnh Thanh, 
"Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hu) đốc xui; công 
Việc trổng chững vượt quả khả năng thi ấy: dân bính 
quá tiếp tế lương thực khổ khân. Mùa nắng, thiếu 
ước uống: mùx lợ, ngớc đàng ngập đâu người, Vài 
đoạn kinh đào qua vùng nhiêu đá ngắm từ chân dây 
"Bây Núi án rà. Khỏi công năm 18)9 (Gia Long thử 
1, gián đoạn; lại tiếp tọc vào năm 1823 (Minh Mạng 
thử 4) nhờ Lê Văn Duyệt đốc suất, Lê Văn Duyệt 
mang bịnh, tạm giao cho phó Tổng tấn Trương Tấn 
Hữu, rồi phó Tổng tấn Trần Vấn Năng, thắng 5 năm 
sau mới xong 
Đâu nào của Gia Định thành vẫn là vũng Bến 
Nghệ - Chợ Lớn. "Duyệt về tới Gia Định, đi kinh lý 
ong thành, thấy có nhiều đu đăng. hoặc nương thân 
Vào nhà quyền chức, hoặc gi tên trong sổ quân bình, 
rối thường lén ưn vẻ, tụ họp nhau làm giác cướp. 
Duyệt đặt rà những điều lệ ngân cẩm minh bạch, r4 
Tình cho các quan chức sở tại mật báo chơ quan biết 
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những tên giặc cướp đó để bất ngay chủng về trừng 
trí, lạ ra hông cáo cho giác cướp biết là nếu chủng tự 
tình ra th, thời sẽ được tho đọng, Từ đó nở đi, giác 
ccuớp mới hết. đân cự nhờ thế mà được yên”. (Giá Sơn 
Xiêu Oảnh Mão, Bán triều bọn nghịch iệt truyện). 
"Nghiêm mình, iểu đơng uy lực nhơng không lạm 
dụng gy lực, Có lần vua nước Campuchia đăng §8 con 
voi, ông nhận, rồi trích ngân quý để bối hoàn, đăng 
giả. Đã bốn lận, ong được đưa ra Quảng Ngai để chấn 
chỉnh trật tự vòng sơn cước. Năm 1819, võng Thanh 
Môa, Nghệ An bị nạn đối ấm trọng, xây rà nhiêu 
cuộc bạo loạn: Ông đông cả sy lần đức, kêu gọi 
an su nugtais ermina tr —Ế 
"người quy thuản khá đông, Vài kẻ cắm đâu cho con 
cđến, đồ xét để xin hàng phục. Ông đuổi bọn trẻ ấy, 
.đạy người lớn phải đích thân đến ình diện. Vài hôm 
sau, những kế cắm đầu đến, mặc đồ tang rắng, với 
Vợ con, khiêng theo cái quan tài, vì chẳng đảm hy 
Vọng được sống còn. Ông tha tội, bàn cho chức vụ 
nhỏ, thưởng tiên bạc. 
"Lê Văn Duyệt nhậm chức Tổng trấn Gia Định thành 
(ai quân luôn vùng Bình Thuận) lần đâu ử 1813 đến 
18], lần sau từ 1Ê20 đến 1832. Thời gian 15 năm ấy 
đã để li nhiều đấu ấn sâu đậm tong lòng người Việt 
ở Bến Nghệ và người Hoa đang theo nghiệp thương 
mi ở Chợ Lớn. Hàng năm, sau dịp Tết, ngày mông 7 
thắng giêng, Tả quản bày "lế ra binh” (điễu bình) 
nhằm đuổi ma quỹ, rỡ ịnh hoạn, thiên ti. Hững săng 
((beo lời lại đáng ừa cậy của học gi Trương Vĩnh 
Mpe/Äeulunhaplaerg 


“Kỹ), sng thân cong nổ âm, quản hấu chạy trước, dọn. 
đường. Người ăn mặc lõi thôi phải ẩn lánh, đân bà 
tung mang dạ chữa không được đứng nhìn. Tả quản 
ngồi trên võng, theo sau là lính cởi ngựa, binh khí 
săng ngời, kéo lên Đồng Tập Trận, vào phía Chợ Lớn, 
vẻ Biến Nghề, Sau đó, bắt đâu khai trương mua bán. 
'Quan Tả quản Tổng trấn hôm nọ vĩ hành gặp thằng bề 
đang chửi mẹ, ông giữ nét mặt bình thân, lất sau trở 
lại, vẫn thấy nó tiếp tọc bốn láo. Lập tức, ông truyền 
cho người mẹ đọn mâm cơm và căn đận phải để h 
chiếc đũa ngược đâu. Thằng bé ngồi án theo lịnh; khi 
âm đùa, thấy không trùng bợp, nó bèn trở đầu đủa, so. 
"gi. Lập tức, ông ra ịnh chém ngay, vì nó đã tí khôn, 
việc mắng chải cha mẹ quả là cổ ý chớ nào phải vì 
cao hững, vô ý thức, Có chuyện viên thơ lại trong giờ 
lâm việc đã ra chơi ngoài sản. chọc gheo cô bắn tu, 
gÌằ vờ kéo cái thùng, không cho cô đi. Cô ấy nồi đi 
“Tại sao thấy giợt... của tôi”. Thấy vậy, TẢ quân bên. 
a lịnh chém ngay viên thơ lại, v tội... cướp gitt tài 
săn của đán! Trong thâm tâm, Tả quân muốn cảnh cáo 
"bao nhiêu viên chức thiểu nghiêm túc ương giờ làm 
việc. Thêm những giai thoại nay còn được nhắc nhở: 
“Tà quân ăn cục đường phền, uống trà, nhai nghe rồm. 
tấp nhưng người đổi điên lai ngỡ ông dâm ân sỗi đã, 
nhờ đồ mà được söng khỏe mạnh, vì là nhân vật siêu 
phầm. Lịnh truyền cho Lê Văn Khỏi giả dạng tên quân, 
Đình thường để đánh cọp cho sứ giả nước Xiêm giải 
trí. Cọp quả đỡ, Khải đồng thanh t, Tả quản không 
vvớn ÿ, ra nh phối đùng vỡ nghệ, không cần đến võ 
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khí. Khôi đã mạnh, cọp ngã lần xuống, rối đông đây 
“mà trồi. “Tướng tính” của Tả quân tương truyền là con. 
eop. Lúc nấm quyên ở Gia Dịnh, ông lập một nhà 
trường để chuyên dạy vỡ nghệ cho con em những 
chiến sĩ trận vong, gọi hội “Anh Hài”. Nếu muốn học. 
chữ, học nghẻ nghiệp thì lớp trẻ này vào trường của 
hội "Giáo DØng”". Đám tẻ con này một hôm lš hoằng 
VÃ thấy có con cạp to đang nhấy nht trong thành 
nội! Quan quân đến kiểm chứng thì chẳng thấy gì 
Ho, lại suy luận đổ là "thần lọc” của Tả quân xuất 
hiện, trong giây phút kỹ điêu. Nguyễn Liên Phong 
ghi trong quyền "Đối cố, hạ im." rằng khi Tả quân 
An Supulsatwerdee sao vợ —Ể- 
một khối lửa đổ xet thẳng lên trời cao. báo hiệu "khí 
thiêng” đã "về thân"! 
Ông đâm sói thẳng, để can gián Gia Long, khi 
“chọn người kế vị. Hoàng tử Cảnh là Đồng cung thái từ 
đã mất sớm vì bịnh đậu mùa ở Gia Định tứ năm 1801, 
giảm mục Bá Đa Lộc (cha Cả) tì mất vì bịnh lóc 
tham gia chiến tận ở Th Nại từ năm 1799, (Bâ Đa 
Lộc đã cổ xây đựng cho hoàng tử Cảnh mỡ thành tin 
.đồ đạo Thiên Chủa. nhưng không xong). Ba năm trước 
khi mất, Gia Long đã gọi công thắn để bàn bạc, với ý 
kiến tiên quyết là dành ngôi cho hoàng tở Đăm, Phần 
lớn công thân đêu không đồng ÿ, vì hoàng tử Đảm 
(Sau là vua Minh Mạng) là con đồng thứ. Họ muốn 
họn con ca hoàng tử Cảnh (châu nội Gia Long), với 
ý đo hoàng từ Cảnh đã khổ nhọc trong buổi phục 
quốc, Gia Lang bài bác, lấy cỡ đøa châu ngi ấy côn 
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nhỗ tuổi và xưa nay, con thờa hoởng sự nghiệp của 
cha, hoàng tữ Đầm là cơn dĩ mặc nhiên nổi nghiệp 
cha! Lê Văn Duyệt đã chống đối việc thữa kế này rất 
quyết liệt vì vậy sau khi lên ngôi, Minh Mạng đưa 
ông vào đất Gia Định xa xôi, bồng có lặp, để phòng 
4m mau gây bè kết cánh để đảo chánh! Họ Lê đổi phó. 
"bằng cách nâng cấp thành Phiên An (Gia Định), xây 
vách thêm dày và cao, đào hẳm hổ thêm sâu. Mật 
khác, hảch thức Minh Mạng, qoa việc xử chém lập 
tức Huỳnh Công Lý (ghó Tổng ấn). Vì có con là 
củng nữ được Minh Mạng yêu chuông. Huỹnh Công 
Lÿ đủ lộng quyền, Minh Mạng moốn gi cứu bèn ra 
lịnh áp giả tội pham về Kinh, để vua xử nhơng đa tr. 
Việc đản áp đạo Thiên Chúa mà Minh Mạng xem như 
ch lược quan ong lại bị Lê Văn Duyệt phản đổi, 
"không th hành. Nhờ vậy, ð Gia Định mãi về sau, việc 
"bất đạo không gay gắt tình đoàn kết lương giáo tương 
.đổi chật chẽ, không như vài địa phương khác. Về kinh 
tế, chỉnh ch “bế quan tỏa cũng” cổ hữu của vua quan 
hó áp dụng ở cảng Bến Thành (Bến Nghệ), nơi để 
Ìao lưu với các nước Đông Nam châu Á. Tuyệt đối 
ngân cấm tư thương người Việt đi nước ngoài, vua 
“san nấm độc quyền mua bán qua trúng gian của người 
nước ngoài, thí d như bán gạo, hồ tiêu (mua từ 
Campuchia), gỗ quỷ (rừng Tây Ninh) để đổi lấy khí 
iới, NguyÊn Ánh đã từng cho cố vấn Pháp là Buizy 
đã Ấn Độ, Philppin, Mã Lai để bán gạo, ngà voi, mua 
về sủng ống, thuốc đạn. Cảng Sài Gòn cảng phát triển, 


“hờ những nảm tái nh, nên mức cân xuất la gạơ 
mè "Mpe/Aeulut boplaerg 


tín tông, giao thoơng dể đăng lên Campoeti. Với 
quyên hạ rộng lớn, Le Văn Duyệt dành sự đề ai cho 
tàu TRy phoơng m vào cảng S Gòn Trong quyền 
Hi kỹ vẻ xẽ Huế (Sounenes de Huế), MiCiel Đức 
CHuighcau (€ơm cña có vấn Chaignrau tời Nguyễn 
Ánh) ca ngợi ti độ “nổ của" hi ấy 

ti Định thành tóng chí của Tĩnh Hoài Đức mô 
tả chợ Bến Thành (ên tông dọng của cảng Si Gần, 
hố ngởi, hàng hóa tốn ở rất nhiều, thương huyện 
lớn nhô đạo bên nhau bi bến. Chợ Si Gên (Chợ 
ón), côn treo t lê n, nhà cửa, ph xã in iếm 
người He và ngời Việt ỡ xen nhau, đài độ bà đạm, 
"hàng hóa đủ trăm thức... Phàm gặp gia tiết, củng thân -_® 
đấp am ngữ, ngày sóc ngày vọng ôi eo đến, đạ 
Án BẼ đấu ảo, nh tăng rực rô, cơn ti con gái kêo 
đến tấp nộp, như một thị phổ đòng đúc. náo nhiệt Đó 
ÌA Đôi cụ tịnh của Sài Gòn - Chợ Lớn. Ta có bài 
(3a Định hoài cổ phả, mô tà thời Lê Văn Duyệt tàu 
khi đo kính Mới, ức kính An Thông (ứnh Tào Mồ, 

ˆ Đân tiếng Nôm chữu tì đo phái, ghc đơn ri, phế 
ông mới ào cơ lỏo móc. 

Noi phương Đông qua lại bản bu, âu xonh 
rang tàu 4 mong, hàng bóc ngất trờt 

Tỉ Tây dương dã ring bọc 

Quân Ô Rổ mới ám tac 

Qua ba lúa làm Tổng ấn, công l5 năm, Tả quân 
đ to độn by cho đế Gia Định, đọc ic là cảng Sử 
Cền ứã tổ hành tong tăm nối ảnh ð Đông Nam 
cân Á. 

—. 
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Một Bài nghiên cứu về coộc khỏi bình Lê Văn 
Khoi đa mô tả ti Lê Văn Duyệt Öean Sylvost. 
1 imeurrvclon đe Gie Đrbc Revue tnảhindbe, 1915): 
Từ lồi tái lập hôa Bình, Sài Gõn và Chợ Lớn (vùng 
ph cặn, rong tim thương mãi) đã hot đông ở lai.. 
Năm IEÐ0, ngành ương nghiệp cản người Hơi ở 
Chợ Lớn đã gp phân tích cực, xuất cảng hàng năm 
khoảng 13 ngàn tấn lia, 2200 tấn bông vài, 400 tấn 
đường, 130 ấn gi vị(hiể là hồ tiêu), 20 tấn sắp vÀ 
nhiều sẵn phẩm khác như ngà vo, đổi mới. hãi sâm, 
dược thảo, 

Người Hoa nhờ ơn đóc ấy, mãi đến nay vẫn gi” 
tốp t€ của những thế hệ troộc, củng lễ vật và tiến bọc 
vô điều kiện, để gÍữ lòng trung hậu với Tả quân 
“Thương gia nước ngoài, các viên chức Tây phương đã 
hi lại vi hình ảnh về buổi hơng thịnh, Một g quan 
Hoa Kỹ, Jchn Whie ghi chếp vòng Bến Nghề (SiÌ 
(Gôn) và Sài Gòa (Ray Chợ Lớn) với sinh hoạt độc 
.đio, quan chức làm việc nghiêm mình, đạc biệt cô mô 
tả đong nhan của quan Tổng ấn mà ta đoán chíc là 
Lê Văn Duyệc 

“Tổng trấn Sài Gòn. theo lời người ta nồi, là một 
"hoạn quan, bình dâng ông ta chững mình khá r tiếng 
đồn này, Tuổi khoảng 50, có cấi nhìn thông mình. 
Ông ta nhờ thích hoại động về thể chất và nh thân 
Gương mặt tròn và dịu đàng, một nhão, nhân và không 
râu, ông ta có vẽ như một bà gi, thêm giọng đần bà 
chất ai, Tuy nhiề, theo như tôi quan sấ thì ở mức độ 
chất hơn những người khác ở xỡ ong, Y phục không 


"lps/flelun hoploerg 


“hững giãn đị mà đường như cũng dơ bẩn như y phục 
“của người nghề”, 

“Tư liệu tên dẫn lại theo quyển Sải Gòn ~ Gie 
Định qua thơ vữn xa (NXB Thành phố Hồ Chỉ Minh, 
1987) ghỉ cuộc hội iến với Lê Vân Duyệt và xem hổ 
đấu với voi. Trong quyển sưu tập thơ văn ni trên, có 
ích đoạn uống Lê Văn Khôi, (thồng bàt bội) đựng 
Đại khung cảnh dân Sài Gòn xem biểu điến ở Đồng 
Tập Trận. Nơi đây, bổ trí nhiều điểm có chất bổi, 
châm la chây, rồi thốc cho voi lướt vào lửa, cho 
quen. Các toán thiếu niên của trường Anh Hài và Giáo 
Dưỡng - một dạng Thiếu sinh quản th tài đánh quyên © 


(quờn), đấu thiết con. Sau đó, quân sĩ về ri để ăn 
ống. nghĩ ngơi, bọn quần suất đất voi vÀ ngựa về thu 
cho ăn đây đồ cõ, lủa. 

"Bình sinh, Tả quản thích xem dã gà (chọi gì) và 
hát bội, ổ chức ban hát riêng, không có đàn bà (đàn 
ông phải đồng vai nhân vặt nữ). Trống hát nồi anh là 
“San hậu, theo ÿ kiến nhiều nhà nghiên cửu, lúc đâu 
chỉ có cốt truyện để đào kép và người bầu gánh dựa 
ào, tủy tình đô mà hất "cương", lần hồi được nhiêu 
"người san nhuận. trong số ấy có Tả quản, để rồi kịch 
"bản trở nên định hình. Ngày eay, đình miều ở Nam Bộ 
thường bày lễ xây chấu, cầu mong dân làng được bình 
an. Phầi chăng lễ ấy xuất hiện tế thời Tả quân nắm 
“quyên? Lễ xây chảo, trước khi vào tổng hát bội, đã 
phổ biến tứ Phan Thiết (Bình Thuận) rở vào, đến Cà 
Mau, tức địa bàn cai quản của Tả quản (Vũng Bình 
“Thuận gắn ghép vào Gia Dịnh thành vẽ mật an ninh, 
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quân sơ. LỄ xây châu mang nội dung Khống giáo và 
"Đạo giảo, với quan niềm vẽ Thái cục và kiểu bùa chú 
“sất quỹ” 

“Tả quân hưởng thọ 69 tuổi (dnh theo b), mất vào 
năm 1832, vào đếm 30 háng 7. VI vây, bàng năm tổ 
chức lễ giế vào sing mồng Í thắng 8 ảm lịch, Phân 
mộ nay hãy còn gọi “Lãng Ông” sắt bên chơ Bà Chiều 
“Ta khẳng định như thế, vì ông mất lúc ai chức, Với lễ 
n tầng trăng nghiêm, ðng được uy tìng Tá vạn công, 
thân, đặc tấn. Trang v9 tướng quản, Tả quân đô thống 
phủ chưởng phủ sự. Thái bảo quận công, (hạy Oai 
nh. Đã ban nh tử ế một đàn, ngày chến cất lại bày 
Ô# lần thứ nh. Ta hiểu đây là nghĩ lễ miễn cường theo 
lÌnh của Minh Mạng. 

“Có thể tạm khẳng định: 

Lúc nhậm chức Tổng trấn, cai quần cà Nam Bộ, 
Lê Văn Duyệt tuy chống đối vua Minh Mạng nhưng, 
chẳng nghĩ đến việc khởi loạn, để chiếm ngói. Thách 
thức nhà vua vì thành kiến cá nhân, vì phong cách, 
nhưng vẫn ích cực về mặt an ninh quốc phòng; cảnh 
giác đối với âm mưu hành ưướng của phong kiến 
Xiêm, tấn áp nội phản, rân đe bọn da thủ do thực. Là 
ể thà cũa phong kiến Xiêm, ông chẳng bao giờ nghĩ 
điển việc nhở cậy bọn chứng, như Lê Văn Khôi sau 
này đã dại đột vướng phải. khiến mất lòng dân, mất cà 
chính nghĩa của việc "khối bình”, 

`Yê đời tư, với khuyết tật sinh lý. ong không phạm, 
vo sắc đọc. Cưới vợ rồi chọn them hai cô hấu là bành 


“ong tượng ương, ể chữn ng làm) gif,T]SBc. 


sơ chế lúc đô, phải là đản ông mới được làm tưởng, 
Xhông chấp nhìn nữ trởng. Việc xâm phạm cũa công, 

am dụng quyên bạn để buôn làu qua biên giới. toyệt 

nhiên chẳng nghe nói đến. Trong bản cáo trạng - và có. 

thể là vũ cáo của Minh Mạng sau này, cũng chẳng 

thấy nêu vấn đ hi lọ, vơ vế. Phần mộ nội tổ và chà 

ổ Mỹ Tho ừng te lóc TẢ quản còn tĩ chức, y thế 

mà cơ ngợi vẫn khiêm tốn. 

Em tuột Tả quân là Lê Văn Phong, ánh gic lập 
sông, được phong Tả dính Dô thống chế, tùng giữ 
chức Hiệp trấn Bắc tành (đống thi với Hậu quản Lê 
CChấU có đứa con Lê Van Yên, là phô má, nhờ cưới 
Say ven maseszalvond. —ỂO 
Lê Vân Yên là cháo, được Lê Văn Duyệt nhận làm 
con mui. Mai đến nay, người Hoa Chợ Lớn cử khẩn 
vải, "Phb mã gia ga" tức là che của ông phô mú, 
tuyệt nhiên chẳng gọi Lê Công. Thượng Công hole Lê 
“Tả quân như người Việ. Phi chăng việc tôn xưng này 
đã cổ từ thôi Tự Đức, hoặc trước bơn, kh Tả quân còn 
tại thế. Tả quân đã là học thông gi với nhà vua! 

Năm 1890, một người Pháp tích nghiên cửu đã 
sông bổ tập “Bốn hông z2", kể hi biến cổ Lê Văn 
Khôi, đặt giả thiết đây là tâm sợ của Mạch Tấn Giai, 
“một người Hoa bị bất trong thành, rồi đưa ra Huế chịu. 
ti, (hành phân tạm gọi là mạ bản, ứng làm dịch vụ 
thương mãi ở Bắc Thành, Gia Định, cưới nhiều vợ. Lê 
'Vân Duyệt đã chọn ông ta làm con noi. Trơg tập 
thơ, mô tả khí iếc Le Văn Khi được Tả quân giao 
cho làm ân ð Quang Hóa (Trắng Bàng, Tây Ninh), ta 
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hiểu là khai thắc cây gỗ mã vùng Tây Ninh từng nổi 
cdanh: còn Thải Công Triểu thì lo dịch vụ trên Nam. 
"Vang (Nông Pach). Ở công Sai Gòn (chợ Bến Thành) 
cquả là đã manh nha kiểu lâm ăn “iên tư bản", từ 
những năm sau 1§20. khả sớm, so với các nước Đông 
Nam châu Á. Sau khi Tả quản mất, tiếp đến vụ Le 
'Vân Khôi. Sài Gòn - Chợ Lớn chịu suy thoái. không 
4o cửu vẫn được vi chính sách "ức thương" ấp dụng. 
trổ lại, nhằm bản cũng hóa, co cụm, bất lực trước tư. 
bản phương Tày, Đợi Naơ mhứt thống chí xác nhìn 
điều ấy: "Chợ Bến Thành cũ, ải qua cuộc biển nghịch. 
Lê Văn Khôi, phổ xã bị tàn phá. không còn như trước, 
“Chợ Lớn đã thưa thớt, không được như xưi”. 

Khí quản ly đêm người lưu đân ở đất mới, đồng 


IÔ! thới đối phố với phoog kiến Xiêm, Tả quản đã tổ ra 


nâng nổ, bạo dạn đồng người, sao cho có hiệu năng 
Lê Văn Khôi, thêm bọn anh hông hảo hắn "ông Hoành, 
ng Trâm)” đã lợi đang sợ bao che của TẢ quân để làm 
nhiều chuyên bức hiếp dân, Đời Gia Long liên tục quà 
đổi Minh Mạng. đa số tội nhân nặng nhe dếu lưu đi 
ào phía Nam để khai phá vũng đất hoang vu đấy bịnh 
sốt ức thiếu cong tình thây lợi, với sự trợ cấp tượng 
tương, Thêm những tô phạm phải đi làm lính, chờ dịp 
ấy công chuộc tội, Lê Văn Duyệt đã lập vài cơ bính 
riêng. Tả phạm gốc Thanh Hóa, Nghệ An tì sung vào 
những cơ quản lấy tên Thanh Thuận, An Thuận, Năm, 
1823, một số quân ấy lên trốn về quê co, nhưng lại bị 
Đất, đưa trở vào Gia Định. Người gớc Quảng Ngài (tú. 
pham, lơi dân) gom về cơ Minh Ngai. được Tả quản 
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tin đùng vì cũng một quê quản. Tủ nhân từ Bắc Bộ 
om vào những cơ lấ tến Hỏi Lương, Bác Thuận, 

Sich lược của Tả quản, ro nh thể phức tp ấy, 
là đông oai, đồng đức để trị. Càng Sài Gòn sung túc. 
“Nhiêu nhà giàu một lạ một làng, giàu có kế đến 
ngàn, đến vạn. Mấy ai khô cho bn chơ in, khổ ch 
không và đất và dâi”. Không đất để cấm đũi mà cái 
di thì cũng không cớ! Tuy nhiên người nghèo thấy có 
triển vọng nơi tương lai. sống lạc quan, so với thời 
Nguyễn Ảnh và Tây Sơn đánh nha, nông nghiệp chưa 
phát triển, việc làm ân không ổn định, cuộc sống thấp. 
êm ngoài mức tưởng tượng. Ngày may, aí đến vũng 
Bảo Tiến, Bảo Hậu. Long Mơng, Nước Xoáy tỉnh 
Đông Tháp) thì có thể bình đung lại bao nhiêu khổ 
cực của người đản hồi bạ bốn mơơi năm trước khí Tỉ 
quân chỉnh đốn đất Gia Định. Thuổ nội chiế đại đẳng 
.ấy, lấy gì làm chên ăn cơm. mỗi người được bao nhiêu. 
cải quân ngấn, đêm ngũ với cái nóp rách chăng? Chiến. 
tranh liên miên, suốt rnột phản tư thế kỷ đã phá hại 
sản xuất, gy hiểu lắm, cha rẻ... 

`Với ci chết của Lê Văn Duyệt, Minh Mạng thở 
phào nhẹ nhóm. Đám “còng thân”, từng giúp Gia Long. 
đã không còn ai nữa. Nguyễn Văn Thoại, Trương Tấn. 
Bữa. Nguyễn Hoỹnh Đức đều chất trước rối. Lớp quan 
ân quản võ saø này huộc thể bệ mới, không có công 
lao ở buổi "tấu quốc, phục quốc” nên chẳng một ai 
dâm giớn mật nha vua. Minh Mạng cho làm lễ từng 
theo cơ chế đành cho một đại công thắm, nhưng ba. 
thắng sau lại bai bố chức vụ Tổng tấn. Không còn 
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.đơn vị hành chánh to gi là "thành” bao gốm cả Nam 
Bộ: phân chịa ra nh trực thuộc trung ương. Trong khí 
Lê Văn Khôi đang khỏi hính, Minh Mạng đổ tên tỉnh 
Phiên An ra th Gia Định và sáu nh Nam Bộ được 
i là Nam Kỳ Lục Tình. Viên Tổng đốc cai quản hai 
tình Gia Định Biên Hòa (go tất Dịnh Biên) không có 
quyên hạn lớn, không được thy ÿ xử lý những vụ án 
“quan rọng Tiên trầm hậu tấu" như Tả quân đã từng xữ. 
chém phô Tổng trấn Huỳnh Công Lý về tội tham những. 
“Ta nhớ hời tước tay mang tiếng "anh hùng cát cứ”, Tả 
"quân vẫn tuân thể kỹ cương, tàu boôn nước ngoài ra vào 
thì ũy trường hợp mà tiếp đóa. Khí chiếc tàu của Anh, 
đo thuyên trưởng Crawfurd xin vào Sài Gòn năm 1822, 
“Tả quân đà dùng lờ lẽ của “bảy tôi" để kính tàu lên nhà 
vua. Tơ liệu này (đo Hoa Bằng địch lại) giip ta hiểu 
thêm VỀ ngôn từ của lở "ấu”, 

"Khám sai Gia Định thành, Tổng trấn thân là Lê 
`Vân Duyệt và phó Tổng trấn thần là Trương Tấn Bữu 
củi đâu, tập đầu trăm lạy, kính cẩn tàu rằng: 

“Nguyên trước đây, ngày mông 8 thắng này có 
một chế tàu bàng lớn của nước Hồng Mao cập bến 
“Cân Giỏ. Viên quan coi giữ bến ấy đã xế hỏi và dẫn 
Viên thuyên trưởng Crxwfurd vào thành, đệ tình một 
phong thư bằng tiếng Hồng Mao của Lord Hasúng 
Pieme Medar, tổng đốc nước ấy. 

“Bảy tôi đã ra sức viên thông ngôn tiếng Tây là Lê 
`Vân Minh và viên thấy thuốc người Ba lang-sa (Pháp) 
là Địa-d® (7) cồng với Trần Thái, người Tàu cùng đi 


tàu theo nguyên tư mà ch đ nh bày l tư 


ơn 


“By tôi xét theo những lới đã địch, thấy lối nói 
tuy hơi khác với ta, nhơng nhận kỹ ra. thì trong ý thư 
chï là muốn ũm chút phương tiện để lo tính làm ăn mà 
thôi, chớ không đá động chỉ đến việc ngoại giao với 
nhân thân là điều đáng kiếng rần. 

“Bảy tôi nghĩ họ là hạng người ngoài vòng giáo 
hôa, nên chỉ ấy lời dịu dàng mà bảo họ đi, chớ không 
cự tuyệt gì cho lầm. 

“Bọn họ lại đem tăng bẫy tôi một tấm nhang hồng, 
tmôt tấm nhung xanh, một tấm nhung kẽ, một tấm vài 
Ín mất voi, một tấm vải in cánh sâu a, một tấm vài to, 
một cải kính thiên lý, mười thúng đá têu (dùng làm 
thuốc sủng) và một đôi súng tay, 

“Bây tôi đã ngọt ngào tờ chối, song họ không chịu. 

“Những sự tnh ấy, bảy toi đã làm biểu tấu, Dến 
"ngày 1Ê tháng này, bọn họ cáo tứ, xin rã cửa bến Cần 
Gi, hủ tàu cð vượt ra biến, tới Kinh dăng thư lên 
trình 

“Bây tôi thiết tưởng tí nhãi ấy rất 1à giảo hiệt nên 
đđa một sai cai đội Nguyễn Công Cẩn tong đội quân 
.Vô Tín ở tong thành đi đến nơi canh gác ở Cân Giờ, 
điều bát lấy một chiếc thuyên biển nhanh nhẹ theo hút 
tàu ấy. Bảy tôi lại đạn Nguyễn Công Cẩn rằng nếu 
chiế tàu ấy quả cử một đường tới Kính để chiêm bái 
thì thôi, ví bằng thấy họ tấp vào địa phương nào thì 
hải đến trình quan sở tại biết rõ để phòng ngứa đờng 
“để tại nhài ấy gi trò ma mãnh ra mới được... 

“Mối đây, thấy cai đội Nguyễn Lộc Thái ở đội thứ 
tự, vệ thứ nhất quân Tả Bào rong thành là người hộ 


-_® 


"hlps/flelun hoploarg 


tống. về tình rằng bi giờ Mùi (ừ 1 đến 3 giờ chiêu) 
ngày 19 thắng này, chiếc thuyển Hồng Mao đi xui 
iô, giương buồm, vượt biển đ ồi 
“Vậy xin kính cấn ình bày là thế, Nếp xin nhà 
vua sáng tỏ như đoốc si xết rỡ chơ, DẦy tôi xiết bạo 
cảnh cánh, nơm ớp, thất sợ tật hà. 
Cổn du, 
Ngày 20 hấng 7, năm Minh Mạng, tháng 3 
(6 Septemre IE22) 
Thân: Lê Văn Duyệt 
Thân: Trương Tấn Bàu 
SØNHAM,—__ Tờ tấu này viết trên thể giấy lịnh, ộng khổ, có 
TAnG. đồng dấu ấn "Gia Định Tổng ấn" (ình vuông) và 
elÈBfỀÔ ` su “Gia Định thành Tng ấn chỉ ấn tình ch nhậo, 
VANQIOA,- Đến chỗ Minh Mạng châu phê mấy chữ “Tri đạo liễu. 
ĐẮNGIAN. Khảm thử” (Biết rồi, Kính đấy) ti cổ đồng đấu ẩn 
hình rên bên ung để “Ngự tiên chỉ bảo” (xem Tổ 
quận Lê Văn Duyệ:. Bài của Nguyễn Tệu, tp chí Trĩ 
Tân, số 104, ngày 22-1-1943) 
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CHƯƠNG II 


LÊ VĂN KHÔI, TÊN THẬT NGUYÊN HỮU KHÔI. 
gốc người Cao Bằng, từng làm loạn, bị đánh đuổi, 
chạy vào Thanh Hóa. Gập lúc Lê Văn Duyệt đang làm 
Kinh lược, Khôi xin ra đâu thả, được tn đồng, đơa 
vào Gia Định và cho đổi ra họ Lê, xem như con nuôi. 
phong chức phô Vệ ủy 

Lê Văn Duyệt má. uy được an tắn theo ngh lễ, 
nhưng Lê Văn Khôi và cả bọn thân tín đều biết chấc 
cơn khủng bố sẽ bùng nổ. Với cơ chế mới, bố chánh. 
của tỉnh Phiên An là Bạch Xuân Nguyên, tham lam. 
tàn ắc, khoe ông ta phụng mật chỉ của triểu đình đế: 
điều tra mọi việc công và tư của Lê Văn Duyệt, bất bỡ 
Xẽ tồng phạm. Le Văn Khôi và nhiễu người thân ín bị 
bắt giam, Ngày IÑ báng 5m lịch năm Quỷ Ty (1813), 
cũng với 27 ính Hồi hương (à thân tứ Bắc bị đầy 
ào) Khôi nổi loạn, bắt Bạch Xuân Nguyễn để "bổ 
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người làm đuốc tế sống trước mộ Lê Vân Duyệt” (theo. 

Bản tiêu bạn nghề hột ty). Tổng đốc Nguyễn 

"Văn Quế đến cứu. cũng bị giết loòn. Khôi tổ chức bộ. 

Tmấy quản sợ iêng, như mọt iểu đụ, ch Thái Công 

“Tiểu đem quân đãnh chiếm các nh còn li của Nam, 

ý, cồng việc điễn ra để đăng. rong một thng đi 

xong, kể luôn chợ Hà Tiên và đào Phú Quốc. Triểu 

định hay tín, đưa lực lượng đảng kể, nhông tướng lãnh 

tắm cØ quốc gia kéo vào chính phạt, gồm thủy bộ. 

"nh. Thái Công Triều hốt hoàng, xin đâu hàng để lấy 

công chuộc tôi. Do sự hướng dẫn của hấn, quan quân. 
SƠN, lấy lại ác nh khả dễ dàng, Quân s tiêu đình bio 
“on. Vây theo đơờng bộ và sông Si Gòn, để phòng quân 
K nổi loạn tổn thoát lên phía Tây Ninh. Lại cho đấp 
VAN VỘI, nhiễu mô đất cao đ bố đại bác và hôi canh quản 
ĐỘ NGIẾN sút Lê Văn Khôi đành rủ vào dành, mặt khác cho 
người qua Xiem câu củu.Ở tần phía Bắc, vòng Tuyên 

(Quang, người anh vợ cổa Khô là Nông Văn Văn công 

khởi loạn với quy mô đáng kể. sau hai nằm trời, quan. 

quân vất và lầm mới đẹp được. Quản phong kiến Xiem 

bấy lâu thèm thuống đất Campuchia và đồng bằng 

sông Cửu Long liên kéo sug, chia ra năm mặt (ba 

môi đánh vào Lào là để nghỉ binh). Hà Tiên rồi Châu. 

"Đốc thất th, chiến tuyên Xiếm tứ Phnôm PÉnh kêo 

xuống, với tướng làng danh Phả Nhã Chất Trí, Nhờ tài 

dàng bình uyệt điệu của quan quản Hiểu đnh, Dốc 

binh Phạm Hau Tâm đã chận đợc chiến huyền địch 

ở trận Cổ Hồ (Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày nay). 


'Vũng đồng bằng được giữ toàn vẹn, Lê Văn Khỏi bị 
mm 


c8 lập trong thành Gia Định. chưa chỉ đã mắc bịnh 
phù thũng, chết tong thành; con là bể L£ Văn Cừ (cổ 
nơi chếp là Cũ). vừa tầm mổi thay làm Nguyên soái 
Quân sĩ rong thành chống cơ anh đồng, bền ngoài, 
cquân triều đình phải đồng đại bác, ống phun lữa thêm, 
quản cằm từ mặc ảo giếp đs âu, bắc thang trèo lên 
thành, sau khí đí choyển đưới đường bắm sâu và quanh, 
co: Non ba năm sau, vì kiệt lực, thiểu lương thực, 
bọn Khôi đành bÓ tay tước coộc tấn công lớn. Tất cả 
1.001 người trong thành (có đàn bà và trẻ con) bị bắt 
IẾ. chôn vào mộ tập thể gọi là “Mã Nguy" (phông 
ịnh vị tí hiện nay gắn góc đường Điện Biên Phủ và 
tenveetrgTin Ec actearsotnrbo. —VẾ 
đa về Haế sâu người để chịu xỡ lăng tả (lóc từng 
miếng thự, cho đến chế) tong đó có đứa con của 
Thôi, một người Hoa là Mạch Tấn Gia, cổ đạo Pháp 
là Macsăn (Marchanđ), đặc biệt là có Võ Vĩnh Lộc, 
con rể Thoại Ngọc Hầu, lý do khiến Thoại Ngọc Hâu. 
tuy đã mất tử 1829 mà vẫn bị tù đập nhưng đông họ 
thoát tôi, ì vợ Lộc là con gải nuôi chớ không phầi 
son nuột. 

ấn thêm bước nữa để thanh toán đứt khoát mối tự 
thủ với Tả quân, Minh Mạng liên họp nội các để xét 
xử, nêu bảy tội lớn, đại khái lam đụng quyên hạn, 
mưu toan đảo chánh. Tổng đốc Bình Phú là Võ Xuân 
Cẩn thà thiết xin ân giảm. Minh Mang nghĩ đến việc 
qạuật mộ nhưng lại thôi, bền truyền cho Tổng đ%c nh 
"Gia Định san bằng phắn mọ, lấy xiêng xích khóa lại. 
đụng tấm bia ghỉ bản án nhằm lãng mạ người quá cố: 

"wlps./deulunhoplo erg 


“Quyên yêm Lê Văn Duyệt, phục pháp xứ” (S tư liện 
ghỉ"Nhụ phãg” - Nơi thọ hình tên hoạn quan chuyên 
“quyên Lê Văn Dayệ0. 

"Đăng lý thì cã đồng họ Tả quản đều bị giết, hơng 
được ản giảm, hưởng ân treo (âm giam hận) để cảnh 
"báo. Phụ nhân cổa Tả quản, bà Đồ Thị Phẫn đáng lệ 
bị giết nhơng vi chống mang tật Ẩn cung, nên không 
kế là vợ, được tha tội. Phỏ mã Lê Văn Yên (con của 
Lê Văn Phong, Yên gọi Tả quản bằng bác) là con nuôi 
chính thức nê bị xử tử: vợ là công chúa Ngọc Ngôn, 
vì là Hoàng tộc, khỗi tội chết (có tư liệu gỉ Ngọc 
'Nghiên). Bà họ Đồ buôn râu, về tả tức rong ngồi chùa 
cđo mẹ cất (chữa Bà Dồi, tên bà mẹ, mặt bằng gân 
Bệnh viện Chợ Rấy, phía Chợ Lớn), Lê phụ nhàn 
buổn râu mà mắt. được sổ người thân tí của Tả quản 
lên cải tăng. đơa đến an tăng bên cạnh chồng, dây xich 
được ph lên hai phần mộ, ngụ ý cũng chlu 

"Một năm sau khi xử Tả quân, Minh Mang lại ty 
ti Lê Chất (đã chết, trước kia là Tổng ấn Bắc thành, 
ĐẢnh thân nêu sảu tội đăng chết, thêm mười tội khác, 
đại khái cho Lê Chất cỏ ý đồ lạt đổ Minh Mạng. Phân 
“mộ Lê Chất ở Bình Phó (Trung Kỹ) cùng bị xiêng với 
đây sắt 

"Quốc triều bạn nghịch liệt truyện do Giá sơn Kiên 
.Oánh Mậu biên soạn ghỉ lại: 

“Mô của Lê Văn Duyệt ở bên thành Gia Định từ 
"Minh Mang năm thứ 16 (1835, lúc bị san bằng) trổ đi, 
những lúc trời ảm u, đêm yên tnh. có tiếng mà quỷ 
Xhóc than. hoc tiếng ồn ào người ngựa, dân cư ở đồ 
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không ai dám lại gản, người đi đường đều đi lổi khác 
để tãnh đt 

“Tác giả nghe thật rồi ghí, chưa Ất đã đi ngang qu, 
dấu sao đĩ nữa cũng góp triệu đăng chủ ý, biên son 
ào năm I90I. Xưa hơn ải năm, có văn ba của Hoàng 
Cao Khải (gay còn được bảo quản tố trước phân mộ Tả 
quản, ghí năm Thành Thái thứ 6 (1891), mô tả miều 
thờ "khôi hương nghĩ ngất, ngoài mộ tì xây đếp đàng 
hoàng. hi thêm có tường bao vậy bốn phi, kế qua 
người lại đều tổ ra kính cần, củi đâu và tranh lồ” 

Phải chăng việc Minh Mang ề đạp, xiếng mộ TẢ 
“quản à hành động bất mình, khiến cho “quỹ giận thân 
hôn”? Dạo ấy, tr bể vắng vẻ, cò là đống ruộng, 
người đàn ĐÌnh thưởng ôm ấp bao nhiều uất c, họ 
thấy sự suy thoải của vua gun nhà Nguyễn rồi sơ 
nh với giai đoạn thạnh tị tước kia. thời Tả quân 
nắm mếi giêng Sài Gòa và Nam Ký Lục Tỉnh. Sư 
thành tị ấy lắm khi đo 6 tưởng tượng và ký ức người 
xưa kẾ lại. Nhà Nguyễn đa làm mít lòng dân, người 
dân chống đối lại. bằng cách phao ủa, nguyễn ra 
những kề bất nhân. Sử giá Trần Trọng Kim ong Việt 
“Nam sử lược siết về vấn đề này 

“Đất Nam Kỹ là đất của nhà Nguyễn khi sáng ra, 
và củng bởi đấy mà vua Thế Tổ (Gia Long) lập nên cơ 
nghiệp bản tiêu bày gi. thế mà lại cổ sự phần nghịch 
(su Lê Văn Khôi) đủ tạ làm so? Có phần là gi vuš 
“Thành Tổ (Minh Mạng) không đong thử cho những kẻ 
cu thần, só phản là tại những người gian nịnh, muốn 
chiêu ý vua để lấy cong, làm ức hiếp người a,chủ nên 
“mới thành ra sự loạn lớn ấy 


-® 


"lps/flelun hoploerg 


“Nguyện mấy năm trước, Lê Văn Duyệt làm Tổng 
tấn ở Gia Định thành, có øy quyền lắm, mà lòng 
người ai cũng kính phục. Chỉ vi ông ấy là quan vô, 
nh kh nóng nà. lắm kh ở uiu đường táu đổi không 
được hợp thể, vua Thánh Tổ lấy làm không bằng lòng, 
nhưng ông ấy là bộc Mai quốc cng tần, cho nên 
ng công hm ngơ ới. Đến Hồi Ông Ấy mất tì vú: 
“Thánh Tổ bài chức Tổng trấn Gia Định thành...” 

Ở đen khác, Trần Trọng Kem viếc 

“Cứ bình tĩnh mà xét. thì chẳng qua là vua Thánh. 
"Tổ vốn có ý không ưa hai ông ấy (Lê Văn Duyệt và Lê 
Chấu, rồi đình thân nhân đó mà bới việc ra, để chiêu ý: 
hi, cho ên Hành ra hi án tt là không ng” 

“Ma quỷ khóc tham, tiếng ốn ào xe ngưa” - phải 
chàng người Gia Định còn gợi đến nỗi oan ức của bao. 
nhiêu người bị giết ở Mã Ngụy, nhân vụ Lê Vân Khôi? 
Ty à dạng ủa trổng dân ga, ải Vấn ể ngÌa zĩ 
Lục Tiak chống Pháp của Đô Chiếu, cũng gợi đến 
“Am hôn", “heo cơn bóng ác đạt dỡ”, "nan q nhóm 
ngọn đền thắn hiu hất”, "mỗi lúc hoàng hôn, khói 
nnớc xông nô, lên đóm nhắng bính mà chào đơi 
vực”. Những đoàn quân ma, hình ảnh của chánh nghĩa, 
"hôn thiêng sông núi. Phân mộ Tả quân bị xiêng khoảng. 
năm năm thì Mình Mạng mất, Thiệu Trị vừa lên ngôi 
(d4) đã thấy va ca làm đều oan ức, bền n nh 
By bỏ tấm bia hi n la, háo giếng xích, xuất ên 
Xho ạ bổ phân mộ, Thu Trị vị vì hoảng Đi giam 
ngắn rồi mất. Vua Tự Đức vừa lên ngôi, năm 18 tuổi 


(1948), Đông các đại bọc sĩ là Võ Xge.CÁ đo oro 


xin gia ân, vua cho tra m ngay con châu Tả quản, 
"người chấu tên Diễn được bổ nhậm cai đội. Ta nhớ Võ 
“Xuân Cấn, lúc côn là Tổng đốc Bình Phủ đã tong can 
gin khi Minh Mạng đòi ru đi đông họ Tả quên: ông 
là người Quảng Bình. làm quan từ thời Gia Long qua 
"Minh Mạng. Thiệu Trị. Tự Đức. mất nằm 1853, được 
“Tự Đức sắc phong “Tứ tiếu nguyên lão” (v| nguyễn 
lão bốn tiểu) y tín rất lớn. Nguyễn Triệu trên báo 
Trí Tân đã lược địch tờ sở của Võ Xuân Cần nhằm xin 
ia ân cho con châu của những công thân mắc tội là 
Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Đọc 
lại, chúng ta biết thêm về lập luận của người xưa, khí 
cản nhấc công và tội, nh và lý, phép nước và lòng -®) 
nhân nghĩa: 

“Chu VỀ” có chép tắm điều bàn xét, để khoan kế 
có tội. Tả Truyện có lệ mười đời được tha, để đại kế 
có công. Đó là cái ý đối với người thiện tì yêu lau 
đài, đối với kề ác thì ghết ngắn ngồi: tô ra cải cách 
trung hậu vậy. 

“Nhà nước ta từ hồi đầu ưung hưng (Gia Long 
phục quốc) phầm những bây tôi ra phò giúp, huân liệt 
+ð rằng, đều được đi đi tập tước, lòng tự miểu đình, 
còn đến những người chỉ có một chút công nhỏ cũng 
.đêu sống được vinh hạnh, chết có hiển hiệu. Cái điển 
lệ đến kề có công rất là ưu hậu. 

“Tưu trung bọn Nguyễn Văn Thành, Lê Vân Duyệt, 
Lê Chất đều là gập hội gió mây, (heo vòng tên đạn, 
thân làm đại tướng, tước đến quận công. Khoảng năm, 


.Gia Long, Văn Thành vì không ngân cấm 
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tức bợc tự tân (tự tổ), về sau con châu y lại vì cái án 
nghịch hềm theo đẳng nguy mà phải bít, bị giết ly cả 
lô, Văn Duyệt và Lê Chất. sau khi đã chết, án nặng 
“mới phát ra, đều phải đoạt hết cš quan tước và làm tội 
đến cả những con châu hãy còn Cử như cái án đã 
thành, tội không thể chới. Xét đến cái cớ mắc tôi thì 
tình công nên thương. Bởi bọn họ đều là những người 
cục mịch, xuất thân tự nơi trân mạc, chỉ biết đấn thân. 
đánh khỏe để lập chút công, ch không biết học đạo. 
khiêm cung để giữ lấy mảnh. Đến khi có công cao thì 
"hơm, thân quỷ tì kiêu, nghĩ gì làm nấy, không trắnh. 
ình tích, nhân thế mà tợ rước lấy những sự giêm pha, 
mà chác lấy tội lối. Đó cũng đêu là bởi cớ không học 
cà, Xia nay những võ thân mắc phải bệnh ấy thường, 
thấy rất nhiều. 

"Thân xem sử sách xưa, công thần nhà Đường như 
bọn Trưởng tôn Vo Ky, Lý Thế Tích, công thân nhà 
Lê như bọn Trần Nguyên Hàn. Lê Sát, Lê Ngân, hoc 
vì son chấu bự hồng, hoạe vì mình mắc án nặng, ban 
đầu tuy phải ôi hầu đến tuyệt điệt, nhưng rồi công lần 
lượt hoặc được phúc lại quan tước, hoặc được lục 
cdùng con cháu. Ban đầu bát ti là để giữ phép nước, 
VỆ sâu tay lục là để tổ ơn riêng: công với tội trừ vào, 
nhau, ân và pháp cũng thì hành, hai đàng chưa từng 
trái nhan vậy. b 

“Nay bọn Nguyễn Văn Thành (và Lê Văn Duyệt, 
Lê Chất đây, công và tôi so với Lý Thế Tích và Trần 
"Nguyên Hàn cũng giống nhao. Nếu cho là đã mắc tội 
mà không truy lục đến công th chẳng ba ra bọn họ 
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tian nan tăm tần, thế mà đế nỗi bên tà ất vướng, 
lặp lọ nhự ngợi in ma trí, chứng quy lầm con iỹ 
Mạc Ngo, không ngời cũng vế Tình hình ấy trông 
lòng Thánh hương không hở vy. 

“CHỉ tin ổa ơn đặc cách bạn sc xuống mà tr xét 
dồng đổi hiện òn hi củ những người Ấy xem lễ nào 
s9 öể đồn vào việc được yêu mà bạn cho một 
chút hàm nhỏ lẽ nào không thể đăng được cũng 
tiễn cho không hải làm nh áng lo đch sốt đi, 
để ở nhà gi vệc th cứng, Như vấy để ô điều ung 
Mau." 

Sichấp na TyDệc xen nụ, ly ơn ăn đờg 

NErea(I0),kah vn dụ bháoltk Và  —ỔỒ) 
Tức uống chế để ch ch tê vợ bọc Ck quên 
lên vận ên vô ta mơ ai ngới đln dự đó in 
vỉa h0 sự cò Lê Văn Dyệc 

“Từ năm Tv Đức thế nhất (18), tọh tân nh 
Định Tường là Đồ Quang ta xin ì 32 mu tư đền 
(đất ệng) của hân pho Lê Văn Duyệt cho châu là Lê 
Vân Niên đ lo hương hỏa và sửa hí phÌn mộ của 
song hân đức Tả quản. Dân ng Lo Hang đem 
nh quan sở ti một ngi cháo ng của Lê Văn 
Phong hong là em một Tả qgản) tên Lê Văn TH, 
bấy H sợ tôi với tiểu đnh sẽ mãi rốn tính, LÊ 
Xin Thị đến Bà Chế, lo việc xy cất riếu ở (bấy 
Ki cơ nhi hãy còn hiêm tốn, Ngày my ở Lăng 
Ông văn còn tờ Lê Văn Tà tên in 

Năm 180, ác quan Phập lầm chủ phi Si Gòn 
thành ly Chí Hôacôa ta còn dang xay đấp tì vú Ty 
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Đức lại ban tếc cấp ruộng đất phía rước và bai bên 
Lăng, rộng hơn l6 hếcza (gồm khi chợ Bà Chiếu, 
qua đường Đình Tiên Hoàng, tờ trưởng Phổ thông 
“Trương Công Định chạy thẳng tới câu Bông hiện na). 
Đó là tơ điền, để thờ củng hằng năm, bo lợi phần lớn 
là địa tô toông rẫy, vi theo sự ức đoán cũa người lớn 
tuổi, chợ Bà Chiểu trước khi Pháp đến hãy côn nhỏ 
bé, nhóm hợp phía nga tr Bình Hôs ngày my, trên 
Vũng đất ao. 

Năm 1868, Tự Đức tuy tộng thêm tước "Vọng 
Các công thắn. Chưởng Tả quản Bình Tây tưởng quản 

SCNNAM. Quận công”, được thờ trong “Trung hưng công thắn 
“ANE ông, Tiểu” 6 Huế. Năm này, ba ửnh miền Tây Nam Bộ đa 
NHI Sn n2 De TỀ Kệ 

VAN HÓA. tước cũng như cấp tự điền nhằm mục địch chuộc lại 

ĐĂN GIAN. cảm nh của người Sài Gò nồi iêng và đất Gia Định 

tới chung, để aĩ nấy giữ lông yêu nước, gắn bổ vào 
triều đình. đất Nam Bộ bị cất cho Pháp nhơng hãy côn 
““ấc đất ngọn rau ơn chúa” 

"Những sắc phong và sự phục bối danh dợ ấy đạt hiệu, 
quả ở mức độ nào? Sau khi Lê Văn Khôi thua cuộc, 
thành Phiên An bị san bằng, lun cà người Sài Gên cũng 
mang mặc cầm bị rũ đạp Thành Gia Định đo Minh 
Mạng cho xây đơng (au này bị Pháp đành), phải theo 
ích thước nhỏ bê hơn, vì à của một nh. Chính sách ức 
thương áp dụng tổ li cảng Sài Gòn bê lệ, Côn đâu 
những cuộc "ra bình” rm rộ với sự hiện điện của quản sĩ 
toàn Nam Bộ gom về, đặp Tế còo đâu những ân đếu 
cạp, đấu voi tôi Tả quân xã xơa! 
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CHƯƠNG IV 


NHÀ NGUYÊN ĐÃ NHÂN RA HIỂM HỌA TÂY. 
phương, địc biệt là thực đán Phập, từng dính đấp trực 
tiếp thời Gia Long phục quốc. Minh Mạng tử khước 
I€ giao hảo với Pháp, qua rung gian của Chalgneau 
tứng là cổ vấn tong quân đội Nguyễn Ánh. Ta nhớ 
“Xinhgapo và Hương Cảng đã lọ vào tay thực dân Anh 
tữ đời Minh Mạng và đâu Thiệu Trị. Người Pháp đã 
từng đem chiến thuyên đến thị ai, đời mua bản, đội 
chấm đứt việc cấm đạo Thiên Chúa. Nguy cơ ấy là lỷ 
dủo trực tiếp hoặc giántiếp khiến đĩnh thân nhà Nguyễn 
sớm giải oan cho Lê Văn Duyệt. 

Ngoài việc làm tên, vus quan thời Tự Đức còn 
ban cho các làng ở Nam Bộ, đặc biệt phía đồng bằng, 
nhiêu sắc phong thản Thành hoàng, đại đa số ngày, 
nay gập được, thấy ghỉ năm Tợ Đức thứ 5 (1852). 
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“Chính sách đổn điền, di dân lập ấp cổ vũ từ thời Lê 
-Văn Duyệt càng tch cực đấy mạnh, tướng Nguyễn Trì 
Phương vào Nam làm Kinh lơợc, đích thân điều hành 
“quốc sách này từ năm 1850 Phong sắc thân là để khích 
£ cho các đôn điền bán quản sự sớm định hình, để 
chuyển sang cơ chế làng xã theo dân sự. Những làng 
xem, đã có sắc thần, tì vẫn ban sắc mới; thần Thành 
hoàng cổ, từ "Quăng hận chính trực hưu thiên chỉ hân” 
gia tăng lên bực “Quảng hậu chính trực hợu thiên đôn. 
ngơng chỉ thân”. Tất cả nhằm nấm vững nhân tâm phía 
Nam, ứng phó với ngoi xâm từ phương Tây 

Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, Bác Kỹ rồi Huế. Nam 
Kỹ bị Áp đặt làm thuộc đị, tách khôi tiểu đình, nếu 
không có sự kiên này tôi đụ như Nam Bộ theo chế độ 
Bảo hộ tì chưa ất Tả quản Lê Vân Duyệt được trọng 
vọng với hương Khôi không đứt, miếu tạo nguy nga. 
"Dưới mắt nhà Nguyễn. Tả quân vẫn là người ngạo mạn, 
4o với những công thắn khác cũng có phần mộ ở Ski 
.Gn nhơ Võ Di Ngay, Trương Tấn Bữu hoặc Võ Tánh... 

'Ở xứ thuộc địa, vùng đất đang khẩn hoang thì đời 
ống tỉnh thân quả là nghèo nàn, trong khi ở xứ bảo hộ 
người đân còn được thấy cong điện, làng tấm, Này 
Phỏ Văn Lâu, nọ đàa Nam Giao, tiếng loa xưa vắng ra 
từ thành quách c8. Cổ kính hơn, đây Hồ Gươm với 
ươm báu, rùa thiêng, Song Đà, non Tân, Chợ Trời, 
chủa Thây.. 

Những bù lại, ð thuộc địa Nam Kỹ người dõn sống 
thôa thuê bơn với cái mà ngày nay gơi là “mát hàng 
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tiêu đăng"! Kế theo "tân ào” có dịp "uống rượu lạc" 
hiểu là mượu vang, rượu chất, lạt hơa rượu để) và 
“"gặm bánh mì", Chơ làng bán bảnh bao, xio mại, vải 
bô nhập cảng, thêm ái chà là, cam tàu vào địp Tết. 
Tại Si Gòn, Chợ Lớn, người cu-lí kéo xe ân điểm 
tâm, uống cả phê, thỉnh hoäng bắt thuốc điểu vấn sẵn 
(gọi "thuốc Tây” vi người Tây hủ, nhập tơ bên Tây). 
“Công, tr chức ha hỗ đồng xã bóng, giay vớ, tũ kiếng, 
đi xe đạp (gọi xe mấy, và có. ci máy quay tròn), 
uống sữa hộp, rượu bia. Điển chủ bực trung vung đồng 
bằng có mức sống cao hơn quan Ấn sài quan Tuần 
phủ ở Trung Ký. Chưa nói đến chủt í tự do báo chí, 
2g mi dagteeg nan Vaievea, —-Ế)- 
Hai thác cũa loàn quyên Doumer, bệ thống kinh đào 
phía Tiên Giang, Hậu Giang đã năng móc xuất cằng 
ủa gạo nơi đất rộng người thơ, Cá, tôm, trừng vịt, 
thịt heo bản với giá mà người lào động đủ sức với tới. 
“Thằng điểm bọn bàn Tây" bị chẽ bai, cũng vì hấn ta 
sống đủy đủ hơn người trưng nông. Nhà mấy xay lũa 
mọc lên, căng Sài Gòn mổ thêm nhiều kho hàng, đâm, 
nhận địch vụ xuất Khẩu cho cả nước Campuchia. Sài 
.Gòn - Chợ Lớn càng đồng dân. vì đi sống của lớp 
nghèo thành thị đạo ấy đăng phân nàn nhưng vẫn cao 
hơn giới bản nông miễn q0. 

Nhưng môi trường văn bóa lại đặt ra, ngày càng 
bức tiết. Ở với người Pháp, thấy có gì bực bội vì họ 
khác nếp suy nghĩ với mình. Làm cũng chức hạng to, 
nhập quốc tịch Phâp, ty tiến bạc dư đã những người 
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“Sải Gn vẫn mê cái hôn non bộ, yêu cây cảnh. hả lưu 
cải bàn thở ông bà. Những người Việt làm tay sai 
trùng thành cho thực đân cũng chẳng sĩ có thể suốt 
thăng ăn bánh mĩ, ân thị với muỗng nïa, chưa kể số 
đông người ty hợp tác với Tây, thích thứ với chế độ 
hưng không thích theo đạo Thiên Cha! 

Nhu câu tỉnh thân lại đậ ra, tong tiềm thức, Phải 
án Tế, phải làm đảm giỗ, đảm tang the nghỉ thức cổ 
truyền. Người Việt đã thấy giới mại bản, tiêu thương... 
người Hoa sống đông đúc phía Chợ Lớn, và các tỉnh, 
quận, tuy xã quê xử nhơng giữ gìn phong tục cổ truyện, 

SƠNNAM cũng tế ở chùa miếu, gây huyền náo. Những kiểu lễ 
GV PRUÔNG. i Ấy hất hủts ùn kết ong cộng đồng người tha 
KH, hương, gây phẩn khởi để kinh đoanh, tanh thương. 
CỘÀN HỌA) Người Pháp rấty tôn khi qua thuộc đị: lễ Noel, đâm 
cưới, đảm tang cử hành ở nhà thờ Thiên Chúa rất có 

"bê thế. Chùa Ông, chứa Bà vẫn nô nức phía Chơ Lớn 

"gây mũng mộ, ngày rằm và những ngày “vía”. Còn 

“người Việ Nhông người cố cư đất Gia Định, xa là 

"hat nhân văn hóa rên đường mỡ nước đang bảm trụ ở 

"Bà Chiếu nói riêng và tỉnh Gia Định nói chung với 

"Phủ Nhuận, Bà Queo, Hóc Mon, Gò Vấp, Thủ Đức. 

Họ được gọi tôn là "dân Hai Huyện”, hai huyện đâu 

tiên, huyện Phước Long (Biên Hòa) và huyện Tân 

Bình (vùng Sài Gòa, Gia Định) của phủ Gia Định 

“Chúa NguyÊn nhìn nhận đấy là con dân chánh gSe của 

nước Việc từ năm 1698, khi Kinh lược Nguyễn Hữu 

“Cảnh tự Huế vào chỉnh đốn về hành chánh. Văn hóa 
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người Hoa ỡ Chợ Lớn, văn hóa Pháp ö Sài Gòn đăng 
ấn lướt với khối lượng tiến của. Những đứa con của 
“Tổ quốc Việt Nam ở đất thuộc địa phải làm gì để 
Không phải là mồ coi, mất cội xế? Đình, chúa, miền 
mạo cổ tnyyễn cũa dân Việt phấi cổ mặt, rong sự 
anh đạa để sống côn này, Văn hôa dân tộc, đồng 
"ghi với hai tiếng "quốc hôn”. Người Pháp lập ra hạt 
Sài Gón, từ năm 1875, lấy chợ Bà Chiếu làm ly số, 
lần hỏi chinh rang gọi hạt Bình Hòa. đến năm 1885, 
oi là hạt Gia Định. Người chợ Bà Chiểu gắn bổ hữu 
cơ với Sải Gòn về sính kế, Theo quy hoạch, có l# đo 


Aự nh cớ, nh ly ại ở sắt bên miếu của Tả quản, và -® 


nhà lồng chợ lại nằm tong đất tự điền. Cơn đường 
hả rông (ray là đường Định Tiên HoànƑ) ân tới âu 
Bông, cắt phân tr đn tời xa ra làm dời, phân mộ 
hai cô hầu thiếp của Tả quân tách rời khỏi khuôn viên. 
lâng miếu, ngân cách bởi hai con đường. Xây ra cuộc. 
tranh chấp giữa bô lão địa phương và chủ tỉnh Lacie 
của nh is Định, mài đến năm 1Ê82 mới giải quyết 
tạm: Nam Kỹ là thuộc đa Pháp, những gì đo va TỰ 
Đức bạn bàn đều không con hiệu lợc nữa. Tuy nhiên 
phn đất nÌm bên ngoài mặt bằng của lăng và miều do 
thực đân quy hoạch (mật bằng tên tại đến ngày nay) 
thì giao cho hương chốc làng Bình Hồa thụ huệ lời 
động vào việc trùng t lãng miếu. Văn kiện này chỉ là 
hình thức; trong thực tế, đo sợ khống chế của thực 
dân, hương chức làng Bình Hòa đã thu huê lợi (đất 
ruộng, nhà phố, thể cư) để đùng vào việc khác, việc. 
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thờ cũng chỉ làm lấy lệ, khiến đồng bào phần ứng. 
CChảnh quyên thực đân cổ xos địu bằng cách tợ cấp 
tiên để tạm tu bổ lãng miếu, nhưng đồng bào vẫn thắc 
mắc: giặc bày tò rmị đân, người ngoại bang chẳng thể 
nào lôn trọng tập tục địa phương mỘt cách thật thà 
được. Theo sách lược của Pháp bồi thể kỹ thử 19, đã 
là xử thuộc đị ti "mẫu quốc” phải đồng hóa đân địa 
phương, xóa bỏ nhanh chống những tập tục cũ, Thực 
cdân đã thất bại về mật nói trên, Đồng bào Sài Gòn - 
“Gia Định muốn chứng mính sự hiện hữu của vân hóa 
Việt, với lễ hội truyền thống. Xuân cầu, Thu báo, câu 
“quốc thi dân an, gió thuận mưa hòa, nhà nhà an cư 


LÔNG _ läc nghiệp... Và cũng cỏ nhiều ngày vía, ngày giỗ, nào 


kém chỉ ngày lễ đành cho các thánh bên đạo Thiên 
Chúa, với nghỉ thức đặc thứ. Muốn biểu đương uy thế, 
phải có uiên. Tiên xoay ở đâu? Ở miễn quê, nhờ đến 
giới đến chủ. ung phủ nông và thương gia "bổn 
phố" Thực tế đã tẻ lới: chùa miếu của người Hoa 
CChợ Lớn đưa vào từng lớp thương gia. Ta cũng sẵn có 
thương gia người Việt thêm công chức cao cấp người 
`Việt, đặc biệtlà giới " ạn bàng” các chợ (iểu thương). 
'Và tăm lý người Hoa là bể cư ngụ tại đâu thì nhớ ơn 
thân thánh côa địa phương. Sài Gòn - Chợ Lớn còn 
biết bao nhiều người không theo đạo Thiên Chữa, từ 
công thôn lên Sài Gòn. người cổ cư của Sài Gòn Xưa 
vẫn là gắn gũi với nông dân. Ngoài tiểu thương, ta còn 
phủ thương, tư sa thương nghiệp, giới chuyên lo dịch 


vụ, từng lớp lao động nghèo, ngành giao thông vận ti 
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Vi xe đ, ghe ti, ke thổ mộ, và la động cá thể, thâm. 
chí cng nhân nhơng xuất hân là nông đan, Thêm giối 
“công, tr chức vẻ hưa, sai Xi phục dịch ho thực dân, 
thấy cái chết gắn kê, “mài sng cho ầm công là râu”, 
dường nh họ cần xống những giay phút thư giãn tâm 
thân, để định chánh, hối bản, nhắc chở lại điều nhân 
"nghị mà họ đã i phạm hoặc tí hành không  Yn. 
Giới làm dịch vụ thường gập may ri, ên xui do sơ 
nh ở ho quy luật tị tường ong nước, đi trởng 
tĐông Nam châu Á, mà người tung cuộc là kẻ "đi mồ 
trong đền”, 

Tin tưởng vào sự bàn ân, sự giáng họa của thần 
thánh không là nét đặc thà cöa riêng đản tộc nào. Nếu. -®: 
các tôn giáo lớn đều bởa hẹn sợ công bằng, ti đ là 
hửa tong tới gian quá lu đài, chờ kiếp sau! Người 
đang mua bản, cu mong tiên bạc, nh doyên....ø óc 
Ấn phưoc Ấy ban bành agsy, hát gấp, ong mmưi ngày 
Sắp tới, boặc đôi tháng, rể lắm là ong năm, Do đó, 
người heo đạo Phật, đạo thờ cảng ông bà.. có thể đi 
củng thánh thân, như là sự bổ sung, không tái với 
giáo lý cơ bần. Câu mong vào quyên lực của thân 
thánh là đang te ngường nhập thế, bám cuộc sống, 
tới người có thể tự nhận là "há tính”, "hiện nam tín 
nữ”, Không ân chay, cổ hể uống rượu, an c thị, 4o 
tộc ảnh yêu, mặc đẹp với phấn sơn theo thời trang, 
hông khổ hạnh. Trời Pht quả cao, xa xi, Thân thánh 
gốc là con người. gần gửi hơn. 

Phong trào Duy Tân, đo Phan Bội Châu để xướng, 
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được sự hướng ủng nống nhiệt cñe người Sài Gòn và 
phía đồng bằng: bà r bỗ ục, dần thần vào khoa học 
Âg thoạ, học nghệ mua bản, quân lý xí nghiệp kiểu 
“Tây phương, bớt tóc ngẫn, uông rượu Tây, mặc Âu 
học, gập 8Ø nhau trong khách sạn. tồu lâu để bàn 
việc làm ân. Muốn thắng thực dân và giới mại bần, 
không phải là noi gzơng "bất hợp tác” của Bá Dị, 
“Thúc Tẻ, không ân lúa thốc nhà Châu - thứ lý luận 
củn, đưa đến chỗ tự sát. Nhưng là đối đâu, cổ gắng. 
theo kịp đối phương, tôi vượt ên. Phong trào Duy Tân 
thất bại, nhưng giới tự sản dân tộc, giới điên chủ cứ 
tiếp tục làm ấn khá - nhớ tắc động của hệ thống giao 
thông vận tải ksơng đổi hoàn chính, thêm kinh đào, 
Hơi thông vàng đồng không mông quanh phía Hậu 
Giang, đất hoang thành roộng la 

Giới tư sản điền chủ ở Nam Bọ đã sớm đầu hàng. 
thực dân, hông chía sẽ chút Ít quyền lợi, Đâu hàng 
nhưng vẫn còn sinh lự, bày ra sản khẩu cả lương và 
còn vi rò kinh tế, tạo nên sự thách thốc đáng kể. 

LÔng Nguyễn Văn Nguyễn, nhà cách mạng và nhà 
bảo lỗi lạc đã phân ích trên tạp chí Đồng Dương, sổ 2, 
tgày 15-1-]939 (*Thâng Tâm. trời Mạnh Thu", NXH 
'Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1987): 

“Vì vua mất, Không giáo nguy, hạng văn thân bị 
thiệt tôi hơn bế Họ mất cái vị đểng đần trong tử dân 
(hiểu là ong Sĩ, Nông, Công, Thơơng). Áo máo, sắc 
phong, vịnh quy bi ổ còn đâu trồng mong nữa, nên 
họ đã đồng vai rò lãnh đạo đân chúng. Phong trào của 
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họ thất bụi đẳng thương... Văn thân tiên điệt, quốc gia 
chủ nghĩa cña dân chống không tiêu. Nó thành một 
“quốc gia chủ nghĩa bất lực. Và cũng vì sự bất lực ấy, 
"nó mới đây rẫy sinh lực. Sinh lọc của ci nh căm 
quốc gia không biểu lQ được. cất nghĩa cát mật (hiểu 
là vài tr, sợ xuất hiện) ông Phan Châu Trinh. Nó cất 
ghìa luôn sự lợi dụng của gi cấp phủ hào bổn xử 
trong phong trào Lập Hiến (hiểu là Bửi Quang Chiêu)... 

“Củ chủ nghĩa quốc gia chỗ nghĩa bất lợc mà đây 
-ảnh lạc ấy ình ra trong dân chúng một cầm tính (hiểu 
là cảm quan) nghệ thuật đặc biệt không thỏa thích. 
được, không giải quyết được ổn thôa, nó bị đồn ép, bị -® 
ám ảnh: tờ thấy Thông Chánh đếp thơ Sâu Trọng, Sảu 
Nhỏ, Hai Miệng... tâm hồn của dân chủng tìm tong 
"ghê thoật cái cằm ính họ yeu thịh, 

“rộn lộn cái tìm cảm quốc gia bất lực với truyện. 
“Tàu, ta bấy cái cảm nh nghệ thuật của đán chúng 
ừm người anh hồng, thuận thụ (tbuận thỏ”) trung nghĩa 
như tong Khổng giáo và có khi (0oag) nôi giống 
at 

(Những chữ giảa đấu ngoặc là của tôi thêm vào = 
§M) 

“Ta nên nhìn việc xây đợng lãng miếu của Tả quản 
"rong bối cảnh ấy, đây củng là troờng hợp nhiều đình 
chùa Nam Bộ được trùng t, hoc xây đựng mới, phô 
trương màu sắc, cầu kỹ, khoe tiền của. Để giữ thể điện 
Và thậm chí đối đầu ở mức tương đối với người Pháp, 
đa số đồng bào muốn "Tàm một cái gì”, “biểu đương. 
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“quốc hồn Việt Nam”, chứng tô "ta đây có mật" cũng 


"hư văn hóa Tây phương đã có mát với nhà thờ Thiên 
Chủ 
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CHƯƠNG V 


'THỜI TỰ ĐỨC. CHUNG QUANH CHỢ BÀ CHIỀU 
là nhà ca thưa thớt của đân rồng bắp, trồng khoai, 
Miếu Ông (thờ Lê Văn Duyêt) nhỏ bé xem công tương 
"xứng, hài hòa. Những khi thực dân xây đựng phổ xá. 

thư, Miếu Ông trở thành cơ ngơi lối thi. Chủ 
tỉnh Gia Định xuất công quỹ để trùng tu vòng rào; 
Kinh lược Bắc Ký Hoàng Cao Khải địp vào Nam năm. 
1894, đã dựng tâm bia đã nhầm ca ngơi sự chiếu cổ 
của người Pháp, nay còn giả tị về iu hức hoa văn 
cổ truyền, do nghệ nhân miền Bắc th công, 

Bầy giờ, chợ Bà Chiểu. ty là nh ly, bây còn thụ 
hẹp quanh nhà lổng chợ. Đèn điện chưa phổ biến. 
Đăng LẺ Nghỉ trong đập truyện “Đới cổ ký quan”, in 
căm 1910, đã shỉ lời đến đi tong dân gian: mà quỷ 
In lành kÓCt Bắn hd Đàn: 
gản.lăng Tả quản, trên đường về cầu Bông có 
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chàng nợ một đêm bị ma nhất đến hai lẫn" 

Hương chức hộ t àng Bình Hồa (bấy giờ vẫn gợi 
là Bình Hôs xã, như thới Tự Đức) vẫn không xuất huế 
lợi đất tự điền để công tế cho lãng miều. Huế lợi này 
được nhân lên nhanh chống, ì đất ruộng rước kỉ lần 
hối tở thành đất thổ cơ, cất chợ phố. Nhân ĩ và đồng 
"bảo Gia Định không còn úa tưởng vào thiện chí của 
người Pháp, Năm 1914, Hội Thượng Công Quý TẾ m+ 
đời, do 20 hôi viên sing lập, đồng đâu là ông Trương 
'Văn Trạch, đt đưồi sự chỉ phối của hương chúc làng 
Bình Hòa và chủ ỉnh Gia Định. Tài sẵn lúc đầu gồm 
"mấy đây phố đo bội viên mua và cho thuê để lấy huệ 
lợi công tế 

“Ta hiểu cuộc vận động thành lập bội đã bất đầu 
tự đôi bạ năm, trước 1914. Theo cơ chế thời Tự Đức, 
ảnh làng và miểu đại đưới sự chỉ huy thống nhất của 
bạn hương chức bội tử Khã đông, rong số này đạc 
trách vẻ lễ tế là hương quan (hiểu là guan hôn tang 
tế). thêm hương văn, hương lễ, Thực đân tách ra, 
"hương chức hội tế chỉ có phận sự lo việc đời (gồm 
"hành chánh, trị an, thoế vạ..); côn định miếu th giao 
cho một ban khác gọi “hương chức định” lo thuẫn 
tủy công tế. Danh sich hương chức đình do hương 
chức hội tế và các hô lão lựa chọn, tình lên cai tổng. 
rồi chủ tỉnh đoyệty. Lấm khi, chánh quyền gây khó 
khăn, e ngại hương chức định là ổ chức á hình của 
“một hội kí. với những điều huyền bí riêng mà nhà 
nước khô kiểm soát, lắm khi liên quan đến chuyện 
“quốc sự. lpe/eulun hoplserg 


Thi phong ào tòn quân ái quốc tan rà, xấy ra 
ccơn khủng hoäng về hệ ý thức cửa nước thì phong 
trào cầu Tiên (bôi tiền, cầu cơ bút) với những đân 
tiên li phổ biến kháp Nam Bọ, thỉnh thoäng bà Triệu, 
tưởng Trần Hơng Đạo hiện về, cho vài bãi thơ kích 
thích long yêu nước. Hoạc vài anh hàng thời Cẩn 
'Vương bảo tin còn đang sống. rong chơi giữa chợ 
"Bến Thành! (Trong thiên hồi kỹ Nhớ nghĩ chiếu hôm, 
học giả Đào Duy Anh cũng ghỉ nhận phong trào, 
“Thiện đàn ở đồng bằng sông Hồng, khá rắm rộ, tiên 
thánh Việt Nam giáng bút, nhấc nhờ tỉnh thân tự 


cường, tử năm 130) 
Hội Thượng Công Quý Tế được thành hình, vì _©® 
nằm trong cơ chế hương chức đình, mà nhà nước cho 


phép, Hơn nữa, Hội này chẳng dinh đấp gì đến việc 
câu Tiên, đồng bỏng. Nó mang tính nghiêm túc, su 
tắm năm hoại động mãn nhiệm kỳ. Ban Quản tr thể 
nhì rm đời gốm những nhân sĩ thuộc giới tí thức, như 
Diệp Văn Cơơng (giáo sơ tường Bổn Quốc, là thông 
ngôn khi vua Hàm Nghĩ bị bất). Lê Văn Phát, Đốc phủ 
sử (tứng biên soạn vài công trình có chất lượng về cổ 
tích, phong tục Việt Nam). Nguyễn Kim Dính, phụ 
trách Đóng Pháp thớt bảo. 

Lịch hội lễ không thay đổi, vẫn như lúc mới sáng. 

p gửn: lễ Thanh Minh, Tết Đoạn Ngọ (S tháng 5), lê 
Chánh Đần (Tế: Nguyên Đán). Công tác lớn là xây 
dựng cơ ngơi Trong Điện và Chánh Điện nay còn 
thấy, vào năm 1925, Nam 1923, bà Nguyễn Kim Đính 


(anh Thị Mộu) đăng r lập Bạn mà 
TH 


giới phụ nữ có thể vào Hội với danh nghĩa như là 
“cong tác viên”, Cũng nhiệm kỹ này Hội Quý TẾ mở 
trường mọc iệng ở Đêng Dương Ngàn hàng. Với nguồn 
thụ nhập khả quan, Hội góp phần cửu trợ nạn nhân 
bảo lụt miễn Bắc và miễn Trung. Năm I93l, dự trù 
làm lễ kỷ niệm Đẹ bách châu niên ngày ta thể của Tả 
cquản, nhưng hoàn lại vì nạn Không hoäng kính tế ở 
Đông Dương và thể giới 

Sau thời kỳ khẳng hoãng ấy, một Ban Quản trị 
khác ra mất, với nhiệm kỳ khá đài, suốt 21 năm 
(1932-1953) công tác lớn là xây Nhà Hương (nơi 
khách hành lễ, nhận lễ v40, xây Đông Lang và Tây 
Lang (nay hãy côn thấy ghỉ số Á Rập năm 193?) 
“Thi công tong 6 thắng, sau đó tổ chức lễ lạc thành, 
Bát bội suốt bây ngày đêm; đúng là thời kỹ vàng sơn, 
“hd quỷ sanh lễ nghĩấ". Gần cuối nhiệm kỹ đã xây 
cổng tam quan độc đáo, nay hãy còn sống động, lum. 
biểu tượng cho đất Gia Định - Sài Gòn, vào thắng Š 
năm 1949, theo đổ án của kiến trúc sơ Võ Văn Tân 
Xây thêm phòng khánh tiết, tải đã tảng rên đường 
a cổng tam quan. Công việc này tiến hành thời chống, 
hấp, lúc thực dân răng cường viên trợ vật chất và 
tài chính. So với trước 1945 thì Sài Gòn - Gia Định 
đông dân hơn, hàng tiêu đồng sau 1945 bán với giá 
tương đối rẻ, Nhấc lại: Phê Thống đốc Nam Kỹ chuẩn 
y bản sửa đổi điều lệ Hội năm 1944, cũng năm này, 
Phủ Toàn quyên Đông Dương đã chấp thuận cho Hội 
có tư tế pháp nhân (capacie Joidđiqoc) được quyền 
quản trị động sẵn và bết động sẵn 
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Nhiệm kỹ 1953-61 định đu gi đoạn phát tiến 

mới. Ng)iền tóc kiểm suất ến bạc đo Khách thập 

hương tự nguyện đồng gớp, bồ củng am sanh trâu 

Tộc bò, he, đ) để ánh nh ảnh sắ nh, khuyên 

sguời công nên thấp hăng ð mức tối Điể,tánh lăng 

THÍ gữ vệ nh cho n§ế, Tà nhớ đây là gi đeym 

chuyển tiếp, hi hực dị Pháp rộ đ, Mỹ can iệp 

vào iến tr tiên bạ, của cũ, hàng êo dồng ti bẫn 

thôi Phấp Với ng qeỹ đôi đo, cụ NgyỄn Văn 

Công, giả sư ường Mỹ thuật Gia Định a đốc lòng 

điểm lô miếu Tả quên, Đây là mỹ sgÈệ b tạp tac 

reo), uyên đăng à kiểu cách, phô rương đưới Ảnh 

tín hưng nàn vang đp nho vài hẹn dục, —Ể) 

đa vào tư iệu su tập ở e? đô Heế áo Ình mục 

Chi quyển 7A ở Ha đề g lạ vài kiến hóc 

long làn quy phi. mai acc túc, đôi hà Nguyễn, 

Đối với Si Gòn và cả Nam Bỏ, hy là tr iệ làm 

chuẩn mực. Ta thấy ực rõ chữn thủ, đều, bồi vn, 

cổ 4 bát bữu. Nghệ nhân 0 làm việc Đận tọng, gẤn 

ÝA cất hoàn dinh tứng mảnh ảnh sử: Dm tổn tiên, 

chủ ọng ch lương Ở đấy. chấtlơng và hối lương 

đâu o lớn ườm rà, khẩp Nơn Bộ khô đơh miề nào 

sánh lấp. Ngài ra côn nhông bộ của sổ bằng s, 

chạm thông nh ho, tặc, cơn cô đành đệng chờ 

iếu, tem dhư những hân day nhất Ban Quần tị 

nhiệm ký ru củng m mắc năm (961. Năm 197, tổ 

chức thâm viếng phân mộ nộ ổ đức Tả quân tận xã 

Hỏa Khinh(sayừh Tiên Ging).Và năm rày, Chính 

điện được ông, cư cơ ngơi chon, với 
dyclieuhmn hoi 


toàn bộ; đán do kiến trúc sơ người Ấn là Mahomed' 
Hamime thiết lập, khánh thành vào thắng E năm 
l9 

`ê công tắc ã hội, Hộ ích cục cửu trợ khi xây rà 
thiên ti, bảo lụt, đem tái cây cúng quá nhiều vào 
dịp ễ hôi tặng cho tà nhân nhà lao Gia Định. Thành 
ích lớn nhất là xây được một tường trung học gọi là 
trường Lê Văn Duyệt, nay là trường trung học Võ Thị 
Sáu, tiên phần đất rước kia là tự điền. 

"Một bằng của lãng và miều tông ri, cây to bồng 
mát, đã lA một đạng công viên. Ngắm những phố 
diều đấp sành sử nhiều màu, khách tham quan hẳn 
nhìn nhận rằng mỹ thuật cổ ưuyền Việt Nam đã 
được để cao, sing lắng. đây về mỹ lệ. Rế tiếc nhiều 
tảng phô điêu, đấp sành sở, lại bổ tý nơi quá cao, 
khó nhi rõ ch tiết, ngoài tắm nhìn của đøi mất hình 
thường. 

Trước miều là làng, với kích thước đành cho đệ 
nhất công thắn, theo cơ chế xưa, Lãng xây ð thước, 
.đơn giản, như quà trỡng bổ đô, đầu người quá cổ dạy 
vào miếo, m9 song hôn, bà bên cạnh eng. Côn bai 
phân mộ nhỏ, của hai co hầu, ạc loài bên phía chợ Bà. 
Chiểu và bên hông ưường Phổ thông Trương Công 
Định. Mộ bia, có le đã bị đạp phá eo lệnh của Minh 
Mang, không thấy đợng lại, sau khi phục hồi danh dợ 
cho Tả quân thời Ty Đức; vi vậy không nơi nào ghỉ 
tên họ, ngày sinh, ngày mất. Bốc tường vậy quanh 
phân mộ, gọi Uynh Thành, rộng 12 mét, đài I4 mét 
“S0 màu xâm đen, xây vào dịp được giải can thời Tự 
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Đức (149), theo cơ chế. Vòng tường bên ngoài, với 
những chấn song bằng gốm, ma xanh, xy sáu này, 
để phân bệt với bức tường xơa của phần mộ, 

“Tham quan lâog và miền, người hiểu cổ thấy vi 
lên, in vào văn hỏa tuyến hếng. iển Mai ương 
nh hình xử thuộc đụ. đết mới. không có tới Định. 
LêLj-Trần. Những ban Quản tị làm việc kế tiếp 
nhan đã biểu l9 cụ thể tình độ tấm mỹ của nÌnh, 
vừa trọng vốn đân tộc, vữa hiện đại hóa, không giảm 
chân tại chỗ. Ngân quỹ đối đào là một việc, những 
làm được và làm đồng lại là vấn để khc. Hội Quý 
“TẾ đã từng tập họp được nhiêu nhân ĩ Sài Gón Gia 
Định, cổ tình độ Hấn học, Tây bọc, hàng ngày tiếp _©® 
xúc với bao ác động kinh tế, vân hóa của “Hôn ngọc 
Viễn Đông”. Câm tưởng chung của khách tham quản 
văn] khen ngợi, Người tiế kế và những nghệ nhân 
thực iện đồ ân đều có tình ớộ cao, khí đồng hộ, 
hông như những tranh tượng, phủ điều ở vài định 
chủa pha Lục Tính còn phẳng phất chất gì gởi là 
“đổ ma”, của "thợ má” làm ra tạm bợ cho vi mất 
hong tiếu chất lượng. 

Các bản Quản tị thời toc đã lăn lượt gối gi 
vào công tình kiến trúc mỹ thuật này cht g goi là 
-uố hồn, dư là sợ hiến dàng Lhiêm tổn của nhân đân 
Gia Dịnh cho Tổ quốc, hướng về cổ đồ Haế và bồ đô 
“Thăng Long. 

Có lê vì thông cầm được nổ niêm ấy mà Ủy bạn 
Nhân đân hành phố Hỗ Chí Minh, Vụ Báo tổn Bảo 
tàng đã để nghị lên Bộ Văn héa, để rồi được công 
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nhận, với danh xưng “Di tích Lịch sử - Văn hóa Lăng 
Lê Văn Duyệt, phường Ï - quận Bình Thạnh” (đi tích 
số 318). 
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CHƯƠNG VI 


"TIỀM THỨC VẮNG MÁT NHƯNG LUÔN LUÔN. 
có mặt, nằm im nhưng không chết hẳn. Nó có xanh 
hot riêng, lầm khi không trừng bợp với như cầu về 
“nghề nghiệp, nh kế. Lúc nguy nản, một mất một còn, 
son người bồng đơng sực nhớ lại tối thơ của mình, 
đến bóng dáng ông hà cha mẹ đã mất. Người nôn 
nông sẽ bực mình, đặt vấn đề tại sao những người di 
củng vái ở Lăng Ông không chịu trực tiếp tham gia 
cách mạng, để biểu đương quốc bổn quốc tũy một 
cách ích cục hơn. Có người ích đi cng miếu Ông, 
đồng thời ích cực làm phân sự mẹ chiến sỉ. Có những 
người đi cúng, rồi về nhà lo quyên li riêng tự. Anh 
bọc tr siêng nàng và anh học tr lười biếng, đu lâm 
râm khẩn vãi để được th đặu. Lăng Ông đa là tiêm. 
thức của Gia Định xưa. Nó hiển hiện, như sông Sài 


_® 
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xăng 
= 
... 


VAN HÓA. 
ĐẪN GIAN. 


Gòn, như đường phố với bóng cây mắt rượi hoặc đây 
Đai băm, Thực dân đã hài lòng nhơng cũng đã bục 
"mình vị lâng miếu này cứ còn đề, võ thưởng vô phạt 
“Muốn được tôn tại, Hội Quỹ Tế phải chạy theo 
cho kịp sự biến đổi của tình thế, chủ động hoặc bị 
động trước yêu câu võ hình của đảm đông, Điều lệ 
Hội nhiêu lần bổ sung, mở rộng, tử đơn giàn đến phúc 
tp (tí dụ như chỉ tiết về thâu, xuất tiên bạc). Xưa 
kìa chỉ ổ chức ễ Thành Minh, Đoan Ngọ, ngày Chẳnh 
Đán (Tế. Rồi bỏ qua ngày TẾ, v địp này khách đến 
quả đông, không còn mặt bằng để tổ chốc dầu là buổi 
tế lỆ nhỏ. Ngày giỗ Tả quân lần hồi được xem như 
chánh lễ. Tờ sơ khổi, cơ ngơi là nhà thờ (ữ đường), 
rồi trở thành miếu. Trong tình hình nước mất nhà tan, 
lại có thờ Phan Thanh Giản (ước 1894 ước khi cụ 
han được thờ ð miểu Văn Thánh, Vĩnh Long). Và Lê 
“Chất (công từ lâu, chẳng nhớ rõ nâm nào), Nghỉ thức 
“củng tam sanh (tam sên) lần hồi bỏ vì hiến dàng những 
.c0n trêu, coe heo, con đê vữa làm thịt xong, chưng bày 
giữa miếu, xem ra thê thiển, giữa đỏ thành nhiều ð46, 
đền điện. Ủy tín lên cao đến mức Tòa án ba giải thời 
thực dân đã cho phép và đến chứng kiến cho người 
tranh tụng vào miều thể vận cổ gà. nền họ muổn. TẢ 
quân phần xét thay cho viên chánh án! Rồi đến giai 
đoạn Hội Quỷ TẾ không cho bày lễ thể thốt tong 
tiếu sỉ muấ tồi ra ngoài sân, Vì người trong cuộc 
thưởng kêu têo thần thánh, nghe (hê thẩm, mất tôn 
"nghiêm. Nhỡ sự năng đông ấy, mà lãng miếu có “ĐÈ 
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thế" lớn, ở Sải Gòn chẳng nơi nào sánh kia. Nguyễn 
"hiệu viết về Lê Văn Duyệt, đăng đến bảy kỹ trên tạp 
chí Trí Tân, đã nhận xế vào năm 1943: “Đền thở ấy 
"ay đa trở nên trùng tâm điểm cho các thiện nam tín 
"nữ khấp Lục Tỉnh và miễn Chợ Lớn - Sài Gòn lại tới 
đền nhang hương khói. Nhất là đêm giao thửa, năm 
ào cũng vậy, ở đây có vẽ còn nẻo nhiệt hơn chúa 
"Trấn Vô hay đến Ngọc Sơn ở Hà thành” 

"Những người yêu mến văn hóa truyền thống có thể 
chấp nhận được nghí thức thờ cúng ở Lãng Ông, mặc 
du bọ chịu ảnh hưởng Tây học, ghét những gÌ gi là 
hủ lo. Dưới mất người nông đâm đến thị thành tứ 
mươi năm, hoặc đời ðng cha đã sống ở thành thị thì -® 
"ghi lễ nơi đây vẫn là vừa phải, không quá “lần thời": 
"Bảo lưu điện mạo của mình nhưng không là “ếch ngồi 
đây giếng"! 

Nơi hở Tà quân là miếu đành cho anh hùng, thân 
thánh. Ta liên tưởng đến miếu Quan Cong (Quan Thủnh 
Để Quản) của người Hoa. Thờ so sánh, thấy vài nét 
khác nhau. 

"Người Hoa thành lập Bạn Quần tị miu.địp củng, 
tế, người trong Bạn mặc kiếu áo riêng như đạo sĩ, 
thưởng là màu xanh, khá rộng. Ở Lãng Ông, người 
của Ban Quỹ TẾ mặc quốc phục bình thường, khăn 
đen áo dài, có học ờ lễ đi đăng, đi đài, có đào thài 
hất chúc tụng. điêu mà người Hoa không có. 

Hai bên bàn thờ ở miếu của người Hoa thường 
thấy "bộ đồ chiết chỉ”, mối món thuộc về bất bửu cài 
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vào một cảnh cây (bằng đống) đựng đớng: bút, sách, 
lắng hoa, quại, gươm, đần sảo, bầu rượu, tú thơ... 
trỡng khí ở Lăng Ông. ngoài bát bởu còn chưng bày 
thêm lố bọ, nhơ ở đĩnh làng. Cụ Nguyễn Văn Tổ đã 
ii thích hình thức ấy toag bài Đđ chờ của ø (ạp chỉ 
Trị Tấn số 3L, ngày 34-3-1914); 

“Hai bên gian giữa đĩnh, có cờ, quạt, tân, long, lỗ 
bộ và bất bảo. Tân lọng tì chắc ai công biết, chỉ cổ lồ 
tbộ cần phải nói qua. L5 ở đây là cải mộc. Phàm đó 
nghì rượng (te đổ trân thiết trăng nghiên) thì cái 
mộc đi rước, cho nên lõ đứng đâu sổ (bộ) mà thành 
lên lố bộ. Lõ còn có nghĩa là nước mặn, nước bể, 
Phàm xe vua đĩ, tước phải rây nước mặn cho ẩm 
đường. đỡ bại, chơ nên lồ đứng đâu sổ nghỉ trường. 
`Vạy thị Jổ bộ là tên chung tất cŠ những đô hành ngơi 
trước sau dâm rước nhà vua, mỗi đời vua có một nghỉ 
Đời vua Lê Thái Tông (1433-1442), lố bộ có 
những thử sau này: qua (giáo). phủ (tu), việt (bùa), 
chàng, phan, th, kỳ, mao, tiết (sáu thứ cờ), quạt, 
lọng và quân ky mã (chép theo ch iu hiến chương). 

"Hiện thấy ước bàn thờ đc thánh Văn Xương ở 
đến Ngọc Sơn (Hà Nội) có một thanh đao trường, một 
nấm tay cảm búi, một cái búa. một cái quạt, một cái 
kích, một ải cỡ tinh. Còn đồ lố bộ th các định thường 
cổ hai thanh mắc trường, hai ngọa cỡ tiết mao, bai cái 
di đồng, ha cái phủ việt (góc búa hoặc lui tu), hai 
cải iển, một cái khác chữ gi úc (nghĩa là yên lãng, 
cũng kinh), một ái khắc chữ hỏi: (nghĩa là tránh đồ, 
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“Theo sục ngày xưa, kh ra quản, những người có tăng 
hoặc bất cụ, đều phải rảnh. Đăm rước là hình trang khí 
"hành quân, chơ nên có bai cãi biển tính tức và bếi 

“C6 đãnh làm ha cái biến, bai cái phù tt, bốn 
thanh gươm trường. một tay văn (cầm bá và một tay 
6 (bình nấm tay). Có đĩnh làm ha cờ tiết mao, hai 
long đao, một bán nguyệt, một xà mâu, một dao tử 
nhí, một đao ngạc ba (tóc nh ba)” 

".„ Miếu là nhà thờ của vua, như Thái miếu, Thế 
tiểu, nhà thờ của dân gọi là gia miền, tứ là nhà thờ 
họ, sau gọi chung các miếu thờ thắn thánh như Văn 


chữ miếu nối trạnh ra”, 


nàn, Võ na Lo Thn áế xì ca cm _ 


XXem tơ liệu rên, đối chiếu với miều thở Tả quản, 
ta thấy nghỉ thức cổ truyền vẫn được tuân tủ, tuy ở 
Sứ thuộc địa Pháp. 

Ngày mông một, ngày 5 hàng thắng (Am lịch), 
luôn cả ngày thường khách thập phương đến khả 
đông; là "thiện nam ia ad”, họ tự nhận như vậy. Đây 
là số người làm nông cốt cho những địp lễ hội lớn. 
hàng năm. Sự thờ cúng ở miếu là dạng tín ngường, 
bình đân, không câu thủe, có thể đến khẩn nguyện 
bất cứ lúc nào, ân mặc tùy thích, câu xin những 
chuyện vụ lợi, phảm tạc, như tình yêu lửa đôi, mua 
may bản đất (thảm chí mua bán bất hợp pháp), xin 
thân thánh bao đung kh tớt phạm tội lối. Con người 
đối điện với lương tâm của mình, thân thánh là lê 
tưới, là lương tâm. 
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Miếu Tả quân linh thiêng hay không? 

Nhiều người đã tã lời, không suy nghĩ đông đài, 
Nắm khi họ chuông khos học, là giới trí thức Tây học: 

~ Mữu thành tất hữu thắn (thành là lòng thành), có 
cảm tì mới có ứng, có cấu Hủ mới có được. Nếu 
không tin, thiếu lòng thành thì đờng đến. Đến thì trao 
đổi tục tiếp nguyện vọng của mình với riêng thân 
thánh, chẳng cần thốt ra lời, không cần người túng 
gian. Những người gõ chuông. sấp đặt lễ vật tong 
miếu thường án mặc xuế xöa, vì họ là lào công đơn 
thuân, không cổ vai ườ gì trong nghĩ lễ, không bì 
rành sự ích ngôi miếu hoặc tiều sử của Tả quân. B¡ 
(Quỷ Tế lo châm sóc cơ ngơi, tạo điều kiện cho khách. 
thập phương rà vào thoải mái, tôn trọng sự tít ngưỡng. 
dủa đạng của đân gian, (rường hợp bà tánh đếm tặng 
chiếc đại hồng chung, con ngựa, con cọp nhồi bông, 
cải xương sườn to của cá ông...) Ở đây, chẳng có ai là 
chức sấc, mục sư, linh mọc, hoặc yết ma, hòa thượng, 
gì cả. Về tỉnh thắn, Ban Quý Tế phải đảm nhận công, 
túc quan trọng bàng đâu là tổ chức lễ hội, bảo lưu vài 
nguyên tắc lớn vẽ nghỉ thức cổ truyền. Tôi thờ đưa ra 
vài nhận xét chủ quan, theo thứ tự của lễ hội: 

A. TẾ lễ trong chánh điện. Diễn ra không khoa 
trương, gẫn như của nội bọ, gi0a các bô lão, với nhang, 
.đèn, tiếng cổ lịnh rồi tiếng trồng lễ (tống bực trung, 
đặt trên cấi giá cao ba chân), Cơ bản là lời khấn 
nguyện trước thắn linh, đượm về huyền bí, ở mức độ 
chấp nhận được. Nội dang toát lên quan điểm: ) con 

"Hlpe/flelun hoplorg 


"người bế nhỗ, nhơ hạt bọ trong cần khôn, đời người 
"ngấn ngõi trong thời gian vô tận. Vị vậy, phải khiêm, 
tổn, quỹ xuống. 2) Nếu thấu đạt được cải lý của lê 
biển dịch thì có thể hội nhập vào vũ trụ lớn, nhơ cơn 
"người thời tiền sở từ hang động bước ra, lo sợ nhưng, 
tự ìn, khẳng định sở mạng mà trời đất giao phố cho 
mình 

"Bầu không khí buổi tế khép kin, tạm gọi là 23 
"huyện bi, chỉ có l/3 dính vào bối cảnh thực tế, 

'B. LẺ Xây Châu ~ Đại Bội diễn ra trên sân khấu, 
với cái ng châu sơn đổ, trên giá trống đốt ngọn nến 
to, chấy sing lung linh. Lễ này gắn gøi hơn với thế 
tue, chỉ còn mang 1⁄3 tính huyền bí, điễn lại sự biến. -® 
dịch tạo ra muôn vật, muôn loài. Ta thấy những hoạt 
cảnh nào ðng Bàn Cổ xuất hiện, một Nam một Nữ. 
múa điệu bộ, tượng trưng cho Lưỡng Nghỉ, đến Tam. 
Thi, Từ Thiên Vương, đẹp nhờ là ngôi Nạu Hành với 
một Nam tiêu biểu cho Thổ, bốn Nữ là Kim, Mộc, 
“Thủy, Hỏa, cũng là bốn mòa Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Nét cơ bản của lề hội biện ra rô rệt: Dân tộc ta lấy 
tiếng trắng làm ngôn ngữ chính yếo. Tiếng trồng phải 
tròn, ẩm, "bông thiên iệt địt", xoáy vào lòng đất và 
ong lên ười cao, nhằm lay động, đánh thc muôn 
loài. Phải chàng đây là sự kế thừa của tiếng trống 
đồng của lễ hội thời vua Hùng đợng nước? Đáng lưu ý 
là điệu mứa gu. Các cô Xuân, Hạ, Thụ, Đông với 
trang phục xinh đẹp như tiên nữ giảng trần. đứng thẳng, 
"người, tay này đặt trước ngực, tay kis mùa phe phẩy, 
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“không bao giờ quạt với động tác thẳng cảnh ty, rất 
cdịu đăng. Ta hiểu đây là cử chỉ tượng trưng, ngọn gió. 
“Xuân từ chiếc quạt bay ra không phải là đem không 
khí mất mẽ cho chính các tiên nơ, nhưng là để bạn bố. 
khắp trẫn thế, thêm ng cười hiển hòa và tiếng hất chúc 
tụng (gọi là thài). 

LẺ Đại Bội với nhiều hoạt cảnh nhấc nhở một 
nguyên lÿ: rừng núi, sông rạch. muờng thú mà phát 
triển cân bằng thì gió thuận mưa hòa, ma màng bội 
thủ (ngày nay ta gọi là bảo vệ môi trường sống). VÀ 
son người nếu biết giữ nhân, nghĩa thì thiên hạ thải 
Đình, nhà nhà an cơ lạc nghiệp. 

Lễ Đại Bội nhằm câu an cho bế tính (xem phần 
Phụ lọc) 

C. Hát bội để cúng đăng cho thân thánh, nhưng. 
“Teen Hà tề được quyên vào 
tham đự đông đảo, càng chen lấn càng vui. Đến khi 
"nghệ nhân vào tuổng, với áo mâo, râu ra, thỉnh thoằng, 
đông vài lời châm chọc khôi hài, xen vào những đoạn 
nôi lối chữ Nho, hì tính huyền bí của cả lẼ hội hoàn 
toàn không còn nữa. Tuy mang tiếng là trồng Tâu, 
tuống đồ... nhưng đã là Việt Nam với ngôn ngữ và 
động tác lầm khử đong tục cña đân gian. Ý quan, cảnh. 
trí là của thời xưa nhưng nhân vật là con người hiện 
cđại với hỉ, nộ, ái, ố và bao nhiêu nghịch cảnh trong, 
cuộc sống thường nhựt. Từ huyền bí đến thể tục, trong 
một buổi sắn. 

Lễ Xây Châu - Đại Bội phát sinh tờ đầu? Có người 
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Đảo đấy là võ khúc của Đại Nội ở nh đo Huế. Nếm 
'vậy, tại sao vũng Quảng Nam, Bình Định ít nghe nhấc. 
đến, và hiện nay địa bàn phổ biến trân trọng chỉ là từ 
Phan Thiết trổ vào đồng bằng sông Cửu Long? Có 
người bảo Xây Châu là tục lệ thời Tả quân còn sinh. 
tiên. Trên sân khấu uống cổ cña người Triệu Châu, 
trước khi vào tuông, có ^Chưng Bát tiên”, nhưng cảnh: 
này nhằm gây không khí vui tươi, tuyệt nhiên không. 
sô ái trống châu và ngọn nến. 

'VỊ phúc thắn được tin cậy phải là biểu tượng của. 
tính năng nổ, lòng nhân ái vô biên và uy lực to lớn. _-® 
Qua hành trạng của Tả quân, uy đức ấy có thừa, chẳng. 
cân thêu dệt Tuy nhiên. vì quá sông bi, rong dân 
gian đã loan truyền vài huyền thoại. Việc Tả quân bị. 
*lêng mộ tạo ra hình tượng: hào lài sau thời gian bị 
dồn ép được đấy lê, khi gi an, sảng chồi đến san 
Ngưu, sao Đầu! 

“Tướng tính của Tả quản là con cọp. Tường tính, 
theo Tự vị Hhộnh Tịnh Ca. là Tính khí người ta chiếu 
ứng 38 vì tao, cũng giếng 28 con thủ thuộc vẻ 28 vi 
xao, như người dữ thì giống cọp. người nhát thì giống. 
sơn thỏ." Trơng dinh Tả gun, tỉnh thoảng biện m 
bóng đáng con cợp bạch, ấy là lúc ðng nằm ngủ. 

`Khi êng sắp đau nặng, ột cờ thành Phiên An (Gia 
Đinh) không gặp gió mà tr nhiên gây. Sau đó, lúc 
chuẩn bị ra biên giới, đến ngoại thành, con voi của 
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công cõi bồng dưng kèn rổng, rồi nằm hợp. không đứng 
đây được. Liên đùng ngưa thay thế, nhưng lát sau 
ngựa cũng không chịu bước tới. Tả quân cho là quất 
lạ. bảo với người nhà rằng ông sắp bệnh. Lại có một 
lão giả mặc theo 6i quê mùa cẩm tải bả. đớng ngoài 
cổng, bảo vào thưa với đức Thượng công rằng: "Cổ cối 
nhàn đến”. Người giữ cổng vào thưa, ng cho mới vào 
nhưng lâo Ấy quay mặt đĩ nhanh. Người giữ cổng đi 
the, thấy lão đến mé sông, đang nửa rải bảu. Lâo nồi: 
“Muốn co dức Thượng công được thot coi đời mà 
không được!” Rồi biến mất. Nghe thuật lại, Tả quân 
6i: "Hiên ngang lắm thay, đ là hồn ma cô ta vậy" 

Hộọc giả Trương Vĩnh Kỷ từ năm 535 viết hồi kỹ 
liên quan đến Sài Gòn và vũng phụ căn: 

“Người Việt Nam (ỡ Sai Gòn) đón đi rằng TẢ 
cquân cô đáng uy nghỉ, nhất là cái nhìn của ngài. Kể lại 
tầng những con bổ ngài nuôi, đành để giao đấu, rất sợ 
và nghe lời ngài. Những cơn voi bất tr, thí đụ nhữ con 
voi Vinh, chỉ sợ ngài, khi nổi cơn điên (địp động cơn) 
thì ph phách, gâp gì cũng giày xéo. Ngài ở trần, đến 
trước mật nó, gọi tên thì nó sợ, tở lại điểm tính" 
(Đđn lại theo luận ân côa giáo sư Trân Vinh). 

"Người ở Bà Chiếu bảo là phân mộ Tả quản chọn 
nhằm nơi huyệt tốt, gọi gò Kim Quy (9. địa thế Thanh 
Long, Bạch Hể, nhờ vậy Sài Gòn - Chợ Lớn luôn luôn 
phất đạt về kinh tế, ít bị tổn thất vì chiến cuộc. 

Những lá xăm (bề) ở miều Tả quân góm 100 kiểu 
khác nhau: 5D xăm trong bình (không tố không xấu), 
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38 lá thật tốt 4hượng) và chỉ có 12 lá xấu! Như vậy, 
.đem cho “thiện nam tin nữˆ niềm lạc quan: gập năm 
xấu, chưa hẳn là thất vọng. lời trong xâm dạy làm 
lành, lânh dữ, kiến nhẫn thì tai qua nạn khôi. để rồi 
.đến cơ hội tốc 

LẺ hội lớn nhất của Sài Gòn - Gia Định là đầy. 
Người Hoa chiếm tỷ lệ gắn phân nữa lượt người, theo 
tập tục ông bà để lại, họ nhớ ơn Tả quân đồ khuyến 
“khích thương mãi, và lại, cơ ngụ đất nào thì thờ thân 
.đất ấy. Tháng giêng. họ đến khấn nguyện, địp khai 
trương cửa hiệu, xi nghiệp, thêm lệ "mùng chín vía 
trời, mùng mười vía đất”, củng vái để gây phấn khởi, 
he To Bo di ga g ønaianei —-ẤỔ) 
đáp tạ rất nghiêm túc, gọi lễ “hoàn thắn", nếu làm án 
Mhông khá, chẳng dám oán ưrãch thắn thánh, chẳng 
cqua vì người cầu nguyện chưa gập vặn, thiếu tài đức, 
Nhiều lễ vật như vàng mã, thực phẩm mang đến, bỂ 
'bôn, nhằm gây cảm tình. gọi là “trà nước” cho quân 
"hầu và đám thư lại của thản thánh. Đối rất nhiều nhang, 
mối người một bỏ, để khói bay cuồn cuộn lên ci trên, 
nguyện vọng chuyển đi nhanh, được giải quyết sớm. 
“Trong miếu, nhiều tấm biển của người Hoa đăng lặng, 
hỉ “Trạch cập kiều quân”, "Hộ nga quân kiểu" ngụ ý 
câu sìa nh thân ban ơn, phù hộ kiều dân. Nếu tô mô, 
a gập câu đối của một nhân sĩ Bác Hà đăng tặng, năm, 
1915, ca ngợi "Cổ quốc giang san nguy nhiên tôn cổ 
Triểu”. Thật là tấm lòng bao la! Nam Kỳ xưa kỉa là đất 
“cña Việt Nam nhưng giờ đây đã là đất ca, vì thực đân 
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dang tao tông. “Giang san nước củ lớn lao hãy còn 
"ngôi niều cổ này”. Thương tiếc nhưng hy vọng còn 
dịp thống nhất. Hoạc vế đối của một thương gi: “Thờ 
"mộ bì, thế từ miếu ịch kỹ Âu phong Á v8, nguy nguy 
hồ ngô thổ sơn giang” năm 1925. (Này mộ bia, này 
đền thở, ri quá gió Âu mơa Á, vn cao vôi vọi ong 
đất nước này của a). Rõ là bào khí phong trào Duy 
“Tân còn âm Ï qua phong trào Phan Châu Trình. 

Đồng bào vùng Bà Chiếu lấy làm vinh hạnh vì 
Lăng Ông từ hơn thể kỳ qua là mi ngự mị của vị phúc 
thần mà cả Sài Gòn - Chợ Lớn và phía đồng bằng đều 
hiết đến. Bạn hàng chơ Bà Chiếu, giới có thu nhập 
nhanh chóng, cổ mùng một ngày rằm là vào miếu 
Xhẩn vái theo tập quán từ shiều thể hệ. Buôn bản ở 
chợ, đồng thuế cho Bạn Quân lý là nhiệm vụ vẻ thế 
0e, những vẫn côn món nợ tỉnh thần đổi với người 
khuất mặt Mặt bằng của chơ, lu cả vùng đấ chạy 
thẳng đến câu Bông, xưa kia là đất tựđiễ cấp cho TẢ 
quân. Thực dân Pháp hữy bổ luật ấy, nhưng người Bà 
Chiếu gi lòng nhàn hậu, từ trong iễm thức, vẫn tiân 
thủ luất lê mà vua Tự Đức đã bàn ra khi nước nhà 
chưa mất vào tay thực đân Phấp 

“Trong đời sống bình thường, sinh kế cô bận rộn, 
những thiếu lễ hồi ~ một thứ "xa xí phẩm" - thì con 
người thấy như "họ ch”, chới với, chẳng biết làm 
sao giữ được thế quản bích cho tâm hân, Những khỉ 
chen chân đến ngôi cổ miếu. hòa nhập ong lê hi, 
th hồn lãng lăng vào thế giới dêng, kiểu “hôn bướm, 
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mơ tiên”, ít nhiễu thơ mộng. ai nấy chư bình đẳng 
trước số phản. Không mặc cảm sang bèn, giàu nghềo; 
ai cũng gi tư cách, ieh hạnh được làm người lúc 
thăng lóc trêm, hết Mĩ cực đến tới ld, để rồi kí chết 
sổ thế hệ sao tiếp nối. Nên yêu thương, nhường nhịn; 
hễ ơn đức của thần thánh nuối nhan tủ “vạn gộa sanh 
Thả”. Cây cội nước nguồn, ngược Đi gian, nhớ thôi 
dơng nước từ đồng bằng sông Hông, in chắc ở đất 
“Tổ côn nhiễu danh lam thắng cảnh, có chiều sâu hơn 
VỆ lịch sử và mỹ thuật, Lăng miếu Tả quản là thành 
Yyu cỗs vũng đất mới, do đân quyên ốp tà dựng nên, 


“mọi người cố quyên vào chơi, ngắm cây cổ thụ, quản -® 


sát ngôi mộ xưa, thỉnh thoảng bất gập vài nét khó hiểu. 
thì nhờ người lớn tuổi giải thích. Nhiễu bà nội trợ và. 
học tò Hường nượn đường. đi tất bên vách holc 
trước miếu: lầu ngày, khó quên những gi phit mắt 
mê ấy, Việt kiêu vẻ đến ham quan hạn lòng, nhớ 
buổi ấu thơ của mình. Người già chợt trông vào miếu, 
làm sao quên được những ngày mà gia đình mình còn. 
đồng đã nay ớì kẽ mất kề đi xã Nhiệu người, trước 
khi ađĩcính thức” đã đến miếu, chụp vài bức nh, 
để khi xa nhà thỉnh thoảng nhìn lại, “dẫu lìa ngó ý. 
cồn vướng tr lòng", nhớ "ông bà đất ngốc”, 

Cơ ngơi cũ sn có. Ủy n xa đã có, Ta hờn kế 
tồi sẽ âm gì để bảo ổn Nổi theo ngô tứ mà các 
nhà nghiên cửu văn hóa ưa đăng tồi Lãng Ông Đà 
Chiếu là một bộ phận của bỹ ức tập thể đất Gia 
Đinh. tong kỷ lớn của đân Việt, một dân tc mHi 
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trường tốn vì người trên kế đưới biết lấy nhân nghĩa 
làm đao lý xử thế. Đó là điều mã nay ta gọi là tính 
"hân bản, nhân văn. 
“Thăng 12 năm 1989 
SN 
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LÊ XÂY CHẦU. ĐẠI BỘI 
Đồ Văn Rở 
biên soạn 


“Theo ài liệu tham khảo đo Ban Quý TẾ đi tích lịch 
sử - văn hóa Lãng Lê Văn Duyệt - quản Bình Thạnh 
ấn hành - 1990 
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SƠNNAM 


d3ệW 


VANHÓA 
DẪN GIÁN 


LỄ XÂY CHẢU. 


Màng năm, theo lệ xa, tại mối Dinh Thân tong 
làng xã, có ổ chức hai lễ cổng Kỳ Yên ( CÂu An). 
“Xuân Thu nhị kỹ, Xuân câu, Thủ báo, Khi công, thường 
“6 một châu Ht bi. Trước khí khôi sợ ình đin, cô 
cữ hành long tong Lê Xây Chẩu, tức là LẺ Khai Châu 
hát cũng có ơi gọi là Lễ Khai tàng (ảng là trường 
háo. 

1. Ý nghĩa Lễ Xây Chấu - Hình thức là Câu An 

Đầy là một coớc LẺ có bình thức bê ngoài là cải 
-3w và bên tomg có ci Lý. Cái Lý mà sỉ công biết là 
CC An, còn cái Lý sâu kin nằm ở trong nữa là truyền 
bá và cũng cố Đạo làm Người, ức là "Nhơn đa", sâu 
hơn nữa là cái lòng yêu quỹ ga đình yêu quý làng 
mạc, yêu quý TỔ quốc, tức là cải mà tới nay gọi là 
"lông yêu nước”, trong đồ có Trung với vua, Hiếu với 
ha mẹ, Để với anh chị em, Thuận với nhà nước, Hòa 
với xã hội. 

ĐỂ đạt đến mục đích đỏ, thì con người phải thấu 
t6, Ấn Đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, của chánh 
“quyền mà vị lãnh đạo tối cao là va, của quốc gia thây 
thổ, đồng bào nhân loại. Và muốn thấu đáo các Ăn 
Đức đô,ồi phải iết con người từ đâu mã có, nhớ đâu 
tmà trưởng thành tiến bộ. Do đồ mà tong Lễ Câu An 
này. người xưa mới tình bày sự Tạo Thiên Lập Địa tr 
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"nguồn gốc "hỗn mang chỉ sơ” (từ sơ khai) cho đến khi 
có sanh sanh hóa hóa ra con người, muôn loài và vạn 
Vật, bởi sự biến dịch chuyển động của Máy Tạo Hóa 
Huyện Ví 

Cu An là câu cho Quốc thới Dân an, cấu đem lại 
sự an vui, phôn thịnh cho mọi gia định, cầu cho được, 
“Thiên thời. Địa lợi. Nhơn hỏa. 

“Thiên, Địa, Nhơn (Trời, Đất, Người) là ba Đạo 
Trọng. Ba đạo ấy mà được điều bòa, thì muôn loài 
Vạn vật mới được xanh sanh hỏa hóa tốt tươi theo luật 
thiên nhiên của Cần Khôn Vô Trụ, Có theo đúng luật 
thiên nhiên ấy của Tạo Hóa thì con người mới tiến 
hỏa và trường tôa trong cảnh Thái Hòa là Hòa Trời, 
Hòa Đất, Hôa Người, và Hòa giữa Trời Đất và Người 
'Và muốn được vây tì ước hết, mỗi người phải sự 
Kửa tâm tánh mình, để cho Trời Đất, Thánh Thân dễ 
cảm ứng, và để cho giữa người với người cùng nhau 
“có sự cảm thông hôa ái hoàn toàn tết đẹp. 

Như vậy, Câu An là cầu tròn Đạo Trời, vuông Đạo. 
Đất, và cho sắng Đạo Người là Nhân Nghĩa. Có sáng. 
tô được Đạo làm Người, mới rô được nguyên lý, nguồn, 
cội, và mới thấy sự lên quan của con người với Âm, 
Dương, Trời Đất, mới thấu đáo được các Án Đức, và 
từ đó mới cảm thấy gắn bổ khẩng khít với gia đình, 
làng xã, non nước, và do đồ mà này sanh ra lòng yêu 
nước tự nhiền 

-. Nghĩ thức Lễ Xây Chấu và Đại Bội. Các giai 
đoạn biến dịch. 

Để thấu rõ các nguyên lý nói tên, người xưa cố 
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cho tĩnh điễn tượng trg các giai đoạn Tạo Thiến 
Lập Địa (ấy Trời đơng ĐấU từ lác còn “hồn mang" 
đâu tiến, rồi biến địch lần hồi cho đến chỗ tạo ra con 
người và vạn Vật q95 sự: 

~ Phân định ra Âm và Dương. thành Trời Đất, 
Nhựt Nguyệt 

~ Tương hợp Ấm Dương. thành ra tử tướng là: Thái 
Âm, Thấi Dương, Thiếu Âm. Thiếu Dương, (Thiếu 
Âm ở trong Thái Dương, Thiếu Dương ở trong Thái 
Âm). 

- Tử tướng sanh ra Bát Quái: Cần, Khẩm, Cần, 
Chấn, Tổn, Ly, Khóa, Đoài. 

-~ Bắt Quái biển sanh Ngo Hành: Kim, Mộc, Thủy, 
Hô, Thể, 

- Ngủ Hành sanh vạn vật. 

Xe biến dịch này phát khởi do sự chuyển động của 
Thái Cực. ong thời kỹ “ỗn độn sơ khai”, 

Tại sao có sự biến dịch phát khởi từ Thái Cực” 
Đây là nội đụng quan niệm về tín ngưỡng cổ truyền 
xùng bài Thiên Địa (là Trời Đất) của các dân tộc nông 
nghiệp Á Đông bát nguồn từ sợ sùng bái Tổ Tiên và 
sùng bái Thân Linh. Cả ba tín ngưỡng này đều bất 
"nguồn tờ My Đại Đạo: Nhữt Âm nhức Dương chỉ vị 
'Đạo. Ba tư tưởng: Trời Đất. Tổ Tiên, Thân Linh họp 
lại làm nội dụng cho Đạo Nhân là Đạo làm người với 
đây đỏ ý nghĩa rộng rã là tin tường nơi Trời Đất, giữ” 
đúng Tam Cang Ngũ Thường và phụng tự Thánh Thân, 
"Đời xưa, Đạo Nhân được xem như là Quốc Giáo, Côn 
thờ Thánh Thân và Trời Đất ti đật ọng tâm vào ÿ 
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nghĩa nh Thếng là nguôn sống. Nguồn ống đồ là 
vánh cu, vô biến niên tưng, ếp tọc ổn tại. Đó là 
ý tưổng t cao của nhân dân Á Châu xưa la và trực 
iác ấy cảng dã cả muôn ải van vật (â ừ tang 
guồn ống vih cầu Ấy phát xa và đị nung động 
Miểnịch với nguồn sống ấy, Nguồn sống đy là Trời 
Đấu Âm Dương Khi ch có Tiời Đặt Âm Dương, tì 
có cái gọi là Thái Cực. Thái Cực vận chuyển biến 
dịch ra từ Âm Dương đến Ngõ Hành và muôn loài vạn. 
vật Đó là lý do 

Nghệ thuật Hát bội đùng cái trống Đại Cổ (trống. 
cháo tượng tưng co Thái Cục và dàng tự nh ống 
để gay chuyển động biến dịch. -®: 

Còn chuyện ông Bàn Cổ phân định ra Âm Dương. 
tì người công đã cổ ồí ép, đi hi hư sa 

“"Tong cảnh bái bàng an c ki Trời Dất chứa 
có, ðng Bàn Cổ uất iện đảo tên. Vệclàm 3c 
ế của ng là phản r Âm Dương, Khí Dương by lên 
thành Trời, khí Âm hạ xuống thành Đất”. 

Một ngày, ông Bàn Cổ biến đổi chín lắn, và mỗi. 
ân ông lớn lên mười thước. Ông lớn lên bao nhiều, 
“Trời cao thêm bấy nhiều. Đất đày thêm bấy nhiêu, 

Ông sống I10Ô nản, sẽn Trời cực co, Đít cực 
“dày, còn thân hình ông lớn quá sức. Bấy giờ ông khóc, 
nước mất ông chảy ra thành sông. Hơi ông thỡ thành. 
ra iề Ông xem chíng quanh Đănh ra gim chứp, Khi 
Lông vai tảnh tì tröi đẹp, lúc ông nối giận thì trời tối 
lại, mây mà phủ kín, khi ông chết, xác ông ra từng. 
mảnh, thành thành nâm đây nói trong thiên hạ. Hai 
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son mắt làm nên mặt trổi và mặt trăng. Mỡ chảy ra 

"hóa thành biển cä và sông ngôi. Tóc đâm rổ vào đất 

mọc lên cây cỏ. Sảø bọ trên thần ông làm nên loài 

người.. Đó là một cách diễn tả ngụ ý tầng Người 
đồng vai chủ động giữa Trời và Đấc, 

"Hỗn mang chỉ sơ (lúc hỗn độn bạn đâu) 
“Van Thiên Địa (chưa phân ra Trời Đất) 
“Bàn Cổ thủ xuất (Ông Bàn Cổ xuất hiện đâu tiên) 
“Thủy phán Âm Dương (đầu tiên định ra Âm 

Dương) 

“Thiên khái ư Tý (Kbai Trời nhằm Tý) 

“Địa tịch ư Sêu (Mỡ Đất nhằm Sổu) 

“Nhơn sanh tư Dân (Con người sanh nhằm Dắn)* 

tất Bồi điễn tả điểm này bằng cho “một tưởng 
tmất giếng mô chim” điềm hương mở cửa Trời. (Những 
con người cổ xua nhữt có cái mặt giống như mật chỉn), 

“Sau đây là các giải đoạn biến địch. 


ĐẠI BỘI 


1) Ngôi Thái cực: 

“Sau khi ông chấp sự xây châu đảnh xong các hồi 
trồng theo lễ, sự chuyển động biến dịch bất đâu. Ông 
Bàn Cổ xuất hiện. Hát Bội gọi là "Tưởng mỡ cửa 
Trời" hay là "Thiên Lôi mở cửa Trời”, cũng gọi là 
“Điểm hương”. Một võ tướng mặc “song mang”, có 
cái mật giống như mật chim, màu xanh có vần đen 
trắng, múa những bộ rất mạnh (chuyển động), mở bốn. 
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phương, tấn lên trên, ép xuống đưới để phân ra Dương 
và Âm: Tri và Đấc Tưởng này cm một bố nhang 
điết sẵn sau khỉ múa xong, nhang được cưức đem lên 
bản thờ Thần. Do đó mà gọi “Iêm hương” 

b) Ngôi Lưỡng nghỉ: 

HHất Bội gọi là “Nhợc Nguyệt" hạy "xoang mạ" 
Đó là Âm Dương chuyển động, biến dịch và trơng 
hiệp, Một Nam cảm chèn bịt đỗ, một Nữ cảm chế bịt 
trắng, có để đồng tiên bên rong. Móa nhiều điệu bộ 
rồi củng hai chến hí với nhau bs lần, gọi là "Ấm 
Dương tương hợp”. Điệu móa gọi là “xoang mật”, 

e) Ngồi Tam tại: 

Cũng gọi: Tam Da, Tam Tĩnh, Tam Hiến, tượng 
trưng cho ba vì sao "Phước, Lộc, Thọ”, do Thiên đình 
cho xuống ban Phước, Lộc, Thọ cho nhân gian 

Tam ti à ngoài đến biến tạo thiên lập địa, nhưng 
ưa nay vì là Câu An, cổ lời cấu nguyên được Thiên 
nh cảm ứng. nên vẫn có ba ông Tiên: Phước, Lộc, 
Thọ. 

Phước tượng trơng bởi một ông quan đội máo thể 
"gang, mặc cẩm bào, râu đen dài, bồng một đứa con, 
đấy là Phước 

Lộc công là một ðng quao đội mào, ty bừng hoi 
quả, ấy là Lộc, 

“Thọ, đâu râu bạc trắng, cảm gây. Ấy là Thọ. 

“Cả ba ông đồng bắt một bài hát chúc, 

4) Ngôi Tử tượng: 

Củng gọi là "Tử Thiên Vương”, “Tảnh tường dập 
Khánh” 


-® 
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\ 
VAN HÓA 
DẪN GIAN, 


“Trinh bốn vị vzmg tưởng, một răng, đu đội Kim, 
Xhởi, mình đ giáp, mang cờ ịnh như ra trăn, đi hi 
thất hy ưng sở hoe trước ngợc, y nhờ mới kếp võ còn 
tẻ. Bốn vị veơng tướng này là “Tử Trạ Thiên Thần, 
trấn bốn của Trời (Đông Tây Nem Bắc) để điều hôm 
ai, Thủy, Hóa, Phong (Sám. Nước. La. Gi6,. Bốn vị 
Yăng lịnh Thượng để xoống chúc cho Dân giản, Nước 
tmạnh, Thạnh vượng. Thọ trường, Bến vị số mang theo 
bến câu lên chc: 

Văn Thọ vô cương, 

hữu tứ hi, 

"Phong hóa võ thuận 

Quốc thới đân an... v.v... 

Các đu múa là những mường vo đạo căn bản 
trong nghệ thuật Hát bọi. Xưa kia có âm miếng, cổ 
theo đệu múa Bát Quái. Ngày nay có thêm ra, ính cả 
thấy có từ l6 đến 18 điệu múa. Múa xong là đựng bốn. 
liễn, hông có hác Các điệu môa là những chuyển 
động biến dịch để sanh ra Bát qui. 

£) Ngôi Bát quái: (Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, 
Ly, Khôn, Đo) 

“Trình bày "Bát Tiên Hiến Thọ”. Í khi nào nh 
diễn, mà nếu có à minh "Đặt Tiên quá bà” thường 
ơn, Các vì Tiên biến quả Đảo và Sảm, 

8) Nghi Ngộ hành: Cổng gọi 12 "Chúc Thánh Chúc 
Thợ". 

THât bi gọi sôm s4 “Đóng cđi đứng con”, eo 
nh tượng một Nam đứng gio là “Cá”, bến Nữ đồng 
"bn góc là "Con". 

Họs.Reuln hopoor 


Nam: Mật trắng, áo cẩm bào vàng. đội mão Cửu. 
long là no vú tượng ving co nhu Thổ và hành 
Thổ. Thổ thủ ở trong ương để điều hòa cá Kim, Mộc, 
Thủy, Hồa và điệu bùa cả bến mùa Xu Hà Th, 
Đông Bốn mô cũ hen băm 0ã vạn vít mới đợc 
tây nở tế tơi 

Bốn sứ: Kim, Mộc, Thủy Hôn. 

Kim = màu rắn - Mộc = nàu xe, 

“Thấy = nào đế nhưng Ht bội đìng màu im 

Hồn = màn đỡ 

Đây là sự điêu hòa của Ngô Hành để sanh sanh. 
hổ hóa muôn lại vớ vậ há công cần s tiết 
TT Cực -® 

Việc đông nm ngời tưng ưng cho Ngô Hành 
là một cái Sơ nàcỉn ri iế c Lý bê ương. 

Về phong điện Si hình, đ là phép ấu hiệm 
canh ha của Ti Đấ. Có anh hóa ì có in ba và 
xoay văn theo luật Tạo Hóa, Tiến và Xoay là theo thời 
đếc 

Vân mình Vit Nam là vân nính nông nghiệp, 
Nông nghiệp thì theo “Môa tiết”, côn Quân chủ trước. 
Mai tọn "chơn mọg để vo”, 

"Mùa ôi c bốn ong nội sâm hy in 24 gờ là 
rộ vòng mật tới tà mọc la đến lài mục lạ, 

'Có chơm mạng để vương thì Hoa Khai tứ quý, hoa 
nở bến ma. 

Năm ngời ong Ngủ Ngt Hành ngời si cho 
thiệc họ MR- 

Ngôi Nam là MG Tang in (08 vườn hạ ME) 


"lps/flelun hoploerg 


là Thổ, là điểm trung hòa cho cä bốn mùa: Xuân, Hạ, 


“Thủ, Đông. 
Bốn Nữ là: Mã Xuân Mai 
Mã Hạ Lan 
Mã The Cúc 
Mã Đông Trước 


Cả nảm người này, tức là cả Ngữ Hành, ức là tất 
cả đêu tỏ lòng ngưỡng mộ Ân Đức nhà vua là vị Quốc 
'wưởng, vị lãnh đạo tối cao tong nước, và Ấn Đức của 
"riếu đình văn vo bá quan, quốc dân, thấy thổ, 

“T quỷ đây là sử quỷ trong một ngày một đêm; 

"Nhựt xuất vì Xuân = Mặt rời mọc là Xuân 

Nhựt rung vi Hạ = Mặt gởi đứng đâu là Hạ 

“Nhựt lạc vi Thu = Mặt ti lận là Thú 

Bán dạ vi Đỡng = Nữa đêm là Đông 

“Quá bán ví Trung = Quả sửa đêm, lc canh bá là Trung, 

“Quá sửa đêm là lúc bông Quỳnh hoa nở và các 
loại bông ong Quỳnh boa viên đều nở (heo một 
"huyển (hoại) để chào mớng một vị chơn mạng đế 
vương. 

“Chính lúc đó là lúc thành khiết nhứt trong đêm và 
cũng là lúc nước lớn. Người xưa xem lúc đó là giờ, 
Moÿnh Đạo, giờ tốt nh để câu nguyện cho có sự cằm 
ứng ình thiêng, Có lê vi thế mà xưa kia Lễ Xây Châu 
loôn luôn được cỡ hành vào khoảng đỏ (công như Lễ 
Nam Giao sưa kia) để củu đợc Phước Lợi trong bốn 
chữ “Hoa Khai tử quý” 

“Còn chọn họ Mã là Nga), vì ngựa có nhiêu tính. 
đức đặc biệt nhức trong các li vật, Và ngụ ý ca từng 
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đạo đúc và cầu chúc “thành đại" hàm súc rong bốn 
chữ: “Mã đáo thành công” (ngựa đến mức thành cong). 
`Vây, trong lễ Đại bội, ngoài cái sự ca tyng Ân Đức 
YÀ chúc thọ, còn gếm có ý nghĩ sân kín là; 
“Hoa Khai tứ uý, 
“Mã đáo thành công”. 

h) Gia quan tấn tước: 

Đây là ngoài quá trình biến địch của Thái Cực. 
Hà bội gọi là “Ông Gia quan”. Bình đân Đường gọi 
là "Ông Địt, 

Đây là một VỊ Thiên Thân, mặc cấm bào, đi hia, 
mang một cái mật giả lớn gọi là “mật gð” tròn như. 
mật Địa Vị Thiên Thân này đo lịnh Ngọc Hoàng 
Thượng Để xuống để "đội mao và phong tước” cho 
LÌnh Thân, sau khỉ đã cằm ứng về lới nguyện củu của 
đản gian, Hâu cho Linh Thân có đồ quyên uy mà tỉ 
hành nhiệm vụ. Việc giễu cợt thuế nay là do kỹ thuật 
nghệ sĩ pha tr cho vui để bi cáng thẳng vậy thôi. 

3. Kỹ thuật xây chấu: 

a) Phần Lễ: 

Ông chấp sợ nên ân chay lụ sữa là một ngày trước 
khi xây châu, và phải “Tịnh tâm và Định trí" không để. 
"bị giao động. 

“Theo lệ xưa. nên mộc áo rộng, 

“Thời nay, nên kiểm tra áp huyết và đưỡng sức thật 
Đình thường 

Không cần vẽ bàa ếm đổ chỉ cả. vì không có tà 
tma yêu quả, không có tà thấn tong một định thờ 
thân 


-® 
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b) Phần đọc chủ võ đảnh trống: 

'Nên xây chấu theo điệu bản văn bán vô nghĩa là 
nên xướng lớn và rõ răng cho mọi người ếu nghề. 

Đánh trồng là một nghệ thuật. 

"Nên xướng rõ câu: “Đuôi trúng chấu là đầu trồng. 
chiến để cho chín tiếng khai ràng được ống chiến 
bất cho ăn rập, đừng ai chụp ai. 

e) Cách chẩu Đại bội: 

.S# giải thích khí nói về "Đánh trống Châu” 

14-1-1990 

$ Đỗ Văn RØ. 
“Trường ban Quỷ Tế 
'Đi ích lịch sở - văn hóa 
Lãng L£ Văn Duyệt 
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Nghỉ thức vò lễ bới 
của người Việt Nam ® 
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LỜI NÓI ĐẦU 


“MỖI ngướt chúng tạ không ai có thể sống đơn độc. 
tin tiếp súc với người trong gia đưh, bạn bè, ngoài 
A8 hỏi. lại còn ngườt nước ngoài Những trường lợp 
tiếp xúc rất da dạng. theo sự phát triển của cưộc 
sống: vào lớp học, gộp gỡ thây gido, đi dạo phố mưa 
sửm, địp Tế, dịp Trang The, hoặc ngày lễ của tôn 
giáo nhực Phật đản. ngày Châm giảng sinh, chưa kế 
ân những ngày lễ lớn mang th chính trị của cả dân 
lốc. VẼ nhà, gắn gũi nhất là càa mự, càị em, ông bà. 
"Mỗi nhà thường có bàn thờ ông bà. với dịp cũng giỗ, 
cưới hỏi, hoặc ngây gếp tong thỏ, Lọi côn tham đe 
cũng tể ở đh chùa, miếu. Về cả nhân, côn có ngây 
"nh nhật, họp mặt bụn bè, chấm bà cơ, đi dự lịch, 
Luân lệ cơ bón của dân Việt là “rên kính, đời 
nhường", giữ tôn trật c Đănh rằng hành thức không 
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quan rụng bằng nội dang. nhơng lăm Äh cẩn đến 
kinh thắc Áể biểu lộ nội dang: mm đương phố, r rử 
cũng ăn mặ tọm xem dược, dâu l người lao động. vì 
chưng quanh la còn nhiều người Khác 

CChủng ti thờ để nghị vôi nguyên tốc ln, nấy hoàn 
cảnh mê lừng đụng. ty đáo phương, cộng đồng thôn 
“tôm, ty koàn cônh khổ giã hay tững bẩn của từng gia 
đình 

“Mước is dân số đông, mài đãi ừ Bắc chỉ Nam, 
thêm nÌiÖu dân tộc ngược. Điều quan trọng lồ løo 
được không khí nghiêm trong hoặc thân ái. tày hoàn 
du: Trong việc ứng xử lấy sự thêm tốn làm đâu, 
với đặc tính đy, mọi sự Miếu lâm sẽ được thông cảm. 

C8 sự phân biệt khổ rõ nết gi đồ thị và thôn quê, 
“hung quá trình đê tị hóa thôn quê đang tiến nhanh, 
với điện khí xe gắn mây, pằương tiện ruyŸn thông đại 
chứng (như mây tuyên hình, máy thâu thonh, sách 
do) với thêm hàng ru đăng như bử li, sân được, 
“Những kiều nủn, quân áo thay đối nhenh. Tình trụng 
lỡ chợ lờ quê là đất ốc Hồng dâu động luôn hay đi, 
Và ngôn ngủ, cảm quan cũng thoy đối lắm khi không 
0 rệ Sài Gòn mặc nhin lờ mợi đẫn đâu ~ tích cục 
hoặc tiêu cực ~ cho các tính đồng bằng sông Cửu 
Long. Cán bộ. nhân viên công ny đụ lịch, thực đơn ở 
khách son đâu bắt chước que lợi. thệm chí việc tổ 
chứ lễ cưới hỏi lễ hội đnh đêm, sở đụng máy vi âm 
mi~cr8, quay vi~-đê~0, chạp ảnh màu, cách gí 
thiểu, cương trình buổi lễ, hoặc cơng cách biểu cảm 
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tưởng lẫn hi giống nhau. Chu nói đến việc nữ côn 
bộ, nề nhân viến bất uy củn bổ, quốn khách trong 
nước hoặc nước ngoòi. Ngoài ra. côn phổ biến việc 
tăng hoa tước Trong Khí ấy. lại có sư thế đng khích 
1 là cố gắng Về Nguồn. bảo vệ văn hóc truyền thống, 
"người lớn tuổi đôi kh th mặc do đãi. đội khăn den 
(khăn đồng). Ở thôn quê. nhất là chợ láng. chơ quận, 
mặc váy đâm, đi giây cao gót, mang ví xách không 
phôi là chuyên mới le trong giời rẻ. 

SƠN RAM. 
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Ý NGHĨA CỦA 
LÊ PHỤC 
(Y PHỤC TRUYỀN THỐNG). 


KHẮN ĐEN, ÁO DÀI LÀ Y PHỤC THÔNG DỰNG. 
thời xưa, nay ít đũng, họa chăng ương lễ lạc ở gia 
đình, định miếu. xi tạm gọi đồ là "IẼ phục" để phân 
biệt với áo sơ mi, quân kiểu Âu, trở thành thông đạng. 
“Thôi tước gọi nôm a là "86 Tây", do người Pháp da 
nhập sang sước ta lần hồi thông đạng, có người đề 
nghị gọi là "giao tế phục”. Mặc (heo người Âu để đi 
làm việ, tiếp xúc ở cơ quan, công số, ngoài ra, còn 
đồng phục dùng khi lào động ở xí nghiệp. 

“Theo quan niệm ông bà ngày xưa, khín đen áo dài 
tuy là hình thức nhưng chứa nội dung lễ giáo, Đã là 
“người thành niên, lóc nào cũng phải “khán áo chỉnh 
tế”, Mặc áo di, đội khán đen nhấc nhớ thấi độ khoan 
thải, nghiêm chỉnh, không thể chay tới chạy lai lãng. 
xăng, ân nói lỗ măng, 

Khăn đí đôi với áo, không thế mặc 4o đen mã 
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không đội khân. cũng như trường hợp các quan vào 
châu vua, luôn loòn giữ căn đội mão ngay ngắn. Đội 
“mào là thi độ cung kính: bông được bổ khẩn. lột mào 
ra 1à vô php, phạm thương 

“Con trẻ được khoảng 1Š ti. cha mẹ thời xưa lâm, 
1È trước bàn thờ tổ tiên, mời người lớn tuổi trong gia 
tộc đến, thấp nhang đen, bát buộc đứa bé đứng ngay 
thẳng, đội cho nó cất khăn, sau khí mặc áo. Ÿ nghĩ là 
địa con ai đã thành niên kiểu được quyên công dân, 
được thứa hưởng gia tài cha mẹ để lại và được quyền 
cưới vợ 

'Khân đen có bảy xếp, của đàn ông, ngụ ÿ Nam 
thất, theo thể học thời xưa. đăn ông có bảy lỗ (hai 
mất, hai ai bai lỗ mới. một miệng). Còn goi là khân 
Xếp, vì đô là vóc vài mỏng đen, dài hơn một mét, 
muốn đổi, phải kiên nhẫn quấn tờng vòng chung quanh 
đâu, đồ bẩy vòng, tốn thi giớ, nhắc nhớ con người đi 
đứng, ăn nói không được hấp tấp. Sau này, xếp sẵn, 
sợi khăn đồng. 

“Theo lôi suy luận, thời xưa lễ đội khân. gọi gia 
“quan (quan là cái mào) chỉ áp đụng cho con ti, con 
ải thì với quan niệm khinh nỡ nên khônng bày lễ này, 
“Nay íA thấy kiểu khăn màu vàng đành cho phụ nữ, 
hiêu lần xếp hơn, chín vòng chắc là liều khân lễ đành. 
cho các công chứa, giới qui phái. 

"Người con gái mặc áo dài nhằm nhắc nhở sự khoan 
thai, thân trọng lóc đã đứng, ân nồi. 

“Trong sinh hoại đã xây ra sử chuyển biến trần tự 
không đột ngột về y phục. Mai đến những năm đâu 
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thế kỉ thứ 20, giới công chức, theo Tây học vẫn giữ. 
Liên đọ áo đi ch hy a la Pp Pankà 
dạn dụng bức hứa toag vn I9 gì ch cl# 
Cầu Lân hoc nh Tạy vn cục lo đủ đa HỊ 
ca bản. cỉ củi ân ch dao ấp à ứng 
ío di, Hang đi so M hoi ha mô ga tươp 
thân ip nh hnh ơn tức toệc du Âm) 
“Với nội đụng ấy. ngày say. theo tôi nghĩ, khi nào. 
mặc Âu phục thì nên nghiêm súc, không lố lãng. Đại 
há, ôy mông hợp ức Tơ mà lo bộ vn gi, 
thất đây nịt, hoặc thất cà vạt là lúc nghiêm túc. Ở cơ. 
cạnh đã là cn bò bặc ngơi đa cọ đuyện ên vợ 
Ta 20c tneaouniaa —Ổ) 
Áo khang Úc lô nhận này 
Th thọ mộ toiô ng rà là lo vồlic 
4 đo ơi  tạc vả âm ch 
The doh thọ ng iến dân bà hon đọc 
tmậc quân màu trắng, màu này chỉ đành cho quần tang. 
"hy mộc mà ví Maea ho gi ý ng erg H 
sả, Thy eo sơ qua gui sa Mỹ đi tc 
Thần tố 4l vậc hức với dự! 
"Áo bà ba được du nhập vào khoảng cuối thể kỷ 19, 
BLia l ngan Ha bí ngời Nụ L4, 8 Mua ở 
Singapore. Vải đen được nhập cảng, khá tối, người 
"Nam Bộ thích mặc kiểu áo của Bà-ba (nên gọi áo Bì 
ba), với vài đen, lần hồi quen. Ngày nay, kiểu áo Bà- 
ba vẫn có thể gợi sự nghiêm tủc, nếu đứng lòc loọt, 
cản nàn là ti đã củ ơi mắc 
Nộing và ngà hà bú e lần cay Bhục 
Hưeialmiagnan 


vẫn là sự sạch sẽ, giặt giũ đàng hoàng, dấu là kiểu 
“Tây phương hay kiểu cổ uyên. 

Xhân đen, áo dài phải được sở dụng địp cứng tế, 
thí đạ như những người tong ban tế ế ở định miếu, 
nhằm hài hòa với bối cảnh. 


"Người tên 50 tuổi, dịp lễ thành hôn cho con, mặc 
khăn đen áo dài vẫn trang nhã, hoặc khi đi đình miếu, 
chùa chiên 
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NGÀY GIỎ 
ÔNG BÀ 


NGÀY NAY, Ở HẦU HẾT GIÁ ĐÌNH, DỊP CỦNG 
BiỖ đơợc cải cách khả nhiều, Bản thờ ông bà, uên 
"guyên ắc, chỉ thờ đến đồi thử năm, đến ông Cao 
tầng là đức không hờ người qu xà sưa. Tiên nguyên 
tắc thời sa, con cái một bọ, đến quá đời thử năm thì 
có thể cưới hỏi nhau, không thể gọi là loạn luân. 
Đảm giỗ ở thên quê, vi tôi gian nhân rồi sòn 
nhiêu nên bày ra ngày chuẩn bị. gọi Tiên thường, ngày 
thử nhì, gọi Chánh gi. Nay lâm được lế gi ương 
buổi sắng là qui lắm rổ. Trên nguyên tắc, dừa con 
được cha mẹ ún củy, giao cho gi phần hương hỏa là 
người được trọn quyên tổ chúc lễ gi cha mẹ. thường 
là con trưởng nam hoặc ầm kh là cơn i út Bà con 
cân tụ hợp ơi nhà thờ gi hương ba, Sa mắc chính 
1É, nếu là người giữ hương hôa lầm ân không khá Gì 
Đà con nên phợ giỏp về tên bạc, công sóc. Lầm khỉ 
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người gi? hương hỏa ân học dỡ đăng. nghêo tùng nhượg 
"gây giỗ, các cm tuy học hành đỗ đại giau sang vẫn 
phải tuân thủ nên nếp. 

"Ngày nay, ở đô thị, nhà chật hẹp, vài gia đình đặt 
món củng ở nhà hàng. do nhân viến nhà hàng đơa tới 
"Nhưng tốt hơn hết, món cùng phải do người trong gia 
nh chế biến. Thức ân nẽn theo công thực cổ truyền, 
dại khái món hẳm thị (giờ heo mâng trel, món kho. 
(cá và thịt kho), món xào, món thịt lộc (thịt ba chỉ 
xất mông với rau sống). Ngoài ra. có thể phụ thêm, 
nem chua. gồi. 

Nhiều gia đình đã thận trọng không cúng những 
môn xa lạ đối với ông bà ti xva, thí dạ như ca r, ra 
gu, bò vô viên... Vài gia định kiếng cử, không bao gi 
dâng cúng món canh chua, hoặc rau râm, hoặc chuối 
của, cho đổ là những món ân ô ĐỀ, chẳng hiểu ti sao! 
“Tóm lạ, trên bàn thờ không chỉ thờ chà mẹ ông bà 
mới mất gần đây, nhưng ính lên đến năm đôi, người 
Xxửa không thích ứng với thực đơn xa lạ. Vài gia đình 
chỉ củng với rượu đế, không đăng rượu chứng cất theo 
phương phấp khoa học thới nay. 

Giờ khối đâu cúng do người giớ hương hỏa trọn 
quyên quyết định. Người ấy mặc chỉnh tế đồng ước 
bàn thờ, quan sắt những mồn đăng củng, xem có gì sơ 
sót chăng? THÍ đọ như đùa so le, lô canh thiếu cái 
nuỗng. Theo thông ệ, dẫu ông bà quá đông đóc những 
thường chỉ là ba chén cơm, tùy gia đình, ngụ ý Tam tài. 
“Cảng ông bà cha mẹ những người quá cổ vẫn ở trong, 
vòng trời đấ. Tam tà là Thiên, Địa, Nhân, tức là Trời, 


"Đất và Người. Việc này tùy gia đình mà bố tí. 
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Non Bộ là đất mối khển hoang, người cổa thế bệ 
"su, nhấtlã phía đồng bằng sùng Cửa Long vẫn gìø lệ 
cảng thêm một mam cơm, với thức in đơn gẫn hơn, 
gọi là "Mâm đất đai”. Người nhà thấp nhang cúng 
trảm này đạt ngoài cửa, khăn ái đại khái hình "ĐC 
đại viên trạch, tiên hiến khai khẩn, hậu hiến khai cơ”, 
tứcà nh ngời xa đã cứ nựy ð phân đã mộng Gí 
vườn, đất thổ cư cõa Khu vực nhà ð và phụ cận. Tên 
hiển, hậu hiển là người đầu tiên đến khai phá đất 
hoang, và người đã dâng đơn lên quan trên để xin hợp 
thứ hóa, lập làng mới, ới gan rên. 

“Trên bàn thờ ông bà đã chơng bông hoa sẵn, theo 
hggyện túc Dạng nh, Ty gui nh pha Dong tứ. —Ổ)- 
bản thờ nhữna, pha tay ti) cấm bea, phía Tây (iên 
hả) chưng tri ch tui, theo đi ủết lúc Ấy, Quản 
trọng nhấ là ngọn la. The lẻ, bàn hờ ông bà lúc 
nào cũng bổ trí thếp đèn cháy sáng, tượng trung cho. 
ngọn lửa bất diệt của đồng họ, không bao giờ để tất. 
Ngày mạ, tăm tấp gọn đền đâu lừa. iếu đèn trừng 
`, để khổ mất công khêu ngọn bấc tim đè), hoặc 
dùng đền điện với cải bóng nhỏ, kiểu "cà nấ", Nhơng 
trước giờ cảng. củn có ngọn đền rừng vt đang chấy 
tìm lên khá cao. Người chủ nhà đứng trước bàn thờ, 
đổi ba cây nhang, nếu nhãng cháy lên ngọn ch 
cho những cây nhang rời ra ấy tay mà gi cho lửa tất, 
không được dàng miệng mà thế (vì miệng By Ô 0Ể). 
PBli đốc vi lữ iêng từ ngọn đẹn Hên bán thờ, 
không được tùy tiện bật hộp quẹt mà đốt với ngọn lừa. 
lắc. Thấp ong, xã ba ả, cong kăh, 
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Đến lượt ảnh em, bà con, tùy ngôi th, vai vế mà 
lân lượt thấp nhang. sau rối đến lượt trẻ con. Lúc thấp. 
nhang, tránh nối chuyện ồn ào hoặc cười giơn, Nếu là 
khách được mời đến đợ dệc, khách nên gÌữ im lạng, 
hấp nhang sao nốt, vì đến là để dự lễ giỗ chớ chẳng 
phải nhằm mục đích ân nhậu v9 tích sự. 

Ngày nay, thường là khách lớn tuổi mới thấp nhan 
"khách trẻ được miễn lễ vì quá đông. 

"Nhang chấy lên si nấy mlạng tong vài phát Vài 
người lớn tuổi giữ lệ ạy hàn thở. 

“Thông thường, ty ông bà khá đồng đã quá cố 
nhưng chỉ lạy s lay, không bơn không kêm. Đồ là lạy 
“Thiên, Địa, Nhân. Khi ly, chấp hai bàn Đại, ngón 
tay để thẳng, Lúc cúi đâu tì ngờa lòng hàn ty lên, 
.đón lấy cái trần đang hạ xuống. 

Trong giay lát. người chủ nhà (gi? hương hổa) 
châm tuẫn rượu thử nhất. châm rất ít trong ba cái lỉ 
"hoc chén nhố. Vài gia ịnh bày việc cúng nước lạnh 
trong cái tô lớn (ôi hiếu đó là nước để súc miệng 
trước khí ăn cơm, ðng bà ngày xưa ăn ru). 

ĐĐũng nguyên tắc chủ nhà rót rượu lần thứ nhất, 
hú ý ốt tường trưng vi côn rót lần thử nh thứ ba; để 
phòng ly rượu trên ra ngoài. 

LLúc cúng. chủ nhà gìn giữ ÿ tứ, nói chuyện, luôn 
cổ mật bên cạnh bàn thờ. Đến tuân rượu thứ ba rỗi thì 
tốt tà, một tuần là đức Sau đó, theo quyết định cá 
hân của chữ nhô, ễ gi có thể tạm gọi là bể mạc, rồi 
đi chút ít giấy vàng bạc tương trưng. 
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"Nhất là ở thôn quê và vài đa phương, bày ra thông 
K6 từ lầu đổ) là người đến dự lẽ gi cần đem theo 
cnượu Hà, gọi là để công, sau đó, rượu đem ra cùng 
tống trong tiệc. Không nên câu nạ, vì người nghèo. 
không đủ khả năng đem theo rượu, nhất là thứ đất 
tiên. Lúc cử hành lễ giỗ, nếu là người được mời đến 
dự hoặc bà con xa thì ty tỉnh cảm, có thể nổi chuyện —_ ” 
nhỗ tiếng, uên xem chững đừng cho tÈ con chạy qua 
chay lại đùa giớn gẵn bàn thờ, 

"Người lớn tuổi căn giữ thái độ nghiêm túc, nhấc 
nhở lửa trẻ. Khi đến, nẻn xin phép hoặc trình với chủ 
nhà để xin thấp nhang, xá ba xả. Nếu nhà chật, những 
người không thân cho lắm với gia chủ có thể ngội xa 
bàn thở, nồi choyện riêng. Ở thôn qu, lắm khi lễ giố 
cử hành không đúng giữ gác, vài người hân tích cô 
í nsợu thịt đ nhậu, rong lúc chờ đợi. Trưởng 
hợp này, bất khả khẳng, căn cách ly, ngồi góc nhà hay 
ở ngoài sản 

Mân tiệc, trước khí rà về, nên ng lời cám ơn chủ 
nhà, khách có việc về sớm, cũng nên nổi vài lới để 
tránh hiểu lâm. Không nêa kéo tài buổi tc, bày thêm, 
rượu thịt hoặc bài bạc, nối chuyên tiểu lâm (hô tụe. 
Đáng tiếc là có khi chủ nhà lại có người cổ xúy cho 
Việc cờ bạc, nhậu nhẹt vô tich sợ chẳng khác nào lạm, 
đụng dịp lễ gió để hướng vào mục tiêu khắc, còn gì 
chữ hiếu chữ thãoT 

Nếu đảm gi qu tụ quả đông người nên thông báo 
cho cần bộ tổ đân phố, bo Ấp hy biết 
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Gặp năm nhuần (bí đạ như có hai thắng tắm) theo 
cổ lệ ðng bà, nên cũng vào thắng trước là đũ. Nếu kỹ 
lường, thắng tắm nhuẫn (tháng sa:), cúng đơn giản 
hơn. để nhắc nh, gọi là củng kiếu (có lê đầy là cáo, 
cáo tổ), 
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HÔN LỄ 


DỰNG VỢ GẢ CHÔNG LÀ ĐIÊU TỐI QUAN 
trọng, tuy là hình thức nhưng có ảnh hưởng lớn đến sự. 
tổn tại của dân tộc, của gia đình và con cái, tức là thế 
hệ kế thửa. 

Gia đĩnh bên vững thì xã hội mới bên vững, mai 
.đến nay, nhiêu người nhìn nhận đạo đức như suy thoái, 
trẻ con ngõ nghịch. Đó là rách nhiệm cöa gia định, 
phân lớn. 
iên quan đến vấn để kinh tế, việc hôn nhân gắn 
bố vào ti sản riêng hoặc chung, “của chống công vợ”, 
chữa nổi đến vấn để thữa kế vẽ nhà cửa, đất đai, cố 
phân kinh doanh, ký thác ở các công ty. Con người chỉ 
"hăng hái làm ăn khi thấy tài sản của mình được con 
cai thừa kế, theo luật định. Chưa nói đến trường hợp 
Yợ chồng giúp đỡ nha: tong việc sinh kế hàng ngày, 
sản tốc nhau khí đau ốm, đâu sao đi nữa vẫn có lì 


_® 


TRube )ÄBulin hoploarg 


SONNAM. 


nxeu. 
17) 
CA NGƯỜI 


VIỆT NAM. 


cảm bơn khi được cơ quan từ thiện - xã hội đầm 
nhiệm, Con ái do cha mẹ rước hết chăm sóc vẫn hơn 
là gối muốt thời gian đh tong lớp nội trả hoặc nhờ 
"bạn bè, bà con nuôi đường, Ngay ở những xã hội phất 
triển on cải mà cha mẹ y ị vẫn dễ hư hông 

LẺ hành hôn nhằm mục đích tạo ra sự gần bồ lâu 
di, ánh ly đị, Vì váy, không thể bỗ qua về hình 
thức, cơ bản, Đổ không phã là  đôa, nhưng nghiêm 
túc, được pháp lật chứng kiến và thữa nhận. 

Thời xưa, by ra sáo lễ. nhầm kéo dài Đời gia, 
tranh thủ cơ hội đò xét nh ý đi bên. Trong bon cảnh 
gia ảnh không khá giả, thời gan đài ấy còn măng ÿ 
ghla chờ dành đợm đồ ên bạc làm sở phí cho buổi lễ, 
À tạo chút ( ơ sở vật chất cho vợ chông tương li 
Ngày nay, cuc sống soi động, ngay ở hôn quê cũng đA 
cảm giần hỏa chưa nối đến ở hành tị, Lại côn bhy rơi 
ầm nhiệm dịch vụ về hôn lẻ, nào cho mướn xe ha, 
ang điểm cô dâu, lành khoán địch vụ An tống, chụp 
ảnh, quay i-đề 6, cung cấp hoa mi, la thiệp mới. 

Nhiệm vụ của đi mi gái, su khi hửa hôn là tạo 
thêm tính thân mặt đối với bà con, họ hàng hai họ, 
những không được quả ớa. Boối lễ được tành tự vui 
về hay không là do vai Hồ côa nguời túng gian (ông 
mai) Ông này làm nhiệm vụ con ơi giữa đôi bên, gi 
tổa những thác mắc vẽ chỉ phí, mỗi bên gánh chịu phần 
nào, đến mức nào. Lựa chon ngày giờ để cử hành lễ, 
“gầy ưa rải quan trọng nhưng ngày nay ủi chọn không 
khít khe: thường là ngày ngài lẻ, ứ Bây hoặc Chủ 
hậ để mọi ngươi c th hi đông đ, cùng thâm đợc 
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.Ở miên quê, chọn ngày nông nhàn, dịp gắn Tế, tời tiết 
tạnh áo, nấy sẵn có u nhập nhờ vụ múa. 

'Vấn để xem ngày tốt xấu thường được suy điễn 
iải thích: Sách vỡ nói vậy. nhơng nên linh động “co 
giãn”. Ngày xấu, nhưng nếu đổi giờ rước đâu tì bớt 
ấu hoặc trở thành tương đối tố. V lại nếu kéo đài 
thời gian đẾ xây ra sinh kế không ổn định, gập bệnh 
tật hi để gập khó khăn, đến chỗ gây đổ, vì lớiđị nghị 
“của bà con bạn bề, 

"Để phòng trường hợp mất bình tnh, đễ xic động 
dịp ễ cưới tứ xơa lô loön bổ tr thêm rể phụ và dâu 
phu để làm mọi việc lặt vật hai người này thường 
Pe re drropTt in 2 

Nguyên tác lớn, cân tuân thô: Suốt buổi lễ cưới 
“ong vòng thân mật ại gia đình", đời tra gái gi thải 
độ nghiêm túc, nhơng vui vẻ, củi đâu đáp lễ, chấp ty 
chào hồi. Và gn như tuyệt đổi không được phát ngôn 
lời sào. Có gì hờn giận, căng phải bỗ qua, nhất là khí 
trong bà co, họ hàng vài người gà lầm khi lầm cẩm, 
đột nhiên bất bề về lỀ nghìa, về nghị thức. 

Chủ rể, cô đâu khong được phát biểu cảm tưởng 
lính tỉnh, ý đo: Theo luân lý cổ truyền, quyền định 
đoạt là do cha me, đo người lớn. Mác đâu là ÿ kiến tố 
đẹp như tạ ơn ðng bà cha mẹ, nhưng trước bàn thờ và 
bai họ, đôi trẻ không được nối ra. 

“Thâi độ mát bình tnh, cao hứng của người rong 
ai họ lắm khi xây má nhưng giỏi ứng phổ à ải năng 
của ông mai. Tết mục nào nên bố? Tiên bạc, sinh lễ 
sên công khai hỏa bay khong? Tại ao bà con phần 
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lớn văng mại? Người đồng đến. cổ tính thần xây dựng 
chẳng khi nào phát biểu lãnh tỉnh. Sao cho bảu không 
`khí được vai về là tốt rồi. Cốt lõi cña nghỉ lễ chính 
thức được gút lại qua lễ “lên đền”. Mục đích của lễ 
này là thỉnh cầu ong bà. người quá cổ của đông họ 
trỡ về chứng kiến và chuẩn y coộc hôn lễ. Chủ tị 
cuộc lẽ lên đền, đết hai ngọn nến lớn (qui định là 
màu đỡ) là người gia trưởng, lầm khi do người lớn 
tuổi nhất trong đồng họ. Sau khi họ tai hoặc họ gấi 
đến nói chuyện thân mật thì chủ nhà lên đèn, tức là 
biểu lộ thái độ "đồng ý”, chẳng những cá nhân chà 
mẹ mà cả linh hồn những người đã mất của dòng họ 
đều đồng ÿ. Lúc ấy, mọi người cắn giữ yên lặng, sợ 
Yên lãng bất buộc, xem như “mặc niệm người quá 
c6", Tục lệ sưa, ấm lại có lý, mang ÿ nghĩa tượng 
trưng của ngọn nến với chút Ít tin tưởng mà vài 
người có thể gọi là "mê tía cổ sơ” 

Hai ngọn đèn này tượng tưng cho âm và dương 
Âm và đương tạo ra rời đấ, muôn cài, vạn vật, trờng 
Ấy có con người. Vì vậy, phải giữ thế quân bình, Nếu 
một ngọn đèn bất ngờ bị tất hoặc chây leo heo thì quả 
là sui xêo. Thời xưa trường bợp này t khỉ nào xây rà 
xì đèn chế tạo với sắp của tổ con ơng (gọi đền sắp), 
ngày nay, hẫu hết đều đàng chất hóa học, pha chế lầm. 
hi sơ suất, đền vữa cháy bồng đưng tất lun là chuyện 
cổ thể xây ra (đèn không chất lượng ấy gọi là đèn cây 
nưó:). Hơn nữa, để bảo đầm về kỹ thuật, ngọn đèn khí 
mới chấy lêa còn yếu, nên đồng cửa sổ lại. Để tránh 
Tần gió của quạt máy, cần tạm thời tất quảt cho chắc 
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3n Ngọn bên bà, ữ ong bàn tờ nhìn ra được xem 
như tiêu biểu cho cô đâu, nếu cháy to hơn ngọn bên. 
trái (chàng rể), có người suy lận vụ vơ cho rằng cô. 
dâu sẽ ấaiếp chẳng, ong trng lạ 

Việc xá lạy của chàng rể, cô dâu cắn được thảo. 
luận và đồng từ rước gi lại họ. Xã ha l ly bà 
lay tước bàn hờ? Đố với ngi còa tổn vã là đủ 
miễn việc lạy, hoặc như thế nào? Vào giữ chót, mộc 
dâu đã hôn thon rước. hong bồng đơng có ngôi 
lớn tuổi ong ai họ hi cao ứng àyr việc hy. ất 
buộc phải lạy, rồi xây ra cải vã, làm mất hòa khí, gây 
khổ lâm cho cô dâu chủ rể. Chẳng qua là trong số bà 
sansẻ ngơi nuốn cứng mình qyảnlc của cá hân —(ẨT) 
Tình vê huyết thốn Sa đ xã bà cơn ha bọ, chính 
thức giới thiệu cô đâu chú sể để đôi lớa biết ai là cô, ai 
là chú, là cậu, là anh em bạn đi... 

Việc đăng bàn bạc trong thởi buổi “nghe nhìn” là. 
chụp Anh và quy vidto Chụp nh Đường do người 
trong ân tộc cm máy, ngợi này nên chọn vị tí, 
Yên lùng tính sẽ dch lũng xâng a về nhờ hà đạn 
điễn, ra lịnh. 

Khuyết điểm quan trọng nhất, thường xảy ra do 
vách vụ qu viđE9,Ở nơi thị hóa vo có sức 
bứp dị lạ hưởng, Kí chiếu n li nấy chợt tấy 
ảnh nhe đến viên có âm cỡ! Lắm Mi cộn bàng 
(ược ta đến, eệ Mà cơi đa Hhơng hhă, oệc 
nước ngoài, 

NNe nhớ nguyên tc: Tà cỡ hành ễ cưới ân 
thủ truyền thống đạo đức, thận trọng từng chỉ tiết. Giữ 
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tấm lòng thành, giờ được cái tâm thì mối có sự cảm 
thông cöa người quá cố, gây ấn tượng lâu đãi ong 
tâm tr của hai họ, nhất là đổ trai gãi, để họ suy nghĩ 
trước khi cãi vã, gây chuyện bất hôa, nhằm giảm thiểu 
w tân vỡ, 

TDo đô, cử hành lễ cưới gà là chính, quay vi-đê là 
ầu, là kiu gi trí phụ thuộc, ngoài chương ình hô lễ. 

V chạy theo thời thượng, lấm khi người rong cuộc 
lại quên vấn để chính. Ta thấy trơng nhiều buổi lễ thành 
hôn, người quay vi.đ-0 và người ợ lý thường chạy 
đạua, chạy lại, kéo mấy sợi dây điện, gây cần ở buổi lẻ 
Lắm khi họ ra nh cho người làm mai phải day mặt 
"hướng này, nhìn qua hướng kia, boặc ra lệnh cho người 
lớn tuổi đáng bậc ông bà phải cử hình châm, làm nhanh, 
“Thâm chí, họ yêu câu làm ở lại động tác nào đó, mà 
họ chữa thấy đẹp, xem lễ cưới chánh thức là buổi thao 
diễn. Họ rủ về thành thạo bơn aí hếu 

Lại còn công thức “sữa quê nữa chợ” của thôi mới 
của: Nên làm giống như những đảm của những người 
khả giả, hoặc của... Viết kiểu! Ta căn giữ bản sắc của 
gia định tà 

Nhạc đêm của phim vi-dê-0, khi lồng tiếng, đôi 
hi sử dụng quá nhiều nhạc iến chiến. Tại sao chà mẹ 
câu trai phẫi đích thân sắp trà và bánh để đưa qua nhà 
gái? Trong buổi lễ, đôi khi đạo điến ra linh cho cô đâu 
tứ của phòng bước ra lần thử nhứt quay chưa đạt, lại 
a nh cho cð đâu ở vào, điễn xuất động tác ra khôi 
phòng the lần thể nhỉ. Vì hiểu kỹ, lắm khi người trong 
cuộc cử đay mặt nhìn vào ống kính, hy vọng khi chiếu 
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8 kẽ có một này căn nà The ôi nếu cân  lc bế 
trạc, có thể ai họ xếp hàng để ấy nh kỹ iệm cho 
vi, Nghị thức buổi bón ễ mặc hữn lần hi rỡ ảnh 
cong thọ công ngất ah đạo iễn hương là gẽ mỗi) 
lí đêu Hiển cá tết mục, ty tận hơlà người ch tí, 

Tóm hại cẽ ảnh lễ hành hôn trong vòng thân mật 
ti chộ phim giặt ênsợ ân mộc đã gl tế bệ 
lớn, Đến ước bàn tờ không phấi hầm đóng kh, 
hơng ý nga vẫn là tình điện với người quá cổ 
Cảm kế gø tuyến ống về đạo lý, ự chong Đỏy 
sửa ôi lửa và ự gắn bó của ử ụ, trọng ương hạ, 

Phân ngh lễ chấn đức xem như buổi lễ đì bế 
mạc. Tiệc tùng là iếc ph, có thể cỡ hành su đó, với _-® 
khich của đi bèn, Mách tu bộ ăn mức ty ÿ, và 
ngời lớn mối tong bai bợ có Để dơ huạc ra vệ 
không mecả 

Việc "ổi tên”, ạng quà, theo ti công là chỉ tiế 
phụ, Tết hơn bế, sa xếp đạ chủ người lớn ti nồi 
gần nho, để để chuyện hi han, làm quen. Tên 
kọc phi để ong heo thơ Một ngoời lớn tuổi ong 
bàn tực sẽ tay mặt bạ bê, ri vài li, Người đơn hai 
ho đến túng bàn có thể là người làm mai hoặc vị 
khách lớn ti, Thân hân và cô dâu, ch rể nên vi 
về và m lạng, sơ hi cói đáo cám ơm 

Gắn tn boi ức, bọn bè cổ th ca há ngâm thơ 
nồi chuyện hôi hài... Khi đem ra môn ái c hoặc 
ánh tăng nến, lách dự dc nên Biễ là đã kế 
thúc, có thể ty tên vẻ, Nên nhớ chủ nhà, chỗ của 
hàng n đơn ẹp sớm ch phí buổi cưới đi kh vượt 
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khả năng của gia chỗ. Nếo bày ăn uống thêm thì aỉ 
đứng ra chí rã? Nếu cao bởng, bạn bê có thể rủ nhau 
'hày tiệc riêng, hoặc đi tiệm quán khác. Ở thôn quê, 
thời gỡ co giản, nhưng vẫn cần để cho chủ nhà dọn 
cẻẹp, lãm vệ sinh. Sa iệc cưới. ai nây mệt nhoài, nhất 
Tà co dâu chủ rể. Nếu bày ệc tùnc. đôn ca ti tổ tốt 
"hơn nên để cho cô đâu chú rể tự đo được tham đợ giây 
lác gọi là tượng trưng. 

Việc tao nhẫn cưới bồi ưước thế kệ 20 không có, 
đồ la lễ cưới theo đạo Thiên Chúa, ta phông theo, thấy 
đoyên dâng, hợp lý. Phải chăng v theo đạo Thiên 
Chủa không có lễ "động phông boa chức” (khẩn vải 
ng Tơ bà Nguyệt, ợ chống đốt ngọn nến trong phòng, 
cũng nhau mời rượu) nên trao nhẫn là dịp trai cái được 
dịp đụng chạm trực tiếp? Luân lý của ta thời xưa là 
“nam nữthọ thọ bất thân", chỉ đơợc đụng cham về thể 
chất vào đêm động phông, lần đâu tiên. Tặng nhẫn 
cưỡi tha thế cho việc tặng đôi bong ti gầm lại thiết 
thực và có công đụng. 

— Mật mai thếp có xe chàng, 
“Đôi bông thiếp trả, đối vâng thiếp xi 

`Vài người nối đùa rằng kh ly đi. cô gái tổ ra tham 
am, vì đôi vồng vàng loôn luôn nặng, có giÁ tị kinh 
tế hơn đôi bông ai. Thật ra, "đồi bông” là quà đo bên 
trai tông địp hôn lễ, khi ly đi, ồì trả lại cho chàng. Đôi 
bong là của riêng do chàng hoặc cha mc chàng đem, 
đến. Còn đôi vàng có ngha là tài sản do vợ chống 
cùng nhan tạo ra, vì vậy, cô vợ xin lại theo lý huyết 
“của chống công vợ”. 
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“Tuân tăng mặt” là ngôn từ mới. đo ảnh hưởng 
của Tây phương. sau lễ cười, vợ chống rễ được quyền 
nghĩ ngơi, cong nhau da lịch sẵn xa. ơi không ai biết, 
để sống trong cõi riêng. tránh s đom ngó cña người 
thân hoộc. Trong hoàn cảnh ngày nay. ty sinh kể, 
tiên bạc, mà bày ra tuần trăng mặt ở gắn. Ở xa, hoặc đi 
Đà Lạt, hoặc công đi Đắm Sen. đi chơi vong Thổ Đức, 
Lái Thiêu. Thời xưa, người về làm dâu cực khổ trăm, 
bẻ, mặc dẫu bền chống khả giả. ĐỀ giữ nể nếp, tối là 
động phòng, nhưng hừng sắng hôm sau, cô đâu phải 
thức đây thật sớm, nấu nước pha tr cho chả mẹ chồng, 
.quết sân, hođc... chuẩn bị thức án cho be, cho gà. Cứ. 
Nay ca ng mà sen vu —ẾP 
1) 

Đã trở thành một tiên lệ tốc Thiệp cưới gồm hai 
tấm giấy iêng biệt. Tấm thiệp to ghi rõ te thông gia, 
tên đôi tai gái, ngày giờ cử hành gi tơ thất. Người 
nhận được, trữ trường hợp nhấn ta riêng, theo chỗ 
thân tình, hiểu rằng đó là lễ cưới theo nghỉ thức tại 
nhà, lễ riêng tự, không mời khách la. Lắm khi có kèm, 
thiếp nhỏ môi đự tiệc, ở địa điểm nào đỏ. Hiểu rầng 
tồi đi ân tiệc, không cổ thự mời dự iệc này 0l hiểu 
rằng vì hoàn cảnh, cô đâu chủ rể hoặc hai bọ chỉ háo 
tin mà thôi. 

`Vài vị khách đã sử đọng thiệp dự iệc một cách vô 
thức. Thiệp ghỉ rô mời "ong bà”, boặc "anh chị”, hoậc. 
Tiêng "anh", "bạn", nên hiểu là đạtsn chỗ ngồi. Thường 
mỗi bàn tiệc bày ra đúng 12 ghế để tiết kiệm. Ở nhà 
bàng, một bàn tiếc vị giá bao nhiên, đâu đó được hạch 
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toán tài chính khá kỹ. Còn gì khổ tăm cho chủ nhà, khí 
thấy thiệp chỉ mới "ông bả”, tức hai phần ân, nhưng ông 
bà lại đất theo hai đứa châu nội. chấu ngoại? Chẳng lẽ 
để ề con đứng mà sa. đành đành riêng mỗi châu một 
khế, phát sinh ra bai phân a, khá tốn kém. Trường hợp 
"người của gia đinh, dành riêng một hay hai bàn, Không. 
"han chế, tha hồ đơa em chấu đến, thật ra em châu nhỗ. 
"bề không thịch ăn cho lầm, chỉ moốn ủm không kh là 
để chạy nhày,iếp cận với cuộc đời. 

'Nên bố tí và khéc mời người lớn tuổi cũng ngồi 
một bàn để đỄ bÉ nói chuyên với nhau. Người tiếp 
khách của bai họ phải bật thiệp, phân biệt si là khách, 
tiếng của cô dâu, chủ rể, ai là của bên ai, bên gái. Để 
thuận lợi, trên bàn tiệc nên viết sẵn tấm giấy công, ghỉ 
đành cho bạn của ai.. Trưởng hợp hai người khch 
đến, ngồi chung một bàn ân, tỉ nên tự giới thiệu cho 
sở vẻ thân mặt tôi là bạn của ai, bà con với ai, làm 
một eo quan với chủ rể, văn vân„ 

“Thời trước 1974, một số người đã lạm dụng (nh 
trăng tiệc tũng dịp cưới, mác sẵn áo "vết", thất cà-vạt 
a về tịnh ong, khi thấy khách vào đông đão tì ung 
dang đến, bất tay rồi cưỡi va, cùng án. Hồi ra, chẳng 
ai biết ðng "thực khách” ấy là sí, bên tai ngơ là người 
ccủa bên gối và ngược lại. Ngày nay. nh rạng này 
không còn, họa chàng vài người tủy tiên, được mới 
nhưng lại đưa đến đôi người bọn riêng cậy mình. Người 
đất tiệc luôn luôn dợ trù một hai bàn “dự phòng” 
nhưng đôi khi vào giờ chốt lại thiếu chỗ ngồi. 
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TANG LỄ LÀ NGHỊ THÚC MANG Ý NGHĨA 
tiết lý, văn hóa lớn. Đó là sự kết thúc của một đời 
'NgWỜi, đã chết rồi tì không thể nào sống lại, họa 
chăng à trong âm tự người củo sống, tong bạn bè. Ở 
"ước ta, uy nhịp sống rộn rịp nhưng thời giờ đành cho. 
tang lễ vẫn khá đài, lần bồi nghỉ thức được đơn giản 
hóa, vì khả năng của tong gia lầm khi hạn chế, Với 
phương tiên thông ai chuyển nhanh chông hơn xưa 
(xe gắn mây, điện thoại..). ni chung iêc thâm viếng. 
chia buôn cũng đổ tốn thời gi Toy nhiên, trong nhiều 
gia đình. nhất là ở thôn qu, lầm khi còn tuân thủ nghỉ 
lệ phức tp, vì sóc ép của bà con lớn tui. Người lớn 
tuổi lại còn sức ép vo hình, một là để nhấn nhủ con 
cãi chữ hiểu thảo, ha lÃ muốn giữ thể điện cho cá 
nhân tình. Lại còn thải độ con cái. đâu sể về việc 
phân hía ti sẵn. tay tài săn chẳng đáng giá bao nhiêu. 
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"Đền nhà sĩ nấy sáng. 

Nền đơn giản ba, đờng vang ray giá tần. Sự việc 
gì rối cũng 6% qua. nên giữ thi độ trừng đăng, Những 
lời đị nghị, Khen chế ta nên nh áo đính giá khách 
cquan. thận tưọng 

“Trọng phạm vi quyền sảch nh này, xin miễn bàn đến 
ghỉ thức phức ạp của Đời phong kiến. dược ấp dụng ở 
ga đình khá gã. Xân êu vài ình thố căn tiếc 

“Tình đoàn kết với bạn bẻ, chòm xóm, với người 
Tmà la chịu ơn, mặc dẫu không bà con cật ruột được 
Điếu lê trong dịp tang lễ. 

Nghĩa tử là nghĩa tận. Nên xóa bỏ tất cả những 
"buôn phiên đổi với người đã quá cổ và cổ gắng tối đã 
để chỉa buồn, an öi bằng ời nổi, bằng phương tiện vặt 
chất, nếu cản. Mỗi người cài chết một ân tôi. 

“Quan ài được ưng bày cho người thân thuộc đến 
viếng, khi đã hố ưí ở giữa nhà, hoặc một góc bèn 
li, ên tái (sườn bợp người chết có cha hoặc mẹ 
sòn sống). Sau khí nhấm mất, người nhà đến vuốt 
chật. người thân đến nhìn lăn chút rồi đấp mật hạ. 
“Miếng giấy bạch, hoặc vuông vải rấng đáp mặt gơi ý 
*y cách", “am đương cách biệ”, người chế và nguời 
sống bắt đầu sống ở bai thế giới khác nhau. 

Không nhìn mặt nhau nữa đâu có nghĩa là khinh 
thường, đốt tnh cầm nhơng là kiểu gui hoạch đờt 
hoá, dính iu nhau mãi thì chẳng ích lợi gì. Cụ thể, 
"người khuất mặt chỉ ong thời gian ngấn đã thay đổi 
sắc điện ng xấu xí, mất hỗn sự sống là tt. 

CCln gi tích về quan siệm sống chết của ngời 
LÁ Đông đa nhất tí với phương châm: 
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“Sự tử như sự sonh, sự vong như sự tốn” 

"Đối sử với người mất giổng như đối xẽ với người 
còn sống. nhưng vẻ bỉnh thức, người Hoa (ö Chơ Lớn) 
iểu lộ qua hình thức quả rườm rà, sơ với người Việt. 
Mắc tang phục, theo người Hoa là việc nghiêm tức, 
màng dếp bằng bẹ đứa khô, đội mũ rơm, mặc áo sô 
gai, lắm khi đông bao ti, đi chân không, khóc lóc 
thâm thế. Tang lễ cử hành nhiều ngày. ở gia định 
trung lưu, kèn trống, tụng kinh, lắm khi có mật của 
pháp sự (đạo Lão chẳng”), nhằm mục địch đuổi trờ ma. 
cquỹ dang bảm người quả cố. Cha mái, nhưng để lại 
cho con châu chút ít tài sẵn, con cái phải tổ ra lạc 
quan, thí dụ như thức đêm, cờ bạc tượng ưưng bên -&® 
quan tài, thợc phẩm để tế được chọn loc qua những 
môn cao cấp, theo thời rang. Đám tang cử hành với 
nhiêu dàn nhạc, có nhạc Tây, kên đồng. Có gì hãnh 
điện đối với người Hoa cho bằng cha mẹ mình mất lúc 
la định khá giả, con cái làm ân phát ài, với quan tài, 
nhà vàng, với huyệt mã, bạn bè tối lui tấp nập, Dân 
nhạc Tây tối lên, khi diễu hành ngoài đường phổ, 
đành rằng gây náo động nhưng nên hiểu là con châu 
muốn cũng đường cho chs mẹ những gì “hiện đại” 
nhất, cũng như khi đốt vàng mã, tuy nghào nhưng vẫn 
mườn làm nhà lâu bằng giấy, xe hơi kiểu Mỹ, kiếu 
hột, gọi là tượng ưng. 

'Khi người quả cổ đã đấp mặt chưa tần liệm, rên 
"nguyên tắc không được giỡ mặt ra, trừ trường bợp bà 
con thân cận. Nếu là bạn chỉ cốt thì nên xi: phép chủ 
nhà, để ty hoàn cảnh mà chủ nhà cho phép hoặc 
Xhông cho, gây xai xêo. 
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“Nếu là bà con, bạn bè thân thiết từ lâu, khi hay tin. 
người bạn nào đô, hoặc (hân nhân của bạn đã mất, 
việc đầu tiên là tìm hiểu hoàn cảnh thêu nhập về tiên. 
thọc. Nếu người quả cố khí gi, nhà ca tương đổi 
xông, bạn bè có thể yên tâm, Những quả vài trường 
"hợp đăng đặc iệt lưu ý, là người quá cế đã ti quá 
thời gian dài điều rrị, chẳng còm tiên bạc. Hoặc tuy là. 
đi, là cậu của bạn ta, nhưng người đì, người cậu ấy đã. 
từng nuôi đưỡng bạn, được xem như cha mẹ thì ta nên. 
.cố gắng giúp đỡ, loan tin cho bạn bè thân hữu, 

“Ngày nay, trong hoàn cảnh đô thị hóa ít nhiêu, nhà. 
cửa nói chung là chật hẹp, ít ai có thời giờ rành rang 
để tới viếng. nói chuyện lâu đài. Đại khái, sau khi 
phát lang, (đồng ra có sự chững giảm côa một nhà sư), 
người trong gia tộc tang phục (lay bai lạy) thì bạn bè 
được đến phúng điểu. 

Lắm khí bèn vách bố trí bàn thờ Phật. đơn giản. 
Hương, đăng, hoa, quả là bốn thứ vật tư cắn thiết. 
“Thời xưa, không đùng hoa hồng, thường là đồng vạn 
thọ, buệ. Bàn thờ tang được bổ tí trước quan ti, trên 
"bàn thờ đặt bộ lư, trái cây, bông hoa, nhất là cái đèn. 
nhỗ (kiểu đền trừng vị) đốt cháy, đèn cấy thời xưa 
đùng màu trắng (mầu tang) nhưng ngày nay trên thị 
trường lạ thông dụng màu đỏ. Giải tích nghe cũng 
.ổn: màu đỗ là màu của Phước. Trên nắp quan tài, thấp, 
đèn cây, không bao giờ tất (nay giảm bớn). Vì theo lẹ, 
"người chết cũng được đối xử như người sống nên cũng 
tam sanh (nói trại là sẽnh), nhà khá giả thời xưa cúng 


1 _—_——`—— 


con tôm hoặc cha, trững gà hoặc ứng vị. Bà món 
này được gi tịch ng hợp những món ở nặt đế, 
dưới nước và tren trời. Nay vẫn gjữ gìn tục cúng tam. 
sênh, gắm lại, chẳng tốn kém gì, lại an ủi thân nhân. 
CQuanài được kê lên cao, với ngọn đn đt st đc 
si gii thích ÿ nghĩa cô ngời bảo là để gậy sợ ấm Áp 
tạo khí đương. để ma quỷ không lại gân. Nhưng quan. 
trọng nhất vẫn là nên lưu ý thoa chút ít dẫu hôi (dầu. 
lổa)chơng qunh mấy chỗ kế cơn ngựa, địt quan 
Kiến đảnh bơi rất nhanh, thường bò ại ám quan ti, 
mũi đầu lửa xua đuổi kiến. 

'Ở thôn quê, và ngay ở đô thị, lắm khi chủ nhà mời. 
ndạc lề đến thân dm hân loi ng Cóngøibio. —(ỂÌ) 
là gy máo động, vô Cù Nên xtlạt 

- Qhan niệm Tây phương cho rằng tang lễ gợi ưu 
phiền, nên ìm lặng, tránh gây náo động. vì náo động. 
điêu biểu cho dịp vai mứng. Vì vậy, My ra lệ mộc 
niệm động yên lạng, Mông cũ động 

Quan siệm Á Đông cho rằng tang là nghỉ lê 
Lễ đi đôi với nhạc, tức là sự hài hôa. Người đứng tế 
không được ni, tếng nhac, bản học tay cho lời nồi 
nhờ tiếng nhạc mà lòng thành của con người có thể. 
Yang đội, ài bên với rời đ, kêm tro những động 
tắc cần nợ chân 

“Tùy theo gia đình, thiết tưởng nên giữ lễ nhạc, cho. 
đán công lăng thêm phân long ray, nhất là và đếm, 

Thách đến phúngđiế sêa eo nghỉ thức ào” 

“Theo thời buổi mới, nhất là ở đồ di, trường hợp 
nguời đi đến của sĩ nghiệp, cơ quan đn phi điểu 
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thường đem theo tàng boa, với những chữ đơn giản 
“Thành kính phân 0u”, “Vô cồng thương tiếc”, bên 
dưi ghí tên cá nhân hoc tấp thể là đồ, Trường hợp, 
sày, đừng mặc niệm, sau khi thấp nên nhang, Ai có 
tình cảm tiếng tr, cổ thể lay. Trước khí viếng. nên sin 
phép thân nhân và chờ được thên nhân cho phép. Nếu 
.iiên, nên để trong bao thơ kín áo, tránh đùng giấy 
bạc nhỏ, bạo thơ sẽ nổi cộm, Xem ra kém tế nhị. 

Đối với ngời thân thoớc, tùy hoàn cảnh mà ứng x: 

“Trường hợp người không bà con, nhưng quen thân, 
ớn tuổi bơn người quá c th chỉ thấp nhang, Bằng một 
tui, vẫn lạ, ính ọng người đã ra đi sớm hơn nÌnh, 

Người quá cổ nếu nhỏ tuổi hơn người phữnE 
sổ thể lay tương rừng một lay. để ghi nhớ mãi một ăn 
nghĩa lớn mà người lâm phúng điểu đã mang năng, 
chẳng biết làm cách nào đến ơn được, 

`Vợ hoặc chống phải lay ehau, bất chấp tuổi tác. 

“rong tình thông gi, phải lay, mặc dẫu người quả 
số nhỏ mới hơn. Đã là thông gia. nghỉ thức cản phải 
ty dù hơn, với nhang, ền, ái cấy, để rong cái mắm, 
ổa chủ phẫ địch han đớng bén quan hà, đâp lễ, 

Đối với người mình kính trọng, đã mang ân, tôi 
thấy có trường bợp ly đến sáu lạy, vì khách và người 
“quê cổ đêu lớn mi. 

“Thấp nhang xá, lay ba lay. Dừng lại giay lắc Rót 
"ượu tượng ưng, trước khí lay. 

Lạy thêm hai ly, đơng lạ, đứng nghiềm túc, rót 
thêm rượu. 

Tay thêm hai ly. rồi xá, rước đó, gững ÉtEso ory 


Ta hiểu đây là củng đổ be tắn rượa. theo nghỉ 
thức xưa. 

“Trường hợp người quen thần, khi đến phúng điều, 
“nên nh với chỗ nhà. Thấp nhang trước bàn thờ Phật 
bên vch, xả ba xi trước bàn Phật, ngợ ý xin Pht phô 
"hộ cho người quá có. Sao đó. tình với gia chỗ, xin 
được làm lễ 

Nói chưng. thời buổi mới, nhấ là ở thế hệ ẽ, xã 
a kế là đồ. Gia chủ chỉ đp lễ, với ba xã. 

Trữ tường hợp bất khả kháng, khi người phủng 
điểu lớn tuổi thì phải có người lớn tuổi nhất đáp lễ 
"Nếu là bà con xa, chỗ nhà chỉ xá tượng trưng. 

“Thời xưa, nặng về lay, người phing điề lạy mấy, 
ly thì chỗ nhà phải lạy đúng bấy nhiê lạy. Xây ra 
trường hợp chủ nhà quá lớn toổi, nếu đáp lễ iên tục 
hằng đôi ba chục người tì khó đã sức khỏe đáp lế Cô 
thể cho đứa con lay đáp ễ, không cắn mỗi lần lạy mỗi 
Ân đứng dày, 

Lay ao nhiêu lạy? 

Cân bối này, mỗi địa phương, mỗi gia định hiểu 
một cách. Khách đến để "chia boổn", chẳng lê chủ 
nhà bất bể về lễ nghĩa thì hóa ra bẹp hỏi Thông 
hưởng, (heo sự quan sắt của tôi ở vài địa phương, có 
thể tổng kết đại khái như san: 

~ Khách lạy hai lạ rối ra về, đồ là ngụ ý lắc động 
Sạuan (di cứu) còn trở lại đơa đảm. 

~ Khich lạy liên tục bốn lay, ngự ý khách ra về 
luôn, lóc động quan không tr lại 

~ Lạy ba ly, vẫn ngư ÿ lay bốn lạ, ra về luôn và 
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không tổ lại lóc động quan. Bớt một lay vì ở nhà còn 
cha mẹ già, đang sống. chữa một lạy đành cho cha mẹ. 

Lạy đảm tang, ai tay chấp lạ, ngón tay để tẳng, 
ngụ ý cầu khẩn, đầu cói xuống đất, hai lòng bàn tay 
ngửa ra (có người lại ép hai bàn tay xuống đất). 

Lễ động quan (đ qua) thường cỡ bành làc síng, 
trừ trường hợp ky giờ, ky tuổi thì cử hành buổi trưa, 
hoặc chiêu 

“Thân nhân tấp họp lần chót, lạy ba hoặc bốn lay, 
Với tang phục Ngày my, tang phục được gầm bớt về 
hình thức, lấm khí chỉ vấn cái khăn tang trên đầu. 
“Theo công thức, ở gia đình đông đúc và khá giỏ, chấu 
nội hoặc ngoại bạ khán có đốm đồ rn, châu gọi 
người quả cổ bằng cổ thì dùng đếm vàng, 

Bạn bè đến đự nên mặc chỉnh sẽ, đứng hơi xa, đế. 
Biữ trật tự, không làm vướng bản việc di quan. Khách. 
Tên nổi chuyện nhỏ tiếng, mánh nói chuyện riêng. 
cười đùa. Còa gì mất lịch sự cho bằng khi dự lễ động. 
gian mà hai ba người tạm lại nổi những điều không 
tốt vẻ người quá cố, mặc đâu việc ấy có thật (hí đụ 
"ggời quả cố mắc nợ hiêo, ân nhậu qui mức rồi đau 
san, hoặc không đứng đấn về việc tình ái). 

Đạo tỷ (còn gọi là đô tùy) bắt đâu làm lễ, đây là. 
«huyện trayễn thống, chưa sĩ gi thích căn kê, Trước 
khí động quan, ở vài ơi miễn quê, bày ra nghi húc 
“há quảng”, với người “nhưng quan” cảm đuốc ca 
hi, ma chung quanh quan , ngụ ý xa đuổi đảm 
trả Quỹ đã tụ tập từ mấy bôm trước, để quyển rũ 


"g;ơi chế: Lên mí có xem Song 0E” Đý 21hay 


đuốc, ty cm máy v-ảm, trông lố lãng. nhằm mục 
đích "tếp tị” để ân chủ nào cần Hi gợi đến, trong 
những ngày sắp tới! Ở nơi đồ ị hóa, việc này không 
cò, Vì ây náo động, đảm nết ơn, ong lúc ng gia 
bối ró. s 

"Đạo tỷ ở Nam Bộ tên nguyên tắc mác quần áo 
đen, chân vận xả cạp cho ống quản tủm lại gọn găng, 
ngang lơng thấ sợi dây vải. mô phông y phục bọn 
“sp núi. Có thể gi thích, đựa vào sự ích Văn Doan 
(chàng La), một anh hùng sông dân ở dạy Trường 
“Sơn, Bình Định, ng khởi bỉnh chống chúa Nguyễn 
“Chàng Lía lập căn cử tại Truông Mây, quan quân tr, 
-4 nhiều lần nhưng không dạt kết quả. Hôm ấy, mẹ 
chàng Lía chết. Biết Lía là đứa con hiếu tho, sớm 
"muộn gì cũng trở về nhà chịs tan, quan lại địa phương 
cho người phục kích quanh hà, chờ bít sống, Chàng 
la ho quân thám, biết chắc quá nữa đêm thì guân ~ 
Af mòn mỗi, ngủ mê, sau khi uống mượu. Chàng cho 
tay em, gốc là bọn cướp nó (cường sơn) na nịt gọn 
sàng, trước khi lên đường bọn chúng được lịnh hành, 
động nhanh chông, tuyệt đối không được gây tiếng 
động, ngôm tăm (ngậm thể) vào miệng để không nối 
huyện, như người cân, Quá nổa đêm, chẳng Lía đưa 
bọn lã ls vẻ nhà, nhờ qun áo đen nên không bị phát 
hiện, guân sĩ anh phòng đang ngõ sy. Lập tức, chàng 
Ta ịnh cho bọn tay cm khiêng quan tài m lạng, chàng 
đi tới li tiên nấp quan Hi, nh vị tí tương đối cao 
nên dể nhữn đổi phương. 

Trên đầy là giá thiết phổ biến, th ra. đồ thy ở đân 
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mà chẳng có Thời rước. lúc khiếng quan ti ra khôi 
hà, ể bởt mệt nhọc (lắm khi đưa quan ti lên đường 
đốc, rên nổi) mọi người ca bát với điệu đản ca, nay L 
nghe. goi "hò đưa ni" 

“Thời kháng Pháp rồi chống Mỹ, theo đã đ thị hóa 
nhanh chúng. nhà ca chất bẹp. đã bày ra dịch vụ mai 
tăng. ý phục của đạo tỹ lóc đâu màu đen, đội nón lưới 
trai, Về Sau thy còng ty đối ra mào trắng, viên đen, đại 
khái sắc phục gắn giống như nhân viên còng ty mai 
táng ở châu Âu. 

"Đảm tang là nghỉ lễ đâu muốn hay không công 
phải mang tính dân tộc, chủ nhà hoặc quan khách dâu 
tộc Âu phục, mang tràng hoa cũng vẫn giữ rong tiêm 
thức đấu ấn xa xưa, Ngày nay, nghỉ thức động quan 
.được đơn giản bóa nhưng vẫn bảo ly vài đấu ấn cũ, 
cẳn giải thích để đánh giá lại. Là người khách đến dự, 
ta tên hiểu để thấy thải độ của người Việt, trước cải 
chết của một đồng loi, bất luận giàu nghèo. 

“Nhưng quan", theo lõi hiểu là người chỉ huy số 
đạo tý như người thấy tuống, người đạo điễn, như 
người "nhưng" trong đoàn hắt bội 

“Theo thủ tục, người nhưng phải bịt khẩn tang, mặc 
dầu người quả cổ còn nhỗ tuổi hơn ðng ta. Hiểu là tôn 
trọng người quá c6, 

"Người những cắm đền cây, khấn vái, điêu khiến 
đạo với cập canh, óc là bai khúc gỗ ngấn, gõ vào 
nhau. Đạo tỷ có thế đi rình diễn, hang một rồi hàng 
bai, trước quan tồi rồi quì xuống, cúng lay với người 
nhưng. Mỗi người đạo tý ngăm vào miệng cây nhang 
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(nhắc nhớ sự im lạng) boặc cắm cây nhang ở tay, cúnE 
"hy rập răng. Vì có cây nhang nên đáng điểu khí lạy 
há độc đáo. trảnh không cho cây nhang đợng vào mật 
hoặc đụng xuống đit 

“Tại sao lay kính cẩn” 

“Tuy là nÿẫi lễ. nhưng mang nội dung thực dụng. 
Người đạo tý mặc nhiên làm địch vụ mai tán. thời 
xưa, dịch vụ này do thanh niên tong xóm đảm nhãn, 
không nhận tiến theo giá biểu, nhưng thô lao ty theo 
chủ nhà. Ngày nay nhận in, theo gi biểu. người đạo 
1ÿ mang mậc cảm tội lỗi, vì vây, họ lạy lạ, như câu 


xn người quả cố thông cầm cho. Đã là dịch vụ thị -®: 
trông chờ có nhiêu cơ hội. như vây chẳng hóa ra chờ. 


trong địa phương sẽ có nhiều người từ ga coi đời để 
doanh thụ khả hơn 

"Người tiến đơa lặng lê theo sao thân nhân. Trong 

lí rường hợp, ở gìa định có nhiều người lớn ổi còm 
sống, con châu củn kiế lộ sự tôn kính người quá cố, 
để làm hài lòng những người lớn tuổi. Tôi muốn để 
cập đến c lệ con châu nằm đài đc đất "lới đường”, 
cho người đạo ý khiêng quan tài giữ cách nào chơ 
người nằm lớt đường lọt vào khoảng trồng đười đáy 
quan bi, Hiểu là con chấu muốn cho người quá cổ 
được yên ổn, không động đạy, khi đi qua khoảng đường 
sập ghênh. Lê này, gân như không con. 

"Người Hoa có lệ tầng gui, cho khách quạt mát 
đọc đường, hoạc phục vụ nước gii khác Thỉnh thoằng, 


.đến ngã tư đường, cỗ xe tang đừng lại, bày ra cũng 
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vái, hiểu là xin phếp âm bình, tà ma bên đường cho 
phép đi ngang qwa, vì vậy cứ ri giấy vàng mã. 

"Đến huyệc tụng kinh, hạ quan tài xuống. Theo lệ, 
người thân và bạn bè tìm cục đất nhỏ, bộ xuống, 
tượng trưng. như câu mong người quá cổ yên nghỉ, 
“cất bụi rỡ về cất bụi”. Nên thận trọng, đờng dùng 
cuc đất quá to, hoặc vô tỉnh ném mạnh, gây tiếng 
động tên nấp quan tài. Lại nên chứ ý khỉ nếm cảnh. 
hoa xuống huyệt, sên chọn cành nhỗ, vì cành hoa 
quá lớn, có khi đến hàng chục cành như thế thì khổ 
Tp đất chặt chẽ, cảnh hoa héo sẽ tạo ra khoảng trống, 
quanh nấp quan tài. 

"Ngày nay, vÌ thiếu đất sên cỡ xu hướng hôa tiêu, 
khá gọn, thường là đồng ký và xếp hàng, Thật khổ 
tâm cho thân nhân và bạn bè kài thấy cột khói của lò 
thiêu bốc lên liên tục, gây ấn tượng đau xót, lạ còn, 
chờ đợi hàng giờ, hoặc lâu hơn. Thông thường, MhÌ 
cquan tài được hạ xuống tăng đưới, chờ đến lượt vào lò 
tồi người thân vào lò để tỉnh cải lự nhang đặt trước 
quan tài mà đem vẻ nhà lập tức, Vào môa nắng, hơi 
nắng o[ bức, đề làm mất sóc khỏe người thân, nhất là 
cgười lớn tuổi hoạc trẻ con đã mệt mỗi, mất sức khỏe 
tấr mấy ngày qua. Dí nhiên, cần bố tí một người tin 
cây ở lạ, theo dối việc hỏa thiêu, sau đó, nhật tro và 
ương tượng trưng để vào cái hũ 

Hồ đợng cốt đem về đặt trên bàn th, thấp nhang 
thường xuyên ít nhất trong bảy ngày. Thường bày ra 
làm tuần, quan trọng nhất là tản lễ đâu tên, nhiêu 
"người chủ tụng vào ngày làm tuần 100 ngày, mời mọc 
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(hân nhân gần xa, nhấ là người hàng xóm đã giúp đỡ 
de tang gộa bi rổ, bày iệc nhỏ, mặn bo§c chay. 

Một vấn để tế nhị liên quan đến hũ đựng cốt 
Người Việt nói chung theo Phật giáo nhỉ thức tang 
lê thường mời nhà sơ đến tọng niệm, cũng như lúc 
động quan, bạ huyệt. Đạo Phật theo nghì thức trà, 
tức là hôa iiêo, cũng như đạo Bà La Môn, chính kim, 
thiên thân của Phậc Tổ cũng bỗa tăng. Những người 
Việt theo truyền thống từ xưa quen chòo cất, dồi cải 
táng khi cắn thiết, bằng không thì đ vinh viên, Thời 
xua, ải tăng nhầm quan sắt phong thìy, xem những 
mạch đất cố đem điểm lính ứng gì không? Hoặc theo 
Tư 0 20g nan seo nu san —ẾÐ 
ThỘ( hoyệt khắc để lấy hậu vậ tố cho con châu, holc 
tránh một tai họa lớn. 

HÀ cốt nên để tong nhà chảng? Đày lA tùy từng 
gla định. Âm đương cách trở vẫn là quan niệm cơ bẫn 
“của nhiều người thuộc thế hệ xưa truyền li cho con 
cháu, Người mất và người còn là ai thế giới, không 
hòa hợp nhau được, toy kính trọng, mài thương nhớ 
nhau. Nhưng ta xem thấy có người vì hiểu tảo đã lập 
phân mộ cho cha mẹ sắt bên nhà, ỡ góc sân để sớm 
hôm thấy mặt sản sóc mấy châu bông rang tr bên 
mộ, Lấm người kiếng cổ, không để cái hũ đựng cốt 
trên bàn thờ. Gia đình, con cái bày ra sáng kiến chí. 
to và cốt ra từng bô nhỏ, mỗi đứa ãnh một phẫn đem, 
vỆ nhà. Nhưng tác động của đ lon vẫn à quan trọng. 
nhất là khí ong gia định xấy ra đau yếu, làm ân 
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ào chủa, nhờ Phật cc chổ, con châu cổ thể viếng 
thăm ngày giỗ, Thch Minh, rằm thông By, đp Tế 
Hà cốt là đọng "vương tần cốt n”. cổ xương nhưng 
hông có thị hi sinh lc, toát ra khí am, Công (heo 
lập luận này, nhiều ngời kỹ lưỡng đến mức không 
thích chứng bày tong nhà những vỗ số, vã ốc biển, 
"hoặc san hô để trang trí. 

“Thời ước, và hện nay ð những gia đình xa, cổ 
quan niệm lĩnh bên người qơi cổ mơơng tựa ở lnh vị 
(bài vị), với tên họ khác trên miếng thề, bên ngoài là cái 
họp đạCe bàn Đợ, chổ không nương tựa ở ong hài 
c8 đưới mổ mẻ, Bởi vậy, ngày gi, con châu Nhấn vái 
trước bàn tờ chớ không sỉ gì lạ ở phân mộ 

nh vị ngày nay có x thể được thay thế bằng ấm, 
nh của người quá cố. Lấm khi ảnh ấy chưng bày bén 
Ách, rên cao, còn ở gia sà, ngạy ản th chính 0Ì 
thờ anh sơ tây bo chờ Hân như Phước, Từ Đường, 
Chữ Hân khác trêo bài vị ngày nay ít ai đọc được, mà 
khác chữ quốc ngữ thì xerm ra không hài hòa. Cha mẹ: 
còn sống mà con chết trước được thờ bèn vách, bàn. 
thờ đơn sỡ, 

Phong tục dân ta luôn ưọng người lớn tuổi. Mọi. 
nghỉ thức tang lễ nên có mặt người lớn tuổi hoặc có. 
thể là bà con xa. 

“Không sĩ chế đăm cưới, Không sỉ cười đâm má”, 
Trong đân gian, vẫn có thái độ thông cảm. Dư luận. 
tạm tôi chê ba, nhưng ồi cũng tboằng quà. 

Nhà trong khu phố gặp tang khó, tuy không quen 
thân nhơng công nên øl#độ, rách nhậu nhợt âm, 
"rảnh phát ra những đu nhạc giợt gân. 

lọsReuln hopoor 


LỄ Ở ĐÌNH, MIẾU 
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“THEO ĐỊNH NGHĨA CHÍNH THÚC THÍ CHÚA. 
đi là Tự, tí dụ như Phước An Tự, Tam Bào Tự. 

dành thờ Phật nhưng trong dân gian, ở Nam Bộ hễ 
thấy nơi nào có sản rộng, mái ngồi cong cong, thờ bất 
cứ ai, có nhang khối tì cử gọi là Chúa, thí dợ như 
chủa Ông (hở Quan Công), chùa Bà (bờ bà Thiên 
Hậu). Đồng ra, những nơi này phải gọi là Miếu và 
trong danh xưng, vẫn ghí tiên bằng là Quan Để Miều, 
công như Lãng Ông Bà Chiếu, mơi thờ Tả quân Le 
'Ván Duyệt vẫn gh là Lê Công Miếu. Chương này, để 
cập tiếng về tế lễ ở đình, miếu mà thôi. Miếu đành thờ 
danh nhân, trong dân gian, ở Nam Bộ, l1 nghe nói 
miếu mà nổi ại là miễu, nhưng miễu gợi những cơ 
ngơi nhỏ, nhơ miễu Thổ Địa, miễu Bà Cha Xử. Miếu 
"Bà Chúa Xứ nổi danh ở nói Sam (Châu Đốc). Trước 
ia cơ ngơi Bà Chúa xứ Châu Đốc nhỗ bé, chỉ trùng 
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Với qui mô đăng kế từ trước năm 197% 

"Đình là cơ ngơi riêng biệt, ấn liên với chính quyền 
Tầng sã, thờ thân Thành hoàng được chính quyền thửa 
nhận. Thời xưa, nhất là ở đồng bằng sông Hồng, mỗi 
làng đạt cơ quan hành chính ở đình làng. khi ngự gỗ 
tuân du qua làng, nhà vua thường ghế vào đình để tìm 
hiểu đân ình địa phương. Cơ quan làm việc phía trước, 
xử kiện, thơ thuế, phía sau là nơi thờ thân Thành 
hoàng, Và mối năm, chính quyền xã có phận sự tổ 
chức tế Thành hoàng, cu quốc thái đân an, quan trọng, 
nhất là cà ngơi đồng tộc nhà vua. Nếu không tổ chức 
tế lề tì bị aghiêm ị, như là kiểu chống đối, phủ nhận 
triểu đạì đăng ị vì 

“Thân Thành boàng được hiểu như là vị thân g 
đđÌng tên là Bổn Cảnh Thành hoàng. vị thắn của khu 
vực này. Và Thành hoàng (không phải Thân hoàng) là 
Yị thần cai quẫn thành quách, thành tỷ; thời xưa, mối 
làng xã được bố trí phòng thủ với lây tr, và sự canh, 
trấn của đân trả váng toag làng. Nội chung, thời 
ưa, chỉ phí tổ chức tế ễ xoất từ ngăn quý làng xã, tr 
địa tô của đất công điền, thêm sự đồng góp của số 
người khá giả, tự nguyện 

Đình là cơ ngơi côoE cộng, được nhà nước bảo, 
cquãn và tài trợ. Ở Nam Bọ, người đân có cuộc sống 
tương đối khả giả, thêm mặt bằng rộng tải nên cơ 
-quan chính quyền làng xã thời phong kiến và định thờ 
“Thành hoàng đi tách ra riêng biệt Và lạ trong thực ế 
nhà vua chẳng bao giờ ngư giá vào Nam cả, trừ tường 
hợp voa Thành Thái. vua Bảo Đại được Pháp đơa vào 
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Ngm. Thành Thể vào tim lăng mộ êng hà ở Gò Công, 
còn Bảo Đại tì đi da bí, không hơn không kêm, 
Trong thời gian Pháp đô hộ, định làng vẫn giữ 
được chức năng quan trọng là bảo vệ phần nào tục lệ 
cổ truyễn, góp phân gn gi? sợ thống nhất đất nước 
"Nam BQ là đất xa xo ở đồng bằng sông Hồng có đình 
làng cổ kính, đến voa Hồng, bổ Hoàn Kiếm, sông 
"Bạch DÌng, ở Trung Bộ có lăng ấm, cố đô Huế, Nam 
Bọ th thiểu di ích lịch sẽ nhưng 300 năm mổ nước 
ty ngần nhơng đồn dập phát iển. Cuộc khẩn hoạng 
đã góp phần tích cực vào đ sẵn nh thân và vật chất 
của đản tộc, chữa nói đến cảng Sài Gòn giúp dân 
tiếp cận để đàng với các nước Đông Nam châu Á, 
châu Âu. Mức sống nồi chung khá giả nhơng "cây cội 
nước nguồn”, nhu câo tỉnh cảm không thể thiểu. 
"gi đình làng từ khi Pháp chứa xâm chiếm đã là 
biểu tượng của Tổ quốc, với đạo thờ Trới, thờ Đất và 
đo làm Người. Thực đân Pháp giữ ngôi đĩnh làng để 
“'mị dân”, gọi là "tên trọng sự tự éo của người bản sử 
thuộc địa". Người Nam Bộ rất chủ ý gìn giữ và trùng 
tủ, ôn tạo, lần hối ngöi đình mang nết vừa dân tc, 
vừa hiện đại (Ì vây, có người cho là la tạp). Định 
làn trông cao áo, tường gạch, ớt gạch bông. với cửa 
sổ lá sách. Lầm khi bàng rào bên ngoài theo kiểu Tây 
với song sắt, ngoài cay đa cổ kính, lầm nơi còn trồng 
cây dương Thêm cột định với những con rồng vấn 
chung quanh, gơi hình ảnh cơng điện nhà vua Việt 
"Nam. Dịp tế lễ, chủ trọng vào nội dụng xua như cầu 
n cbo bề tánh, câu các giới sĩ nông công thương làm 
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ăn thính vương. Trong bài văn tế, vẫn nhấc đến bốn 
chữ "dân khương. vật phụ”, cầu mong dân trong làng 
.được mạnh khốc về thể chất, của cải vật chất ngày 
càng đối đào. 

"Đính làng còn gi vài chức nâng tượng trưnE 

~ Là nhà hát của làng, thời xa cũng như ngày nay, 
nổi đến lễ câu an ở định là nối đến bất bội. Trước 
đãnh, dành một mặt bằng để xây cái "võ ca”, võ tức là 
Võ. theo nghĩa miếu võ, kiểu nhà không có vách. 

`Y@ ca nhìn thẳng vào bàn thờ Thắnở chính điện, vì 
hát bội là để “cổng” hân (đảng củng) như khi cũng con 
beo, nhang đèn, boa quả và công để cùng Trời Dất 

~ Là kiểu sân vận động. ngày Ký Yên (câu an) tổ 
chức đánh vô, kéo dây để biểu đương sức mạnh của 
thanh niên ngày càng đối đào, khi vào vận hội mới. 

~ Là nơi thờ các vị tổ sự ngành nghề thủ công 

~ Thờ các vị thân quen thuộc, liên quan đến sinh 
“kế địa phương, thí dạ như ông Quan Công, bà Chúa 
“Xử, Cá ông, ong Bổo, ðng Thân ti, nhất là nơi có đân 
chải lưới, có người Hoa. 

- Thờ Chiến ĩ trận vong, by sinh vi Tổ quốc. 

~ Thờ các vị tiền hiền, hậu hiến có công khai phá, 
xin hợp thức hóa Tàng xóm với chính quyên. 

~ Nội dang lớn, bao quất vẫn là thờ Tổ quốc, thân 
“Thành Hoàng là đại iện của nhà Vua, vua là con của 
trời, rời là khí âm, khí đương, Tổ quốc là giang san, 
sơn hà xã tác. 

“Thêm bàn Hội đồng nhằm thờ các vị thân ở vòng 
chung quanh làng, hoặc thắn Mục đồng (chăn trâu TA 
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"nghề ích lợi cho nhà nông) các vị Ngũ bành... Đình 
làng mang ý ngha tổng hợp. vì vậy lầm kh mới nhà 
sự đến tạng kính cầu an, thêm lễ xây châu mang ít 
nhiêu tỉnh cách của đạo Lão (về bủa trừ ma quỷ), lôi 
lẽ tong văn tế nhắc đến kỹ cương xã bội, tứ là đạo 
Không. 

Nổi chưng, việc tham dự lễ hội nh làng đã ân sâu 
trong tiêm thức người Việ Ông nội đi định làng, đất 
theo con châu, ông nội mất, con chấu đi đự, Vì ðng nội 
"mình đã đi. Dự lễ hội là bình thức báo hiếu. VÀ lại, 
đầy Không hẳn là một tôn giáo, chỉ là tập quấn, dợ 
một buổi hay mươi phút là đủ rồi. Lê hội đình làng 
Kia ve vest —@ 
món mặn, không chay, lạ còn cúng với rượu, không 
rượu, không ra lễ hội (vô tu bất thành lẼ), người tham, 
cđự được khuyến khích ăn mặt sang tọng, lò loạt 
(không như địp lê Phật Đần, ân chay). Trong lời khẩn, 
“ở thể câu xin làm án phát đạt, làm giàu nhanh chồng, 
`Vì dinh líu trực tiếp đến cuộc sống thế tục, ai gái có 
thể cÂu xin đơợc yêu nhau, vượt qua mọi sự ngân cân 
của gia định. 

LẺ hội Câu An là dịp con người trở lại đời sống 
hiên nhiên, Con nhà lành, ngày tường ít được giao 
thiệp tự đo, hoc đi chơt một mình, nhơng địp lẽ hội, 
nhất là về đêm hất bôi thì tha hồ đí chơi khuya, với 
bạn bè. 

LẺ hội là địp Âm Dương song mãn, bài ba nên ta 
thấy từ xưa, nhất là ở đồng bằng sởng Hồng, ti thanh 
gải lịch kêo nhau đến trước của đỉnh ca hấc, chúc 
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mứng đết nước, vua chúa, chúc các cụ giả, chúc mùa 
màng thịnh vượng. Hát cho thân thánh nghe, để lấy 
hứng, nhờ sợ sung màn cô+ thời tiết, rồi sau đô tha hồ 
ra đồng mộng, hoặc lên đổi, iếp tục ca hắt, Lời lẽ câu 
bát có thể vợt ra ngoài lễ giáo phong kiến. 

Địp tham đự lẼ bội Kỹ Yên, nhất là vào mũa Xuân 
là cơ hội bết dưỡng tỉnh đoàn kết giữa người trong 
thôn xôm và thôn xóm làn cận, không phân biệt giàu 
nghèo. vì trước Thân thánh. Trời Dất, con người trong 
phủt giây ở thành bình đẳng. 

'Người Việt Nam thấy bức xác khi đnh làng bị xúc 
phạm, cây to bị đốn, sản định bị cỏ đại mọc lan tà, 
“mất đình sụp đồ, hoặc kẻ gian dám đánh cấp những 
Vật tư cần thiết để củng tế như trống, chiêng, lự, chân 
đen. Người nào vô nh hoặc cổ ÿ phông uể bừa bãi 
trong khuôn viên đình làng luôn lướn bị đự luận lên 
n. Người gi đình (êng tử) không châm sóc quết tước 
nh, quên thấp nhang. nhậu nhẹt say sưa thì đân làng 
“sổ quyền rực tiếp ty là 

Định trở Đành "ghản cách”, là thể điện của làng 
Bồi vậy, thời kháng Pháp ồi chống Mỹ, khỉ giặc đồng 
đến tong đĩnh, cho máy bay nêm bom... uôn luôn 
gấp sơ phẫn ứng côa dân. Nhiễu người chỉ nhớ bóng 
dàng ngôi đình hôi thuổ bé. ối đã học, ra nước ngoài 
nhưng về giả. dịp Tết bồng thấy nao mao, nhớ cây đã 
ảnh làng, với nhông giây phút lãng lăng khô ả. 

Định làng trở thành đâu ẩn ân sâu vào tiếm thức 
“Yêu đình làng l5 yêu bà con họ hàng, chùm xóm, yêu, 
đất nước 
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Vi vi. dựlẼ hội ở nh àng là nhu của lớn 

Lấm khi. ngày may, vài người cố phán hệt đánh 
gồả đính làng VỆ hữnh thức, về kiến Húc, năm thành 
lập, thậm chỉ ta cửu sÉc phong của nhà vua. Công 
vic khoa học ấy rất căn, nhưng người đn tha thiết 
gì đến sông tình nghiên cửu ấy. 

Nói chúng đình ở Nam Bộ không xưa, những là 
đc bị thực đân xem là thuộc đa (nhơ một nh của 
nước Pháp) nên người dân đã đÊ cao, tân trọng ngôi 
đãnh. đ là ni nương tựa đơy nhất vẻínhthn, tryng 
ng cho tính thống nhất của dân tộc, ấn liên Bắc 
Nam. nơi có những định làng cổ kính hơn, thờ Trời, 
thờ Dát, thờ nhà vua, vì sắc phong thí ở định (ny _® 
aí hết chữ Hân để đọc) cắn có cơn ấn cẳa vua, màu 
on hính vuông là được tồi. Bấy giờ những co ẩn của 
chính phả thuộc địa đềo hình tòa. Vã lại, quan Thống 
đức Nam Kỹ, thâm chí Tổng thống Pháp căng không 
ạt chức năng phong sắc tần, sắc viết chữ Hán, Họt 
chăng vua Bảo Dại, vua Khi Dịnh côn "nước Trúng 
đệ” mới có quyên. nếu mấy vụ Bà nhìn này phong 
tải cũng the lời yêu cu của Pháp, để “mịdăn”, hưởng 
vào khía cạnh phong kiến. 

Bởi những ý đo tên, kh vài ah thân được sắc 
phong thời Khải Định, Bảo Dại, người đân vẫn chấp 
nhận như vậy, vì là đồng bọ cân hà Nguyễn, 

Phần lớn sắc phong ở Nam Bỏ. ngay cả Sài Gòn 
và nơi có định xơ nhơ Gò Vấp đinh Thông Tây) 
cân được ha bàng loạt vào ni thơ năm đời Tự Đóc 
(1853. Không thể suy loận đnh ấy. sắc thn ấy quá 
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mới, không xóng đăng là dĩ úch so với vòng Huế hay 
đồng bằng sông Hồng. Thất ra, nếu đọc chữ nghĩa 
trong sắc, a thấy ghỉ ô:“y cựu phụng sơ", nghĩa là cử 
tiếp te tổ chức ế lế, như lác rước khi có sc năm Tự 
Đức thứ năm ấy. 

Chỉ iế này ắc nhân: 

- Định đã có từ trước ngày nhận sắc đời Tự Đức. 

Việc phong sắc mới, đi Tự Đức chỉ š hình thức 
Xiếm tr, ban quyết định mới như ngày nay ta thay đổi 
giấy chủ quyền xe gần máy, theo mẫu mới, lắm khi xe 
ấy đã sắm từ trước. 

- Ta thấy việc phong sắc đời Tự Đức mang ý nghĩa 
chính ị lớn. Từ đời vua trước (Thiệu Trị) âm mi để 
xâm lược các nước vùng Á Đông đã rõ ràng. Người 
-Anh đã chiếm Singapore, gây sự với nhà Man Thanh, 
ở Trung Hoa để chiếm những vị tí thuận lợi trên 
.đường sang Nhật, sang Trung Hoa. Tứ rước, ð Indo- 
ola, thực dân Hà Lan đã ma bán, cướp tài nguyên 
thiên nhiên. Đoán rước sự xâm lăng tất yếu của Pháp, 
vua Tự Đức đã cảnh giác, các quan tiểu định hy rà 
sáng kiến phong sắc cho định làng ở Nam Bộ để gi 
gìn sự gắn bó với iêu định. Gic chiếm cử Nam Bộ 
thì sắc thân nhấc nhở cho người dân rằng đất nước đã 
thống nhất tứ trước. Thăm chí những vòng đất mới 
tương khẩn chưa định ình cũng phong cho sắc thần. 

"Đặc biệt ð Nam BỘ. sắc phong ít gh lên vị thần 
(vờ đê ba trường hợp Ngoyễn Cự Trính, Nguyễn Hữu 
“Cảnh ) hoặc sắc pbong thời Pháp thuộc (như Phạm 


“Thanh Giản, Thoại Ngọc Hu) còn đa số đền ghỉ chức 
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Yw suông Bổn Cảnh Thành Hoàng là đủ, với tước vị 
thí dụ như Đen ngưng chính rực.. 

"Nên gii thích rõ tại sao thân mà không có tên? 

LỞ đồng bằng sông Hồng. ở Trong Bộ là đất xưa, 
với nhiều công thắn là người thật, nên có miếu thờ 
danh nhân, rồi miếu lắm khí ở thành cơ ngơi với 
chức năng thờ Bồn Cảnh, Thành Hoàng, 

“Theo quan niệm chính thống thời phong kiến, vua 
là thiên tử (con của Trời), vus được Tri giao cho 
mạng lịnh cai tị đân. Nếu vua cai ưị Không xong, 
thiếu nâng lực, thiếu tr cách thì ười sẽ rút lại sự ủy 
quyển ấy, để thay đổi, với iêu đại mới (cách mang, 
heo nghĩa xơa). Khi thiên ti hạn bản, đân đổi, vu 
phải An nàn hồi lỗi với rời và đóng ký hạn, vua phẫi 
đích thân đứng ở đàn Nam Giao để tế Trời. 

.Ở cấp bực khiêm tốn hơn, dân làng, mà các thân. 
ào, kỹ lào là đại diện cong phải làm lễ tế Trời, nhưng 
không được trực tiếp đng trên giàn mà tế như nhà 
va. Làng phải ế Trời qua một người đại điện được 
ta chứng nhận là Bổn Cảnh Thành Hoàng, không tế 
L đản giữa trời, nhưng ở trong đình. 

Lúc tế ễ ở đình làng, ta thấy bạn nhạc lễ ti lên 
'ếản “Nghính thiên tiếp giấ, với ba hối chín chập, 
giếng như ở triều đình, khi lâm rào, nhạc công cũng 
trỗi bản này. Theo vài tà liệu, bản này do vua Thuần 
thời cổ đại bên Trong Hoa đạt ra, gọi Cu khúe, nhưng 
tin nhạc xa xa ấy có giống như bên ngày nay chẳng, 
đó là vấn để khác! 
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Lầng xã, thời xơa. đơợc xem như một khu vực với 
“đất lẻ quê hối”, phong tc tập quần đặc thù “phép 
_vua thua lệ làng” nhưng vẫn thống nhất trong cả nước. 
qua việc tôn thờ Trời và Đất, từ vua đến đân, Trời Đất 
còn được hiểu là Ấm và Dương, bơi lạnh và hơi nóng 
đổi lập nhau, tác động qua lại sinh muôn loài vạn vật, 
trong đó c6 coa người. Da sổ các dân t trên thể giới. 
ở Châu Phí, châu Mỹ, châu Á đều chung quan niệm 
này, nhưng tên gọi khác nhau, tí dụ nh đó là đối 
kháng giữa Lần và Nước, giữa Năi và Sông, giữa Cao 
và Thấp, giữa Mặt Trời và Mạt Trăng, giữa giống đực 
và giống cái... Người Trong Hoa rừ xưa đã dùng từ 
ngữ Âm và Dương, a cũng quen gọi như thể, 

“Trời không có hình dáng con người với mắt, ta. 
chân, miệng của đạo Lâo. gọi Ngọc Hoàng với phép 
mẫu nhiệm. Đất là mặc đất bao la, hình vuông, với 
biển bao quanh, còn Trời là bảo tời, mật trăng, các vì 
sao di chuyển. Đất không phải là ðng Địa. ông Thổ 
thân, các vị nây đễu là thần nhổ của địa phương, của 
khoảnh vườn, thửa mộng do người nào đô làm chủ 
(heo đạo Lão). 

"Tóm lại thờ Bảu Trời và Mật Đất, gẵm lại chẳng 
gì mê tín di đo thấi quả. như có người lắm tưởng. 
Khác với Ngọc Hoàng. Thổ Địa 

Đi dự ẽ hội ổ định làng. người dân mang theo cảm 
giác mơ hồ thờ Trời và Đất Trời Đất được cụ thể hóa 
cqua đổa con là nhà vua thời phong kiến. 

`Vua tế Trời Đất ở cấp triều đình 

Tần lang vẫn tế Trời Đất dân lãng là cấp bực nhỏ. 
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sên không được tế Nam Giao, đớng trên đần cac, nhìn 
en trời mà tế. Dân làng chỉ được phép bày tổ sự kính 
trọng Trời Đất (leo quan niệm âm dương) qua sự 
trung gian của một đại điện của nhà vua (Bồn Cảnh 
“Thành hoàng), vị đại điện này được nhà vua nhìn nhận 
sắc phong. gọi nöm ma à sắc thần. 

Bởi vậy, người đi dự lẽ hôi ở định làng không thác 
mắc như những nhà nghiên cứu khô khan, chỉ đẳnh giá 
đĩnh làng qua sc thần, năm sáng lập định, mỹ thuật 
của chạm khác, hoa văn. Đình được đảnh giá cao, 
cảng ti, bằng không hì người đàn cứ đi dự lễ 

Một hiện tượng đặp vào mắc có đĩnh làng khang 
HS ng si ei: —G 
bồng dưng nhiều năm liên tục như vắng bóng Khách 
thập phương. họa chăng là sổ  agười đến làm lễ 

Có những ngöi đình không to, kiến trúc sơ đài, 
thậm chí không thấy sắc thân (hoặc không có) để khoe 
hoang ấy thế mà khách đến thật đông, "phất lên”, tia 
chữa cơ ngơi rong thôi gian ngần. 

"Nhiều ngôi định làng. tự bao giờ đến bảy giờ vẫn 
leo heo không bao giờ thụ bút khách mặc dẫu đã cổ 
gắng tối da. 

Vài người thắc mắc: miếu thờ danh nhân, anh hông 
chống Pháp nổi danh. nhưng f sĩ đến công viếng ngày 
rằm, ngày 30 âm lịch. Lý do rất phức tạp, nếu không 
vụ ích lợi cá nhân về đoanh tha ta hấy dâu tình hình 
như thế nào đã nữa, nếu có nhiệt tăm ta vẫn duy tì 
được lễ hội ở định làng, mỗi năm một lẫn, địp Kỹ 
Yên 


"lps/llelun hoploerg 


Lắm ngôi đình, hoặc miếu có đồng người đến tham. 
dự lễ hội vi nhiều lý do. 
Xa đơn cờ tưởng hợp định hờ Nguyễn Trng 
“rực ở Ki Giang nh bùng mà người đa phương 
rất kính phục.. 
“Theo lòng đân, đình ở cửa biển Rạch Giá, thị xi. 
Rạch G để nh ấn vinh ông Ngyễn Trang Tre 
[anh hòn kháng Pháp đi ch tân chỉ huy đi làu 
giặc ở Nhật Tảo (Long An). 
Vm Rạch Giá tờ sứa là nơi tập ung ngự phì 
ống với nghệ đánh cá biển, rước kh Pháp đến ồi 
XSNNay,- Hi hết 19.Ng dân lập miến hò Cá Ông (á 
voi) vị thân phò trợ người đánh cá khi sóng to gió. 
TNNƯỂN len ga đố, ca manh Lang với Anh và ác 
2ỦANNQUỜI.- phong Bổn Cảnh Thành Hoàng. Nam 1852 Pháp li 
đến, từ Tân An (Long An), Nguyễn Trung Trực xuống. 
Ấn âu ại Hòn Chông ( Tiên), ổ chúc nh quân 
vâng Tà Niên gi chữ Rạch Giá. Tháng 6 nân I6, 
ông cho định tành Kiên Giang, tứ là nh ly Rạch 
CỔ§ do Pháp hiểm đóng nơ một nâm ước, hạ đón, 
chiếm tỉnh ly trong ba ngày. Sau đó, giặc đến, ông. 
rủt lui ra đảo Phú Quốc, bị địch bao vây, thọ án tử 
_ hình tại chợ Rạch Giá. Dãn địa phương chứng kiến. 
cdi chết can đìm ca ng, dính ông đã nổi rước kh 
bị ch: 
- Chông nào sở ày còn cô mọc úi còn ngời 
đánh Ty! 
TÍnẤy ấn đến Tiêu nh đăng ý ng được hong 
thân và đơng niếu tô, nhưng vữa Ty Đức không hể 
Ta Tieuumlentaori 


"phong sắc cho người đang chết ở vùng Pháp chiếm cử. 
“Tĩnh hình đang rối ơn, Pháp sắp đánh thành Hà Nội 
Người địa phương bèn thờ cúng, tổ chức tế lễ ông. 
Nguyễn Trung Trực ở miếu thờ Cá Ông (cá voi) và tin. 
tưởng như thế. Đây là rường bợp phổ biển ở Nam Bộ, 
ọi đồ là vị Thân do “dân phong”. Sắc thắn không ghi 
tên tuổi ông vì sắc ban ra 1§ năm trước, nhưng lông. 
dân hợp với lòng Trới, mạc nhiên ỡ thành chân 
bất đi bất dịch. Và ở Kien Giang lần hồi mọc lên 
nhiêu định làng, nơi vừa khẩn hoang thời Pháp, để thờ 
Nguyễn Trung Trực, công tế Họng thể. Không có sắc 
nhà vua phong nhưng vẫn nh ứng (heo nghĩa hợp 
Na -® 

Định thần lnh thiêng hay không? 

Câu bôi ấy được đân gian giả đấp ữ lâu 

Hữu cấu ác ứng. 

- Hữu thành ốc hữu thần, 

CCõ câu xin thì thận thánh giúp đồ cho, tùy eo sỹ 
phấn đấu làm lành lánh đỡ côa mình. Trống đâu thì 
Lược đạo, gieo lúa sẽ gặt há, hằng cử ngồi khoanh 
tay chờ thời thì chẳng gật được món gì cẢ. 

(C6 lòng thành thì thấy như thần biện rà Lông 
thành là gì? Theo Khổng bọc, lòng thành là lòng vị 
tha , Trong phút giây, nếu lòng dạ ưong sáng chẳng 
ngời đến việc âm hại người khắc, chỉ nghĩ đến quyên 
lợi chung của thôn xóm tì thần hiện ra Ương tâm tr 
"mình, nhắc nhổ đạo làm người 

(Có Đỗ Văn R@ đây công nghiên cứu lễ hội định 
Tầng, từng tham quan nhiễu buổi cúng tế trong suối 
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hơn nữa thế kỳ ở nhiều địa phương khấp Nam Bộ. 
nguyên là Trưởng ban Quý tế ở ngôi miếu trang trọng. 
bậc nhất nh của tành phố Hồ Chí Minh (Lăng Lê 
`Vân DuyêD đã nhi lần nhắc nhờ các bô lão trong 
bạn Quy tế: 
~ Không có lòng thành tì đánh bể 10 cải rững, 
cúng hàng chục con heo vẫn không nghĩa lý gì cả! 
Trở lại vấn để sỉnh boạt của đình. Nơi sống hoàn 
toàn với nghề nông tì khó củng tế lĩnh đnh, vì dân 
không dư đã, thiếu của cải vật chất để quyên góp. 
Đình làng một thời gian bỏ phế, nếu không sỉ chịu 
SƠNNAM_ Xuất vốn hoặc cho vay vốn để trùng tu (rồi sẽ hoàn, 
“NGMTVỤC. lãi) thì dễ tiêu điều. Tàm lý người đản bình thường địp 
"NỀN Vệ hội lh phi có tổ chức rơm tí khối hương nghĩ 
SH BA, "RHt, râu sắc rực rở, gọi bầu không khí tang nghiêm, 
lạc quản 
"Dự lê hội ứclà c4 mong được bồi đường thêm về 
nghị lực, nghí lực này là sức tổng hợp của người rong 
làng xóm và nghị lực của thắn thánh. Thời tiết đang 
lúc khí Dương bưng tịnh (ma Xaân) thì mới đạt 
được nguyện vọng "co đơợc, móc th 
Đinh làng biếu kín thức răng nghiêm, ân định 
bị lấn chiếm thì khôg gây được ấn tượng tốt khi 
khách thập phương bước vào. 
Một trường hợp đẳng nêu làm thí dụ: Đình nọ rất 
Xa. xây cấ từ đời Gia Long hoặc troớ hơn, tới kiến 
trúc hổi coi thể kỹ thể 18, vật tàn là vận và cây 
$2 nên ớã xuống cấp vì mì nắng, mọt mối, bom đạn 
thời chiến. Sắc hân ghỉ thờ “Đương cảnh địa in”, 
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"sơn kia, đình thờ Thổ thần khi mới quy đân lập ấp, khí 
Tam tờ pình lê cấp tên đời Tự Đức, vị Cảnh địa thân, 
một dạng Thổ thân, qua thời gian được công nhận gia 
tăng chức tước, tương đương với Biến Cảnh Thành 
Hoàng. Ấy thế mà định suy thoái, không tổ chốc được 
ÔẾ hội suốt nhiều năm vi một người nợ đã mướn mặt 
bằng lâm nơi bản quan ài của công ty mai tầng! Làm 
sao khách (hập phương chịu đến dự lễ hội đâu xuân, 
Xhi vừa xuất hành, vào sản là gặp ngay hàng chục cái 
quan ài lớn nhổ chống chất, chờ người khổ chủ nào 
độ đến mua! Điễm xui xẽo. ì vậy tuy nể nang truyền 
thống, chẳng sĩ muốn vào. đành đến đự ễ hội ở niếu 
BH 
tngười tong xôm. Ấy thể mà khi đẹp cửa hàng bản 
quan ài, đi năm sau, dân làng đến kbá đông. 

“Tự cách của các vị bỏ lão ong ban tế lÉ cũng là 
vấn đề quan trọng. lắm vị suy thoi, tay sưa chẽ chén 
ngây tròng xóm, thảm chí ngồi suốt ngày tong quán 
ượu bên cạnh đĩnh thì làm sao đủ tư cách để đân làng 
gối gắm niêm tin 

“Thành phần tham dự lễ hội. đi khả năng quyền 
đgÚp chút Ìt vẫn là giới tiểu hương. (hương gia. người 
làm thủ còag. hoặc nhà doanh nghiệp lớn. Không thụ 
hủ: được giớt này, thật khó bà lại ảnh phí xuất a để 
mua sắm vật tr đng vào tế lê 

Khi rừng tơ «ong, cần vay vốn của nhà bảo tâm, 
ào đồ để lần bôi rang hoàng. Người đân có cái nhìn 
thực dụng: năm ngoài đã quyên góp năm nay hở lại 
quang cảnh khôn khác năm rối lại có sơ nghĩ ngờ về 
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đạo đức cũa người ổ chức, nh rang tiêu cực đã xây 
ra chăng? 

Tốt hơn hết căn cong kôai hóa ài chỉnh qua hân 
thông báo với chỉ tiết cần thiết: xuất khoăn nào, bào 
nhiêu, âu đẹp nào, bao nhiều. Trước khỉ khai mạc 
uổi tế lễ một đai điện đồng ra nổi rõ điều ấy, thậm, 
sài vay mượn của sỉ, bao nhiêu, cong công khai hóa. 

Việc ăn ống tế lễ cần hạn chế, mời riêng số ít 
"người, các ại diện hội ảnh tờ những làng lăn cận đến 
được tư tiên. Chẳng lê à bảnh rồi ra về đường xa, 
.đối bụng đọc đường. Khách thập phương lấy làm hài 
lòng kh thấy các bô lão ong làng được ân tống đây 
đủ, cũng như quan khách 

Giới ưề chỉ ên tham đự tiệc tũng khi căn thế vì 
Bao tế, V mặt chủ quan, ban tổ chức cân lo chủ đo, 

VÉ cơ bản của lễ hội: 

1e Nhạc lẽ, đàn nhạc cổ uyễn. cần chọn tay nghề 
Đặc ung, bộc cao ti tố, hưng tiên tô là li nặng 
“Tuyển chọn lẽ sanh (bọc lẽ). 

2/- Chứng chế (c6 nơ gọi chưng nghỉ) là chưng 
những ĩa ti cy đã dạng, với nghệ thuật đặc thô; vật 
là đ thảo mộc, ái cây, bêng... để gợi hình tượng 
rồng. phụng, cọp, lầm khi thêm bộ phận bán cơ giới. 
che giấ khéo êo. Tạo m 0ng lão câu cá, thỉnh thoẳng 
SA cân câu, rối hạ xoống, với động tác đÊ đều, hoc 
con cọp cũi đu, rồi ngắng đâu lên, thêm những bóng 
đền điện ki chây kh tất Với nh nghiệm, nghệ nhân 
bổ tr một cấi mây đồng bê cũ, với cuộn đây thiều 
(dây có). Cũng là mang ính hiện đại để chấp nhận, 
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nhằm gây không khí vui tươi. giài trí cho trề con. Bàn 
để chưng chế, gọi bàn nghỉ (chưng nghỉ hiểu là nghỉ 
ĐT g Anh EE 2Ä 

-3/-Hát bội là yếu tổ quan trọng để triển khai thành. 
quả lễ hội, kiểu thông tin, cổ động, minh họa những. 
nh G 
Hi up CC CC Gab: sợ nay 
Me 

"Nhạc lễ, chưng chế (chưng nghì), hát bội là “hạ tắng. 
sư nh HE ta s Š gan tp 26-1 
kiếu hội chợ, trưng bày những thành tựu đẹp nhất vẽ 
nông nghiệp, chân nuôi. Đem dàng cúng thử tái cây. 
Ặ-., 
ng 0/0 vệ Te et cểny 
ty nữ te dều ớt nạ tớ mà 
ng nó Vỹ lại th An trọ 
'Các cô trẻ học nấu nướng với người lớn tuổi. 

Mai đến nay, những ông kỳ lão vẫn tôn trọng những. 
sức cay 200 S5 2o in, 20 at 
Tưng ung s tp le àZcS dờ 
TH me) vớ cược ni 
mn  etD]20 Mã đy n3 1/1539 
at ác at set He re 
mức, nay ta ân vẫn thấy ngon miệng, với hương vị 
ng tơ ketựn ong at2iðcsecSm 
nợ trọn Xe te di Zeg kể 
Tổ Hoa v20 4665805 
Ti 

“Các loại trái cây ngon, nhập lúc sau này có thể 

Bộ ti ivei6 


SƠNNAM. 
NGh. 
VÀ LÊ BÀI 
CỦA NGƯỜI 
VI NAM 


tam đùng để cũng nh trấi nho, ưái táo. Hoặc không, 
“củng, để đại khách mà thôi. Trái sâu riêng khong chính. 
thức được đùng đến, vì là thử trái cây mới đu nhập, và 
lại nhiều người không thích mùi vị, Món canh chua, 
văn là món sấm ky như ở lễ giỗ rong gia đình, giải 
thích rằng món ân ấy rù quến mna quỹ, ô uế, cũng như. 
trái chuối đà (viết chữ theo chính tả là chuối và), 
chăng mới đu nhập từ đảo lava (Indonesia). 


Hồi thơ ấu, đồ tông đi ự lẼ hội ở định, lớn lên, 
khó quên. Thậm chí trước kài được xuất cảnh cũng 
đến thấp nhang, khấn vái thản thánh phô hội mạnh 
khỏe, làm ăn khả giả thì ở về thăm quê nhà, khủng 
thể nào quên được lời khấn vái. lúc ra đi. 

Mọi việc đều biến đổi, muốn giữ như xưa cũng. 
không giữ được, Dân la chuộng những pht minh về 
khoa học kỹ thuật ễ hội ngày nay công tích ứng chờ 
kịp. Đặc biệt đồng đèn điện, máy vi-am, nơi khá giả, 
mượn điện thoại cảm tay với công đọng đễ gọi nhau, 
9tr tự by hiệu hơn 

`VÀ áo quản, lớa rš vẫn thích mặc kiểu người Âu, 
đi giấy cao gót, phấn son. mang máy ảnh, quay vi-đề- 

9. Tr®ớc ÀM tiến hành lẼ bội, nên họp tr bị, phân 
công người phụ trách tài chính. tiếp tân, nhờ chánh. 
uyền yếm trợ về phông chấy chữ chúy, đề phông kế 
an git đây chuyển, tổ chức bi giữ xe gắn mây, xe 
đạp.. Lại in hiệp mới quan khách, tổn kem không 
đăng kế nhơng gây ấn tong tố cho ngời được mới. 
Mps/Reuln hopoor 


"Ngay ở nông thôn hêo lánh, định làng vẫn ở gân 
chợ làng. định ngày xưa xa nơi thị tử nhưng đân số ngày 
càng đồng. Nông dân nó chung làm mộng ba hoệc ba 
YW.lại Öêm chén noôi, thêm nghệ mua bán nhỏ, 

Không còn af rãnh rang để chơi suốt tháng g 
ấm khí ngày lễ hội chưa hẳn là địp nông nhàn. 

“Chương trình lễ hội mặc nhiên được "đo thị hóa” 
ới nhiễu cãi biến, tùy địa phương. Đặc biệt là ð thị 
trấn, thị xã hoặc Sài Gòn - Chợ Lớn, gắn như người 
dự lê hội chẳng cồn aí sống với nghề nông. Tổï 
phải ngủ, sắng thức sớm, sinh kế đôi hồi ngày làm 
tâm giờ hoặc hơn. Nếu tổ chức theo lê xưa, Ất sẽ = 


thất bại. 


“Ngày nay, chờ Hân íC sỉ biết đọc, biết viết, giới 
tiểu thương, người lớn uổi ở thành thị vào định miền 
hông phải là để đọc những cu đổi, ấc phong, hoành. 
phí, thần ị. Chữ Hán càng khó đọ thì càng ơi về cổ 
Xinh, xa xăm. Định miếu, muốn được gợi như thế, cẳn 
cö mật bằng rộng. cải sản khoảng khoát nhằm cách ly 
thế giới tâm lnh bên trong cơ ngơi với khung cảnh 
não nhiệt ngoài đường phố. 

Đình miếu với ễ hội vẫn còn sức quyển rũ đổi với 
người thành tị, họ không làm nghề nông như ông bà 
xưa kia là nông đân, Lâm ân phát đt, sức khốc chơi 
con người phải chăng là sự mơng ước muôn thuở? 
Me thuận gió hòa cũng gián tiếp giúp nên kinh tế 
thành thị phát đt vì hậu phương của thành thị vẫn là 
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ông thỏa. Nguyên tắc lớn của tế lễ. ty hiện đại hóa 
Ể hình thức vẫn được ân thổ nghiêm ngật 

~ Chúc tụng chính quyền hiện Bị. 

~ Đùng nến, nhang. âm thanh của trồng, nhạc lễ 
Tâm phương tiện. 

~ Kính cẩn hành lễ 

~ Lúc cử hành, nhân viên chấp sự chỉ đùng động 
tức, Không được phát ngôn, cũng như người đi lễ tha 
hồ xã, lạ, khẩn vái lim rim nhưng tuyệt đổi không 
được phát ngọn (sồi ra tiếng). 

“Theo chủng ti, cơ ơi đĩnh miếo tượng trưng cho 
hang động thời tên sử, những của ông (bao lan) gợi 
"ình đăng của hang đọng, Có lữa sóng (ngọn nến), có 
nhang khối, âm thanh. Lễ nhạc, giọng xưởng, gionÿ 
đọc vân tế là điễn xướng, là cả, ma, nhạc. Không thể 
gọn, binh dị như lời phát biểu tong bôi nghị nghy nay. 
"Một kiểu hát bội đơn giản hóa. Động tác guì lay, theo 
vài nhà đân tộc học là động tắc con người thời tiên sở 
quỷ lom khom để thổi cho ngọn lêa thiêng trong hang 
động được trường tôn: Thờ Lửa. Hiễu như vày, ta mới 
giải tích tại sao nhiêu người thuộc tòn giáo khác, dân 
tộc khác vẫn thấy xúc động, thấy có gì gản gủi giữ tế 
lẾ của Việt Nam với nghỉ hức và )Ê tục của họ qua 
Vài nết cơ bản tương đồng. 
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LỄ Ở CHÙA 


NÓI ĐỀN CHỮA PHẬT, TRONG TÂM TRÍ NGƯỜI 
'Việt đã hiện ra tơ tưởng Tờ bị, Bác Ái, Khoan hông, 
hông hờn giạn, không chấp nhức. Toy nhiên, ta toấy 
đđạo pháp được trường tôn, góp vào sợ xây dơng dân 
10c nhờ có kỷ cương, lầm khi nghiêm khác. Không thể 
"bữa bi, tùy tiên, nếu muốn chứng mình mình có giáo 
cdục, muốn bảo lưu những đức tánh nói trên để truyền 
"Ni cho thế hệ sau. 

“Trong giới bình dân, lắm khi khôi hài nói “ăn chữa”, 
“"của chủa”, tức là ân không trả ên, mượn rồi đánh 
cấp luôn Trong thực tế, Tờ bị, Bác i là ý tưởng ích 
cực, thí đụ như "lá lành đầm lá rách”, "xóa đổi giảm 
"nghèo", giấp đỡ đồng bào gặp thiên ti l8 lạ... Nhịn 
4m, nhịn mặc để giúp đồng bảo đang gập khó khin 
hơn mình, tuy không giãi quyết hoàn toàn, nhưng tạo 
cho người đang gập hoạn nạn có sự phấn chấn, chịu 
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_— SƠNNAM 


"HN 


CửA NHƯỢI 


©ực khổ để xây dợng lại nhà cửa, bạnh phúc gia đình, 
"vượt khô khăn, 

Đi lễ chủa, trên nguyên tắc, là do sự tự nguyện, 
cổng tam quan luôn loôn rộng mỡ, miễn là ta có lòng. 
thành. Riêng về ngây lễ, nên mặc sạch sẽ, không lòe 
loẹt, biển lộ sự tôn kính, khiêm tốn. 

'Gân giữ vệ sinh chung, mặc dâu nhà chùa có sản 
tộng, trẻ con đi theo, nên nhắc nhở không nêm rác, 
không nô đùa qu trớn, bẽ hoa, hái nhánh cây 

-Vào chủa, nên đi vào cửa bên hông, nếu không gặp 
Ai thì phải lên tiếng xin phép, sau đó mới vào, tìm chỗ 
khiêm tốn nhất mà ngồi. Gặp nhà sơ trụ tr, chấp tay 
á, kính cẩn, hỏi thăm sức khỏe, với nụ cười. Trường 
"hợp đã một mình, ngày thường, nên chờ chú tiểu đưa 
lên chánh điện để làm lế, 

"Nên chào chủ tiếu, hoạc những cư sĩ cấp bậc nhỏ. 
"Đây là ta kính chào màu áo (ánh đạo) của đức Phật 
chớ không phải sàng bải cả nhân. Có thể nhà sự, chủ 
tiểu ấy lúc chưa thể phát qui đã tứng nhiềm mùi thể 
Me, rồi chắn đời. Nhưng khi đã vào chủa, tuân theo 
pháp giới thì đã là con người khác. 

Xinh Phật là trọng Tăng. Xem thưởng tăng nỉ thì 
lầm sao gọi là kính Phật được, 

Phật, Pháp, Tang là tam bảo. Vì vậy, đạo Phật 
trọng con số ba. Lạy ba lạy. Thông thường, lạy ba lạy 
trước Phật đài. Không ai chấp nệ cách lạy, có thế lạy 
theo thỏi quen nhơ lạy ở bàn thờ ông bả, điều quan 
trọng là cải Tâm: Lúc lay, anh đang nghĩ gì, lông da 
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được trung sạch khong, có nghĩ đến việc thị, bác lí, 
hoặc ự phần đẫ để vơtên sợích ỹ cá nhân không” 

Lạy Phậ thì chấp hai bàn ty, qui xung, bai bàn 
tủy ngửa lên đỡ ải đầu. Lạy xong ba lạy tì đống đy, 
không cân sau mỗi lạy mối đứng thắng lưng như lay 
thần thánh, 

"Ngày rằm, thường có giảng kinh ở chữa. Đến đ, 
nên mặc sạch ẽ, ngôi trước Phật đầi như báo nhiêy 
người khác, chỗ nào công được, không củ nỆ người 
trước người sau. Nếu mÌnh của mễ, nên nhìn chong 
quanh, nếu gặp người lên mi tì sên nhường ưa in 

Khi đọc kinh tập th, việc x, ly đã được qui địh 
the ng dung, mi ngơi làn gáng dua ái —ẤỂN): 
thành quen. Đi chùa để im sự hư i cho tâm bôn, Hải 
tôa phiền muộn bậc câu in đi gl ing. ty người, 
Nếu giữa chững thấy mệt, boc củn vẻ ngay ôi cô tể 
lạy ba lay BÍ ch, rồi út hủ, r vẻ, Nếu mụt, có tể 
chấp ty, ngồi tang nghiêm, khôn ai chấp nhất g cả. 

“hông thường. từ mồng mặt Tế đến rằm thíng 
Ciêng, nhiễu người ích đi chủa, củng chủt ít tiên, 
hoặc hoa chỗ, địp tạ ơn các nhà s và gứp phân hiêm 
tốn, Muốn bảo quân chủa, ngày my, đời bồi chỉ phí 
không tp. Tiên điện, nước, nhang, go, thức ân ti 
thiểu cho các ngời xuất ga. Giá go, côi vẫn là giÁ 
tôi tường. Ngày mồng Một, này rằm thường lệ, hà. 
chủa giàu nghèo đến thế mấy cũng lực nhín chủt ít 
tiên mua hơa quê đăng cũng. 

Thúng Giống. uy không là Phật tổ. người Việ 
thấy tình có phản sỹ đi chòa Mn vi, tấp nhang 
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một lần. Đó là cử chỉ để nhớ đạo đức dân tộc trong ấy 
có lòng yên Tổ quốc. Sản chùa, Phật đài đã chứng 
Xiến bao thế hệ người đã qua, hoặc cha mẹ ông bà 
"mình, nay không còn. Đết nước tãi qua nhiều năm 
chiến tranh mà ngôi chùa hày còn, đâu được phục hồi 
1a qu giá rồi. Đi chữa théng Giêng còn là thi độ đoàn 
Xết với đồng bào thôn xôm, phố phường, hẹn nhau sẽ 
cổ gắng giữ thải độ lạc quan, cùng tô điểm cho đất 
ước phồn vinh hơn, nhất là sự ổn định gọi là cảnh 
thành bình, 

Mỗi năm, ba ngày rằm lớn, như ta biết là rầm, 
thắng Giêng. tháng Bảy và tháng Mười âm lịch, gọi 
Tam ngươn (nguyên) gồm Thượng nguyên, Trung 
nguyên, Hạ nguyên (ngươn). Nồi chung, rằm thắng 
Bây (Trung ngươn) được nhiều người chủ ý vì mang 
tinh nhân bản khá cao. Ngày xá tội vong nhân, tương 
truyền các cửa ngục đêu mỡ ra, người bị giam gỈữ tha 
hổ ong chơi, ừm tự đo, rồi rổ vào ngục. Nhiều người 
địp ấy bày cúng đơn sơ, ước sân, với thức án đơn 
giàn như: tái cây, mửa, bánh ngọc Người chết oan ức, 
YÌ ai nạn, vất vưởng, không được những người cai 
quản côi Âm lư ý địp ấy cũng được án. Lắm nơi cũng 
ao, muối. Sau khi cúng, thức ăn được bố thí cho trễ 
con, chủng tha hỗ giành giợt vì ề con được gọi đùa là 
"cò hồn sống”, Ngày tưởng nhớ những người bất hạnh, 
chết ở "đâu bài cuối gành, hàm tha sấu bát". Nam Bộ 
Tà đất mới khẩn hoang, nhiều người chẳng biết mồ mã 
của ông nội, êng ngoại, hoặc chủ bác ở đâu, thêm 
những năm chiến tranh đại đẳng, lắm người không 
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đăng bắt vẽ bên no căng chất vì bơm đạn, chứ kế 
đến những ta: nạn giao thông đường bộ, đường sông, 
đường biến gia tăng nhanh tt yếm sở với những thập 
niên trước. Ít ra những người không tên tuổi này cũng. 
cược nhắc nhờ toyng ơn, Thương ngời như thể 
thoơng án", Đăng về ngh thức mà xế: nẾ những 
thức ăn dâng cúng cho thắn thánh, cho ông bà đều là. 
môn sạch, để người cũng "cộng hưởng” với người 
khuất mặt, lấy sự may mắn, thì cúng cô hồn tháng Bảy 
mang ý nghĩa khác. Đó là những món ân bị ð uế (ma. 
uỷ đa Anrồi), nếu ân là gập xu so, nhưng vất bồ thì 
Bí phạm, Thời xa, ở nông thôn, l0 0ê chân âu 
được tên an sống thng mán ấy nà ieg ao d. —ẨỔ) 
Vũ hứng nó là "con của ông Thân sông", thành tị 

là quần niệm rể con ngây thơ ở hàng xóm giình giữ 
nhau cũng phải, vì chẳng nó đều vô tội. Dũng ý nghữa. 
xưa, rằm tháng Bảy là lễ Vu Lan, với sự tích đức Mục. 
Liên nhờ các sư cùng tụng niệm để cho mẹ được nhẹ 
tại. Chuyện “bông hồn cài 40” au này ủy ra, cổ về 
Biện đại, ngày báo hiếu, Đạt ra các bà mẹ lớn tuổi 
thôi sa ấy với sẽ đẹp của hoa ng, 

Đối với người kinh đonh lớn nh, từ râm tháng 
Mabi amịch vỡ về se, là đp ty m Tri, Phệ Thánh 
thân. Hỏi đấu năm đã xin ân huệ thì cuối năm, đâu. 
thành công hay thất bại, cũng nhớ ơm, với lập luận: Ta. 
làm ân nhất, đối ào ức khỏe nhữ sỹ phò ợ của 
đăng Th»ng êng.gếu th năm văn qua làm ân không 
"khả, sức khỏe yếu kêm thì chẳng qua ta thiếu đức, gập. 
năm si xêo vân vê. 
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"Ngày mống Năm tháng Năm âm lịch, gọi Tết Đoan. 
“go, ở Nam Bộ không đồng tên gọi ẤY, gọi cũng 
mồng Năm thắng Năm, căng bánh ú, có góc nhọn, 
chẳng sí cắn âm hiểu sợ úch ông Khuất Nguyên bên 
“Trang Hoa quả mơ hộ, xa xôi. Cũng bánh 0 gối với 
nếp, hoặc bánh š nước to. Thật ra, cáng lấy lệ nơi đô 
thị hóa, nhiều gia đình gốm thế bệ rễ đã bổ lệ cúng 

~— Rày mà không thấy mặc cảm. Ở thôn quê, nơi còn 
"miễu thờ Thần nông. boổi ễ được cử hành khá nghiêm 
te, gỗm người lớn tuổi. Dân a chuộng thực tế, mượn 
ngày Đoan Ngọ này để sẵn dịp bày lễ Hạ Điễn, bất 
đầu vào vụ mùa. Theo lệ xưa, mùa mưa xứ nhiệt đới 
khởi đâu vào hăng Tư, cụ thể là mông Tâm thắng Tư, 
nếu hôm ấy chưa mưa thì gợi là mưa đến muộn. Rồi 
thắng sau, thắng năm Ấm cà bất đa cày rộng, lượng, 
trương. Từ sau 1975, ta đề táng vụ, việc gieo cấy thay 
đổi, hy địa phương, không như bồi mối nấm một vụ 
Âu cũng là địp để khuyến nông. nhấc nhở nông dân 
nên cổ gắng giữ lấy nghẺ, với niêm lạc qua. 
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LỄ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 


NÓI VỀ LỄ HỘI DẪN GIAN, TẢ CÓ THỂ KHẲNG. 
định không địp nào bằng ngày Tết Nguyên Đần. Một 
năm gồm bốn mùa. ám tiế. ngày đâu năm âm lịch 
thuộc về Tiết Nguyên Đán (ngày đầu bên của nêm 
tmớu, Tiết nối tai ra Tết. Vài người gii tích trong 
“Nam, ngày Tất cúng bánh Tết (kiểu bảnh chứng gối 
theo hình òo đài, là đo Tết nối tại ra: Ngày đâu 
tâm rất quan trọng, vi chẳng lẽ con người cử sống, 
0a thời gian, chẳng biết lấy gì đế đo lơờng thôi gian. 
“Thới xưa, ấy năm Âm lịch làm choÏn, đựa vào thời 
tiết mưa nắng. suân hạ thu đông để qui định thời điểm 
đồng thuế, tính tuổi ác con người, đồng thời chọn 
thời điểm để gieo giống, tha hoạch, tạo niêm by vọng 
"Năm qua cực khổ, năm tới sẽ khả hơn, hoặc đủng thôi 
han. ngày ấy, thông ấy lại cũng giỗ ông bà, ế lễ thần 
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thánh, theo nghĩa tế lễ khí Ấm và khí Dương, tức mật 
trời một trăng, ác vì nh tỏ, cu mưa thuận giỏ hòa 

`Nghỉ thức đón năm mới, tổng năm cũ rât phức tp 
“Thời xưa bày ra lắm điều, chỉ thích hợp với người 
iêu tiến nhiều bạc, có gia nhân sai bảo, nhất là đã 
thời gian rảnh rang suốt thắng Giêng "l2 thẳng ân 
chơi", bò lại một nắm cực nhọc, 

"Ngày Tết, dịp giới điễn chỗ hưởng lợi lộc, do tả 
điên đồng góp. Ngưài đa ô ra, tá điền phải ơn điền 
chủ với mươi đấu gạo tấng. hoặc chút ít nếp, thêm 
cập vi, võ mượa, gọi là lễ lạc tối thiếu. Các quan to 
“quan nhỗ chờ quà cấp của cấp dưới, để rồi chỉa phần 
Với cấp tên, ốt cuộc người dân đen là chịu đợng báo 
nhiêu gnh nông. 

Thời xã hội chủ nghĩa mỡ ra vận hội mới. Ngày 
“Tết nặng về ÿ ngha tượng ương. Lúc nỗ lực đưa nước 
nhà ra khôi ũnh trạng yếu kém, mỗi người nên cha 
ớt nhau những nối huồn vai. Thời giờ trổ nên quí giá 
“Các nước Tây phương thời xưa ăn chơi địp Chúa Giáng 
sinh, địp đâu Xuân đương lịch nhưng chỉ tong thời 
gian ngấn: vui đêm Nô-en, chuẩn bị từ chiều và ngày 
đầu nắm Dương lịch thì gởi tiếp chúc mừng, thảm 
viếng xã giao là đủ, để tồi ếp tọc lâm việc. 

“Không ai muốn bất chước Tây phương, nhưng t2 
“nên đơn giần bóa, tránh xa xỉ mà vẫn gi# được cốt lõi 
“của truyền thống. 

~ Ngày Tết, cơ bản vẫn là cũng vái tổ tiên, Không 
"bàn thờ ông bà tà khong bày ra ngày Tất được. T đã 


thấy vài gia đĩnh nghèo túng, chật hẹp nhưng cổ gắng. 
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tảm cái bàn nhỗ, đặt lên bàn cấi chén, hoặc cái ly làm 
ơi cắm hương, thêm vài cái địa đợng bánh, tái cây 
"Nếu gia định đã định hình. lo lau chói chân đền, lư đốt 
trắm (âm khó tìm, chỉ là tượng trơng), lự cấm nhang. 
“Tranh th, cân lau chủi, ảnh cũa người quá cổ nên 
kiểm soát lại để được vững chấc khi treo, chi kiếng 
Khả giả hơn, sơn phết nhà cửa, sửa lại võng rào, mua 
sắm thêm tô chén, bình hoa. 

~ Để cũng vái, cn tối thiểu những vật tư mà òng 
cha ta gọi tất "hương đăng hoa quả”, tức là nhang, đền. 
cây (nến), bóng tươi, ưấi cây tươi. Về thức ân cần 
thiết có bánh chưng bánh dây, nhấc lại thời Hông, 


_Vương lạp quốc. Bánh chưng tập trung những sàn phẩm, -_® 


"nông nghiệp và chân ngôi: nếp, đậu xanh, thịt lợn, gia 
Y.Ở Nam Bọ, bảnh tết cũng mang chất lượng tưng 
1 Lại còn chút rượu công ông hà, thêm những món 
chế biến như thị kho, dưa giá, chả la, bánh kẹo cho 
trẻ con, trà để iếp khách. Vã lại, theo nghỉ thức tì 
sau củng rượu, lại cúng ưà. Nơi (hờn quê, thời xưa, 
trước ngày Tết, cắn lo thanh toần nợ nắn cho ổn thỏa, 
cquết nhà sạch, múc nước dự trữ đây lu hũ, lo sẵn gảo 
trắng, cùi chụm bếp. 

(Công việc nặng nhọc nhất thôi xưa vẫn là may 
cguản áo cho ễ con. Máy may ch phổ biến, những 
tà mẹ đành thức thâu đêm để nắn nót từng đường kim. 
“môi chỉ, lo áo quần cho trễ con. Nay đã dây đây quần 
Áo may sẵn cho mọi lớa toổi, mọi tải tiền. 

“Têm lại, người nội trợ đợc thảnh thơi hơn trước. 
khá nhiều. LẾ đơa ông Táo về Trời gắn như không 
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ôn, họa chăng là tượng trưng. Táo quản lãnh phận 
“S# Yề Hồi, áo cáo nh trạng sinh sống của gia định, 
công Táo về rời nhớ những thứ vàng mã gợi là “cò 
"hy ngựa chạy”, phương tiện đi chuyển nhanh chống, 
nhất thời phong kiến. Lại còn sấm cho ông Táo áo 
mo để về Trời, cho ra vẽ tươm tất (vàng mã). Trong 
đdân gian bày chuyện tiếu lâm bảo Táo quân về trời 
thiếu cái quản. Thời phong kiến, quân không quan 
trọng cho lắm, cải áo rộng và quá đài che phố tận 
Đi, tí đậu Trang nguyên chỉ được vua ban áo mão 
chớ không có quần, 

Ngày 30 (hoje 29, tháng tiếu) diễn ra buổi lễ khá 
cảm động, công đơn sơ, tỉnh nguyện ông bà khuất 
mẬt V với cơn chấu. Buồn bã biết mấy khi ngày ấy 
gia định vắng một vài người: con cái đi làm ân xã 
chưa vẽ kịp, hoặc đã thông bảo mà không về, đình 
hen dịp khác. Lại shớ ông bà hoc cha mẹ lớn tuổi 
vừa mất ong năm qwa. Rờa hoặc quết nhà cho sạch 
lân cuối cũng. vị hôm sau, ngày đâu Xuân, kiếng cơ 
Xhông quết nữa. Ngày đâu năm mà guết rác, chẳng 
khác nào đưa của ải ra ngoài đường. 

Đón giao thứa là nghị thức quan trọng. Trên lý 
thuyết, năm mới bắt đầu vào na đềm giờ TL, 12 giới 
đêm, tức 24 gi, rên lý thuyết, 24 giờ là 0 giồ, Gọi là 
đón, thì đón trước khi đến, trước 12 giờ khuya chứng 
năm bạ phút 

LẺ đón Giao thửa cử hành ngoài sân, tên bàn thờ 
ảnh chơ vị quan nhỗ, gọi Thiên quan (một dạng liên 
lạc, thường dân tấm liên nhỏ gội "Thiên quan gỉ 
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phước") xi vĩ quan này ban phước cho gia đính. Gọi 
tít bàn ông Thiên, còn gọi bàn Thông thiên, thật m 
“Trời là đấng tối cao, chẳng lẽ thờ sơ sài tren cái bàn 
đuế nhỏ, chịu đợng mơa nắng, 

Chủ nhà mặc quÂn áo tươm tắc cảm tong ty nén 
nhang rồi ra giữa săn, hoặc trước cửa cái (0u nhà 
không có sản), đến bàn thờ ông Thiên nối tên (nếu 
0), nhìn thẳng lên ối cao mà khẩn vấi. Giao thừa là 
l lớn mà mọi người xin Trời và Đất ban phước lành 
cho gia định mình và đất nước mình. Thời trước, bày 
ra đốt pháo nh ôi, nạy vì vấn đỂ môi sinh và it kiệm 
nên bổ lệ đối pháo, rồi quen. Điều quan trọng là cái 
Sau eo bới an ememars sa —ẨN) 
phút giây cảm thấy mình mang tách nhiệm lớn, với 
tập thể ân tộc, mong sao đất ước ngày cảng tiến lên, 
ánh vai với thể gii, bình an cho tất cả mọi ngời. 

Sáng mồng Một, vì hức nghe ca nhạc, rô chuyện 
đêm giao thừa nên aĩ nấy đu mỗi mệt, cử ngủ giấc 
đi, thức lúc nào ty ý. 

Mặc qun áo cho trề con, tề con cân mặc quần áo 
Tới cho rộng ái hơn, để cuối năm thì vừa vặn, chống 
ên (quan niệm cổ sơ, so sánh với con rấn, mối lân lột 
dủa là lớn lên). Nấu tà, chờ đại khách. Thời trước, 
kiêng cỡ đôn tiếp vào đâu năm những người mang tên 
xấu, hoậc kém thanh to. Thật ra, ngày đầu năm, nhất 
là sắng mông M© i cũng ở nhà, trừ trường hợp bà 
“con thân thuộc mới đến thám nhau. 

"Đến xế tr mồng Một, xem như đã hết Tết sỉ nấy 
bản lo inh kế. Ngày đầu năm vẫn là địp doanh thụ đổi 
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Xới những tiệm quản bản nước giải khất, hoặc các tụ 
điểm vui chơi, đành cho ể con, 

'Mông Một tết Cha. móng Ba tết Thầy”, tùy hoàn 
cảnh, đi thảm viếng. Người lớn uổi và lấm khi là giới 
trẻ, đêm giao thửa giữ lệ "hấi lò” (côn gọi "thỉnh 
6”). Lộc là chối cây non vữa nhủ ra. tượng trưng cho 
sửc sống dối dào, ưong những ngày sắp tới, những 
cũng đồng âm vớilộc,\heo nghĩ tà lộc, những quyền 
lợi bất ngờ, cña vua quan, bồng đơng đơa đến. Ngày 
tay chẳng còn định châa nào đủ lộc non cho hàng 
"hgàn người đến hi, chỉ còn cách là đt mua lộc (hường 
à chối cây phát tà) tờ ngoại thành, đạt sẵn lại bàn 
tbên cổng chỏa, đình, khách đến thỉnh cứ tby hĩ cùng 
chủ t tiên, không câu nệ. Mấy năm gân đây, bày lễ 
đêm Giao thừa với cây nhang thắt to, đếp hình rồng, 
phụng hoạc chữ Hân "Phước Lộc Thọ” mang đến định 
chữa, thấp cây nhang ấy với ngọa lờa thiêng sẵn chây 
trên hàn thở, au đồ, vác trên vai, đưa về nhà, Nhiều 
“người bất chước nhao làm như thế, như cuộc điều 
hành vẽ nhang to. Mỗi người mang đôi bạ cây nhang 
1o đến xin thấp lấy hên, rối vội vã đem về nhà mình 
cho nhà chòm xóm vi hoàn cảnh, phẫi nhờ người khác 
dữ thay thể, 

LỞ phía Nam, nổi chung, chuộng hông mai v 
"“Eầy xưa gÂn Tà giống nguyên sinh không trồng mà có 
trên đổi ni đến tăn Campochia. Tháng Chạp, thắng 
Giêng. lá vàng, rụng lân hồ rồi ổ ng ;a boa. Để cho 
"hea nở đẳng giao thừa, nây ra kỹ thuật xem nụ, tây nữ 
lớn nhỏ mà lạ bồ lá, đ thúc giạc boagỡ động địpvÖto 


lá khoảng trước sau rằm tháng Chạp. Không trông mai 
Hi côn ma hơ mơ nhánh to nhánh nhổ, mu nơi 
tía nàn tàng ài hô vi nh ng chổ ph Nam 
Mai ời mác được cuống nhất sả cnh lồi, 
lạ tua dit thấp với đứng âm về Họa mi ny 
nay có thể đếm đến hơn 20 cảnh, vàng sảm, lại còn. 
mai trắng. mai xanh thấp vào gốc. Mấy năm đâu, bán. 
được vì lạ, nhưng lân hồi cũng trở về loại mai vàng cổ. 
tryện 

Thời xưa còn gì hơn là chưng bày hoa quả để ca. 
ii đ nớc và sự hài bà cậ Đời € (gió thậm 
mơ hò). Chíngtày "bế bo á ty gu nghêo 
Tan min lì na miunansea —ỂĐ) 
'bằng sông Cửu Long thích chưng bày "ngũ quả", thường. 
là bến li tải ảnh đă, tế chi chờ như ải mang 
co BI đa, đụ đồ, xà, gi “âu ve để 
hôn n được vá tố ì ng ải sơn bk là nề 
th thế,hoệc chứng sung (ng to. Ti xi, 
ty bánh "h bọ bí qÌ” Đại m, tộng đi cơn 
tế nột tân, thưg cần vài mơi ai lo, lợi i là 
xem vui rồi.. 

“Thời xưa người nông dân tranh thủ để tận hưởng 
tiờ ú tịnh tổ với ý do nhà sông lên lúc tân 
rỗi nhưng quanh năm bận rộn đủ thứ công việc. nào. 
"sửa chữa nông cụ, đi tìm giống mới, vay nợ, nấng hạn. 
ủi hước nó đâm ma gu ta nh Hc đy tại 
mương cho nước chảy nhanh. thăm chí gài bẫy, đuổi 
chuột bọ. Qaa cức tải un lầm vc khôn ng, 
đến tháng Chạp theo lịnh vua truyền ra, mới có được. 
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nghĩ việc sau rằm tháng Chạp. Con ấn chùi lau, sấp 
đặt ngay ngắn trong hộp, khôeg dùng đến, để rồi su 
“Tết, ngày mông Bảy thắng Giêng, cử hành lễ "Khai 
đến”, bất đu giả quyết công văn, đơn tứ. Những ngày 
dài, ước và sau TÉC nhà nước chỉ gi quyết những 
Y quan trọng. ngoài ra, hoàn icàn nghỉ việc. Kiện 
cáo, gây sợ rong xôm không được chủ ý, Bi vậy, chà 
mẹ thường dạy con ngày Tết ra đường nên nhẫn nhịn, 
để phòng trộm cấp tong xóm. Ngày nay, cà thể giới 
đều đồng Tây lịch troeg việc hành chính, cụ thể là 
mỗi năm 52 án lễ thì đã nghỉ được 52 ngày chủ nhật 
rồi, thêm những lễ nghỉ việc theo qui định. tổng cộng. 
"hơn 60 ngày, tứ là mỗi năm nghỉ đến ha tháng, hoậc 
hơn, 

Tiết kiệm thời giỡ. nghỉ Tết ở mức tối thiếu là 
phải. Còn ân ngon, mặc đẹp tôi trong năm đã sấn 
nhiêu cơ hội tiệc tàng, liên hoan, lễ cưới. Món này 
ngày TẾt, ngày thường ta đã thưởng thức nếu sẵn tiên 

'NgÀi Tết, rốt coộc, vẫn là cùng với đồng bào cả 
nước sống đồng căm, qua phút giây thiêng liêng, nhấc 
nhở nhìn lại năm cũ, chuẩn bị tỉnh thân tìm thêm sáng 
kiến để gia ĩnh, hôn xóm và cả nước ngày càng đổi 
mới. Người xưa đã nhấc nhở: “nhật nhật tần, hợu nhật 
tân", mỗi ngày một cải đ mới rồi thì không được 
đâm chân chỗ, cn đối mới thêm nữa. 
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BÀN VỀ LẠY 


LẠY, CÒN GỌI LỄ BÁI LÀ NGHỊ THÚC THỊNH 
hành, gắn như bắt buộc thời phong kiến, nông nghiệp. 
`Vần đề đăng được bàn cãi rong buổi giao thời không 
phải tong thời gian gân đây nhơng là vào những năm 
đầu thế kỹ thứ ai moi. Không iêng ở nước ta mà còn 
ở nhiêu nước khác, Khi Á Dong tếp ca với Tây phương, 

Nhiều người cho lạy là nghỉ thức, tức là hình thức 
rồng toếch, nð lẻ. Chỉ cân tấm lòng. tứ là cái Tâm. 
"Những từ ngơ "cái Tâm” lại đáng bàn cãi Nhiều người 
Tam việc gian , ong phe nhóm (thậm chí băng đồng) 
vấn tự bào là mình giữ được ái Tâm, hành động theo 
lương tâm, theo "luật giang hổ”. 

Lúc giao tiếp, cân giữ nghỉ thức tối thiểu đỂ nhập 
cuộc với cộng đồng, bè bạn. Trong gia định. nếu còn 
chấp nhận vai trò tượng trưng của ngôi thổ, người trên 
kể dưới thì cân nghỉ thức tối thiểu. 


_® 
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SƠNNAM. 


NộN: 
"VÀ LỄ BÀI 
CỦA NộI 


VỆT NAM. 


“Tham đợ coọc hội nghị lớn nhổ. gập người mới 
quen biết lần đảo, căn nghỉ thốc tối thiếu, như bất 
Với gương mặt tơi vui. Chẳng lê không bất tay l 
người chưa que biết đã đơ ty ước? Không ưa thích 
tổủ đơng vào chúa, vào thính đường. nhưng đã vào thì 

Í nhất công củ đâu chào nhà sự, ni có, hoặc nh mu€, 
Chưa để cập đến tường hợp gi thải độ nghiệm chỉnh 
hi nghe huấn thị cỗa cấp lãnh đạo hoặc treo quốc ký 
dịp lễ lớn 

“Quả ôn trọng, cầu nỆ nghĩ hức thì sinh ra cải vã, 
nhơng không gi nghi thức tì "chẳng ra cái gì cả", 
chẳng chung sống được với mọi người. Ngay ở các 
nước tiên tiến nhất, việc tiếp đón quốc trưởng nước 
ngoài, cần tuân thả nghỉ thức nghiêm nhật, bắt ty, 
trao cho bên đổi tá tờ hiệp c đã ký, bày iệc rươu 
“Sãm:banh”, hoc đạt trăng hoa đài chế 

`Vấn đÊ xả, ạy ty thuộc vào truyện thống từng gia 
đình, với sinh kế, tôn giảo tín ngưỡng sẵn có từ tước, 
Ngày nay, có lề tùy thuộc vào vấn để tuổi tc. 

Hai cụ giả, thuộc thể bệ 0 tui. không quen thói 
bất tay nh thanh niên. Thanh niên tra chợ phố, khi 
đập nau nơi đồng Ảng chỉ cười đòa, không bất tay. 
Lại còn ảnh hưởng xã bi, thồi que thôn xóm, Ông 
"bà ngày xưa từng theo đạo Tin Lành hoặe Tịnh Độ Cư 
SI, hoặc Cao Đài, đạo Thiên Cha  tôy kỹ cương 
sia định, lấm khí con chắu lạ sửng đạo hơn cha mỹ. 

Tu hết các tòn giáo đều cử bành nghỉ thức qui 
lay, vối mức độ khác nhau. 

“Theo Á Đông, ly là nghỉ thức "Ngủ thể đâu đã”, 
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tức là làm thế nào cho bai by, hai chân và ci đâu 
đụng mật đấc 

Giữ nguyên tắc ấy là xong, có kiểu chấp tay mà. 
để thẳng ngón tay. có kiểu nắm chật hai tay. ngón. 
tay tuân thủ kiểu “bất ấn”. Có kiểu tiến tới ba bước, 
lui một bước rồi xá, guả xuống lay. Hoặc đông một 
chỗ, qui lạy lập té, không bước tới bước lai. Hoạc 
Cl xuống, không đóng thẳng lơng sau mối lạy, cứ 
“cuốs* liên tục, đã số ạy thì đứng đậy. Hoặc những 
kiểu lay với động tác khí vữa đứng đậy thì chấp tay. 
(đâưa qua bên phải, đưa qua bên trái rõ nét như động, 


tức quân sư. -® 
Mặc sơ mì lạy đơn giản, nhưng với áo đài đen, áo. 
tông tay thì cần động tác thích hợp, cụ thể là không 


chấp tay để sắt ngực, khi xá, nhưng là hai cảnh tay 
ceøng li, như hình bản nguyệt, xa ngực để dành khoằng 
trống cho tay ảo lòng thòng buông xuống. 

Đối với phụ nữ, thời xưa khi lạy thì ngồi "xếp chè: 
bé”, hai chân co lại ngay đâu gối. đưa bàn chân ra sau, 
cử thể mà lạy, không đớng đây đủ ba hoặc bổn ly tùy 
trường hợp. Ngày nay, phần lớn phu nỡ mặc quản với 
Vải dây, kiểu quân phụ nữ châu Âu nên ngồi kiểu xưa 
Xhông thích hợp, phải qi thẳng lưng ngói lay liên tuc, 

Lay mấy ly, địp nào, kiểu lạy ra sao là vấn để mà 
nhiều người mãi tranh luận. Từ cuối đời nhà Le, Phạm. 
Đình Hồ, tong Vẽ Trơng Ty Bút đã trắc mắc rằng 
"bấy giờ ở đồng bằng sông Hồng không tuân thô đúng 
theo nghỉ thức... của Trong Hoa! Tại sao tuân thủ kiểu 
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“rung Hoa (heo sách vỡ đối nhà Tổng? Ta có phòng 
cách củ tạ 

`V& cách chấp ty, cách xá, vẫn cần bàn cdi, ty 
đa phương, bàn ty bất ếA, oặc kh hạ bai ty xuống 
đất phải đạt xa, chữa chỗ cho đâu cúi đụng sắt đất. 

Gia định theo đạo Cao Đài, đạo Hỏa Hảo, đạo Tứ 
Ăn Hiếu Nghĩa, đạo ông Trắn nải Nứa (Vũng Tàu) 
Khi quan hô tang chế, khi lạy Phật ngày vía có kiểu 
lay, và số lay khác nhau, không nên trnh cải, cổ 
tự do nấy. 

Na day tí lạy, xã hoặc nên đức bộ, v lay là 
động tác hạ thấp nhân phẩm con người, gợi đấu ấn. 
của phong kiến” Chính vua Bào Dại khi từ Pháp về 
tước để chính thóc lên nai vàng đã nghĩ đến cải 
cách nghị lễ b hoc giảm số lạ cho các quan. Có 
ý kiến cho rằng thời Mỹ xâm lược, Ngõ Định Diệm 
bày lễ khăn đen áo dài và mặc quốc phục là đo sáng. 
Kiến của họ Ngõ, Như vậy là si. Chính các cụ Hới 
bazesEmdrslernldcrlreirermbvsi 
quốc phục, thời buổi ấy, cũng như cụ Đồ Chiểu, Thủ. 
khoa Huân. Đừng lập đị và sên bao dung, hiểu cho 
Linh huống của kẻ khác 

“Kinh nghiệm cho thấy vấn đề Về Nguôn (hoặc gọi 
trờu tượng là Văn Hóa Dân Tộc) chỉ được lưu ý khi 
son người đã lớn ti, ngoại tử trgờng hợp những cần 
'bộ nghiên cứu về đân tộc học. Đến tuổi nào đó, thí dụ. 
như hơn sáu mươi, sức khỏe kém, cha mẹ đã già, chờ. 
ngày "theo ông theo bà”, hoặc cha mẹ đã mất, khi 
mùa nắng bất đầu, gắn Tết, chợt nghe tiếng cu kêu ở. 
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ở tre, Khi đi xa quê hương, chững ấy, sẽ thấy việc Tế 
"bái với những động tác qui xuống. đứng thẳng lơng, 
su là cân thiết. Nó thay cho những lới nồi, những 
lời phát biểu, những cầm tưởng đông dài. Khi người 
bạn hơn tắm mươi tuổi vừa má, đớng trước quan tài, 
ta chẳng biết nồi gì, chỉ biết gui ly, gọi là tấm lòng 
của mình. Ông nội mất, cha ruột mất, mình lớn tuổi 
thì lay đã đành, vì đây là cơ bội coổi còng. Con châu 
còn ẻ, chẳng biết gồ, nhưng cũng nên bảo nó quỹ 
xuống, kẻo sau này, lớn lên, nổ sẽ ăn hàn, mặc đâu 
sống trong nhà cao cửa rộng. Ngày đâu Xuân, người 
lớn tuổi, nếu được về quê thâm nhà thờ của họ, ở 
TT —C 
tương, gọi là để nhắc nhớ cho con cái. 

Lễ thành bên, ễ tang, ế ễ ở đình chùa mang tính 
chất độc thả vi quan hệ với người khuất nất, khác với 
cuc hội nghị bàn việc gieo giống cho vụ múa ấp tới 
hoặc bàn về bước nàng cấp của ường học, lớp mẫu 
giáo ở địa phương. Lễ bội là cuộc điền xướng với qui 
mô lớn nhỏ, nhờ ánh lờa của nến, khói hương, tuy là 
tịnh, nhưng rất động, Đình miếu chạm tr th vì, xây từ 
thế kỹ 19 chẳng lê đóng cửa lại chờ khi mọt mới gảm 
nhấn? Định miếu, bàn thờ tổ tên chỉ là "vật đăng ghỉ 
nhớ” khi ta tỉnh thoảng nhớ đến, một cách nghiêm tức. 
“Cang như phân tmộ của tổ iên và cái hũ đơng cốt chỉ có 
- nghĩa khi ít nhất một năm con châu đến viếng một 
lần, dẫy cỗ cho sạch, thấp vài nền hương. 
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Người Việt có 
dên tộc †ính không? _-® 


2ONAM 
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LỜI NÓI ĐẦU 


"Bàn vẽ dân tộc tính, về inh thắn dâm tộc là điều 
Xhô khin, tế nhị. Khỏ ừ cách định nghĩa đến cúch đưa 
ra bằng chững. trong thời buổi nhên tim ly tân này, 
người ta thường đồng ÿ nha về danh từ nhưng lại củi 
vũ nha khi áp dụng l9 luận vào thực tế 

Xôi tổng quất về Trấn Hàng Đạo, Quang Trung, 
"Phan Bội Châu dì lân hải trở nên nhàm chân. Nội về 
cách uống trà, lễ Nam Giao, nước mắm Phả Quốc thì 
cường như tiêu cực, lấm cấm không làm thôa má 
“những người đang sốt ruột. Củy cổ thự vươn lên trời, 
*È ăn sâu vào lòng đất hi chất phân. Nối riêng vẻ cây 
cổ thụ hoặc nói riêng vẻ chất đất thì dường như phiến 
cdiện, điều quan trọng là già thích sự liên quan giản 
chất đất và màu xanh của lắ cũng nhự giải thích việc 
cúng đình, lễ chúa. cấy phát vấn công có ảnh hướng. 
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như thể nào đến tải hog và thải Áộ kiêu hằng củu vua 
"Quang Trong. lệt sĩ Nguyễn Thải Học. 

“Bởi vậy, tập sách nấy chí là khối thảo. Người viết 
cổ nắm lấy vấn để nhưng vẫn không nấm vững, nhiễu. 
đan quả đài. vớ ích. lập đi lặp lại trong khi nhiêu 
đoạn cân thi, cô tãnh cách quyết định chí được nói 
sơ qua. Dăm mong đây là mỡ lài liệu rời rọc = một 
“đống xô bắn ~ nào gọch bé, ngồi vụn. cóy 8y, trong. 
đ6 có vài môn đăng chủ ý, có thế xài được, đồng 
xem thứ 
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DẪN TỘC TÍNH LÀ GÌ? -_® 


"Danh tử "đân tộc tính” đường nh chỉ xuất hiện từ. 
âm 1945 và được bàn cải từ đó về sau, kèm theo 
danh từ "cá tính dân tộc", "văn bồa dân tộc” 

"Nếu chúng tôi không lâm thì trước kia các nhà văn 
hóa vẫn thác mắc, tìm hiểu đân tc tính Việt Nam. 
nhưng họ đồng danh từ bơi khác, thí đụ như. 

~ Quốc học, quốc hồn. quốc tủy. 

- Bổn ngàn năm vân hiến. 

Danh từ "tỉnh thân đân tộc” được nhấc nhờ đến, 
“khi bàn về đân tộc tính. "Tính thắn” là ngụ ý tỉnh thắn 
tranh đấu chống ngoại xâm: chiêu hồn nước, khóc 
cquốc hồn. 

“Chính tị và văn hóa lại dính liến với nhau như. 
trường hợp phong trào Đông Kinh Nghĩa Thọc, do các 
nho sĩ để xướng hồi đâu thế kỷ. 
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Nhiễu nggời tạm định nghĩa đân tộc tính là tính 
chất đặc biệt của đân tộc. Dân tộc ta có gì Khác, rong 
thôi ăn nết ở, trong cách thức xây đựng nhà của, trong 
nếp suy tư? Để giãi đáp, họ cho rằng đân Việt bắt 
chước giỏi, có óc châm biểm hài bước, cắn cũ siêng 
căng. mang cải tâm rạng hơi buồn buồn. Nhiều nhà 
khảo cổ Tây phương nghiên cửu kỹ lưỡng để xem 
cgười Việt có gì đặc sắc so với người Ai Cập, người 
“Tàu. người Ấn Độ căn cử vào đích, vào những gì mà 
"gây nay còn chụp ảnh được, đào sới được, đọc được 
Triết lý Việc Nam gắn như không có gì rô rệt (tổn 
hợp Tìm giáo). muốn nghiên cứu tì nên qua Trung 
Hoa, Ấn Độ, nhìn Hy Mã Lạp Sơn, Tây Tạng hoặc 
rừng nủi tính Sơn Đông. dòng sông Hoàng Hà. Những 
"bản kinh kệ xưa nhứt là ở miễn Ấn Độ, cái sọ ông Bàn. 
Cổ ở mái tân miền Bắc Trung Hoa. Người Việt mô 
phỏng vụng về mọi triết học, mọi hình (hức văn hóa, 
mọi kỹ thuật. Người Tây phương với nh cảm lãng 
mạn, với lòng yêu thích thiên nhiên đã băm hở xuống 
thuyền để vượt đại đương m chân rời mới, Ôm thảo 
mộc, tìm văn hóa xa lạ, xa lạ đối với bọ. Nhà thảm 
hiểm và thương gia đi trước, vào thế kỳ th 18, những 
đội bình viền chỉnh tbeo sau. Đến vũng đất mới, họ 
tập tình làm văn , làm nhà khảo cổ, nghiên cứu về 
văn họ, nhân chủng. Bao nhiêu đ tài hiện ra, cứ viết 
cử su tâm, vẽ anh sơ sài là gây được dư luận, trở 
thành ngồi bút "ăn khách”, giữp cho đồng bào chánh 
“quốc mua vai một vài ống canh. Người, Tây phương, 
bất đầu làm quen với nhiều địa danh, nhiều thiên đường 
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rồi nhông điệu võ Ba (Nam Dương), cích sống trà 
Nhợc những đên đài Để Tiên Để Thích, ến nói 
sửa đã Kim Tự Thấp, nhêng độ gốm Cân Lo, uc 
đề đồng đời "Trì mê ĐẤc Kỹ" tho ông và chứa MỸ 
“Tây Cơ Nam Mỹ Châu. Những ngời gần tiện chí, 

lu ông hơn đọo nằm nha Tây phương đạo Ấy he 
dừng đóng ống em ấm, có vài phẫn ng sót thương 
không đăng kế đối với hế ii nhược tấn Chuyện xã 
Đông Á ôi đã đành, Đến như chuyện buôn ngời ở 
Thị Chỏo, đường như họ Không long tâm cấn ắc 
ham. 

Yà ong ái thế giới tiến nhiên với muôn bồng 
nga tà ty, dơn nứt ngơi Ty tong, rang  —YỂN) 
ngời Việt Nam chẳng có gì đíng kẺ về huh thức, 
Người Nhơ, người Tà, ngời Ấn Độ, người tiểu tổ 
“Cao Nguyên, bộ lạc ăn lông ở ổ ngoài hồi địo Thái 
nh Dương đăng ch ý hơn. Ở đã đất Đông Dong 
này thì quyên  iên đành co Để Thiên Để Thích, 
ghệ thuật Chim Thành, hoc cánh đồng rác những 
cái chư bằng đá ở Lào. Việt Non #uộc vào hàng 
thử yểu ty trọ sở hành chánh màn xê Dũng Pháp 
được đại Hà Nội và ry sỡ thế hở Si Góm, 

“học đền Đo dạ anh hot ngư Thương ð Cao 
Ngyên Tag phản, cổ l ĩ cín 0, Ân lược bơn, 
và đới mất họ số người Thương này chỉ là người bổ 
dân bãi đo Nam Dương, không g là độc nhất vô 
nhị, Đến như ngời tiểu số Mán, Mèo, THÍ ở vũng 
Cáo Bằng cũng hế, chỉ là những hinh nhốc cô 
nhôm ng trông nói Văn Nen Trog việc s tâm 
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SONNAM. 


sô lốc 
ÍNH HÔNG? 


văn hóa, người Pháp đã tạng cho người Việt và lời 
khen an sọ người ở Hòa Bình, trống đồng Thanh 
Hóa, lãng tấm Huế, tượng nhà sử Minh Hạnh. Troớc 
khi ủt hủ, người Pháp phát giác thêm những đi tích ở 
cđồng bằng Hậu Giang về nước Phù Nam. tại thương 
cảng Óc Eo (nái Ba Thê - An Giang), 

“Thật là nghèo nàn, dưới mất bọ: vài ập tục lại 
cảng, hoàn toàn vay mượn từ Trung Hoa, Ấn Độ với 
"ngày Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, te lệ quan hôn 
tang ế, bùa phếp. 

Xhi tổng kết văn bóa Đông Á, người Tây phương 
nổi tất t về Việt Nam boặc không nồi tới. Cuộc Nam 
tiển cña đân Việt chỉ là hiện tượng chung. Thái Lan, 
“Tàu, Miến Điện đều cõ cuộc Nam tiến để tìm đất 


'?_ ống. Đôi khỉ, người ta tóm tất trong vài bàng khoằng. 


thời gian tờ đời Hùng Vương đến đâu nhà Nguyễn, để 
nói vài đồng vê giai đoạn iếp xúc với Tây phươn 

Văn hóa Việt Nam phải chăng là thổ văn hóa vay 
mượn vụng về, không đến nơi đến chấn, là học rò của 
“Trung Hoa thời xưa? Người Nhựt biết sáng tạo nên họ 
có chữ viết độc biệt, có đạo Phật mạnh mê, có đô gốm. 
độc đáo, 

Tuy nhiên, các nhà khảo cứu bơi lông tổng. giải 
thích không rành rợt tai sao người Việt không bị đồng 
hóa với Trung Hoa còn đánh thắng được quản Mông 
Cổ, quân Minh. 

Họ tạm nhìn nhận rằng đân Việt có sóc sống, không 
tmạnh cho lắm vì nếu mạnh thì người Pháp đi bị đánh 
ết rồi Suế Đời gan đ hộ ngời Php đn vì gian 
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niệm tư tôn, mua chuốc được một số quan hạ. ty sai 
đắc lực, Họ muốn thương hại người đản Việt nhỏ bề 
như cha thương con, nếu bọ khủng đến tì có lê nước 
“Việt sẽ hoang vo, đa số mà ch, đìn ng đần bà để tóc, 
án gu, dân ông là nhà quê. đần bà là Thị Ba, Thị Tư 
thiếu về sinh, va sống rượu, mê điểm đăng than 
hiên nhữt là người Việt va ăn cấp vật, thiếu thành thật, 
tiếu nh căm (hypocric), rước mặt th đồng kịch 
.3g MA, sau lưng tị chữ th. Đồng là lâm lý của bọn cv 
lì. Người Việt du bọc bên Pháp để bị nhận lâm là người 
“Tau. Có người Pháp ại nhớ màng máng rằng Sài Gồn ở 
cgâo Hồng Cũng, Thoợng Hồi, từ sơi sày có Bể đị ve ® 


bơi vài giờ đồng hồ đến nơi ki. 

"Người ta ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam làm 
được chuyên lớn là đảnh thực đân Pháp, đảnh với tỉnh 
thân bến bÏ, với tình độ khoa bọc, với lòng yêu nước 
Ấn như Ít dân tộc nhược tiều nào có, 

"Nếu người Việt đánh thắng, chỉ đánh một trận tì 
có thể là cầu may, như tỉnh cỡ trúng số độc đấc, 
"Những lịch sở bối 1945 là một thứ lịch sử đài, một 
năm sẽ được hậu thể gỉ chép bằng mời năm, nó 
không phải là chuyện câu may vì người Việttiến từ 
thấp đến cao, trong khoảng thời gian ngắn, và giờ đây 
đường như họ đang chịu đợng đau thương cho toàn thế 
nhân loại... 

Ông Nguyễn Trải, ương bài Bình Ngớ Đại Cáo 
nhắc đến (heo bản dịch cõa Trủc Khê); 

~ Nước Dại Vựpt ta 
"ân vên hiến cũ 
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Xen nước côi hở đã tác 

Bác Nem phong tục vẫn ông 

Cơ đỗ dựng trài Triệu, Đình, Lý, Trân... 
Của mac 

— Lam Cung tham công mà phải thua. 

Triệu Tết muốn lớn cùng mau mất 

Taa Đã bị gi ở bến Hàm Ti. 

'Ô Ma phải chết ở sông Bạch Đẳng... 

để xác nhận người Việt Nam so với người phương Bắc. 
(Tung Hoa) "sôi ở đã ác, phong tực vấn riêng”. 
Đến văn hiến củ đi với ôn là yếu tổ khiến người 
#ƠNNAM, Vit thâu nhiêu chiến hắng quyết định, vạch rõ cối 
bờ. Ông Nguyễn Trãi không nồi rõ với nên văn hiến. 
F ng e0, người Việt Nam mang cả tính, phong tục riêng rẻ 
)NŠ cụ thể như thế nào - cách ân oống, cưới hỏi, cách thức. 
củy nông, xây cất nhà ca, ình chủa. Ông Nguyễn 
“iải là nhà bơ. Lông yÊ nước được ông nói gọn 
trong hai iếng"rơn nước". Chức ch tiên lạ đời my 

“mà đơn non nước lồn rấy chim bao. 

Non nước là chuyện non nước, là sức mạnh có thể 
lam gi mình thốc giấc những kẻ đang ống ương 
chiem bao, cuộc sống ổn định giã tạo, oáng qu tời 
quân Tàu đô hô. Và chính "non nước” đ nh un 
quân Tàu. Non nước là văn hin cô, củ tr tành mội 
vi Bình địh vương Lê Lợi. 
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Một luận điệu mới: nói đến lch sử. nối đến văn 
hóa cổ truyền là ối thời, là chưa thấy hoàn cảnh hậu 
"bản thế kỹ Hai Moơi của nên văn mình phôn thịnh, 
tràn ngập sản phẩm để iê thọ, hưởng thụ. Khắo cứu. 
-tuyền thống vân hóa là chuyên lầm cấm. Lâm sắm v. 
lô không đem lại tiên bạc. Học sinh giỏi Việt văn, 
giỏi về sử địa chưa chắc th đặu. Muốn tì đặu. người 
ta chỉ cần lo luyện thí oán-lý-bóa. Khảo cứu văn hóa 
chữ cân thiết và không lắm cắm khi bài vỡ được địch 
ra ngoại ngữ, xem là tài liệu cần tiết cho người ngoại 
quốc "lm hiểu” nước Việt Nam. 

„Nôi đến văn bóa, lịh sử Việt Nam lúc nẫy là. 
“MMăm bơi” làm rây giấc chiêm bao của nhiều người. 
(Chạy gạo không đã thời gỡ, hơi đâu làm chuyện văn 
„ hồa, ữ phí nghe chuyện văn hóa, nghe một cách em 
Ì, muồi mẫn, qua tân nhạc vọng cổ - óc nằm trong 
tiện nghỉ vật chất để m tiện nghỉ nh thắn! Thời 
chiến, nên nói một cái gì mới ngoài cái vận hiến bổn 
ngàn năm với cty nêu ngày Tết, cái khăn đồng áo đài 
Và những bộ sử bị mọt mới găm nhấm. Ngoài truyện. 
Kiểu và Lục Văn Tiên, Ngoài cái huyết Tam giáo 
đồng nguyên. Các cụ ngày xưa đã làm cho nước này 
rất cũng ì quá ía vào bốn ngàn năm văn hiến. Thời 
ấy, người Việt Nam có đây đã đân tộc nh, không bị 
lai căng, đây đủ văn bóa cổ truyện với ông đạo s luyện 
hêp trường sinh. với người nông phụ đi cày mô hôi 
thánh it như mưa. với ông vua bài ngoại, xem người 
“Tây phương như "gui ắng”, với s9ng thôn tự vị. 

“Cách mạng năm 1945, Hay lớm, toàn đân biết ồi. 
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"Bây giờ là khác, từ năm 195% đến nay, giai đoạn su. 
đã kéo đài hơn ]0 năm và để cho có vẽ trầm hông, 
snên cộng với giai đoạn trước để gọi là trên 20 năm, 
tang tóc. Nhơng giai đoạn 1954 đến nay khác bơn giai 
đoạn trước. Người ta bước vào thời ký liên lục địa để 
cũng hưởng thụ một thứ văn mình sung túc, với vô 
tuyến truyễn hình, bếp điện, xe gấn máy, thuốc xịt 
muỗi, với thân thể đàn bà. với thắn tượng mới. Coi 
chững bị thời cuộc đào thải đó! Chủng ta nên đi tiên 
phong, nói đăng hơ là theo đường lối tiền phong của 
văn nghệ... Pháp. Sơu tâm sở liệu, m hiểu dân tộc 

SONNAM tính là thiện chỉ nhưng để dành công việc đó cho 

shuyên viên UNESCO, cho Asia Foundalon, ba có. 


?ˆ nhân loại đang chạy theo nên văn mính mới, bòa đồng 
Phải xóa bộ ranh giới thì mới hiểu nhau vì đân tộc này 
cdính vào đân tộc khác, từ ồi tiên sử. Không nước nhỏ 
nào không thiểu nợ, không ãnh viện trợ mà tiến được. 
Đèn néon chiếu sing khấp nơi. Đang tr liệu kế hoạch 
để phòng nhân loại đang lâm vào cảnh nạn nhân mân. 
`Viên ảnh của bịnh ung thơ. Nên chứ lâm vào vấn để 
phân tâm học vì từ hồi nằm trong bào thi, ai cũng 
tmang mặc cảm, ai cũng yếu thân kinh. Nếu muốn 
nghiên cứu ở về quả khứ thì nên xoay qua ngành 
xem tử vi, bồi bài cào, cở phối bợp từ vì các nước tiên 
thế giới với ngành “tữ vi dân tộc”. Ngôn ngữ con 
người đã thay đổi, mẹo luật văn phạm xưa hết thích 
"hợp rồi. Bây giờ là tín hiệu, là biểu tượng mới. Thời 
gian đã ngưng đọng. Quá khử bị cất đứt, tương li thì 
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lờ mô. Âm thịnh đương say, gân ngày tận thế vì Thế 
chiến thứ ba có thể bùng nổ trong ngày mại. hoặc lát 
nữa, Có lương tâm lầm cắm không ích gì bết. Củ lần, 
„Gần. Không thực tế, Không chịo chơi, Con người là 
con của, con sên. Quan niệm về giai cấp đã lỗi tôi. 
XXã hội bây giờ đi đến điều hòa giai cấp, thí dụ như ở 
các nước cổ nên kỹ nghệ mạnh. Chẳnh tị là ngành 
chuyên môn đành cho người đa tố nghiệp vẽ chẳnh trị 
bọc. Thỉnh thoảng. nến thấy hơi buôn, bơi bất màn thì 
nên kêu lên “Ới quê hương đơu dhương thành chai 
đđd!". Và nguyện câu Thượng để. Và kêu rẻo Mẹ ViệL 
Nam, Chữ nghĩa muốn khôi bị đào thải gì nếp chữa 
TA n2 1a 001 EU: —Ð: 
nên theo thử văn phạm mới. Cô độc quá. Cô độc là 
ang trọng. Nếu cảm thấy có độc táì bạn đã chạy theo 
Xịp tào lưu mới, trong cuộc chuyển mình vĩ đại của 
thế kỷ này qua thế kỳ ấp tới. 

Cô độc là bịnh của tương lai nhân loại. Những 
"MÀY qua ngày, cô độc trở thành bịnh cũa quá khứ, 
hư kiểu áo, như kiểu se bơi bị phế tải sau khí ra lô. 
“Giữa năm 1967 nên mua tấm lịch 1968 cho sớm, mặc 
dâu đến đầu năm 1968 thì tấm lịch đã đóng bụi. Giờ 
đây các đân tộc trên thể giới đều mang một bịnh như 
hau. Đừng ganh tị với các cường quốc rồi chữi rùa 
họ, Vì hợ cũng đang bỉ đát,con người họ đang phá sẵn 
về tỉnh thân, chới với trong “cái hổ tẩm ca tự tưởng”. 
"Nếu mình thành thật với mảnh, mình cũng 4 tới một 
"kết loận như họ. Con người gšp nhau, với nụ cười xã 
tiao. Như bai con cá lọi rong bồn, với miếng kiếng 
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SONNAM 


NGƯỜI VỆT 
có DẪN rỌC. 
ẨNIHÔNG? 


ngân đôi Bày giỏ, buôn nàn Tà vừa. Trước sau gì 
"người Việt cũng buôn nôn, uặt ồi tránh sao Mỗi. VÀ 
tại so ta không kêu lên tên các iết gia Âu CHAu, gọi 
lên hình ảnh xác thịt côa các hos hậu Âu Chân, từ bãy 
giờ, kêo Ẽ. Vì so với các nước ên thế giới, chùng 
đa tế ải, đồng vô oyển tuyên hình, đùng ni điện, 
máy giật quần áo, dùng bồn tắm cũng Ễ nãi. 


"Một số tiết gia Tây phương thú nhận từ lãu rằng 
trên thế giới nẫy không phải chỉ có một nên văn minh 
duy nhớt của Tây phương. Nên văn mình nẫy đang "xế: 
tà” sau khi mọc lên rồi đứng bóng ngay giữa bầu tời. 
Nghĩa là cái khuôn vàng thước pgọc Tây phương đã. 
li thời, khong phát huy những giá trí của con người. 
- ôn sã sơn người Tây,phương, Sự may mắn của Tây 
phương. hiện nay là sống trong cảnh thành bình, không 
bị ngoại xâm, không có nội loạn (nội loạn võ trang), 
“Họ có đủ tì giờ phản ch, tim tồi, ci vã, đem sợi tóc 
chẽ làm tr để hiểu tại sao họ suy đổi, hoặc họ suy đôi 
tức là đang tiến lên theo một kiểu khác. Cuộc cải và 
Ấy không làm cho họ mất nước vì các dân tộc nhược. 
tiểu làm sao đủ sửc đem bính đến đánh họ, tại nhà họ? 

CỞ Việt Nam thì khóc. Việt Nam đang chịu đựng 


thức Việt Nam đủi khi thấy mình căn vạch một lồi đi 
cdân tộc, khác với Tây phường nhưng vạch với kỹ thuật 
“Tây phương. 
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ầm so co nữ 

Nếu vạch không ra thì để quá, cử mời chuyên viên. 
inhóaTy phương đến giáp a bọc ôi đêm với họ 
làm chuyên viên cha họi Mãi đến my, nhiễu học gã 
"Việt Nam vẫn nghiên cứu với tình thân khoa học Tây 
phương, iên oạa, su âm ti Hậu dưng như với 
trục ch tả ài làm mộc tính của đi học từng 
Tây phương. san luận án để nà lốp ng sấp 
đem vk gio,Tổ quốc. Ngôi Việt Nam sồi chng, 
hôNg Người dụng dịu Xhổ, dâng my ng vẽ đá 
ước thìa số họ gi rồi sênvới ti ộ kính hiến 
chỉ. $ố học giả này đã hiểu thân phận của họ, đã thấy: 
phần ứng ca số học sinh mà bọ đang dạy tÍ nhà -® 
trường; phẫn ứng về lối đạy. xŸ phương phân nghiện 
_cửu sai lệch, xã thực lế. 

_Họ không làm được chuyện gì mới. Vì làm sao 
lam được ong ki cíc nhà Hảo cứu tên bồi ngôi 
hấp đa vổ đã đưc ụ tế Hi qua úc gh chấp 
Minh thức vận hóa sân mình Vi Nan ước họ, hồi 
đầu thế kỹ 30 khi mà những nết, những hình thức của 
in ninh Việt Nam chơ bị tàn phá, đập nát thình 


sng. đềm thâu. Cái cau mày của một hành khách 
"gồi trên xe đồ. Người hành khách không lái xe nhưng 
đem lạ lợi tứ cho chủ se. Chỗ xe không đích thân lái 
.Xe nhưng ông ta mướn ti xế. Và người tài xế đã vô 
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tỉnh, hoặc cổ ý v ý do kỹ hoật mã lõi vào st để căn 
đẹp một một người đ bộ. Ngoời đĩ bộ nằm dồi bàn 
e, tiên bình xe là cải hông e và tên hùng xe là lớp 
nêm, tên độ có sứ nặng của người hành khách gợi là 
Vô Lôi ưøng vụ xe cân này. Và người bành khách sạch 
3# Ấy cổ gắng gi hồi độ hình bản, t phong là nhân 
chởng, vi hình thắn là ái đ hân chính côn nhà khơa 
~hoc, ĐỂcho nh cả riêng chen vào là uc cuộc khảo 
-alt suộc quan gi. Nên nồi thêm rồng nhà nghiên của 

hos học nhân văn của chứng cổ ÿ quên rằng nình 

đang ngồi tên xe. Ông tụ phóng mất Ìm những nét độc 

SƠNNAM, đảo... ơng đân lộc, theo phương phập mà các vị tiến 
towExvii Min ở Thy phoơng đã dạy, với th thận nhân bản - làm 
BẢN LỘC như ö Á Đông, ö Việt Nam chứng ta không biế nh 
`MUBIÔNỐ? đồng bào, tình nhân loại và chủng ta cân nhập cảng. 
những thủ đạo đức ấy ừ Tây phương mà dùng, Người 

Íữ hành trên chiếc xe hấy mình là lễ sống không gập 

thời. Phải chỉ họ được sống ong cải thuở thành bình 

bồi đâu thể kỷ, hi các thập Chăm, các lăn tấm Huế, 

các bộ ử n rên giấy bản còn tỉnh nguyên chưa được 

sập mắt tanh côn ngời hùng Tây phương ghế đến 

“huổ ấy, một viên chánh tam biện chà nh đến định: 

chùa gặp ng đại bương cả, viếng một bô lão (đang lành 

chức ci tổng, một chức vụ tzơng đương) là (ha hồ si 

tấm số do bao nhiềo sử lệu gân như nguyên chế, 

đắng tin cây vào bạc nhất, nói chỉ đến các người Pháp 

được tu nghiệp để qua thuộc đa nghiên cứu về văn hóa, 

hận chủng, Họ ỡ ảnh tảnh sống đăng co Tổ quốc 

ghi ơn (Tổ quốc Việt Nam) 
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-thương pháp Ty phương, mà Nhòng ấy cúi gỉ mới 

-Sm& hơn xẻ mặt văn hô. Họ t an rằng người Pháp 

-đi ước đã đẹp những món ngan ni, giờ đây là cạn 

tàu ráo máng. hoặc là hoàn cảnh chiến tranh không 

cho phép họ đã thung thăng tên miễn q6, hc là 

"hiếu phương tiên Điếu liền ự cấp. S8 liệu Việt Nam 

sử lê phong phô nhớt bỗi đi nhà Ngyễn, tế kh 

Nguyễn Ánh gặp Bá Da Lộc. Giả đoạn ấy đợc người 

"hấp chiếm quyên dụ tên ân ni, su âm t liệu ở 

Việt Nam, đi hiế với  iệ ð Bộ Thuộc địn chính 

quốc. Nhưng người Pháp đã nói hết chưa? Ở miễn 

Nam, chúng ta đã nổi lên, đã tổag kết “theo phương -_® 

háp khoa học", những cuộc tranh đấu chống thực dân 

Phập sut râm năm đô hộ bạ chứa? Hay là đợi người 

Phập tổn kết giữm qua các là iệuỡ "chẳnh quốc". 

Người Pháp giúp ta những gì vỆ văn hóa? CHI nhìn 

văn, nhận chẳng...của bọ đã đem lợi ích gì? Muốn vở 

đủịng đÌng bất cử một phương pháp nào để nghiện su 

- ăn hóa, dề học liễu kiện cân bn vẫn là lòng tự 

la, lòng trong, Nồi mạnh hơn, là ự bào. Người 

Việt Nam cô quyên tơ hào. Tại sao chôn tr không để 

nhá cái thử khoa học lấy Tây phương làm chuẩn để 

hề phân các đền tộc hài ngoại, ngoài phạm vì Âu 

(Châu như Phi, Ủe, Mỹ Châu (móc khỉ có đi dân)? 

“Chúng ta nên đừng vào vị tí một ngời Việt Nam để 

Viết những quyển lịch sở của nước Anh, nước Phip, 

nước Mỹ cho đồng bào ta đọc. Chứng ta sẽ gi thếh 

cho đồng bào iết ạ ao thực dân Php tìm thờ 
mm 


địa vào ci lúc mà tị d[ văn sĩ côa họ theo xu hướng 
VN vạn y cự c yến Hân 7e táo th 
~ đẳng. 
.._ Vân hóa Việt Nam không bị người Tâu uước kia 
và người Pháp sau này tiêu điệt vì nổ c thật, có sức 
mạnh. Nhơng nổ bị mất mát nối cụ thể là bị địp ra 
` từng mảnh rời rạc nếu quan sát từng mảnh thì mất ý 
nghị boặc bị xuyên tạc như người xem con voi mà chỉ 
„”__ thấy cái đuôi giống như cây chối, lỗ ti giống như cây 
quạt, Tại sao ta không sơu tâm, rấp nối, m hiểu thực 
chất mảnh vụn đó? Thôi quân Tàu ca tị còn lưu lại 
(son, những chuyên cổ ch. những giả thoại - những mảnh 
'NGuEvet YVn q bảu, dáng tn cậy. Người Pháp đặp văn bóa 
SỐ RIỘC tước An lừng nàn vn, shững gì ca cô hị đu 
TNH HƯỜNG? là giá thoại sai iên biểu. là cổ ích, mê tín không xài 
được. Không li liệu đăng tin cậy - chỉ là nhằm nhí, 
tà dự tửu hậu, choyện khôi hài. Dưỡng như người 
Tháp - (heo phương pháp của họ - đã gọi đồ là anec- 
dđđe. Anecdote của đảm dân quê, của Cổng Quộnh, 
.đượm thắn quyên, ma quả. Một thí đụ cho rô: cái chết 
“của Nguyễn Trung Trực, Người Pháp ở thuộc địa Nam. 
Kỹ thấy phần nào cuộc khi nghĩa nảy, cách đây một 
trăm năm. Các bô lão ở Rạch Giá mãi đến nay còn 
nhắc nhở rằng trước khi bị hành quyết, ông Nguyễn 
“Trong Trực, một lãnh tạ chưa đầy 30 muổi, đã nói với 
thực dạn răng: “Chững nào đất nẵy hấ cỗ ì mới hết 
người giết Tây”. Nhà khảo cửu (học ở trường cũa 
Tháp, tứ Pháp vẽ) sẽ cho rằng câu nối khẳng khái ấy 
hơi "Khó tia” ví hiếu sử liệu để chứng mình, Sử liệu 
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gì bảy giờ? Câu ấy phải được ghỉ ào biện bên do bọn 
đạo phủ xác nhận, có ký tên hoặc lãng ốc tay làm 
bằng? Hay là được một sĩ quan Pháp thuật lại, đăng 
tải rên mặt bảo thời ấy, Sài gồn hoạc ở Paris, Hồng 
Công, Batavia.. trên trang mấy, đồng thử mấy. Kẻ 
nào nêu câu nói đó lên mặt giấy đhì bị xem là cổ xúy 
lòng ái quốc lấm cẩm, để tình cm riêng tư len lỗi vào. 
việc làm khoa học. Không cần giải thích dòng đài, 
“chủng ta tin rằng câu nói trên nhứt định là có, mặc đâu. 
những kẽ nghe tân tai, thấy tận mất đã chết từ lâu. Họ. 
thuật ại cho con chấu và tay "am sao thất bổn”, gi 
lạc vài iếng nhưng nh thắn câu nổi vẫn vậy. Có lê 
Ty SE nytaaenssal:—Ð 
rỉ tai cho nhau. Thới Pháp thuộc, nếu nhà khảo cứu. 
"Pháp bay ông đốc phủ sử nào muốn điều ưa vẻ lời đồn 
đãi ấy át là gặp câu trả lời “không nghe không thấy” 
của người đân. Ai ngu đại gì mà nối chuyện gây ti 
"họa cho bản thân mình? Và ông đốc phô sử nếu nghe 
được ất đã cư xử khéo léo, khuyên đân chúng đững. 
.đồn đai những lời quốc sự. và ở vẻ báo cáo rằng 
Xhông có gì hết 

Phải chắng chuyện cũ thì đã bị khai thác triệt để 
tồi, côn gì mà sóï? 

Thật, người Pháp che giấ tt cả. Một số “học 
tả" trường Tây lại mon đi xa hơn, ngược về guả khi. 
-32 18, cũng xạ càng tố để dễ b làm việc, được vên 
ổn tâm thân, đông thời lai được hy vong nổi danh. 
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hấp thế giới hơn là nổi chuyện tới dân tộc la bị tị. 
Đào xới gặp một cải hủ, mọt cục đã vẫn là để chịu 
cho lương tâm bơn là đào xới một bộ xương người, 
nhơng nếu là xương người ì nên tìm bộ xương nào 
đa nằm mong lêng đất ước đời nhà Nguyễn. Vài 
“học giả” Tây phương đi phiêu lưu cua thuộc địa m 
danh lợi - m dễ dàng hơn ở chánh quốc - đã dùng 
phương pháp khách quan, nhân bàn cũa họ để ca ngợi 
Vài tên phản quốc bổn xó có cong đảnh Nam đẹp Bắc 
hoộc ru ngồ đân tộc. Chủng ta chứa đính chánh hẳn 
bơi. Đào sói một bô xương sop chết vn là dễ đàng và 


S€NVAM, 3a trong hơn là đổ điện với một con cop sống. Nào 


ai cấm cần các nhà khảo cứu đã sâu vào phong trào 
'Củn Vương, Dạy Tần, cách mạng kháng Pháp nữa 
đầu? Viếlại đổi hot động của ông Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh hoặc ông Đồ Chiếu là việc khá thực 
tế, cấp bách, viết với quan niệm mới, với lòng tự tin 
lòng yêu nước. Chúng ta còn nhiều s liệu vÌ nhiêu vị 
cây ở miễn Nam. Người Pháp đã nồi về ong Đồ Chiếu, 
cqua Lục Vân Tiên, xem đó là ác phẩm lớn. Họ cố ÿ 
"bỏ quên những bài bắt có, những bài văn tế của ông 
Đồ Chiếu. Người Việt Nam nên đặt lại vấn để: Lạc 
Yên Tiên được sáng tác khỉ người Pháp chưa đến. 
miễn Nam chưa mất. Những bài văn tế của ông Đồ 
“Chiếu mới thất sự là tác phẩm lớn, là nối lòng của ðng 
và ca dân tộc. 

Giờ êây, người ngoại quốc đang hướng vẽ dân tộc 
ta, Những nhà khảo cứu ở nước ta tôì hướng về ngoại 
quốc, muốn xuất ngoại để trình lặn ân hoặc ìm them 
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tải iệu vẽ Việt Nam. Trường bợp thượng toa Thích 

Quảng Đức tự thiêu được các nhà khảo cửu nhãn văn 

ở Việt Nam nhận xét nhơ thể nào, qua cãi lãng kính 

“nhân bản Tây phương”? Họ quan tâm đến không? Họ 

c6 ý thốc sơu tắm ti liệu để khảo sắt đồng phương 

pháp của "Tây phương" hay không? Hay đó chỉ là 

"huyền thoại, là chuyện tình cảm lấm cẩm, là "anee- 

ddole"? Hỏi ị! Những người nhân bản không dâm đời 

diện với ấm gương nhân bên nông rực như la mà 

mắt rượi như gió trên đồng lỏa. Họ không dám thú 

nhận sự bất lực của một phương pháp không thính 

nghỉ, hẹp hồi, phiến điện, chỉ tạm có giả trị đổi với 

Tự menehiacantacanavseo= sa. —ỂĐ 

tiếng. Khi mới xâm chiếm nước tạ, vài sỉ quan Pháp. 

-tong quận đội viễn chịnh đã nói thẳng mà không sơ 

phân tuyên truyền, không sợ mất chức vi quân đôi họ. 

_Múc ấy khá mạnh nhờ khí giới. Họ nấm chắc sự thắng 

thế (Cb.Gosselin, Réveillère). Họ nhìn nhận rằng Phan. 

„Đình Phùng gio khí khái. đân chúng vùng Gò, Công 

có người hàng đúng nghĩa như người Hy Lạp thời cổ. 

“hông sử liệu như trên đáng được gìn gữ, ganlọc và 

chúng ta hào hứng chờ đợi một công trình “giải độc” 

vẻ sử học. Công trình nẫy phải đo người Việt Nam 

làm lấy vì "ai yêu nước Việt hơn người ViệC, Nếu 

cân viên tợ về kỹ thuật thì chúng ta thiết tha yêu cầu 

tngười Phâp, người Nhực, người Anh, người Mỹ - giáp 

chủng ta những tài iêx lên quan đến lịch sử VIệU 

"Nam mà họ đang giữ. Hoặc nhờ họ giảo nghiệm những. 

bộ xương, những đỏ gốm, đồ đồng. Với các nước 
Mps/Äetlunhaplaerg 


nhược êu ð Đông Nam Á, ta căn liên lạc để tao đổi 
tài liêu và phương pháp. Một quyển sử được biên khảo. 
ới tính thân nối trên ất sẽ làm hài lòng toàn đân, 
.được chảo đón niêm nở. 

Người nghiên cứu khêng còn cô độc nữa. Họ sẽ: 
tranh luận thẳng thấn với nhau, với tỉnh thản xây dựng, 
hứng thú. Và người đân đốt nát sẽ muốn gân người 
Khảo cứu hơn, 

Với số chuyên viên đào tạo ở Tây phương và với 
những người yêu sử ở ong pước, nh định chúng 
ye làm được chuyện nói tên. Văn làm vữa m ra 

0u, th ng C thng HH tàn nh 

-Người Tây phương xem vấn để Việt Nam là vấn _ 

ĐC VI _đ# bàng đâu, làm ray cứ “Lương tâm nhân loại". Chính 

NHHÔNG?. bọ cũng thấy rằng Việt Nam là một dân tộc đáng nề, 
z0 ràng có gì khác so với các đân Jọc ở Đông Nam Á.. 
Người Mỹ dường như đang cổ gíng tìm hiểu người 
Việt qua những sự kiện thực tế, họ đông ký thuật 
phỏng vấn, trắc nghiệm tầm lý, điều ta tại chỗ qua 
cập mất của nhà xã hội học để hiểu về thành thị và. 
nhứt là nông thôn. Đến nay đường như các nhà xã hội 
học, các bình luận gia còn đang làm việc và chưa đưa. 
ra một tổng kết nào cụ thể, làm thỏa mãn những ai 
“muốn hiểu về "lăn tộc nh” Việt Nam, 


Đầm sương mà đường như đang che sự vật. Nhiều 
người đang ở Sài Gòn mà không hiểu Sai Gòn. Sài 


.Gồn muôn mát người ta nói nh thể, Muôn mặt là thế 
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sao? Cà muôn ngà gi đo để và hổ tí 
chung quanh một sự việc hay nhiêu sự việc. Người 
"goại quốc nào xem qua quyển "Sài Gòn năm xươ” 
của ông Vương Hồng Sến ất phải bực rọc vì quyển ấy 
"không xây đưng theo phương pháp Tây phương. Ngoài 
Tân ảo câu ti ân e vào lo ấm là Hư 
thoi, nh ắc gã ti đã là ựp“hên Vio hưng 
đàm”. Đã là giai thoại thì phải truyền khẩu, đã truyền. 
khẩu thì dễ thêm thất, trong vòng hai tháng một đôi. 
năm thì câu chuyên lý thú bí ai đã thay đổi từ chỉ tiết 
đến nội đung, sai lạc niên biểu (ương văn học ta, có. 
nhiêu tác phẩm như Công đự tiệp ký, Tung thương 
Xe c De sec se s ~-ẾĐ 
ưa là gà cấp, 


thông dám cho phổ biến rên sách vở, bảo chí. 

qhứ ba miệng lắm Xhi bên chắc hơn bia đá, Dân ởi 

nước nghèo nàn như nước ta thối vua quan, thời bị 

thực dân đồ hộ thích đồng giai thoại để giải khuây, ăn 

ải, đức tỉnh thản lần nhaø, su không là tranh đấu 

Ra báo. in sách tì tốn tiên mus sấm phương tin, lại 

cần tự do, người viết cũng như người đọc đêu phâi 

biết chữ. Đêm khuya rảnh việc, lôc án ệc, Hc thám 

viếng nhau thì còn gỉ bơn là tổng cho nhau vài giai 

thoi ít ai biết Người đốt dũng giả thoại để trao đổi 

với người đốt. Cùng chức, địa chủ thời Pháp thuộc, 
"lps.Jjeulun hoplo erg 


"hoặc quan cai trị Pháp đêu có giai hoại riếng cla từng 
ớp họ. Giới bình dân ở thành thị. ở thôn qu, từng 
xôm, từng tỉnh lại có giai thoại riêng. Và nhiều giải 
thoại được phổ biến qua mọi từng lớp. Lời nổi là 
phương tiên [Liến kêm. í nguy hiểm hơn vân tự. ĐA 
nổi lên. đã phổ biến một mẫu chuyện “bất hợp phág” 
thì người ta sẽ tôy đối Eeỹng mà trình by, thêm hoặc 
"bớt chí iết, giữ gương một nghiêm trang hay cười xò 
như kế vì kêm học thức sên nói ậy "xin bà con miễn 
“hấp, ha thứ cho”. Da đến lúc chúng ta sơu tm những 
gi thoại để làm giàu cho kho tàng vàn hóa nước nhà. 

SƠNNAM_ Nước ta chịu nhiêu năm dưới ách Trong Hoa và thục 

TEEN: chán tên Hà ghi tại Ta lồ nà ĐH 
cương trong tầng đá cứng. nếu đảm đạp bể tầng đó. 

TNRHÔ? Tu kề mà hệ vng nốt gọn lên chấy hồng địng 
độ, Cử đọc "SðÍ Gòn năm xuo” để hiểu về nết ân thôi 
ở dưới thời đăng cực: 

~ Đông đôo thay phường Mỹ Hội 

“Sơn nghiêm bấy làng Tân Khí 

“gói liễn đuôi lớn, phế tiương khách tôn ngong. 

đây dọc 

"iên ;à cảnh ¿n, nhà quen dân hàng vần hàng đài 

Giải nha nhuốc tay vòng tay niếng 

Trai xênh xang chơn hớn chơn hỏi... 

hong cảnh ấy thay đổi. Tây qua chiếm Sài Gòn, 
lại nẫy sanh nhiều bọn hấu cặn, đọn bàn, mấy thầy 
thông ngôn kỹ lục, bọn ba-nhe, ban-b, xách giỗ cho 
tà đảm đi chợ. Một số nhân vật bổn xế ra mắt và họ 
vào lịch sở với những “giả thoi” về nghệ thui lập 
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“công với Tây caa tổng đốc Lộc. phương pháp mị dân 
“hiển lành” của tổng đốc Phương và sự giữ gin tiết 
thảo của Trương Vinh Kỹ, Paglee Của. Lại côn giai 
thoại vẻ nhứt Sĩ, nhì Phương. tam Xưởng, tứ Định. 
những nhân vật Hoa kiêu làm gi3o bếi Tây mới qua. 
"Ngoài ra côn giai thoại VÝ đại ca Tư Mắt, về hoàng để 
Phan Xich Long, về vua cỡ bạc Sâu Ngọ. Những nhà 
khảo cửu Pháp đã nghĩ gì về những giai thoại đó? Họ 
xê chê bai rằng người Việt Nam không biết ranh thương 
với Hoa kiêu, nậng óc mê tia đàng điểm cử bạc và 
siết khôE trừng tị gắt gao thì ở thành du còn Bồn 
Kèn? Đình ràng người Pháp đa đồng lôa với những 
“Ệ đoạn” ấy « tất cỗ đều là ệ đoạn, tử sòng bạc đến -9®- 
+00 phiển loạn - dhơng cuộc khai hóa sào rà không 
„Bây Xảo trôn, xương máu? Đó là rác rến của dòng 
sông cuỗn cuộn chảy, ề nào vach lá m sâu tì không 
4hấy sự thật khách quan hùng biện là cũng ình bào 
-9È văn hỏa mà người Pháp ra tay ánh vác gỉũm cho. 
„người bổn xứ, gánh vác với nh thân bất lợi; nhiêu. 
nhà khảo cứu Pháp đã làm việc nh một ta 1l, phứ nhà 
“hiên triết”. Giai thoại là tài liệu lãng nhàng “bên lê dài 
đường” người đởng đín không quan tâm đến thờ tài 
liệu cô rác đó. Mặc cho người Pháp đánh rồng lông 
da giới tí thực Việt Nam vào tôi tiên sử với ống 
đồng. lôi tâm sết và tượng Phật gây tay, người địa 
phương làm sao quên được những chuyện có hật mà 
nhân chứng hoặc nạn nhân cồn sống đó, mà con châu 
đang ôm hận thô. Cuộc nổi loạn của ông Quản Hớn ở 
Mười Tấm Thôn Vườn Trảo bá chẳng biết đượ lỀS non or, 


€Ó DÁN lỐC 
TÌNHHÔNÈ? 


khí của người Miễn Đeng! Nhơng sỉ chép lại, ai bổ 
“cửu những giải thoại đó? Người địa phương cử bàn 
tán, nhắc nhờ cho nhau từ bằng năm mươi năm. Đó 
chưa ph là bằng có chững minh họ nói láo, nói xấu 
nhà nước thoộc địa hoặc họ máng nặng óc vị chủng, 
Đài ngoại mò quảng. Ông Nguyễn Trung Trực, hị hành 
cquyết. Dân làng Vinh Thanh Văn (nh ly Rạch Giá), 
đân ở ven rừng U Minh, thuộc làng Vinh Hôa thờ 
“Ngài, Hỏi đâu là bằng cớ tì thật không tài nào trưng 
ra được, Người địa phương, từ một người đân vô tư 
.đến ng hương quần đều xắc nhận như thế, bọ lấ làm 
ánh điện, họ sợ oai lính ông Nguyễn vì Ngài là thần 
Tịnh đã oai quyên để thấy mọi bành động bất chẳnh 
“của côn dân. có những tội trạng mà pháp luật thực dân 
bỏ qua nhưng lại bất đụng tha đối với Ngài Thời Pháp 
thuộe, nếu quan rên bồi tì ai nấy đều chối đài, cho 
rầng họ chẳng bao giờ đám th Quan tê Ất hài lòng 
khi thấy đình làng chỉ có ắc thân (hoặc không có) với 
'bến chữ Thành hoàng bổn cảnh, quá tổng quát giống 
"hệt sắc thần ở làng khác, không khác một chữ. 

"Nào thấy rô ghỉ tên Nguyễn Trong Trực" 

'Vân hóa Việt Nam ở đâu? Chẳng lê ngồi mà mơ 
ước được về đồng quê, lên ni. ìm gập cái sợ người, 
vài tượng Phật độc đáo. Tìm được là điều may những 
cái 4o người ấy công chỉ là tài liệu khiêm tốn - đối với 
đồng bào - là góp mộ à liệu để so ánh, gip chủng 
ta hiểu thêm về lịch sẽ Đông Nam Á. Trong khi chờ" 
đợi cái địp thanh binh, chẳng lê chủng œ bó ay, Nếu 
không đặt vấn để theo kiếu nấy được tì tại sao ta 
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chẳng can đâm đt vấn để theo kiểu khác để cùng tới 
mục đích à tìm hiểu đân tộc. Nên chọn những nẻo 
đường bợp lý, gay go, miễn là chứng ta đâm bước vào, 
dẹp tự đi lắm cẳm, sẵn sàng chịo nắng mưa bại bậm, 
đổ mô hôi và chuốc lấy sự hiểu lắm, sợ "che bai" của 
các quan thấy Tây (các quan thấy này đa về nước, 
muốn thấy trái bom nổ chậm của bọ cháy ngờ) 

“Cuộc chiến tranh đã kéo đài trên bai mươi năm ri, 
đài hơn một đời người. Nhiều gia đình đã ra trận, từ 
cha đến con. Dân tộc tà chịu đơng cuộc thử thách, và 
côn chịu đựng thêm nữa theo tốc độ gia tăng. Miễn 
Nam là nơi chịu đợng nhiều nhất. Nếu hiểu được vân 
hóa người Việt thì chủng ta ẽ ty ào là sói lên “một 
cái gì" rất bình dị, đơn giãn và mu nhiệm. Các bộ, 
môn khoa học nhân vấn phải bổ túc cho nhau ở những 
-điểm gâp gồ chung nào đỏ. Cứ nhìn bằng mọi quan 
điểm qua mọi làng kính của các môn phái sở học, xã 
hội học. Và nhìn với nh cảm, với nỗi xót xa, với 
niêm tín của người Việt Nam. Tin vào khả năng tự 
cường mà dân Việt đã chững mình rằng có, 


`MôLloận điệu đễ dai đã thành bình, luận điệu của 
Tnôtsổ Ít người cho tầng Việt Nam chẳng là cá g đạc 
iệtcả. Việt Nam được ni ới vì vị tí, vì định mạng, 
tình cở lịch sử mà thôi. 

“Thực tế đš chứng mình: ngưới Việt biết phần ứng 
-khêo lễ, từ ngày xưa cũng như các đân tộc ở Á Châu, 
Thí Châo biết phần ứng khi gặp g0 những văn bó lạ 
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khắc với văn bóa sở ti. Sự phẫn ứng này đã bộc lộ 
những điều hay, điêu đỡ của người Việ Về sự gập gỡ 
của nên văn hóa bổn xứ với nên văn hóa từ bên ngoài, 
các nhà xã hội học Âo-Mỹ đã cố gắng nghiên cửu đặt 
ra một ngành đặc biệt mà họ gọi là Accuistion 
Ngành này đạt ra quả nÉ từ sau Dệ nhị thể chiến. Khi 
sp loông văn hóa ngoại quốc xăm nhập tì nên văn 
hỏa đân tộc phẫt phân ứng, sự phần ớng có thể là sing 
tạo, nếu nên văn hóa địa phương đủ sức manh mê để 
tiêu hóa, iếp nhận. Ngược lại thì xây ra nhiêu thảm. 
Xieh. Vân hóa đân tộc bị đạp ra từng mảnh vụn vô 
(SƠNNA, "Ma, từng miếng thịt rời rạc mất sửc sống, đồng thời 
NGƯỜI vết “ảnh rà một số người vong bản, sống vất vướng không, 
CÔ ĐÀN IỘC. còn năng lực để bám vào "lòng đất mẹ” hẳu di tạo, 
TNMÔHIÔN7 khỏi phục giá ơị cũ làm cân bản cho nếp sống mới. 
“Thế à văn bóa đân tộc ị tiêu đit. 
"Người Việt đến vùng Đồng Nai, vàng đồng bÌng 
sông Cửa Long thì gập người Khmer. Người Khmer ở 
xũng đất gò, không thích vượt sông ra biển. không 
_hích phá rừng, Đất đại quả rộng. mối đân tộc theo 
nếp sống riêng. Người Việt vượt sóng phá rừng, ìm 
đường ra biển và canh tá, cất nhà nơi đất thấp, 
Hai nên vân hóa khác nhau. nhưng am gập nhau ở_ 
Tu cười của đức Phật Tiếng đọc kinh ở chùa Khmec 
tuy thiếu chuông mô nhưng cũng nhấc nhở con người 
cố gắng làm điều tiện. Với nÉn kinh Iế tự túc từng 
vàng nhỏ, với đất đai quá rộng. người ta không cân 
tranh chấp về địa bản hoạt động. Việc thờ phượng 
thêm vài vị thân như tử sái đâu eo sấu Ô,HÉ,E]§o oi 


qhờ vài cụe đá - như người Khmer đã từng làm - được _ 
RE Vt tụ ý cấp nhậm tình ging nụ hy 

bà Chúa xứ. Món ân ngon cöa địa phương như cá 
Tư ớn 
ăn. Cuộc sắp a0 giêu bai nếp sống. không phải là và _ 
cham rảnh liệt, là cưỡng bách xi shẵng ai có tên kinh 
-lế mạnh bơn ại. Chỉ là mua bán nhà, là đổi chắc, 
những sự trao đổi, gặp gỡ hồn nhiên. Cái huyền thoại 
“cả cơm nhiêu tiến” chỉ mới thành hình vào thế kỷ thứ 
20, Đời chúa Nguyễn, vùng đồng bằng sông Cửu Long 
chẳng cô gì để bản bon vượt ngoài phạm vị một 
huyện: cá ôm tì đâu cũng có, cải than công vậy. Lúa 
man vung toan gay semee ai. —ỂN, 
nhiều thì thiếu nhơn công, thiếu vốn. Người dân sống. 
trong cảnh vữa đơ giả, vừa tủng thiếu: dư ấn Ưong gia 
đình về cơm cá nhưng thiểu vẻ quần áo, thuốc men, 
thiểu phương tiện chuyên chỗ. Phải đợi những di thân 
“bài Mãn phục Minh” như Trần Thắng Tài, Dương 
Ngạn Dịch. Mạc Cữu đặt chân vào thì sanh boạt mới 
trở nên phấn khổi và xảy ra sự va chạm về văn hóa, về 
kinh tế, vẻ quân sự. Đã đến lắc sự nhận xét rong Bình 
“Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trải được trác nghiệm giữa 
người Việt và người Trung Hos: có gì là khác nhau về 
phong te? Và nên vân hiến cũ của người đản Việt có 
ì là khác với cường quốc phía Bắc? Trần Thắng Tài 
và Dương Ngạn Địch là hai nhà tưởng. Bọn quản sĩ 
của Trần Thắng Tài đêu giải giới tự nguyện (), lo 
phát iển thương mại tong nước và ngoài nước, sống 
định cơ, tạo lập chợ phố, ch rỡ hàng hóa và vốn 
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liếng. Từ Biên Hòa bọn nấy đời về địa điểm mà nay 
chúng ta gọi là Chợ Lớn. 

'Ưu thể kinh tế của họ va hẳn người Việt Nam, 
"By ấy đến suất hời Pháp đô hộ và đến nay, hứcòo ty. 

LỞ vịnh Xiem La, Mạc Cu chỉ lo xuất nhập cảng. 
“Chúng quanh vàng Hà Tiên (chợ Hà Tiên) đất đại văn 
"hoang vũ. Ngoài ra, Mạc Cửu lạ ôm ấp bài bào xây 
cdơng một tiếu quốc ở hiên tòy, làm rung gian giữa 
Việt Nam, Cao Miễn và Xiêm. Đời sau, con ông là 
Mạc Thiên Tử phải chế vÌ mưu để này, 

Nhữ rấn mất đâu ~ mất liên lạc với nước Trung 
Hoa bấy giờ đười quyên người Man Thanh họ gây 0y 
thể, làm áp lực vẻ kinh tế. Để được sơ che chờ của 


C tiêu định Huế, dể để chiều bình (ường hợp Mạc 
Ƒ”ˆ Cửu) hoặc lạp phố còợ (Trân Thắng Tài) họ tỏ ra hiếu 


khách, gây cảm tình nơi xử lạ quê người để lập nghiệp. 
Người Việt Nam ta - nói cụ thể là người nông dân 
“Trang phân - vẫn là hiếu khách. Trong việc giao thiệp 
cqua lại, cất nhà cùng xöm, cưới vợ gề chống, nn vân 
.hôa Việt Nam đã biến đổi ra sao? Nếu trước kia vân 
khô Việt Nam chỉ là cớp nhật vân hóa Tàu thì ất là 
người Việt phải mất gốc luôn - tớ thành Tàu - như 
it nước về nguồn, như hột muối bị tan hòa tở lại 
"rong biển lớn. khi gập bọn Mạc Cửa, Trân Thắng Tài. 
"Dương Ngạn Địch vì cộc tiếp xúc này vốn là bất 
bình đắng, người Việt miễn Nam thuở ấy bị yếu kêm 
hơn về kính tế, cá lớn nuốt cả bÉ, nước trên cao chảy. 
“xuống thấp, Quá ính tiếp xúc ấy thật quanh cơ phúc. 


với nhiều động lực chính tị, sâu tào 
+ ng ve BH An mtanhotaom 


XIệ€ tiếp xúc ấy là vấn để nghiên cửu về lâu về dồi, 
cân tiêm nhiêu sử liệu và tranh luận. Nhưng chúng tà 
biết chắc: người Tau đi heo Mạc Cửu ở Hà Tiên, 
Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho và Trần Thắng Tài ở ` 

Hộs (3 ở tành P 
cảng Bồn" Tuy chưa nắm được con số ống kê huặc 

ˆ_ khó bê tra cứu về gia phổ, chúng ta vẫn nói được rằng. 
ho chiếm một tỷ ệ rất cao rong đân Việt Nam, cơn 
châu của bọ sao này là hương chức làng, là nho si, là 
gia quân khi Pháp mới chiếm nước ta. 

Ngày nay vì còn nhiêu người gốc Hoa ở Chợ Lớn, 
ở các nh ly Nam phân, đặc biệt là ở các ỉnh miễn 
Tây Nam phân nên nhiêu người tâm tường rằng đ là 
bậu đuệ của các dị thân Trân Thắng Tai, Dương Ngạn 
Địch, Mạc Cửu! Sự hật không phải vây, “Bọc [iu là 
xử quê mào, dười sông cả chốt trăn bò Triệu Chủu* 
vẫn là âm chỉ những người Triễu Châu qua đi trú thời 
"hâp thuộc, đậu vào khoảng năm 1910. Số Huê kiêu ở 
Chợ Lớn cũng thể, nếu chứng ta chịu khô tr cửu lịch 
sử làng Minh Hương tìm cho biết ai là con cháu bọn đi. 
thắn nhà Minh, đời Trin Thắng Tài chủa Nguyễn, và 
ai là người mới qua đây làm án, khí người Pháp nới 
tông qui chế đi trả cho ngoại kiêu Á Châu. 

Người Pháp kế lề công nh ảo tốn văn hóa Việt 
Nam do họ để xưởng và nghiên cứu không biết mệt. 
Họ chế bai nông dân và c giới s phụ bổn xử ì không 
iế gi cổ úch nên phá hộy tổ ti độ hở hững với 
dH tần tiên nhân 
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Thời kỹ hoàng kim cũa những nhà khảo cửu Pháp 
là khoảng sau ram 1900. 

Họ khảo cứu và bảo tốn vân hóa Việt Nam một 
cách lạnh làng, "Khos học”, cổ nh làm tai ngơ mất 
điếc trước phong ào tranh đấu mỡ mang văn hóa, đôi 
tân học do ác sĩ ph đề xưởng, 

Họ làm chuyện nấy trong khi sĩ phu và dân Việt 
đôi chuyện lúa - bi chuyện đều là "vân hỏa”, Họ 
nghiên cửu văn hóa Việt để kêm hầm người Việt, để 
Tâm cho người Việt mang mặc căm tự , ngỡ mình là 
dân tộc cai hồng, cổ nhiều nét đẹp thời xưa nhơng đã 

SƠNNAM. lỗi thời, nên an phân ôm giấc mộng vàng son thời xưa 
“GH với Tà chờ vận hỏi mới do người Pháp chỉ dạy, Các sĩ 
ÔDANIỘC phu Việt Nam thì moốn tự cường. hiếu vân hóa với 
\MWHÔNG. nghĩa linh động, xem văn hóa là một tiêm lực. 

+ Ông Phan Bội Chảu muốn tiếp nhân sinh lực Tây. 
phương qua phong tao Duy Tân của Nhựt. Ông Phan 
Châu Trinh khuyến cáo các sĩ phu đừng chìm đấm. 
tong cải đẹp tiền xảo của văn chương bát cổ. Ông 
"Trần Quí Cáp cho rằng “chứ Quốc ngữ lê hồn trong 
nước, phải đem ra tính trước dân to... Á. Âu chung lại 
một lò, đc nên cách mới cho rằng người". Lúc làm 
giáo thọ ở Tháng Bình, ðng Trân rước thấy về đạy 
“Quốc ng và chữ Pháp cho bọc sinh. Ông Huỹnh Thúc 
Kháng nhận định rằng “đêm lấy lọc lâm sinh móng 
hà quan xem sự học như một sự thủ nghịch”. Việc 
sanh tân, việc thụ nhận văn hóa Á-Âu của các ông bị 
xem là phiến loạn vì với cái học ấy, dân Việt sẽ vũng 
đậy, càng học, đân càng chống thực đân. Thực dân. 
Mps/ÄeLlunhoplaerg 


Pháp tì muốn hiểu văn hóa Á-Ãu theo quan niệm 
“chết”, với những học giả đeo thể ngà "ấm ớ hộ tế” 
như Phạm Quỹnh, cong Lư Thoa, Mạnh Đức Tự Cơn, 
cũng ca ao, cũng “Phật giáo đại quan". "Ấm ớ hộ 
LếP là mang cái vô mà khoe khoang, ách ri văn hồ 
ra Mhổi vận mạng dân tộc, do nhập vân hóa nước 
“ngoài Với mục địch để cao sức mạnh của nước ngài, 
"ni chữ không dâm thực hành, ưốn thục ế 

Để cao Quốc ngữ, nói đân chủ tự do theo thuyết 
Lư Thoa, Mạnh Đóc Tơ Cưu nhơng một đẳng dì bị 
chém, đày Côn Đảo, một đằng thì cử đeo thề bài ngà. 
giả vỡ như không hiểu rằng người Pháp đến xử ta với 
CN ` 
với nhà vua, hoàng tộc, bộ l, bọ lại, bọ hình sôi tịc 
“Các ông Trân Quỷ Cáp, Phan Bội Châu, Phân Châu 
“Trình xuất thân nho học, hiểu rành những lạc thủ hưởng. 
nhàn của nhà nho thế mà mạnh đạn công kích bọn hủ. 
nho để cảnh tỉnh đống bảo. Trong khi đó, các nhà 
hảo cổ Pháp lại làm một việc rãi ngược, hà nho bơn 
bọn nhủ nho, toan bảo tồn những cái vỏ đẹp mà ông. 
"Trân Quỷ Cáp, Phan Bội Châu, Phan Châu Trỉnh đôi 
đập bỏ. Các nhà khảo cổ nây muốn đớng vào địa vị 
cao sang, sạch sẽ của nhà “khoa học thuần tủy”, với 
ự hợp tắc với những “anh hồng thấm mệt" như Sở 
Chống Lê Dư, đặc tính cổa anh bùng thấm mệt là 
muốn trở thành hiển triết. tay chân không dính đất bụi.. 
— Vêt nước một cách siêu hình, có danh và có tiên xài. 
'Với niêm hy vọng là được lòng phe ta và phe Tây. 

Tạo ấy, khoa học nhan văn với các bộ môn như 
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dân tộc học, cổ tiến học.. chơa được các nho sĩ yêu 
nước nhấc tới, để can hoặc đà kích. Nổ là khoa học 
xuất phất từ Tây phương. Chắc chấn là các ông muốn. 
thâu thả các ngành nẫy vi đỏ là một rong những công 
việc để duy tân nước nhà. Nhơng các ông không muốn 
đại cày trước con trâu. Sợ đôi hồi vẻ văn hóa nhấm, 
vào mục đích đồi độc ập. đồi quyền ty chỗ. Trước khí 
"gưới Pháp đến, dân ta có sẵn một cái vốn, một tiêm 
Me nào đó, Người Pháp phải giúp dân ta phát iển cái 
vốn ấy lên, làm tăng cường tiêm lực bằng cách "hiện 
đại hóa”, tức là bài ích cử aghiệp, đề xướng tân học. 
(ONNAau, Người Pháp tôi muốn hiểu theo nghĩa khác. Họ quan 
nGu2xugi "êm rầng tước ki bọ đến việc học vấn là cơn số 
'Ö BÄN hóc, hông ở nước ta Nhờ họ mà mỗi quân số một trường, 
NHV G7 hai tường học, ức là họ đã làm được chuyện gì. với 
con số thống kê, đồ biểu cọ thể. Các trường ấy không 
đáp ứng « về nội dung - vào yêu sách của các nho sĩ 
cduy tân v1 "Mường Tây” vẫn để cao khoa cũ, thị độu 
:để làm công chức, xà cải Tây học ấy chỉ là và chứ 
.thông có ruột, thiếu tính thân "Tây học” thật sự của 
LLự Thoa. Mạnh Đức Tơ Cưu. Danh tờ "văn hóa” giống 
nhau nhưng nội dung thì khác nhau, mỗi bên đêu đồn 
đối phương vào chân tường. Ngay tong nội bộ của sĩ 
phụ thời Đông Du vẫn có một số người vọng ngoại. 
tin vào sự trợ giúp vô tơ của Nhợt hoàng, một sổ khác 
“muốn nhằm vào quyền lực dân tộc; ông Trần Quý Cáp, 
đổi Viế ra bàn Sĩ Phụ Tự THỊ Luên, công kích xu hưởng, 
cong ngoài 
“Văn chương bát cổ" bị công kách chỉ vì thiếu nội 
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5...1... 
Cíc ông Phan Sào Nan, Trân Qu Cp vấn ũng hình 
thức liễn đối, thơ bát có, văn tế, phú. Ông Trắn Quí. 
CÍp ngi lung Mổ cổ xộy tên, ti mới mơng 
chém, “đao đủ ghé cổ, côn thung đụng xin với quan. 
iám trâm bái tạ quốc dân ngã bái rộ: khẳng khai tư. 
Hk ác một ụ nâu nhôm tỏ gián sácÖ” hư 
tiện Trng kháng Pấp tp đán tực, ở hộ 
đầu thể kỹ 20. Văn hóa, đối với các vị nảy là vận. 
tạ dân ức. Người bich săn chưng đun ty 
bọ nhh ở ức vũ này Bm lơ ực môi ch vị Cít 
vũ hổng tực (ân Pp với mộc t Đế. nột sự kên 
nhân gọn ồá đức đo, Sa me môn di —ỂT)— 
liêu cuộc tranh đấu nẫy, tổng kết lại là việc cần thiết. 
Chúng a cô phong ta gn đy đ ð miên Nam, 
việc làm hy ấ bơ ích ng khong Bi chín đng 
giới "khảo cổ quốc tế" như trường hợp tìm ra một 
ngôi mã xưa, một pho tượng hôi thế kỷ thử II, một cái 
49 người! 
Ga hạ sọ người. ứi Mới âm sức ngi mã sơ. 
chỉ gây xúc động cho người Việt và nhân loại khi nó. 
là một bộ phận tiêu biểu cho sự tiến bộ, cho niễm hy. 
ok bối âu hong, ti cnh tự gàng (ề 
cải xạ mọc ấ hấ hiên bào quag. mông dáng 
tu tong ự Ấp cóc chả bự sạc cản ng 
dàng chảy. Ne ảnh dũng đế đi ĐỂ dnh dựng nật 
tiế  ối sôm ma ñ nó có đuyn. Mối ho hợng 
goi căn Hi nó có duyên gi đp nội ví đã Ngôi 
số yên ấi hd hi đặ vấn dể đăng lóc vấn 
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.đÈ ấy không phải của riếng mình ]à của chung đan tộc, 
Ở lang ong Thoại ngọc ho bên chăn ni Sam gân 
kinh Vĩnh TẾ (Cbảo Đế), còo câu đi bai bên mộ bìa: 
“Văn chương hoán tính đấu." Thoại ngọc bầu chỉ ta 
Xem bát bội. Không để hi cho hậu thế bài hơ nào, 
Ông lo trấn gi bờ có, đi đân lập ấp, tổ chúc đào 
những con kinh chiến lược đăng nơi đúng lắc. Ông 
-m chánh t, làm guân sợ, làm kinh tế. Vùng biên 
thôy Hạu Giang trở tành một nơi "sơn thủy hữu nh 
thiên lý ngoi”, với bao nhiều snh lực. Ông Thoại 
ngọc bảo là tiêu biểu của vân chương 
SƠNNAM * 
CÔ ĐÁ ÓC —_ Mấy tiếng văn minh, vânhóa đợc người Âu Châu 
THÔN. định nghĩa tờ bồi thế kỷ thử 17, l8, nghĩa là mới đây, 
óc ác nhà bản ôm thị tường ở lọc địa khác, 
-Yân mình được hiểu như là phần nghĩa của di 
.Aman, của thiên nhiên, chưa khai ha. Nhự vậy có th. 
“rạng chênh lệch đàn anh, đần em giữa đần tộc văn 
trình và dã mạn Hô sø. Và dân văn mình lanh nhiệm 
Y0 khai hóa, lấ cái văn minh của mình làm khuôn 
Vàng hước ngọc vẽ nt an thôi ở, về cách suy nghĩ để 
cho toàn thế giới iến đến vình độ văn mình đồng đều 
~ nghĩa là giống như văn mình Tây phương. Nước vàn, 
mình dì giàu sang, nước chưa văn mình ỉ ngho 
Tên. Lại còn danh từ vân mình kỹ thuật, ngụ ý rằng 
"rước nào ở tỉnh độ kỹ thật cao .. có tình độ văn 
mình cao hơn nước tình độ kỹ thuật thấp. Xem J, 
TBergue. Dpotseiex đự monde, Eá. đu Sedi, 1964). 
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"Nồi đến văn mình là nói đến bất bình đẳng giữa tài 
-0guyên, kệ thuật 

'Đâu bôi 1939 ở nước ta, các nhà văn, nhà chẳnh rỉ 
cäi và nhau về quan niệm nghệ thuật, về "duy tầm, 
cduy vật, 

“Cuộc tranh luận ấy không thể xây ra lúc ny, lúc 
mà những người hữu thắn duy tâm lại sống tong tiện 
nghi vật chất khả đây đủ, nếu không là thừa ti: từ 
.đôi vô, cây viết đến bếp điện, nồi điện, vô tuyến truyện 
hình, bản cạo râu điệa. Tiểu thuyển tàm tình, áo đảm, 
đổ hộp đi sâu vào xôm bình dân. Mỗi người đều có hy 
ong tở thành boa hậu hoặc trắng số đọc đác, Hoàn 
an tay co g00-agang —ẨỀ 
về đứng đán, đớng đần là theo công thức mới không 
ập ị. Công thức nảy bao gốm thồi ăn nết , cách ân 
mộc, cách giả tr theo thởi trang do quảng cáo thương, 
"mũi giợt dây. Người ta đăng tiếng văn mình vi đường 
như danh từ vân mình bao gốm những thành quả về 
Vật hấ Đô là nếp sống thành thị, lãnh đạo nếp sống 
thành thị là một lớp người đặc biệt mà chánh phủ ta 
đã nhiều phen lên tiếng đã kúch: những người đâu cơ 
chiến tranh, làm giàu nhờ chiến ranh, không là ngoại 
bang nhơng chính là người Việt Nam. Họ mua bán, 
“nhập cảng hàng hóa. Mua tiên và bán tiên. Hàng hóa 
chỉ là một cái cớ để họ đổi iên đổi bạc. Nghệ sanh 
nhai của họ không thể có truyền thống ở Việt Nam vì 
xưa kia chỉ riêng vua chúa mới có nhiêu vốn, nấm tọn. 
"ngành ngoại thương, Họ xuất hiện, đồng vai trò chay 
tmối cho các hãng ngoại quốc. Xuất thân của họ RÓm. 
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nhiều tng lớp khác nhau: hoc là tử rong gia định có 
truyền thống làm mại bản. hoặc là người cai thấu ở 
ảnh nhô mới lên Sai Gòn với lai àn ty trắng nhưng 
nhờ đừa gi đẹp gã cho lĩnh Phâp. Hoặc là đân cựu 
kháng chiến, hồi cư. Thời buổi chiến tranh, mua bán. 
trủng mối là để làm giàu nhưng muố làm giầu t0 tì 
phải có gan: bất chấp luật lè, xuất quỷ nhập thân, gian. 
thương đ đội với ham những, ôm những sơ hở của 
-luậtle Ni hành. Họ biết rằng các cường quốc Âu Mỹ 
dang tả: qua thời kỹ "vân mảnh song túc, thữa thải” 
ã đân nghềo ở nước nhược iể laôs luôn thêm tử cây 
SONNAM, kim, cái muống, đến chiếc xe gắn máy, phấn son... 
NGUOI VỆT Xa xÏ phẩm trở nên cần thiết, cô thể tập cho người. 
DÁN VƠU tà quen đông để rồi thấy rằng cân thiết: nhịn Ấn, ấn 
'€ĐIÖNMð7 xới, ăn khoai lang buổi sảng, ân cả kho rau mưống 
luộc buổi trưa để dư chút ít tiên hòng chơi hụi mua. 
sắm máy tryyên hình, hàng vải ngoi hóa. dẫu thơm, 
ANhà ở chặt chội nhưng cái phông khách choán hơn 
phân nửa điện tích; giường ngủ. nhà bếp, nhà tắm, nhà. 
ve sinh chiếm phẩm ba còn lại. Chỗ ngủ, chỗ ân và 
nhà tấm kiêm câu vệ sinh chỉ cách nhau vài tác, Thời 
_chiến tranh mà được ngủ yên. ngoài vòng bom đạn thì 
“quả thật là tiên: thiên đường mà các nhà đạo đức hửa 
hen tong kiếp sau đường như mơ hộ, chỉ hằng ta tao, 
chota một hiện đường nhỗ bé tại nhà, với gạch bông, 
.với ảnh nŒ mính tình trên vách, với mmáy thâu thạnh. 
thâu hình, với nèm cao-su và hoa ni-lông nở bốn mùa. 
Đời là khổ nhưng trong cải khổ vẫn chứa cái sung. 
sướng, uống thuốc bổ gan lúc tảo bón, ngâm kẹo ho. 
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lúc bắt đầu ho và ngậm loại kẹo chữa hàng chục thử 
sinh tố khi buồn miệng, ^hen øi kiếp trước khéo ru, 
"mà nay con châu vòng đã nghính ngang”. Thời chiến 
tranh mà người ta ganh j nhau từ màu áo, son phấn, 
hiệu xe hơi. Thành cộng về tài chánh tên đơờng đời 
.JA.đấu hiệu cöa tà năng, gia phước đức Các loại 
hàng hỏa cử đổi thay, để ở nén lỗi thời nên mọi 
người cần dạo phổ để (heo sắt thời rang. “Đẹp ri, 
cơn nhà giàu, học giỏi”, “Phdy phủy cũng có 8n", Sự 
nhàn rối được ca ngợi. Thời trước trong báo Phong 
Hồn, Ngày Nay, Lý To và Xã Xe là hai nhân vật tiêu 
biểu cho dân quê, số dân quê nảy bị ngân cách với 

thành thị bằng bức tường kiên cố. Không ti nào vượt -® 
-qua được, càng cổ gắng vượt qua thÌ càng tế đau, càng 
bị ném trở về vị tr củ, Ngày nay, tình thế khác hẳn 
-Yới chút Í iên là ngzÐi t> được đọc háo tâm tình, 
-lược mác đảm, gốn tóc (heo thời tang. đi giày cao 
,gộ. Và nếu chịu khó chế ý thì ai cũng được địp nhại 
lời án tiếng nói, bộ điệu của con nhà trưởng giả qua 
tuồng cải lương. qua iếu thuyết (âm tình - để đốt 
nhanh cái giai đoạn "êù lân” "thị Mẹ”. Tất cả đếu là 
trưởng giả mới, những người trưởng giả mối lô luôn 
thấy khó chịø như đứng không vòng trên đất và để ạo 
thế quân bình tam thời, họ mua những món không cân 
thiết nhưng “iêu biểu”, họ nhìn quanh để tìm ra những 
dđấu vết "cũ lần” "thị Mẹ hoặc “Maeri Phòg-ên” ở 
những người khác để tự an ủi rằng họ đã vượt giả 
đoạn ấu ri, đã đạt được nếp sống trưởng giả cổ điển 
“Ảng lệ". Dầu là nhà cửa lấy lội, con cái ốm ø, ghế 
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chốc, nhưng người ta phải gi hình thức trưởng giả, 
hi ra đường. Hễ ra đường tì phải rửa cho sách bộ 
chân đóng phèn để rối loanh quanh với cất ân cái mộc, 
để tìm và giữ vững sanh kế! Từng lớp đau xót nhớt ở 
"hành thị không phải là co li, bối bếp nhơng là những 
tự chức, làm ngày hai boổi với đồng lương không đủ 
tiên cơm, tiên xe, nhịn ân để lo quản ảo son phẩn và 
Khi rãnh việc, buổi tối boặc ngày chúa nhật tì giạt 
“quấn áo. Người đứng đần không nên dạo phổ với 4o 
pirn-ma, dép Nhựt Bổn. Người nghèo nht cũng sắm 
Ít nhất ba bốn bộ quần Áo để mậc ở nhà, thay qua đối 
SGNNAM li. Loại "quần áo bộ”, "đồ bộ”, quần sa-en may tắm 
'NGUOIVêi. 0 kiếu quân jeans và cái áo ng nhái theo phân nữa 
+Š 8Ã LỐP. áo đăm, Áo hi "cổ uyên” được ải cách, Tây phương 
NHKHÖNÕT. hộa cho sất co, cho li ngực, bổ sắt thân hình, Và nến 
cân định nghĩa cải áo bà bà, ra cứ gọi nó là phân nữa 
cái áo đài tân ti 

“Thất bai tên đường đới, kiếm không ra tiên là 

TT ._ „pha tội lớn với gia đănh, với đòng họ, với người lân 
“cân, Rối cuộc ong xóm nghèo, người ta lại ganh 
nhau, người nấy đôm ngó khen chế người lúa quả 
nghèo chưa biết ăn mặc. Chịu đơng sơ chế bai của 
người giàu là để vì đó là sợ chịu đợng gián tiếp. Gìn 
SÌữ cho người tong xóm, ương sở đồng chế bai là 
điều khô hơn. Cái nhìn của người láng giễng. Cái nhìn 
của cô bạn. 

"Người mại bản, bọn gian thương loôn loôn kiêu 
ánh vì thấy cái lới sống ích kỷ của bọ trước kia bị 
công kích nay được phổ biến. Những người ngoan cổ, 
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thủ cựu nhữt lúc đâu thì nguyễn rũa họ (lhỉ mới đến 
thành thị) nhưng lẫn hồi thì hàng phục, nơi gương họ. 
"Họ và bè l0 cứ ngôi uống rượu sýt-ki, chửi đồng một 
„cách vô trách nhiệm, công kích mọi chánh phủ rằng. 
chậnh phũ nậ thất bại à khăng làm then ý Xiến họ, 
chánh phủ kỉa chưa làm đơợc gì đáng kế chỉ vì không. 
_đi sát quân chủng. không theo sắt tình hình. Đối với 
người Mỹ thì họ khơn một đều, chế hai điều. Di khí 
tửm hồn trống trải, thấy người chung quanh chẳng ai 
chơi thất nh với bọ ử họ lại nhí đến tình dân tộc. 
Khi thì họ nổi: "Dặn tộc là cặt gi? Đó là danh tờ. 
"huyền hoặc, vô nghĩa Hong thời đại lên lục đã, liên. 
-lành rà, Bì ngợi Vật dùng đông bê Nhơc go. —ẤỂT) 
Mỹ, thuốc bổ Hòa Lao, thịt lạnh Úc Châu, máy in Đài. 
.Loan, ván ép Đại Hàn, mặc quản áo như đắm, chơi. 
hoa kiếng theo Nhực tập Yoga theo Ấn Đo và thích. 
học chương tinh Pháp hoặc bọc Anh ng8. nghe nhạc 
_ Mỹ”. Những bồng đơng, họ tở giọng: "Tôi là thằng 
Việt Nam, sỉ đọng tới bằng Việt Nam tủ tôi đập bây 
giờ. Thế giới đã ngắn thằng Việt Nam rối. Ai chưa. 
ngân là kế đó còn mê ngủ”. Nhiêu người đã lắm họ. 
Hệ làm giàu vì nhờ số mạng, chờ tử ví! Khi ảnh hình 
chính tị sôi bống, bọ muốn “Tầm một cải ø” những 
"khí chưa ra trận là họ đã rút lui tự bao giờ, thấy rằng. 
tình thể bao giữ cũng bất lợi, tôi bấy chờ đp khác. 
THọ đã yêu nước đâu ồi 1945, có ần c vài hăng 
hoặc đôi ba năm. Họ xưng iâ chống thực dân, họ đá. 
quen biết, đã nuôi nấng hoặc gặp một vài nhà cách 
tmạng tin bối nào đó. Kháng Pháp đổi với họ chỉ là 
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một mớ hồi ký, giả đoạn løn vụn vừa b sỉ, vừa buồn 
cười, Chỉ là giả thoai vì không biết tổng kế thế nào 
chơ ổn. Đối với cuộc chiến hiện ti, họ đồng va trở 
“mỘt ông trời con để phế phân, chấm điểm cho cả đôi 
tbên. Ai muốn họ phục tàt dủ phải làm “một cái gì" 
tức là một thành tích ngoài chiến trường, đồng vai 
những cả nhân cửu đản độ thế như người hùng miễn 
Viễn Tây. Họ không đỏ thêng mính đủ thông cảm với 
những chiến sĩ võ danh. Nhin vào đại cuộc, họ phê 
phần các nhân vật ở Âu-Mỹ, ở Việt Nam cho rằng sị 
“cảng hành động vì động cơ ích kỷ như bọ. Và người 
4ONHAM, lâm cách mạng công là người Ích kỹ, Rất may là bọ Ít 
“TXGTnvi Chu làm chính tị, ho củi tích làm ápphe, khi cần 
GỒ UỘC, tranh thương bọc đa hổi hà đi đ tì c in 
INH(IĐỆÔNG?. hành mộc cách lạnh lòng - in ôi rồi dính chẳnh sau, 
= __ Tỉnh thoằng họ bàn bạc vẻ văn nghệ, gập đảm tiệc 
Tiên hoạn họ nhảy nhớt và ống rượu bế mình. Họ xem 
vân nghệ ĩ là ạn thân, bọ phục ti các văn nghệ s để 
chứng tổ bọ nào phải là kế phàm phụ tục tử những thử 
Vân nghệ mà họ ưa thích là vũ, thoát y võ 


“Sau Đệ nhị thế chiến. với mức sn xuất thữa thải, 
người ở Mỹ, ở Âu Chàu bất đầu bước vào giai đoạn 
mới. Con người sống khả thơi thới về vật chất. với 
tiên nghĩ nhưng thấy cô đơn và trồng ti, đâu là khi đi 
dạo phố, đầu là khi ở về với gia đĩnh bên cạnh vợ 
cơn hoệc khi giao thiệp làm an. 

"Đài phát thanh. võ tuyến moyền hình, báo chí. những. 

'Hlpe/fleilun hoploorg 


đường liên lạc bằng không. những cuộc du lích nghĩ 
hề giúp con người thông cằm nhau, trong bu không 
Xhí giác nguội với cuộc chay đưa vũ rang nguyên tổ. 
Đó là trường hợp Âu-Mỹ. Các nước Á-Phi nổi lên, 
iình độc lập dễ dàng hoặc khó khăn. Nước Việt Nam 
chối nên độc lập đễ đàng của cao ñy đŸArgenicu, 
Bolaert và đã dấn thân vào cuộc đấu ranh võ trang, 

Việc chọn lựa với thái độ tích cực Ấy chứng tô 
rằng dân Việt Nam thuộc hạng “văn hổa cao”. Việc ấy 
Xây ma không vì sự câu hứng liêu nh của năm. bạ 
„người lãnh tụ, cũng không phải vì vô ÿ thức, nh cờ 
như kẻ trút cởi lơng cọp rồi cỡi luôn hoặc kẻ điếc 
-kông biết sơ sửng. Tám mươi năm đươi ách đồ hộ -® 
của thực dân là dịp để toàn đân thao được, Thực dân 
Pháp tung ra chiêu bài bơ sữa, những thủ tục chuyển 
ngân, buôn đông quan mà chẳng và một số người bổn 
sử đều được hưởng lợi. Hiệp định Genève ra đời chấm, 
dd trận giác Việt-Pháp, để lại biết bao hậu quả buôn 
cưới. Thờ đơn cỡ một thí đụ nho nhỏ: quản đội Viễn 
chỉnh Pháp xuống tàu rồi mà nhiều năm sau tên lễ 
phổ Sài Gòn vẫn côn nhiều loại tiểu thuyết chưa rọc 
của văn sĩ nối danh, đoạt giải Goncoart nhập cảng để 
chuyển ngàn. Và nhiêu tạp chỉ đành rêng cho lính 
“Tây đọc, trong đó ca ngợi thành ích chiến đấu vô địch 
của quân đội thực dân, kèm theo vài ranh ảnh, vài bài 
khảo cửu "thuẫn tủy võ h" vẻ đồ gốm, ca dao, đình 
chữa Việt Nam, làm nhơ quản đội Pháp đánh chiếm 
"Việt Nam vào năm 1945 là để phát huy, bảo về. Việt 
Năm. 
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“Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mỡ một kỹ nguyên 
mới vẻ tiên nghỉ với những hàng hóa viện ượ nhiều 
-vøợt bực. Với nếp sống theo công thức, sn bằng cá 
tũnh, Người ta cổ gắng leo thang cho kịp tiêu chuẩn, 
"bỏ mô-b-lết để chạy Vespa, nhà tì lớt gạnh bông 
thay vÌ gạch tào, nếu lót không ợn nhà thì tạm lớt 
phía trước, nơi phòng khách và bể khách vào nhà thì 
lột giày ra. Đào kép cải lương được chính thúc nàng 
lên hàng nghệ sĩ, phong là "kỳ nữ”, người viết tuồng 
được gọi là soạn giả. Người ta sấm tổ rượu chứng nơi 
phòng khách và trên tổ rượu phải có máy thâu thanh, 
càng nhiêu "bàng” thì càng sang trọng. Làm cách nào 
để đảnh đấu giai đoạn của tiện nghỉ, rong đời sống 


YẾẾ. người dân đô tị? Giai đoyn chuyển ếp ấy léo chị 


khá làu, Theo thiển ý chúng tôi, giai đoạn tiện nghỉ 
mới, giai đoạn của đảm người cô đọc giữa chơ đông « 
tam nói theo David Riewman (những cái nhìn thiếu 
"sóng ấm của đồng bào đồng loại. những nạ cười, những 
cải bắt ay tuy siết chặt nhưng ngỡ ngàng, tạm bợ) « 
đâm đông ấy chỉ hình thành đâu vào khoảng 1959- 
1960 với những thần tượng ca sĩ phòng tà, với những 
nữ mình tnh màn bạc bổn xứ, khi người ta tặng cho 
ahau một cách sang trọng những cải mấy thâu âm 
transidor kiể bỏ ổi moa trong chuyển đi Hồng Công, 
khi nhât báo Sài gồn Mới được nổi danh. tr thành "tờ 
báo của mọi gia đinh” nhờ tiểu thuyết ï tình. tranh 
đấu, xã bội, nh cảm thời đại ở trang trong. Thoạt 
tiên, người ta chưa hiểu "vân chương tiêu thụ” là gì, 


nó đến quá êm ấ, nhanh chống với đại hài bày đâm 


vượt rùng đương. Nó không xơng danh hiệu. Thấy nó 
được tiêu thụ nhiều. nhiễu người cau có, bảo là "vân. 
chương ba xu” của Ma-ri Sén, của chị bán cá Cầu Ông 
Lãnh, của cô gấi gắnh nước mướn nhưng khi nhìn kỹ 
Cải rô ràng nổ được "mọi thành phẩm” a chuông từ cò 
sảnh nước, cò gã bán ở Khu Dân Sinh đến hà vợ ông 
đốc tơ, cô nữ sinh. Tung cãi loơng tở thành ăn khách 
nhờ nội đơng có hảa, nhờ "nh thức đị tc” 

Các tuân báo tâm tình của phải yếu gập tời đại 
hoàng kim như điều gặp gió với ia Ìn mình tỉnh "ốp 
sết", với lời chỉ dạy về cách trao đổi sắc đẹp, cách nấu 
án, cách đại tiệc, xã giao hoặc gìn gi cho người đàn 
gan nọ vdsgvgiriverd: —ỂO 
thuyết bằng ảnh. Đời các nữ hoàng kim cổ được “bình. 
dân bóa", ương khí đi các nam nữ mình tính được 
“vương giả hôi" với nhông mối ảnh đâu tan tá, nổi 
sâu hận trong thâm cung hoặc trong biệt thự. Lê đĩ 
nhiên những truyện này củng nhữ cốt tryyện iễu thuyết 
đăng báo, như đa số tuồng cải lương đêu “có hậu” tức. 
là được gii quyết ở phần kế luận: kẻ điện được 
mình oan, kẽ làm ác bị tưởng ị. Nhơng tiết tưồng 
khi nhìn qua, đọc qua những sản phẩm có hậu ấy - 
nhìn kỹ bơn. “Có bậu” t l thoÁt ly thực tế vì on 
-hoàn cảnh nầy vân nghệ phẩm loại tiêu thụ chỉ có hậu. 
“-Hột cách giả tạ: nh cỡ bị xe bơi cán rối gập lạ 
người yêu cũ ở nhà thương thí hay bệnh viện Đồn Dất. 
oậc đã tụ rỗi ảnh cỡ được can giản trước khi xuống 
tóc. Hoặc gập ông chông giàu (nhờ nhan sắc lộng lấy) 
"hoc làm ân phát đt, hoặc gập Ônh nhân cũ tong v0 
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trường, hoặc giờ chót bọ tang tiến ra để giải quyết, 
"bảo vệ hạnh phúc gia định, chứng mình rằng ong lúc 
chiến anh ti bởi bạnh phốc gia đình vẫn bảo vệ 
được, chiến tranh ôi mặc chiến anh! Hoặc cam tâm, 
phục tùng định mạng mà sống theo luận lý Khổng 
Mạnh vì xưa nay con tao đà đoạn, trời xanh quen thôi 
-mả bồng đảnh ghen, chữ tà liên với chữ ti Bởi vậy 
thể giới ca loại văn nghệ tiêu thụ nảy là một thế giới 
"bơng bí, đượm màu loân ÿ phong kiến. Nó ãn khách. 
c3 nổ xa thực lế bạn cho độc giả một niêm an ôi, 
Xhuyên ai nấy nên cam tâm mà xuôi theo định mạng 
mỗi con người vui sướng sang hên.. đều do tử v. 
Nó ân khách vì đường như sắt thực tế xã hội với bối 
cảnh tiên chiến, kháng chiến chống Pháp hoc lúc bấy 
giỡ. Nhân vật chánh cña loại văn nghệ ả chân xã hội 
nảy có thể là đã đi kháng chiến Pháp vài năm, bị tù 
đây hoặc người bị chiến chính lâm cho "ơi bởi” ồi 
chạy lên Si Gòn. Họ ở thành gấi mãi dâm hạng 
sang, vũ nữ sinh đẹp hoặc nơ thương gia, hoặc thương, 
gia iệu phú, bác sí, huật sự, kỹ sự - có đi dụ học ở 
Tháp về cảng tết Họ sống sung sướng với biệt thự, 
tảnh th đi Đà Lạt. đau tì nằm bệnh viện Đồn Đất 
cho *r về" con người, con cải thì mặc đâm, biết lá xe 
ơi, nhây nhót. Họ lớa đảo, phân bội (chỉ phản bội 
trong phạm vinh chồng vợ, ình bè bạn, cha con mà 
thô) nhưng rốt coýc được thanh mính, được biện hộ là 
"ggời có lương tăm, ÀÏgzời đời lên án ho chẳng qua là — 
-hiếu lầm, sự hiễu lắm mẽ ho khó giai hày, Họ khóc 
lốc nĩ son, đôi sự tổ, nhưng họ vẫn sống tới màn chót 
"Mpe/Äetlunhaplaerg 


để cho có hậu "theo loện lý cổ muyễn", phong kiến 
ơn phong kiến. Loại sẵn phẩm tiêu thụ nấy không 
phải là sảng tác, nó là móa ân có, hấp lại “quanh 
quấn mãi một vài ba đáng điệu”, thêm chủt ít gia vị 
“chiến đấu, lun thường, đạo lý”. Nó mỉnh oan cho 
tất cả mợi người. Và người sống bần chặt hoặc thất 
“nghiệp. hoặc dư giả tiền bạc nhơng lương tâm cấn rứt 
tha hỗ sống iêo diều tong thế giới "ủnh cảm xã hội 
đấu tranh” ấy để thấy khuôn mặt của mình: ông bác 
3ï tong tiểu thuyết vẫn biết khôi hài, hút thuốc và 
đổi khi nhậu rượu để như anh đạp xich lô. Cô Kiểu 
Loan, cô Nhung Hồng. nữ mính tính cải lương, bà 
Gà e7 aến tia eo: —ẨP 
hờn mát như cô gái bản chẽ tong xóm bùn lấy nước 
đọng, Người tiệu phủ, ong bác sĩ, ông xuất nhập 
khẩu, vẫn yêu lấm cẩm, phụ người hoặc bị người 
pho, túc là hình đẳng 

liên cạnh "văn chương tiêu thụ, phổ biến và ân 
khách” (astrmedia) còn có loại vân chương "sào 
đội”, để tài là những chàng ai tuổi hai nười bước 
vào đời với bao nhiêu khổ khăn. Họ thềm những tiện 
ghi mà (hanh niên Tây phương. thêm sự rnh rỗi vÀ 
thềm lạ thú thân xc. Họ công kích bợn đàn anh xôi 
thịt và quả thất có một số đân anh của bọ nậng óc SồÌ 
thịc Nhưng sợ công kích nấy khổ đĩ xa vì bọn đàn anh 
đã im cười khéo léơ "Chủng bảy cũng xôi tt nhự 
tao. Tao đây mối là đại diện cho đân tộc vì ao cô dĩ 
Yâng đấu tranh quyết liệt hoặc đấu tranh thụ động, 
thời Pháp thuộc, tao biết luân lý cổ truyền. Tại by là 
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vong bổn, xa rời dân tóc, li biếng, cơn hoạng phá 
cản", 


“+ __ VỆ trết học, thuyết hiện sinh được nhập căng và 


SƠNNAM. 


Reuovf 


diễn giải. 

`VẺ tm lý học, cổ thiêu chuyện đăng ni bơn. Nó chỉ 
ở bước đâu tên. từng vòng tí nghiệm với phương tin 
ân nghệ tiêu thụ, ời ngành quảng cáo hương mi 

“Tâm lý co người, únh thắn chiến đáo, văn hóa 
truyền thống được sết li. phân tích, đo long cự thể. 
“Con người tiến tới. thổi hi. cau mày. ngồi Ïì một chỗ 
hoc nhãy nhớt hồ hét đầm chém, thèm đàn bà, thềm 
đân ông đều do những động cơ tâm lý, do bộ thân 
kinh, đo những tế ào ð bọ óc điều khiển. Người tì để 


3O DÁN IỘC chứng mình từ lâu rằng con người đang no vẫn thềm, 


ÍNHHÔNG? 


án nếp bị kích thích đúng nơi, động phương pháp. 
- Đông tắc con người đo êm thức, đo dục vong đồn ép, 
do khung cảnh chung quanh điều khiển. Điều khiển sự 
"buôn vui, sự thèm muốn, tạo cho con người có thái độ 
thợ động hoặc túch cực.. là chuyện để, cử bấm nữ(. 
Nhiều công ty thương mài ở Mỹ Quốc đã chịu lốn 
"êm, mướn chuyên viên để nghiên cứu những động cơ 
Đí ẩn nào thúc đấy các thân chỗ mua sắm thêm hàng 
"hóa. Các chuyên viên này đã tạm tổng kết một cách 
Khoa bọc - nói không phải để đôa, nhưng là nói theo 
sách, xem Vanoe Paclard, L4 persueslon cÌanderine 
và những quyển sách khác cùng một tác giả, địch râ 
Phập văn do nhà Calmann-Levy xuất bản - cho rằng 
đân ông tích sắm viết máy thở tốt vì muốn biểu 


đương bộ phận tiêu biểu cho nam tí, TỂ 3 th. „„, 


niên muốn hút thuốc để chững tỗ rằng mình đã nêm 
người, bà lão ưa hắt thuốc để biến đương rằng tuy giả 
nhưng tâm hồn bà ta vẫn yêo đới, mơ mộng như thời 
con gi. Đàn bà thích mua những món hàng để sẵn 
trong hộp màu đô toa khi đân ông thích mua những 
loại đơng top hộp màu xanh. Sám tả lạnh để nh 
thắn được yên ổn, in rằng không bao giờ bị đối kém, 
với số đổ ăn dự trữ. Người ta rỉnh ong Siêu thị để 
Quay phim một nữ thân chủ nào đó, đếm kỹ những lần 
Đà la nhây mất Bình thường, con người nhây mất 32 
~ lân môighút khi “bẩn loạn” coa người nhầy mất nhiu. 
lân hơn, tê 50 đến ¡ phảt, Nhưng Khi bến 
-loạn và hối hoàng đến tột độ, những lẫn nhây 
2i uống còn chững 20 lần mối phát mà thôi 
"hân chỗ vào Siêu thị ngắm xem bao nhiêu hàng bôa 
"bày laiệt rồi bỗng đơng không thêm nhấy mắt nữa, 
nhấy mắt dưới mức trung hình, chỉ còn 14 lần trong 
một phắt 

Lũe đó bà ta "chết đứng” nh bị thôi miên, quên 
cả tời đất, chỉ còn thấy bàng hóa. Những hàng hóa 
sang trọng - rước kia dành cho ông hoàng bà chúa 
lúc ấy lại đây đây rước mắt bà ta, với một giá bán 
va phải. Thế là bà ta cử mua, mua “bằng thích" trung 
lúc "bốc đồng”. Moa xong, người ta thấy bà ta nhây 
mất 25 lần mỗi phút, nghĩa là trở lại rạng thải bình 
thường. sau khi được tạm thỏa mãn, nhơng đến khi trả 
tiên lại nháy 45 ấn vì xúc động. nghĩ đến số iên 
tong tải sấp cạn chưa ất đồ rã chuyến mơa sấm ấy. 

"Người 1a lập loyện cho Hễ con ham mua sấm, lao 
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cho chúng nó những thối quen. Và với những thủ 
thuật, người ta đã quằng cáo 6 ai. xây dừng mộ c9 
-đảo tở thành thân ương, giột kỹ nghệ gĩa trở thành, 
„chính Khách. Phương pháp quảng cáo thương mãi nói 
trên đem lại hiệu nắng cụ thể, đồng thôi nó lâm giảm 
giả trị cấi "phân tâm lĩnh” côa con người. Tâm lĩnh. 
tình thân đạo lý đều tổ thành những đc vọng, những 
phản ứng lầm cấm. Chẳng có gì đáng gọi là thiêng 
liêng vì người ta tạo r nó được. Nghệ thuật bị lũng 
đoạn khi lăn xã vào "quãng cáo thương mãi" để trở 
thành kỹ thuật thuần ty. Những văn nghệ phẩm cổ 
SƠNHAM, điển lần lược bị biến chất, hạ thấp giá trị khi được 
NGT2xvgi. tảng cáo thương mẻi khai túc, Cái bọ ngự của pho 
CỔ DẪN LÓC. tương thân Vệ nữ đảo Milo là bộ ngực lý tưởng của 
NHI ÔNG? kề phầm ph, nếu kẻ ấy dùng loại kem thoa nuôi đã 
thịc Và rồi đây những ca đeo, những câu Kiểu, những 
câu thơ của Nguyễn Khuyến sẽ trở thành bối cảnh tơ 
trên. "Đăng chân ngoành lai trời ơn nước, một mônh 
tình riêng ta vớ ta” là lời môi mọc để ăn bánh, để 
công nhau đến khách sạn ngoài bai biển. Nghệ thuật 
vốn là ự gọt giữa do con người tạo nên với mục địch 
làm chủ lấy mình, cải biến thiên nhiên, giờ đây nó trổ 
"gi nh trạng thiên nhiên, như cục đá viên sỏi mất hẳn 
ý nghĩa. Người bình đân đã hưởng thụ những gì xưa 
kia đành cho lớp tiểu tr sản hoặc ứng lớp trí thức; văn 
chương của tuống cãi lương. của bản vọng cổ là lối 
vân Bắc, quí phái, sang tong, mô phòng theo thơ 
“Xuân Diêu, tiểu thuyết Lê Văn Trương hoặc Đường 
“Thí. Người bình đân bắt đâu sợ sanh con cái đông đảo, 
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tmuốn sanh để ít để nuôi cho chủng ân học “đứa nào 
đăng đứa nấy”. Ít sĩ ngôi cha mẹ trong gi đình vì quá 
tốn kẻm. Ai nấy đều ôm ấp by vọng co thang về tiện 
nghĩ để hưởng hạnh phúc lửa đôi, để trở thành một 
“khuôn mặt” rong giới bạn hè đồng nghiệp, một khuôn 
mặt hơi nhàm, lắm khi "rẽ co” vì tiện nghỉ ngày nay 
cð khả năng bão về, âu yếm người lớn tuổi, như người 
mẹ sản sóc đứa bế trong oệm gối cỏ phấn thoa sây. 
“Thiếu âm nhạc, thiểu truyện tâm tình, thiếu đạo phổ. 
cđể mua sắm lắm cẩm, con người như chới với, đứng 
trên mảnh đất đốc trơn rợt mà không có nơi bám vía 
tam thời. Phải dựa vào ma tây, tổu sắc để ni vài câu 
triết lý khí xượu tỉnh canh tân rồi sau đồ, ủm một tiện 
"aghí tỉnh thần với siễm an i phù du rằng tất cễ chủng 
ta đàng hóa thân tổ thành người mới. Nhưng "mới" 
lại là củ. Nội dang mới phải chăng chỉ là hình thức 
tới, trưởng giả mới chỉ là nhà nghèo mới. Cách mạng 
theo lỗi mới chỉ là một thử bảo thả mới? Sau những 
phút bận rộn vẻ sinh kế, xã giao lắm cẩm, người ta 
vượt những đoạn đường đây ổ gà, đây khối và bụi để 
Ệ nhà tìm lạc thú riêng, sống khôn ngoan, sống cho 
trình vữa xem báo vữa liếc vào máy truyền hình trong 
gian phòng. Hoặc vừa gánh nước vừa ngỡ mình là 
mình tỉnh, hoa hãu, với tiếng hất tàn nhạc, cải lương 
Vang ra từ căn nhà chật hẹp, Nhưng sơ chọn lựa ấy 
liệu có đem lại sơ yên ổn cho tâm hồn? Tây phường 
thì Khác xử ta vi sự cách biệt giữa thành thị và thôn 
cquê chỉ đồng khung ở mật kỹ thuật. ở lối sẵn xuất 
hàng bóa. Xứ ta đang có giác. Nan lửa bình diễn ra tại 
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Š: 
ši 


Hộ 
Bá 


bị 


li 
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thôn quê nước ta với sáng đạn, phá hại những gì tối 
cắn thiết như lợp nbà tranh, cái sn đất, cải chồng te, 
cái cối gia, cáy dừa, bụi rau, cọng lửa, nói chỉ đến xa 
xi tiện nghĩ. Trơng xứ ta luôa loôo có bai thứ tính thị 
1o rộng nhức, hông biện nhóc tiếng đạn, ảnh sáng của 
ha châu. Hỗa chảo không phải là pháo bông, tiếng 
đạn khác hơn tiếng pháo Tết. 

Người ta không bố trí bàn thờ ông bà trong nhà, 
nhiêu nguời quên ngày giỗ. Căn cử vào sự kiện đó, 
nhà khảo cứu có thể kết luận rằng đó là những người 
đã vong ân bội nghĩa đối với tổ tiên hay không? 

Lại còn những tin chiến sự, những cuộc cài và 
ngoài đường, những việc vợ chồng đánh đạp nhau rồi 


g ly tán. Ngay lỏc đọc sách báo, người thành thị chợt 


nhớ chút g, đô là lương tâm, đô là cái dại của cải 

hôn, đó là sự thất bại. sự rạn nứt của tiện nghỉ. Người 

ta có bể tỉnh rượu trong lóc say. Và nào đợi gì Iúe 

.canh tàn mới thức giác? Tình đồng loại đòi những giải 

đáp làm ray rứt lương tâm. Ray sứt năm phút rồi dức 

"hay là khi bết ray rứt cơn đau nhối ấy vẫn tiếp tục 

hoành bành, người ta chỉ tạm quên ray rứt vì ngồi mùi 

hoa hồng, boa sói? Cơn ray rứt ấy là một phản ứng 

tâm lý cấp thời, có thể tí đơợc hoặc chuyển nó qua 

hướng khác nhơ trường hợp những hài nhỉ không bử 

vú mẹ, lớn lên tì cử oống sữa ti, ân kẹo và cho 

nhìn những bộ ngực ba điệm sơn để giải tỏa mặc 

căm, Hoặc cơn ray rửt đó là đầy biển, bị sống cồn che 

ấp. Hoặc là mạch nước suối dạt đào của bốn ngàn 

"âm vân hiến, bị che lấp, rên mặt đất chỉ có lơ th vài 
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cum cỗ vàng úa. Người a bên tr cái ịnh ray ri đồ 
bằng cách chơ nghe đọc truyện Kiểu, An cá lóc nướng 
trui, ngâm thơ tiễn chiến. xem bất bội, ân sầu riêng 
Lái Thiêo, bưởi Biên Hêa, chơi đồ sành đồ sử, đi cau 
cá, tấp những chiếc máy bay nhề, rồng kiểng, thổi 
Sáo, hoặc mặc áo đải, đội Khăn đồng, àn tịC chỗ, 
tổng rượu, bất tăm ca, dụ ca. Những món ăn "đân 
tQc”, các sẵn phẩm địa phương ấy trở thành những 
mình vụn vá viø, thiếu sinh lc, bị chất đứt khôi 
BỐc, ở thành những "vài”. Đem cây cột nhà, cây 
hổi, on đĩa ráp lại, người ta hồ tạo ra con voi, đầu 


te tre 
Tố 
sả EHẺ CA De CHẾ: 


Xhí được điều hòa, ấm lạnh tày tịch. Khổ thay cái gian 
phòng "đều hòa” của người Việt không được bến cho 
lắm, Nô vữa kín vừa hổ, cổa đóng, tăm tr khép kín 
"hững nó giống như cân nhà của người Mân mà tị sĩ 
“Tần Dà đa mô tả với tiếng “lợn êy eng ác bến ngoủi 
cửa phên", "song thưa giô lọt bốn bê lạnh làng”. 

“Tấn bị kịch nổi tên đang điễn ra ở con người 
thành thị. Nồi rằng toàn thể người hành hị đều mắc 
tịnh "bị đc" đó tủ không đăng. Ngược lãi, nó rằng 
toàn thể người ở th quê đều không ham tiện nghỉ cá 
nhân thì lại càng không đúng. 

Một kỹ giả phân tch rằng con người Việt Nam 
ôm ba con người khác nhau cộng lạ: một thằng bối, 
một người nghèo đổi, một người kiêu hùng khỉnh bỉ 
tất cả Tây Tàu. Tòy từng người mà lệ bối, kiêu 
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hông, nghềo... được thêm bớt. Xem qua thì đúng nhưng, 
nếu đã quá bỗi tì trở thành nô lệ, kiêu hồng chỉ còn. 
là một cấi võ trống rổng, Nếu kiêu hùng đến mức nào, 
đồ hĩ người ta không bao giỡ chịu lâm bổi. Và hèn hạ 
đâu phải là một hình thức của kiêu hông. Hai tếng 
nghềo đôi được nhắc nhở luôn luôn, đã nhàm rồi 
Nhiều người xuất thân nghèo đối đã rỡ thành tàn 
hắn để rã thủ xã hội, họ nói chuyện nghèo đối rất 
giỏi, tất hùng biện nhưng họ đứng về phe gian thương, 
họ dâm nhơn danh những con Rồng cháu Tiên nghèo 
đôi để nôi huyên hoạng. khí cần. 


David Rievnan chía đại khá tính chất cơn người 
ra làm ba loại: 

1) những người đo khuôn khổ cổ truyền đào tạo, tự. 
nhân chỉ là một bộ phận của xã hội, ga định. Va bảo 
chết là vui vẽ chết, hoặc khí chồng chết thì vợ vul về 
len giàn hồu để được thiêu xác (tời phong kiến của 
“Tâu, các bộ lạc đối kếm). 

3) những người sống theo lý trồng cá nhân, lâp 
ghiệp kinh doanh, lo uyên chí để đạt mụế iê tiếng 
hời ký t bản) 

3) những người sắn bằng dự luận bên ngoài. thời 
kỹ iên ngh vật chất với s hàng hóa thữa thi, an ở 
đi đứng theo thời trang, ho công thức giao). 

'DRiesman xác nhân rằng ong thực ế của xã hội 
tân tiến Mỹ và Âu còn nhiều lớp người phửc tạp. 
không đứng hẳn vào một trong ha loại kể trên. (Xem. 
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"bản dịch Phấp văn D. Riesman, L2 /ouie soliaire, nhà 
Arbaul Pưa, 1966) 

Chăng si hổ ha ã bi Vt Nam, đừng tếng 
thông thường của văn nghệ để tạm so sánh: 

1) ở giai đoạn đâu với luân lý phong kiến kêm. 
han con ngời ảnh in với bón xà ới c sự, 
Với lển quốc hứ chủa bến đ gợi d, vi i 
non nước. 5y tan khu vào vô ty cũ Ta đứng một 
tình nànÌ 8o Ngư. 

208 ghí đạn nh cơ ng là To. đeo sọ 
lìng mọn Tây phong, tt của Xuân Điệu "Ti y 
Bao Ty nấ su "Tới tưng ti là Đưng Mi 
Che HUÊn „ 
= 


Tôi là người hông làm thâu khuán theo kiểu Lê 
n Trơng 

3) ở giai đoạn thở ba, con người không là Ta, là. 

Tôi nhơng là những “Khuôn Mạ: Đã là khuôn tì hơi 
nhàm, theo công thứ từ căn bn nhưng gây đua để rà 

vẻ độc đáo và độc đáo, có nghĩa là chạy theo công. 
thức mới. Cảnh bị tiêu iệt mà không hay, 

Cả ba giai đoạn “Ta, Tôi, Khuôn Mật” đều là hiện. 
tượng tất Yếu do mức nh sản ung nước, dân ố lên 
san hay xuống thấp. Theo D. Riesman ti thi dân số 
tăng quá ma (chết nhiều nhơng sinh đề thêm nhiêu 
hơn), người tà có hướng hy sinh sổ ngời hứa thi 
trọng vi hỏi, "hết đâ chế bó cho tiện hạ nhỏ”, Để 
là giai đoạn của “Ta”, cái ta chìm trong tập thể như. 
hội muối hôa tung nước. 

Nhang xà ội tiến đân, đn số rong nước không 
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giảm, Không tăng. Đồ là giai đoạn kỹ nghệ xuất hiện 
và phật triển. Con người rung giai đoạn này là "TöÏ", 
là cá nhân với lý tưởng riêng. sảng kiến riêng, tánh 
mạng riêng. 

Xhi dân số bất đâu gầm sút với giả đoạn hàng hỏa 
thừa thải con người trở thành “Khuôn Mạ" sống theo 
cđư luận bên ngoài theo công thức, mất tấ cả cá nh, 

“Ta, Tôi, Khuôn Mặt đêu mang những ưa điểm và 
huyết điểm. 

"Đa số người Việt Nam ngày nay đang ở giai đoạn 
nào? Ta, Tôi hay Khuên MỊC" 

__ SƠNNAM.__ Tình thế thật phức tạp, nhất là ở đô thị. Kinh tế 

“NGUOvệr thiếu kếm nhưng được nhiêu sẵn phẩm viện trợ. Đề 

sŠ ĐÁP. con đăng hơg chế chốc niệu vì chiến tình, Muốn 

MHĐIÔNG”. các bỏ những răng buộc về văn hóa cổ truyền nhưng, 
lại phải giữ gìn. Và ai ai cũng muốn bám vào "dân 
tÓ©”, Chánh khách xôi tị những người lâm "văn 
nghệ mới" vẫn thường nhấc hai tiếng đân tộc khi cần 
tìm chỗ đồng. 

"Việt Nam là chiến tường thí nghiệm của hai khối 
lớn trên thế giới, nhiêu người nhận định như vậy. Có 
người than văn rằng người Việt đang chịu đựng sự thí 
nghiệm như bệnh nhân bị đè trên bàn mổ, chịu đủ các 
thử thuốc tê, thuốc bổ, thuốc hồi sinh. Thiết tưởng dầu 
cđân ố Ít, ti nguyên í đâu không cao không mập như 
ti, người đân Việt đn khổ vì chiến ranh có đã thẩm, 
quyền để tả lõi: Chúng tôi là một nước vân hiến. 
“Chúng tới đã và đang chủ động tí nghiệm mọi tiết 
lý, Các tiếtlý Âu Á từ sa đến my đạn bị nông Ba, 


thí nghiệm. Với cuc thí nghiệm này, người Việt đăng 
trưởng thành, rỡ thành con người mới: Và những kẻ 
đem chúng tôi ra thí nghiệm công bị hóa thân, trở 
thành con người khác. Người Việt Nam chịu đựng. 
chiến tranh nẩy để làm bài học sống cho nhân loại. 

Nhiên nhà khảo củ, ký dã, quan sấ viên đến tân 
Việt Nan,Ở Si gồn và đời kh đến hên quê bêo lính 
để tìm hiểu, ắc nghệm, Họ đơ rà nhiều nhận xét 
đây mâu thuẫn, đính chánh tới đính chánh lui. Vẻ đân. 
tộc tính, hộ chỉ biết ghỉ chép vài nết vụn vật. 

'Văn hóa dân tộc, ân tộc tính là vấn đề rất cụ thế 
nhưng cũng rất trữu tượng. Nhiêu điểm thực tế ghí 
chép bằng con số, bằng phương pháp phông vấn trực _® 
tiếp ại mơ bổ, Và im kh đểm mơ hồ mới là thc 


Chúng tôi cu mong rằng: Người Việt đan và sẽ 
ao gốm những nét đẹp của ba giả đoạn Ta, Tôi và 
Khuôn Mộ 

1) Hòa mình với điên nhiên nhưng không đói kêm 
không mê tín. 

3) Sống với ý toởng nhưng khong ích ký, âm hại 
đồng loại, không xem đồng loại là phương tiện. 

3) Biết xử dụng những tiện nghỉ vật chất xem vật 
dung do kỹ nghệ sẵn xuất là phương tiện chớ không 
lặn họp lo ngoi trong tiện nghị, tở thành một thứ đổ 
vật trong thế giới đầy đô vật. để cho đỗ vật điều khiến 
ngược lại con người. 

Người Việt Nam không muốn mang bịnh rt rừng 
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kinh niên thời trước và bệnh cô độc, bệnh suy yếu 
thắn kinh thời nay. 

"Người Việt Nam vốn biết mình biết người, vì có 
tiêm lực nên khiêm tốn, không khoe khoang, vì đã 
quen đường đài nền bình thẫn Không nôn nồng, Vì tự 
tìn nên biết cách ứng phố với mọi boàn cảnh, gặp khó 
khôn thì giữ thấi độ kín đảo, khôi hài cho qua buổi, 
ập giðng tố thì mổ rộng cửa trước và luôn c của sau 
cho nhà không bị sập 

Việt Nam là một đôa hos rong những đổa hoa. Nụ 
“hoa đang trải qua giông bảo, đang mãn kha, đang kết 
tri. 

XXem tri để hiến gốc là một tưong nhông phương 
pháp mà chủng ta nên chọa. Vì miền Nam là đất mới 
'Nên tìm hiểu những tác đụng qua lại giữa văn hôn 
Việt Nam và các loồng vàn hóa khác (Tàu Pháp, Mỹ, 
Xhmer..) Đó là sợ và chạm vừa âm thắm, vừa gay go. 

`Vân hóa, đân tộc tính là những đanh từ mà mỗi 
"người định ngha một cách nhưng ít ra người ta đã 
đồng ÿ ở điểm căn bản: đó là sự thích ứng với hoàn 
cảnh để sinh tôn, đồ là khí(hế bộc l0 khí và chạm với 
thiên nhiên, với người khác. (Làm thế nào để ân no 
mặc ấm, giữ được giá tr của mình, phát triển năng 
khiếu, 

Nghiên cửa sơ va chạm, sự thích ứng ấy là việc 
ầm thích thủ. Nào là cách xây cất nhà cửa, cách chế 
biến thức ăn với nguyên liệu địa phương. Nào là lối 
phát biểu ý kiến trước một sự kiện hoặc tái độ âm, 
Tạng khó hiểu. Ra đường ts nghe ngóng những lới khôi 
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ài, những giải thoại. Hơi đâu mà đôi hồi hoàn cảnh 
Yên ổn để tìm pho sách gu, để đào vài ngôi mả hoang, 
“Chúng ta phải làm việc cho chống ta, vì chẳng ta chớ 
không phải vì muốn được các học giả Tây phương 
khen ngợi ( lếi học tập của Đại học Tây phương 
"iện đang bị sinh viên phản đi, đồi làm cách mạng 
Đại bọc). 

“Ta cứ lên đường. lìm những nét tiêu biếu cho sự và 
chạm văn hóa, a lấy ta làm chủ, ta sẽ vui khi thấy 
rằng còn quả nhiều công việc để ghi chép nghiên cử. 
“Cao Ly sảm là thuốc bổ. Chủng ta hoạn nghĩnh ái độ 
của vài bạn ề mua Cao Ly sảm bổ trong tồi quản, lúc 
vất va nhan To see —Đ 
như ân kẹo. Dùng Cao Ly sảm như vậy Ất ai phương 
pháp: Cao Ly sâm là mồm dành iêng cho các cụ, rẻ 
nà uống sảm thì “hàn” uếng sảm phải đúng cân lượng, 
shở sự chỉ đn cña  s, cũ sảm phải được chưng hoặc 
pha rượu. Những các bạn trẻ ngố ngáo ấy muốn thí 
nghiệm gấp cho biết, hai chơi là chuyện vui, không 
bổ bê ngang công bổ bé dọc. Còn bơn là các cụ bất 
lwe, muốn được hồi xuân nhưng bồi xuân không n 
mua Cao Ly sàm về ngậm rượp rồi ngấm nghía, chiêm, 
ngưỡng từng cá ty, cái đu của con sâm, uống lạ rải 
vối niềm thất vọng kín đáo, với hái độ siêu hình cho 
rằng cũ sảm cũng lính thiêng nào khác người, phải tôn 
kính nó. 

“Tầm thế nào? Chọn lựa những gÌ? Quê hương đâu? 

"Đây không côn là lúc đòa giên với danh tử, chối 
mi vào sich vỡ báo chí xưa. Sách bảo ra mắt vào 
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những năm đâu thế kỷ thử 20 à qui nhơng vẫn là thiếu 
xót, Cuộc sống hiện tạ là quyền sich lớn. Cái hiện 
tại ở xử ta đính vào đĩ văng, coộc chiến tranh hiện 
may phải chăng có liên quan đến hậu quả của hiệp 
định Genève? Và cuộc khối nghĩa 1945 vẫn khổ tích 
ời khôi cuộc chống Pháp nêm 1940, khỏi cuộc văn 
động của Nguyễn An Ninh, Đông Kinh Nghĩa Thục 
VỆ trước nữa. 

Sách báo là một trong những th tài liệu mà thôi 
Lắm khi tờ báo lạ là ở liệu xấu, vô đoyên của ngày 
thắng nó ra mắt. 

Chủng ta nên thờ xẽ địch ra khi thành phố để 
hiểu thành phố. Trước tiên là ra ngoại ð. Mấy tiếng 


LỘC. “hỏi anh vách đất” đã lỗi thời rồi. Ngoại 6 bây giờ 


là vùng nước đọng. là mông rấy của mấy năm về 
trước, Thành phố cổ điển “hòn ngọc Viễn Đông" đà 
nói tông, nếu không nói là vớ tung ra, không tài nào 
thiết kế nổi. Tờ ngõ bềm, gắn giờ làm việc ta bất gập 
nhiêu khuôn mặc. Họ mặc áo ka-ki để đi làm phu hoặc 
mặc Áo đài, với sơn phấn đi xe đạp hoặc xc gấn máy, 
ra đi với cái bụng bơi đói. Hoặc trước khí đí, cái bàn 
tay móng sơn đỗ đã chía ớt phản nữa cũ khosi, một 
mẫu bánh mì với bẩy con lao nhao lố nhố. 

'Vông ngoại @ còn nhiều bến đồ, nhiêu bến xe 
"ngựa, Xe lam. Nên nghe những mắu chuyện vì dân tộc 
tính thường bộc lộ ở cách nồi khôi hài. Thí dọ như 
muốn trị bịnh đau bọng kinh niên thì nên dũng bột mà 
cắn hình 9 hoc 7 con chó nh rồi nuốt vào bụng, đàn. 
ông nuốt 1, đần bà nuốt 9. Mấy con chó bằng bột ấy 
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kể thầy vào mà xới phân chứng đu bụng tức kc sẽ 
kế, 

'Cön gì dễ hiểu và khó hiểu bằng câu chuyện súng 

đạn, giặc giả xây ra tại vùng nào đó, do anh tài xế kế 
Tại. Vữa kể, nh ta vừa nheo mất, vữa cười để rồi hòa 
cả àng, Ai bế anh đứng về phe keo này hy phe 
bên ká? Lại còn những ông rởng p, lành ghiệm vụ 
suốtlám chín nàm mà vẫn ống nhân nhờ ăn nối thêo 
léo và iế tố ro. Nhễn bà lo sống ở ngoại ð 
Sài Gòn từ đời ng nội on c lớn lên cẻ buôn bn 
“quanh quần, rồng rao cải, chưa bao giờ đặt chân đến 
đường Tự Do”. Bà kể lại việc khai boang ở ngoại 0, 
ự duy đổi các bến sông, kỉnh xăng và nếu gợi ý, bà _-® 
»ê giúp nhiêu tài liệu vẻ bối Ba Cụm. Bối là một thứ. 
tm cp gia ban ngày tê sông rọ, với kỹ uật 
nh vị, ã xây m bới thời ứng Trịnh Hoài Đức mài 
đến iời Pháp uc. Rờ ngo , chủng ta đến viếng 
những vùng hơi xưa. Mười tắm thôn vườn trầu, chuyện. 
0eg Phan Công Hơn ở niên Động, Bà Ging, bê nÌy 
Tiên Giang ơi kế ty hào: Thủ họa Han, Thiện 
Hồ Dương 

“Tháp Mười là thứ kiến trúc như thế nào” Lại còn. 
một vấn để đáng suy ngẫm: chủa Nguyễn Ánh phục 
quốc được là nhờ hậu thuẫn miễn Nam, nhờ vựa lúa. 
miễn Nam, nói cụ thể là nhân lực, vật lực của Ba. 
Cũáng, Tại sao vo lác ấy mà hàng í vải Ngyie 
Hệ bị co lạp ð niên Nan? 


CÔ Ng l đường Đóng Khóc Quán 1(STV). 
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“Trên thủy chiến mà Nguyễn Huệ đãnh tan mấy 
van bình Xiêm thuộc phe chúa Nguyễn ở Tiên Giang 
đường như chẳng được ca ngợi cho lầm đối với người 
miễn Nam, mộc dâu đó là chiến công của dân lộc. 
Phải chăng vì người miền Nam “ăn cơm Chúa” nên 
muổn giữ lòng trơng hậơ? Tân Hiệp, Thuộc Nhiêu, 
'Vinh Kim, Chợ Giữa, Cai Lậy, Cải Bê từ bao giờ đến 
tây giờ vẫn là nơi đào tạo những người dân tố nht 
ccủa đất nước. Ta đã gặp "niệt vườn”. Về vườn là giấc 
mơ của mội người. Miệt vườn là thiên đường, là tỉnh 
thoa của đồng bằng sông Cửu Long. 


“Ghe aí đô mãi xanh lườn, 

"hải ghe Gia Định suống vườn im em" 

“Đô môi, xanh lườn" là màu sắc đo quan lại thời 
Xưa qui định để kiểm soát việc đăng bộ ghe thuyên 
từng vùng. Gia Định là vùng nh Gia Định với đảm, 
dân hai Huyện theo chân Nguyễn Hữu Cảnh, miền 
“Trung và Nam, têu biểu cho văn hóa chính thống 
vũng Đồng Nhi. Xuống vườn là đến vùng mà ngày 
nay các nhà quản sự, kinh tế gọi là đống bằng sông 
“Cửu Long. Đó là “miệt vườn” nơi đã khẩn hoang thành 
công, có xớm nhà san sát. mộng đất không còn một 
tác bỏ hoang. Người khẩn hoạng đã thực hiện được chí 
lớn, tên cồt nền nhà. too lập được miếng vườn để 
cđưỡng gia (một thử lương hơa trí của nông dân), Miệt 
vườn là nơi có đĩnh chữa. Đất hoang trở thành đất 


'Hlps./eulun hoploerg « 


thuộc (huần thọ, nồi ai là thành thuộc) không còn 
ưng in. Ai cũng cổ n, không sỉ nghềo đáo để. 

XMiệt vướn là những giống đất cất pha ở bở sông 
ạch, có nước ngọc Độ là vùng Cao Lánh, Nhà Mãn, 
Cải Tàu, Cải Tha, Cái Bê, Chợ Lách, Cải Mơn ở Tiên 
Giang. hoặc là vòng Bình Thấy, Phong Điền ở Hậu 
“Giang, Nơi đây mức sống khá cao, văn minh đồng quê 
hát Hiển tt độ với những cô gái  ắng đa đi tóc, 
biết nấu nướng, biết làm bánh khéo, nói năng lễ phép, 
biết hát biết hò, cấy la giỏi. Sau nhà là vườn cây ấn 
ải. Dưới sông có nhà mí. câu tấm. Trước sân, vài 
chậu kiếng kiểu mẫu tử, xy phon 


AM mong gồ thiếp về vườn, -® 


Nơi không có đối núi tì sông rạch làm tiêu chuẩn 
về phong thủy. Miệt vườn là nơi "sông sâu nước chây” 
(“hông lưu quản khái) hợp vệ sinh, nhiều phù sa, giao 

thông dễ dàng, v vậy mà con người không cổ óc địa 
phương cực đoan. Phà xa ở lại rắc tến rời. Nếu soạn 

địa phương chỉ, chúng ta có thể qui định ba khu vực 

vân hóa từ cao đến thấp: 

1) Võng Gia Định - Đây là vũng "định", văn mình 
chữ phổ, 

3) Miệt vườn, những thôn xóm mắt mể ở bên bở 
Tiên Giang. Hậu Giang. Nơi thơ Lạc Văn Tiên, hò về 
chiếm tụ thế 

3) Vũng chưa khẩn hoang xong vì thiểu nhân công. 
kỹ thuật vùng Rạch Giá, Cà Mau với những xóm goÏ 
khôi hài là Hóc Bà Tổ, voi Bà Khet Cô lao Heo (đfx 
danh có thải). Nơi mà bản vọng cổ chiếm tụ thế 
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"Những người yêu ngớc chống đối việc giao ba nh, 
miễn Đông cho Pháp sau năm 1852 đã di cư đến Hậu, 
Giang, mang theo kiến thức, nghĩa khí. Trước đó 
Nguyễn Hữu Cảnh kéo bình theo Hậu Giang đến tận 
Cao Miễn, Nguyễn Trí Phương và Nguyễn Công Trừ 
củng đã đến vùng Mậu Giang. Vòng hiên giới với 
muộng sạ, Vàm Nao và Thất Sơn. Cây m nước (me 
keo), bi tre, bại đế, bại nga ở bãi sông đóng vai rồ 
cây đước ngoài biển. Cây me nước chịu ngập nước mà. 
không chết, lá xanh nhánh mềm như liễu. Cây re gÌơ 
đấ bồi ở bờ sông. Vàm Nao chây cuộn hung hãng, nơi 
b mạng của bao nhiêu lương dân. Việc đào kinh Vịnh 
"TẾ là công tình to, huy động nhân lc nhiêu nhứt ở 
miền Nam, thời đồng cơu. Các nho sĩ đã xem những 
người chết vì đi đào con kinh biên thay là những chiến 
sĩ ở trận đị: 

-Sem sơn chí hượng hể 

Cốc phong my, 

“Sam sơn chí hạ hê 

Cam lộ 

"Nhữ chỉ w ưọch hể 

Ti ương nghỉ. 

in bê, hồn hể 

luyến luyến hà dĩ. 

'Vông biên giồi phía Hậu Giang chính là vũng ba 
biên giới Việc-Mi#n-Xiêm, nơi các nho sĩ phong trào 
"Duy Tần, Đông Kinh Nghĩa Thúc đồng thì văn để gơi 
ông yên nước. Số này khá đông đi từng gập ông Phan 
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Bội Châu í Châu Đốc, Những bài tơ bắt có "lần 
mùa cổ điển” đã nở muộn ở Hậu Giang, 

Miễn Nam là si đền nhan nhơng làn sông Thiên 
Địa Hội, như trường bợp Mà Lai, Nam Dương, Ton 
TDặt Tiên đến Chợ lớn phải chăng à muốn đo đắm thất 
độ của Hoa kiêu hải ngoại tung Thiên Địa Hội? Đất 
Si Gôn, năm 1911-1916 đơloện xn xao về cuộc hãi 
ngoại xơng vương của Phan Xích Long. 

Thiên Địa Hội côn là Phát TẾ Đường. NgMa Hòa 
Đường, Nghĩa Hơng Đường với lá cờ màu xanh, màu 
Yàng. với những ài thơ ngắn mà mỗi cu hay đối ba 


chữ on câ là một mát hiệu 

Thiện Đà Hỏi ewe phổ hết ö Hạo Gang. đạc —Ẩ)" 
Biệt là vũng biên giới Cha Dức, Hi đâu tế KỆ, 
người To đến cự tú do chánh phủ tuộc đa cho 
phép. Họ trông nhân, làm rấy, mua bán tận hang cùng. 
go m. Tiên Dịa Hội tạo những ng dạo ð vàng 
biên giới, ở day Thất Sơn, sống trong thế giới bưng bít 
Vũ những đổi rô ny dự khả năng tú vn tế, 

(Chúng ta không quên cuộc đấy binh do ông đạo 
Tưởng ở Tân Châu chủ xướng. Thiện Địa Hội bèn 
Trung Hoa nương vào triết lý Phật giáo và phép tu 
Hiên *đạnbán thôn làng” để đánh để hà Mãn Thanh 
à bọn "Tà đương". Ở niền bi giới, ngồi sông 
dân Việt theo Thiên Địa Hội để kháng Pháp. Như 
trường hợp ông đạo Tưởng tu hành hiển lành, bất chấp, 
thê sự nhưng số tay em được tổ chức thành đẳng, theo. 
kỳ luật đúng mức sất thép, sẵn sàng thanh trừng đổi 
phương boẶc ẽ phản đng: 

"—¬... 


Đại ca Đơn Hùng Tín một thời đã làm mưa làm 


„ giỏ từ Biển Hồ (Cao Miền) đến Long Xuyên gây khó 


khăn cho nhà cảm quyền. một kiểu đăng cướp như ỡi 
miễn Nam Ý Đại Lại. 

"Ngoài vùng biên giới, nên kể đến vùng duyên hài 
từ Gõ Công, chín cỗa sông Tiên sông Hậu đến Cả 
"Mau, Rạch Giá, Hà Tiên với cảnh đẹp, biển, hộ, đối 
núi, gợi không khí chảa Hương. bổ Hoàn Kiếm, vịnh 
Hạ Long và đổi nủi Lạng Sơn - đúng là một chậu 
cảnh, một hôn non bộ miễn biên thủy, Từ 1945 vẻ 
trước, nh ly Hà Tiên là ơi biên lành, dân chủng 
điều quen biết nhau, chiêu đến là nghe chuông mõ, 
hi cần tuyển chon lính mã tà, nhà cắm quyền phải 
Xu gọi bọn thanh niên rỡ nh ly Rạch Giá qua, Hà 
“Tiên gồm luôn những bài đảo Vịnh Xiêm La. Ngư 
phủ miễn Nam Trung phân đến thám hiểm, rồi những 
chuyến tấu quốc, những bài chiến Nguyễn Ảnh - Tây 
Sơn. Quân sĩ Gia Long đến hải đảo xa nhứu; hòn Thổ 
Châu (Poulo Panjang). Ngư phố Việt Nam đến tam 
tr hoặc lập nghiệp chốn hoang vu. Nơi vàm sông 
ao la khi nước Cờu Long từ Tây Tạng đổ xuống âm 
Ám, họ đám đóng đáy, bắt cá ôm, Đêm mưa giỏ đen 
ti, họ ra giữa vàm, vuộr tay là chết mất xác. Trên 
sông rạch, kinh xáng và biển khơi, người Việt miễn 
Nam đã đàng nhiều kiểu ghe xung khá độc đáo, mô 
phòng hoặc sảng tạo theo kiểu Xiêm, Miền, Lào, 
Trung Hoa. 

Chuyện cổ tích, giai hoại ở đồng bằng sông Cửu 
Long cũng khá chiều. Người khổ tính sẽ cho rằng đô 
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là chuyện cổ tích Khmer, Tàu boặc chuyện từ miễn. 
Trung phổ biển vào, chẳng đọc đáo. Tuy nhiên nếu 
cm (Âm và nghiên cổu chúng t gấp nhiều chỉ tiết 
"khác, sửa đổi lại, Tại sao có sự sửa đổi ấy Phải chăng. 
Yì người lưu đân đã quên, chớ mang máng hoặc họ cổ 
.ÿ sửa đối cho hợp với hoàn cảnh địa phương? Chuyện. 
người đi câu nơi ao Trời, chuyện cái nói đồng từ đầy 
ông nổi lên có lẽ được trgyễn tụng từ niên Quảng Trị 
nhưng khí đến Vĩnh Long thì chỉ tiết thay đổi và uở. 
thành chuyện của co rạch đị phương, Hoặc là chuyện 
Hà Bá, chuyện Long Vương ti ngà ba ông lớn, nơi 
tỉnh cỡ anh thợ chải an xuống nước gặp nào là lâu 
dài, dịnh thợ 

"Mô phông chuyên c6, chế biến chuyện củ" là 
inh độ vấn hóa thấp. Nhưng lầm khi mô phỏng lạ 
ảnh đấu mộc sợ thành công, là sáng tc. 

Vũng U Minh thật xng đăng với nghĩa đen là côi 
Ú Minh - chốn âm phổ - với cy ổi râm rạp mọc trên 
vùng đất sinh lẫy. rấn rít muỗi mòng. Loại sấu cá sanh. 
nở lúc nhúc, bên cạnh loại cọp Gò Quao ân đất sét, 
bất cua, bị kẹt đuôi trong bụi đờa nước! Nơi phân đất 
khổ kÒai phá nẫy, bọn lưu dào đến bất chìm ở Sản 
chim, gập nhiều đi tích lạ tữ những chiếc ghe xưa 
“bằng đồng” chèn vôi dưởi đất (tục truyền là của ông. 
Bồn Đâu Công để lại), đến những nén nhà xưa, những. 
ngôi miếu cổ. những chiếc đầu lâu to lớn, những xác. 
người chôn trong chiếc ghe! 

Người dã khai hoang ra hiện tổa ín tầng tước 
hi họ đến thì "đất nước” Ư Minh đa là ơi ngụtrịcôa 


-® 
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"người khuất mặt, cõa cọp sấ thành ũnh khôn hơn loài 
"người 

(Giang sơn gấm vóc, địa lĩnh nhân kiết là đạnh từ 
tốt đẹp, gợi ý nghĩa phần đấu và xây đợng nhọc nhằn. 
“Thêu hoa đặt ấm, tạo võng bùn ấy không chơn đứng 
trở thành một cấi nên cổng rẩn và vỡng như núi. Người 
thất học với kỹ huật th sơ, ới máu huyết bị vĩ rùng 
xốt rết đục khoết đã giữ được nụ cười cũa người anh 
thùng chốn rững xanh cũi lọc. 

"Người ta kế choyện, bên đống la, giữa rừng thiêng. 
Năm đổ, cô gái bơn 1Š tuổi theo cha đến vũng KÈ 
Một, ši địa đâu của rừng Ư Minh, nơi bao người đã bộ 
xác vì đâm giành đất với bây cọp thành tnh. Nàng tên 
là Thị Cứ, đến phá rỡng và hứa đem mạng sống của 
nàng để cũng cho bẫy cọp nếu bẫy cọp để cho nàng 
được yên ổn đến khi gặt hái xong mòa lúa đâu tiên. 
Ngày hẹn, một mình nàng đồng võ l thanh toần bảy 
cgp thứ nhất. Nhơng cọp vi pham luật rồng xanh, By 
thở nhì kêo tới, Trong lá cửu cha, nàng bị cọp về mất 
xác, Người địa phương đến sào huyệt bẩy cọp mà 
khiêu khích, chủi mắng về hành động hèn hạ nọ. Bây 
cp xấu hổ rủ qua rờng khác, để lại cái đâu lâu của 
nàng. "Ngưôi cha êm cái đâu lâu ấy mà khóc, ngi 
Với câu hồi: "Con chết từng hay chết oan?" Cái đâu đy 
.được chôn säu đưi lòng đất, dần xuống bằng những 
ốc cy to để cọp khỏi bươi móc, cướp tổ lại. Cây cỗ 
mọc lên, lan rộng một vùng. chẳng ai biết đích xác cái 
đâu lầu chôn ở điểm nào. Lại còn chuyên "ma an ở 
ngay thằng” mà người Khmer gọi là chuyện Neak 
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“Trong (người lượng tiện) những người bí nặt ở giữa 

ng. Vào môa Ma chí tỉnh thoäng vài bó rơm tớ 

tên rừng tôi xuống, Đếm sảng ảng, đu đồ ữ ngọn 

tầm sa xuôi vang lên tiếng cai, iếngchây gà go, 

gồ gy chó sữa Ai nh bạo đm vượ ảnh Hộ th đến 

ơi nào 6 nh cử gập xôm nhà co ráo. cô ch chạy 

"ngoài sản, trong nhà cơm đọn sẵn, mồn ăn vơi lần hồi, 

những cải hô rượu nhắc lên hạ xuống, trong bếp thì 

lửa chiy, khúc cũ ừữ địt vào lõ, Dân ong vàng in 

rầng đó là nơi cư ngụ của những người khuất mật, 

chẳng bao giờ người phàm mất thịt thấy được. Đến. 

hôm nọ, một hằng bê gi chim ở st ven rừng bị mất 

tích. Ngày qua thắng lại chẳng ai tìm gặp Xắc nó. -@®>- 

“Chuyện bị làng quên. Đôi ba năm sau, thằng bé lại vé: 

xôm, thuật lại đầu đuôi tự sợ: Hôm xưa ngồi tại chòi, 

nó gập ông lão lạ mật rủ đi chơi. Nó đến xóm giữa 

ứng, ng lo gà con gi cho, bai vợ chồng an ở sạnh 

một con, Đời ống thành tơi đồ ân đã mặc, ban ngày 

vợ ra đồng cày cấy, chẳng ở nhà gi con. uống rượu. 

“Thế rồi đất bằng sóng đậy. Một hôm con khóc, nó đố 

con rằng: "Đừng khóc, mẹ này đi mua bảnh, lát nữa 

đem về cho mẫy a”. Khi người m vẻ, đứa con khóc 

đồi bánh, hỏi ra thì biết rằng mó đã nghe lời nói đổi 

của cha. Chuyện ấy lạ hấn Bì ðg lo, ng lào đến 

sập càng ti, cho biết tầng ở x này cín nói đi sỉ 

nói dối thì bị đuổi đi nơi khác. Nói xong. ông lào nấm. 

tủy chàng tr, đưa vào rỡng. Một đối thấy đồng cổ 

trước mật ng ào Èa nối, “Tr9óc kia, quê guân mẫy 

ð đô, chổ có mấy ngọn rau. Mẫy theo hoớng đó mà 
ma 
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cv". Nới xong, ông lão quay một. mất dạng. Chàng cử 
"bước tới, thỉnh thoảng day lại để nhận ra vị tí của quê 
"hương vợ. Nhưng bởi ðí, bề chàng đi tớ thì rừng cây 
“cử mọc them, lấp phía sau lưng. Chàng vẻ xóm, sổng 
với người phầm mắt thịt mà tâm trí cử bảng khuảng, 
vữa hờn giản, vữa hối tiếc. Trong xóm kẽ thì s sÉ, 
kề thì chế giễu, xem giai thoại mà chàng vừa kế như. 
những ào tưởng của người bị ma bất, ma giấu, nghĩa là 
khât khủng. Không rõ từ đó người ta gập những bổ 
ơm trên rừng röi về hoặc nghe tiếng giã gạo xà xôi 
nữa chăng? Chỉ biết là mươi nằm sau, một đêm tràng, 
tổ ỉ nấy đều nghe tiếng khuấy nước ào Ào đưới rach, 
"xen lắn tiếng heo kêu, rẻ khóc. Hàng chục chiếc xuống, 
từ phía rừng sảu bơi xuống, Biết rùng đỏ là những 
"người khuất mặt, người trong xôm hồi thể: 

- Bà con đi đầu vậy 

Họ tr lời rằng bấy lâu họ ở giữa rừng, đêm nay, 
phải đời qua xứ khác vì xứ này khó ở, Một bọn người 
xắp tới chiếm có, bọn đó gian xảo, giả đổi. không thể 
nào sống gắn được. 

~ Những đi đâu? 

~ Đi vẻ một nơi xa lầm, ở trên núi cao trên trời. 
“Ti tôi đi đây! 

`Và sỉ nấy ngạc nhiên khi thấy mấy chiếc xuống ấy 
tữ từ bay lên, bổng tmật nước rồi lơ lửng, rút lên mây, 
bạc. Vài thắng cau, quả thất bọn thực dân Pháp đến 
ven rừng U Minh, hối cuối thế kỹ 19, sau kh đẹp cuộc. 
khỏi nghĩa của ðng Nguyễn Trang Trực. 
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Nối về nông thôn, chúng ta mới hy vọng đạt được 
dân tộc tính. Đa số nông đân, một số đông thị dân 
thiên Nam côn giữ được niềm hàng sy vô điều kiện 
của tiên nhân hồi thaổ nào. 

Niễm báng say ấy khó mà nói rõ: Lúc nào người 
dân cũng uể oẫi lười biếng nhưng nếu phải thức suốc 
.đêm tì cũng dư sức mà thức, Lúc nào cũng nghèo, 
hoang phí đến mức rồng tối nhưng nếu cần xài to thì 
cũng đấm bản tài sản mà xài. Qua cơn gió lốc của 
chiến ranh, cũa thôi đại kim tiên vật chất. một số t 
người thành thị đã trổ thành xa lạ với nông thôn, họ 
không biểu thấu đáo được tâm lý. Vì làm sao hiểu -® 
được, nếu cứ chỗ quan “suy bụng ta ra bụng người” 

“Ta bam tiền, hễ thấy ai làm điều gì vô tư tì ta cử 
cho rằng họ lầm vì tiên, nhưng kín đáo, Ta (ch kỹ, bể 
thấy ái làm điều gì cô tánh cách vị thả ôi cho rằng 
đó là một kiểu ch kỷ tỉnh ví. Trong trường bợp nước 
tú, người nghiên cửu vân hóa chỉ tìm được việc làm 
"hữu ích khi thâu thập tài liệu, nghe ngông với tâm 
hồn yêu dân tộc, yeu nhân loại, tợ ìn. Để góp viên 
rạch nhỏ, góp hột cất vào lầu đài mà các thế hệ sau 
xê hoàn thành. Thí dự như chuyện cô gãi đảnh cọp, 
chuyện những người khuất mạc. Chủng ta nên ghỉ 
chép, so sánh với những chuyện "nhập Thiên Thai, 
chuyện thú thành tính của Trúng Hoa. Cao Miễn 
những với thi độ là nhập thân vào tiền nhân để hiểu 
"nguyện vọng sảu xã thắm kín của tiên nhân, để kêu 
oi người khuất mặt đã về trời hoặc để cúi đầu mà 
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"hôi “cơn chết ưng hay là chết oan” với cải đâu lâu, 
với hậu thế. 

`Vân hỏa là mãnh lợc nh thần, đà là mảnh lực thí 
tuôn chấy thao thao, biển bỏa huyền ảo. Ôm ấp khư 
"hư một giả đoạn, một hình thức tức là mang cãi tội u 
mẻ mà liệt si Trần Quí Cáp đã nguyên rồa khi để cập 
đến bọn quan lại Nam Tiểu Ích kỹ, "độc ạc mỗi ngày 
ccø vô mãi" 

U m có lẽ là đồng nghĩa với vong thần, Cái ù mẽ 
la người giả vờ quên thế sự, của bon Tổng Nho khư 
khử ôm chống sách củ, ôm những biểu tượng mơ hồ 
để mà tạ mân. 

Cải mê của người thêu đệt những thành tích của 
mình hồi mấy năm về rước, bồi kháng Pháp tồi cho 
ầng ta đây là vô địch về yêu nưÓc. Cùng nhữ cái ụ mê 
(đã qua ri) của người chạy theo thời trang, chay nợ 
đđể mua cho bằng được chiếc xe gấn mấy Nhựt, han 
đêm cứ lau chủi chiếc xe tối vận đèn lên cho sing 
nhà, đem chiếc xe để rên cái đi văng mà ngÝm nghía. 

`Vấn để chánh là sợ can đảm và khởi điểm mới. 
Người Việt là một tong những nhóm Đách Việt tứ 
bờ sông Dương Tô tiến về bở biển để Ùìm đất mà 
sanh tốn. Chúng ta đâ tiếp nhận, dung hôa và chống 
tà, đào thải những gì không thích hợp côa những 
nhóm khác trong Bách Việt, của Trung Hoa. của Tây 
phương. Với những khôi điểm Việt Nam, ngành khoa. 
học nhân văn sẽ dư tài liệu mà làm việc trong lúc 
này và nhiều thời giờ để làm việc. Đồ đây tràn ngập 
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di liệu - nưct là đt mới, nước ta đi và đúng cổ 

h chủ động trừng ự đón ếp vì thờ thích các 
Thông vâo bóc iệu ở hôn qek, ở những ác 
hoi của đâu bạc ần đín xanh Ö người còn sống 
guời đang chế Xử dụng các là liệu ấy với ti độ 
chlø hồ, kiệm tổn 

de bọ nhân vân là một cục st nồng chy khô 
nhìn ũ, Khó đều kiến ch nào hi là một cảnh hạ 
khô ếp tấn tơng tách 

Tâm tách đổ những khó khn ấy, chúng ta mi 
c đã tự cách để nguyện co cho mẹ Viết Nam, cha 
“Tổ quốc v chủng ớt gÉp, ứa tín hành c dph 
na về mẹ Việt Nam, về Tổ quốc mà đứng ào ø- —Ấ)- 
kÓ lộ, vao sấi øng đập long tung, lúc ca m lực 
lưøng nh ân để vượt gian nguy Đó là "Dất đi viên 
trạch. Tiên hiến khai khẩn. Hậu hiển khai cơ”. Đó là 
“Ông Bà Đất Nước” 


“Tháng 1] năm 1967 
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NHỮNG ĐỀ TÀI 
VỀ CÁ TÍNH 
MIỄN NAM 


'CÁ TÍNH MIỄN NAM KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG. 
nết rừ tượng. Chủng ta cắn phải tải qua mộ chăng 
đường quanh co làm công việc su tắm nghiên cửu, 
dân ra bÌng chồng cụ thể 

“Thi độ tốt shứ là lạc quan, trầm nh và kiến 
nhần. Chẳng tụ nê khẳng ảnh: 

- Không có “người Việt miễn Nam” mà củï cô 
gười Việt Nam, Cuộc di đn vào Nam là do đân Việt 
thực hiện. Người Việt từ miễn Bốc, niền Thanh - 
"Nghệ Tĩnh vào Quẳng Bình, Quảng Nam rồi số người 
Ấy nhồi ào động bằng sông Cửu Long, tăn mũi Cà 
May 

Việc khai hoàng ở Đồng Nai và đồng bằng Câu 
Long là thành ch chong của người Việt Nam chủ 
không có một sắc dẫn "Người Viết miễn Nam, người 
Nam kỹ” nào nềng biệt 


-®- 
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"Người Việt cư ngụ ở Bắc bay Trùng phần có quyền 
"ảnh điện và chịu trách nhiệm tỉnh thắn về điều hay 
điều đỡ của người Việt cự ngụ ở miễn Nam. 

"Đến Đồng Nai và sông Cửu Long, người lưu dân 
chẳng những mang theo cái bao tử hai cánh tay, điều 
quan ưọng bơn là họ mang theo vàn hóa Việt để áp 
dụng tong hoàn cảnh mới. Nghiên cửu cá tính miễn 
Nam chỉ là công tình góp vào việc Ôm hiểu đân tộc 
tính Việt Nam. 

~ Chủng ta nghiên cửu, ủm hiểu vì vấn để chưa 
được giải đáp thỏa man. Vì chưa thỏa mãn nên còn 
tranh luận với nhau, ranh loận vì thiểu sót tài liệu, 
thiếu vài bằng cớ nào đó. Bởi vậy. những bài nghiên 
cửu vẫn phải viết theo kiểu “nhựt bảo” (Journalisuque) 
li hành văn nây có thể là "cưỡng tự đoạt 1ÿ”, kết luân 
ơi sớm, nhìn phiến điện hoặc đưa giả huyết ra trước 
ổi trưng bày ài liệu s0, hoặc dùng một ti liệu yến 
êm, chữa đảng in cậy để suy diễn mênh mông, 

“Chủng tôi thấy nhiều học giả Mỹ vẫn dùng lối văn 
này, nhờ vậy mà họ gây được không khí học hồi và 
tranh luận (như David Riesman, C. Wdigbt Mill, HH 
Mareuse). 

ˆ Đồi hỏi những tác phẩm soạn đúng theo nguyên 
tức trường ốc Tây phương là không tưởng, trong trường 
hợp nước ta, 

~ Miễn Nam là nơi chưa bào giờ được ổn định lâu 
đài. Nào những chuyến Gia Lang tu quốc rồi Gia 
"Long phục quốc. Họ Mạc ở Hà Tiên phải suy sp vì 
tranh chấp quân sự với Xiêm. Nhóm người theo Dương 
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Ngan Địch ở vùng Mỹ Tho đã thanh toán lần nhau, cơ 
nghiệp Trân Tháng Tài ở Biên Hồs bị Tây Sơn đốt 
phá. dời xuống Chợ Lớn. Đời Gia Lon,. Minh Mạng, 
“hiệu TH...ở miền Nam luôn lun có hình đao vì nội 
leyn (Trà Vinh), vì ngoại xăm (anh chấp với Xiêm, 
“Cao Miên), tường Nguyễn Tri Phương phải vất và (và 
cho sĩ Nguyễn Công Trở bị cách chức vì chuyển buôn 
âu ỡ "chợ Trời” biến gi). 

Đời Tự Đức là giai đoạn chiến tranh Việt Pháp với 
những cuộc khỏi nghĩa của Trương Định, Thiên Hộ 
"Dương, Nguyễn Trang Trực. nhức là cuc dị dân tị nạn 
chánh tị tờ miên Đông qua miễn Tây, sau khi cất bạ 
tình (1863. 

Miễn Nam đng là ngôi nhà cất chưa xong thĩ bị 
giðng tố, dụng lại tối bị ngập lụt. Phải chăng cá tính 
của một miền chỉ thể hiện rô rệt khi có yên ổn lâu đi, 
Khi ải qua vài thể kỹ để gạn đục khơi trong? 

- Khoảng thời gian lốt mà cả tính miễn Nam bắt 
đầu thể hiện có lẽ là thời Pháp thuộc, đâu vào những. 
năm 1930 đến 1940. 

Trong khoảng thời gian Ấy. kỹ thuật Tây phương 
bắt đâu thắng rõ rệt và gây nhiêu biến chuyển trong 
tâm hồn peười dân. Phân ứng của lớp trí thức lần bồi 
Phổ biển đến lớp trung lưu (ý thức nông thôn) rồi đến 
nông dân. Dân Việttiếp tha gạn lọc và phần ứng trước 
vân hóa Tây phương - một thử văn hóa có nhân sinh 


miễn nấy có dịp so sánh với miễn kia, phát tiển ưu 
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thế (cảm Cái Bè, thuốc Cao Lãnh, mắm Châu Đốc, 
đa Bến Tre). 

~ Chia rẻ để trị tích Nam kỹ Lục ỉnh ra khôi cộng 
đồng Việt Nam là ảm mơu mà người Pháp cổ thực 
hiện cho bằng được. Nhiều người cho rằng người Việt 
miên Nam thích sống với thực dân Pháp hơn người 
tiên Tung, niễn Bắc. 

“Thật ra, tong thời vàng son của thực đăn, âm mưu 
Ấy vẫn thất bại. Và cái âm mưu lập một nước Nam kỳ 
đã thất bại tứ hồi đới Minh Mạng với cuộc nổi loạn 
của Lê Vân Khôi. Lê Văn Khôi đã nứp oi ngài Tả 
quân Lê Văn Duyệt, ngài Tả quân được người miễn 
Nam làm hảu thun vỡng chức, lúc sinh thi. 

Lê Văn Khôi chị thất bại, bị cô lập mặc đà cuộc 
khối nghĩa được bổ tí châu đáp: ong nước tì đùng 
những đội kiêu bình (đội Hồi Loơng) để cướp chánh, 
‹quyên chớp nhoáng, ngoài nước thì liên lạc với vài 
giáo sí phiêu lưu. Hấn cho đại điện quan Chơn Bùn 
(Chantaboun) để gập giáo sĩ Tabcrd nhưng người đại 
ciên bị bất đọc đường, ti Hà Tiên. Hần liên lạc với 
giáo sĩ Marchand ở Mác Bắc (Trà Vinh), giáo sĩ nấy 
lên Chợ Quán rồi vào thành, sao rối bị bắt (Xem A. 
Shreinec, Lex immtmdionx annamifet en Basse 
Cochinchine, quyền Ï trang 197). 

"Người Nam ký Lục tỉnh đã cổ ÿ thức rô rệt, phân 
biệt việc bình vực ngài Tš quân mắc hàm oan với việc 
chống lại tiểu định, tách Nam kỳ để lập một nước 
riêng. 

~ Người ð “Nam kỳ Lạc nh” lô luôn gắn bó với 
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người Việt ở hai phản Trung, Bắc. Trước khi bất tay. 
vào việc nghiên cứu cá tính miễn Nam, chúng ta phải 
hiểu về tối ăn nết ở cña miễn Bác và Trung để xem 
nó biến đổi như thế nào, trước hoàn cảnh mới. 

XXân đơn cử một thí dụ vẻ đụng cụ cày cấy, Tử 
miễn hạ lớu sông Hồng, sông Mã rồi Phủ Yên, Quảng 
Nam, rồi đến Biên Hòa, Mỹ Tho, Trà Vinh, Rạch Giá, 
“Cà Mau hình dáng cây cày biến đối ra sao để thích 
ứng với điều kiện đị lý? 

~ Để có tài liệu làm việc, chẳng a nên sưu lâm gấp 
Kẻo thất lạc. Ngoài những sách báo xưa, những giả” 
thoại, cồn có nhợt báo, tuân báo. Các bạn sinh viên. 

2 engttaseatmtssetoemoae —ẾD 
kỹ thí văn khoa để đọc giả bốn phương có thể theo. 
dõi, ịnh chính hoộc bổ khuyết. 

= Một Viên bảo tàng về nhân học đồng được hành 
lập. Miễn Nam là vùng đất mới nhưng tài liệu vẫn dôi. 
đào nếu chủng ta nhấm vào việc khẩn hoang. Thành. 
tích đăng kế của miễn Bắc có lẽ là việc gìn giữ đề 
điêu sông Hồng Hà, của miễn Trung là chống chỏi với. 
"bảo lụt để canh tác trên sỏi đá; của miền Nam là khai 
thác đồng bằng sông Cu Long. 

“Trong Viện bảo tầng nói trên - có thể thiết lập ở' 
Sải Gần và Cân Thơ - chúng ta sẽ chưng bày những 
Kiếu cày bữa, phẳng phát cỗ, đụng cụ bất cá, ghe 
xuống, ô chéo, vòng gảL...để m cách giải đáp cầu 
hồi quan trọng nhức: Hồi thời Gia Long tấu quốc, hồi 
đời vua Tự Đức. những người khá giả ân mậc ra sao? 
Người đí khai hoàng ngủ trên cái giường, tong cái 
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tốp như thể nào? Họ ăn cơm ống rượu với loại tô 
chến rào? 

"Việc bảo tùng nấy nhứt định sẽ mi nhiều cảm nghĩ 
mới, phô bày cụ thể “dân tộc tính” Tiên nhân của 
chủng ta biết tùy cơ ứng biến mà “r hành” ti đụ nh 
cải biển những đụng cụ sẵn có của người Khrner, chỉnh 
đđổn hoặc phất mình vài kiếu ghc xuống. năng coo kỹ 
thuật bất cả. Đồng thới, rong Viện Đảo tăng này, 
chủng tạ chưng bày phững sử liệu khác như gia phổ 
cỗa vài gia đinh, tở bằng khoắn đất qua ác giai đoạn, 
những tờ hương ước, bản sao sắc thần. 

- Việc khai hoang (gọi nôm na là khẩn đái, nuồng 
đấU ở xứ ta khắc hẫn cuộc khai hoang ở Mỹ Quốc về 
bản chấ. Bên Mỹ việc khai hoang do số lưu dân Âu 
Châu thực hiện, lúc họ đạt tình độ kỹ nghệ cao (người 
khai hoang mang theo sứng đạn, xe ngựa, với ố vốn 
về ký thu), Đến Tân thể giới, họ tạo lập thành phổ 
rồi từ thành phố ấy mà tủa ra, tiến về rừng núi để tạo 
thêm những thành phố khác. Ở đồng bằng sông Cửu. 
Long, tình thế trái ngược hẫn. Đó là những nông đân. 
“Thúng Hoa (đa số là Triểu Châu) và những nông dân 
“Trúng phân vào đất mới để canh tác, tiếp tục đời sống, 
công dân với kỹ thuật thô sơ Nếu ö Tân thể giới thục 
chất của việc khai hoang là tần phá thiên nhiên để hủ 
lợi tiệt đ, khai thác kỹ nghệ (ôm mô vàng, mỗ đâu 
Tổa) thì ti lại, vì là nông dân nên người Việt ở đồng 
bằng sông Cu Long chú trọng vào việc cày bữa, lập 
vườn, bảo vệ và t9 điểm thiên nhiên, góp phần phẩt 
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huy nên văn hóa nông nghiệp với thôn ấp, định chúa 
Tâm cơ số tỉnh trên. 

~ Nên đánh đổ huyền thoại cho rằng người lưi địn 
“được tự do khai khẩn Với nếp xông phóng tũng. Thật 
ra, đ là những người châu sưu cao thuế nậng thời 
phong kiến với bọn tham quan @ lại. Người rào vào tổ 
chức đôn điền tì gắn như không rảnh tay: bàn ngày 
canh tác, bạn đêm canh phòng ỡ vâm sông. Việc đào 
kinh Thoại Hà (nỏi Sạp), kinh Vĩnh Tế (biến giới 
“Chủu Đốc) quả tốn kêm nhân lực, nhiều người ra đi 
không vẻ 

~ Đân khai hoạng thời xưa (và mãi đến nay công 
thế) mang cãi tật lớn là làm mà không cần ghí chép. 
Làm xong việc tì thôi. Thữ vào một ngôi chùa, viếng 
ngôi thấp của vị tổ sư, chủng ta rất bối rối vì đa sổ đều 
"không ghỉ ngày tháng xây cất, rồng ta hoặc năm sanh 
“của người quả cổ. 

Nên có một lạp chí để đòn đốc việc nghiên cửu, 
làm diễn đàn cho nhêng cuộc tranh luận bổ ích, hoặc 
lập một hội "hiếu cổ” về khẩn hoang, Với nguôn ti 
liệu đồi đào do tiền nhân để lại, tạp chí nối trên có thể 
“hoạt động đến năm bẫy chục năm sau mà chơa làm 
hết phận sự. 

- Khí hậu, địa chất, sóng ngòi, tảo mộc niến 
Nam là yếu tổ quan trọng đáng nghiên cứu trước tiên. 
Đại khái, các học giả cho rằng vàng Đông Nam Á 
thuộc về ảnh hưởng gió mùa (Asie đes moussons) kế 
tử miễn Nam sông Dương Tử. Nhưng tong thực tế, 
chủng ta thấy cô nhiều kiểu gió mùa khác nhau. Miễn 
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Bắc, miễn Trung khắc với miễn Nam về mưa sắng. 
Nam phân ở gắn đường xích đạo hơn nhưng khí hậu 
không giống hẳn Cao Miền. Đó chỉ là tiếu tiế, nhưng 
là tiếu tiết quan trọng. Biết nhìn kỹ, chúng la mới 
khẩm phá được nét nh ví của cái gọi là "đân tộc 
tính”. 
Chúng ta hãy tưởng đến sự bở ngỡ của người dân 
“rêu Châu, người nông dân Quảng Nam, Phan Thiết 
Xhi đặt chân vào vòng Ba Giống, vào vàm biển Hà 
“Tiên cách đây trên hai âm năm. Hai mùa mưa nấng 
0 rệt, muỗi kêu nh sáo thi, địa lợi lênh bệnh như 
"bánh canh. Rứnglà nơi hiểm độc, loi rong âm thôy, 
“muốn đi cũi thì phải chống xuống đến gốc cây. Cọp 
sấu tống và nghề sát vách chòi. Những kiểu cây ba 
đều phải thay đổi. đến cả những dạng cụ hất cá, nấu 
com. Ký thuật làm tấy hoặc làm ruộng trên điện tích 
nhỏ nơi đất gò của người Tiểu Châu và người Quảng 
Nam, Phạn Thiết đã H xé lại. 

Vũng đồng bằng sông Cứu Long là nơi khó sống, 
hổ định cự. Nước Phù Nam đã suy sụp gi đồ và bị 
tiêu điệc, người Khrter tồi canh tác cảm chứng qua 
"ngày thẳng, tên những giống nhỏ. Họ ch tấn công, 
chữa định cự được três vùng sinh lấy, vùng từng trâm, 
thủy, bưng biên 

Lưu dân Việt Na (3 thành công, đạt mục đích tối 
hậu của mình là định cœ tạo lập miếng vươn để đường 
ii, tạo lập làng xã vớt đnh thờ thân và chùa Phát. 
Ci giấc mông ập làng 4 với định chữa náy được họ 
XP ủ từ khi vào Nam. giữa rừng hoang. Làng xã và 
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ảnh chòa là cơ cấu của vân mình nông nghiệp, là vốn 
liếng tỉnh thần mạnh nhớc. Đình dính vào sơn hà xã 
tú, chánh quyên trung ương, sắc thẫn phẫi đo via 
phong mới có giá ị). Chùa chiên giãi đáp vẻ số phận 
cơn người với luật quả bảo luãn bồi và tỉnh yêu nhân 
loi, vượt biên giới 

Cải vốn ấy đã có từ khi người Việt ạo hành quốc 
gia gi sông Hồng, sông M từ thổ xa xưa, 


A. TIẾP THU VĂN HÓA KHMER. 


VÀ PHẪN ỨNG -® 


“Trước tiên nên nhận định ro tuy là theo Phật 
giảo, người Việt và người Khmer theo nếp sống tính 
Xhác nhau: Phật giáo tiểu thừa (kèm theo ảnh hướng 
Bà La Môn giảo) của người Khmer và Phật giáo đại 
thừa với đạo Lão, đạo Không của người Việt 

Không đí sâu vào tiết ý tữu tượng, chủng ta cử 
nhìn nếp sống thường nhợt mà sơ sảnh, 

Người Khner ở vũng đóng bằng sông Cửu Long 
(khi có cuộc Nam tiến của dân ViêU theo nếp sống 
thụ động. nhàn rối, cử lo cho gi định, bất chấp thế sự. 
“Mi đến năm 1900, chẳng ta vẫn còn gập nhiều xóm 
“Khmer tập trung trên gióng cách xa chững ngàn thước 
Tà cây cối mọc um the: họ ít sản sóc nhà cõn và chỉ 
âm ruộng trong mức vừa đã ân mà thôi. 

Ho ngân chuyện ra biển khơi, vượt qựa sông lớn 
nhức là đốn cây, phá rùng. Lối canh tác vẫn theo hình 
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thức thảm canh (cute inkemsive) chủ trong vào năng 
"uất ao, trên điện tích nhỏ, 

"Người Việt theo Phật giáo đại thứa, nhức là nhờ 
“chí tang bóng hổ thị" do Không Mạnh đào loyện "tu 
thân, tế gia, tị quốc, bình thiên hạ” nên có nếp sống 
.ieh cực hơn. 

Muốn định cơ nhưng sẵn sàng dời chỗ ở, 

“Tôn trọng thần thánh ma qui nhơng khi cản thì vui 
Yề mà đổn cây, bất sấo, giết cọp, làm cong chuyện gọi 
"hôm na là "ph sơn lâm, đảm Hà Bá”. 

XSợ thân thánh nhưng chẳng lê không đốn cây? 
"Người Việt đã giỗi quyết dứt khoá. Cỡ đến cay, phá 
ng để làm ruộng những chứa lại một vài cy to mà 
thờ tượng trưng. Và trước khi phá rừng. họ khẩn vải 
cđể được yên tâm. 

Sợ cọp sấu nhưng cứ giết cọp sấu, giết trong ph 
Í vừa phi rồi thờ cọp, thờ đâu su, 

Hộ đến sau người Khmer. Nghĩa là khi hấu hết 
những vùng đất cao đã có chủ rồi. Nếu tìm đất cao thì 
tằm đâu cho ra. Còn lại chỉ là đất phèn, quá thấp, bị 
"nước ngẬp quá cao vào mùa mưa. 

~ Lối canh tác iển khai của dân Việt quả là khác 
bắn với lối canh tác cña người Khmer, ì hai lý do: 

3) Ảnh hưởng văn hóa (chí tang bồng hồ thỉ, tê gia 
trí quốc như đã nổi. 

`) Nhủ cầu sản xuất. Nơi vàng đất quá xấu đành 
eho họ, ếu chăm bón trên điện tích nhồ thì chẳng đã 
an, chuột bọ, chím chốc phá hoại. Muốn còn được 
chất ít hoa mẫu, người Việt bất baộc phải canh tác 
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theo iấi triển khai, mỡ rông điện tích canh tác, nếu 
mẫu đất nấy thất móa thì con mẫu đất kế cận. Thất 
mùa là lề hiển nhiên vì đất xấu, vì không kiểm soät được 
Việc dẫn thủy nhập điền, vì thời tết không điều hòa. 

- Nên đánh đổ huyền thoại cho miễn Nam là nơi 
“cả cơm nhi tiến”. Đồ là huyền thoại do thực đân 
tung ra, với những “công rử Bạc Liêu” 

~ Đánh để huyền thoại cho rằng trên đường Nam 
tiển, người Việt xảm lấn người Khmer. Huyền thoại 
cây do thực đân Pháp đựng lên rồi vẽ với chỉ tiết 
Lúc đến xử lạ quê người, người lưu dân sống lẻ 
tạm định cư ở những vàm rạch chưa có bồng người. 
Đình rằng đã xây ra nhiều việc lôi thôi nhưng đó là 
chuyện nhỏ nhất ở địa phương. Việc lấn đất chỉ xây 
ra VẺ su nấy khi thực đền Pháp muốn chỉa r£ dân 
t0e, muốn nâng đỡ một số tay sai phong kiến. (Năm, 
1945, để làm suy yếu lục lượng khởi nga. ai công 
biết tằng những cuộc xô xát Việt - Khmer đều do 
"Phòng Nhì Pháp giợt đây. đội năm sau, cao ủy Bollaer: 
đến Sài Gòn chỉ vi chữ tâm ấy). 

~ Người Việt đùng những địa danh cũ để tên việc 
giao thiệp với nhau và với người Khmer (Mỹ Tho, Sa 
Đức, Trà Vinh đều là tiếng Khmer ôi trại ra). Thuờ 
"xưa, nhiều địa danh Khzner chỉ áp đọng cho một xôm. 
nhỏ, một khúc sông, một giống cát. Về sau địa đanh. 
ấy được dũng cho toàn nh. 

~ Trong hoàn cảnh địa lý mới, người Việt vay mượn 
kỹ thuật của người Khrner rồi cải cách, sắng chế thêm. 

“Tữ vũng đất núi, có sòng ngắn ở miễn Trung, họ 


_® 
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.đến nơi tình lây, tập tành kỹ thuật canh tác nơi đất 
thấp, có sông đài và rộng. 

Miễn Trung thiếu phù sa. miền Nam quá nhiều 
phủ sa. Cấy cày ở văng sinh lây có khác. Người Việt 
sing chế kiểu cày thẻ. Người Khmer đồng loại mọc 
cấy lo, cần đài và cong, chạm trổ khéo léo, người Việt 
bt phần chạm tổ. Và bất chước dùng nọc cấy, khi 
đập đất quá cứng. 

Lúc đầu người Việt đồng kiếu vòng gật Na của 
"người Khmer (hình chớ ) rồi điều chỉnh lại (như hình 
chữ V). 

SƠNnA, —__ Củy bửa cầo ê là sáng chế của người Việt. 
TGuOnvr _._ Những giống lúa Nông Quớ, Năng Chô.. đâu là 
2ÖDÁN IỐC BiẾng phổ biến thch hợp với thời tết được người 
ÍNHIBIỆM2. Khmer tuyển chọn. Người Việt học kính nghiệm ấy 

~ Muốn canh ác theo lới triển khai điện tích, ngày 
ay chúng ta dàng máy cày. Nhơng cách đây 200 năm, 
người Việ làm cách nào đẾ vượt khó khẩn? Đi sâu 
vo nghề làm ruộng cổ truyền, chúng ta thấy nhơn 
c0ng và nông súc quyết định một phân lớn, Thuổ ấy 
dân Việt còn thưa thức trâu bờ chỉ có hạn. 

3) Để giải quyết việc Khan hiếm trâu bò, người 
“Việt bày ra sáng kiến “làm đất phấ”, tức là đốt bổ 
giai đoạn cày, bừa và trục cho đất được xốp và sạch 
sò ước khí cấy với cây nọc tô 

Họ dùng cây phẳng (một loại dao lưới dài, cản bề 
eong theo góc thước thợ) để phát cho cổ nga xuống. cào 
cổ rồi cấy ngay. LẺ dĩ nhiên ruộng Không tế. Những 
trong trường hợp đất nhiêu phên, iếttey/kaluhiotfporg 


cổ điển chỉ làm hai cây lớa. đơ lớp đất phèn lên mặt 
đđú. Đất cứng tì dùng nọc mà xom lố, cấy mạ. 

Người Việt sáng chế cây phẳng, rèn phẳng bằng 
"ogi thép tốc kỹ thuật phát cỗ được hợp lÿ hóa, từ thế 
động đến cách chém cô, cảch mài cho cây phẳng bén 
âu. "Phát thế” được xem như một môn phải bí uyền. 
Nhờ biết làm đất phát và biết phát thế mà một người 
dần ông vẫn đủ sức khai thác 40 công đất không căn 
trâu bộ, cử phát cô tồi cấy, 

b) Việc cấy lửa đôi hôi nhân công. Nơi làm ruộng 
tmổi năm một mùa, agười đàn bà cấy rung bình mỗi 
gây một công, Thời gian cấy ủa do tời iế đồng -® 
khủng lại ưong vòng một tháng môi. Cấy sớm tì 
ruông thiểu nước, cấy tế tì bị mơ lạt vào tháng 
“Tắm, cây lầa lên không kịp nước. Người Việt biết tổ 
chức văn công (đối còng) cũng như gật lũa, phát cô 
vn công: nhân công đi chuyển từ xóm nây qua xóm 
kía ty theo ngày mưa nống, người không tiên bạc 
trong tả ahơng siêng năng tôi vẫn canh ác được bổn 
năm chục công ruộng. 

“Công là iếng Khmer. mội đơn vị để do diện ích 
nuông đ. Ta cũng gọi là c8ag, mười cng là một mẫu, 

~ Nơi nước quả sào, người Việt bất chước kỹ thuật 
“fờ-bom" của người Khmer. Lò: bom lš một kiểu canh 
tắc cổ thể so sảnh với lõi âm ấy của đồng ào Thượng. 
XKhi nước sông Hậu Giang đăng cao, cử đăng phẳng 
tmà phát sơ qua cho cô bị đứt nggn, gốc cổ chết ngột 
ưới mặt nước. Mòa nắng đến, mớ cò chết ấy bị đốt. 
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ắc sa mưa, ngoi ta rải lê giống ên rồi chờ khi nước 
it xuông là gật hái 

- Miễn đồng bằng Cữu Long có nhiều lš đứa nước 
cđÈ lợp nhà, người Viết không đúng ranh (cỗ tranh) 
nhự khỉ côn ở miên Trung, Dâu ở nơi nước sâu. người 
Việt thích nhà tệt, cất nhà sản là trường hợp bất đắc 
đủ, nếu cần thì sản nhà không cao bơn mục nước lụi 
cho lắm. 

Chiếc xuống, chiếc nóp, cái cả ràn, cây búa là 
dụng cụ cản tiết để khẩn hoang. 

Nộp là miềng đêm lớn, may lại như cái tải hình 
chữ nhục, miệng nốp ân the bê dài. làm phận sự cải 
mùng, cái mễn, chiếc chiếu và cải mái nhà 

“Trên nÉn đất Ẩm oi. đướ cơn mưa rhả, cử lật nóp 
chai vào để vượt qua một đêm đây muổi nòng giữa 
ứng hoang. Lúc đi bộ, người ta mang cái núp cuốn. 
tròn sau lưng, khá nhẹ nhàng. Giữa ti sương. người 
ta lật nóp trước mái, sau lái, hoc trên mai ghe 

(Cà tan là đọng cụ đố lớa, gọn gàng hơn cái hỏa 
lò, rần thấp và choán điện ích nên vững vàng hơn 
(hình đáng như cái thùng đồn lạc huyền cm), phía 
trước là nơi để nối cơm với ba ci mô, phía sau là nơi 
cào than, ủt bớt cũi ra để nướng cả. Một cái rà ràn” 
tiên lợi bằng bai cái hỗa lò - cà cần bể vẫn rấp lại 
đăng được. Lắc đi choyển trong sông rạch, lúc chèn 
chống ghe xuông lúc lắc, cà rào và nổi cơm vẫn đóng 
cvững nhờ vậy mà trên chiếc xuống nhỏ, người khai 
hoang vừa nấu cơm, hết nấu cơm: tì wn muối, ban 
đêm lạt nóp ngũ trang xUỐNg. mm. jauunkonom, 


Ty sồ hiên luông kiến cân ngấi Home: Nggệc 
Việt ai bác khš nông ong dạng củ nó. Lúc ấy. d 
An râu rang, cau thê 

Vi hắc nha v Hồ canh tắc (băm cnh và quảng 
anh) sẽ sự tranh gãnh ai giữa nông dân Viế và 
nông dân Khre không cũ là vấn đÊ gay go, Người 
Việt ập Xóm làng, uữn ty trên đít ảnh Hy, mi 
rừng rm ty đây cụp sấu mà tước la người Khmer 
không tiềm ngô đến 

- VỆ cách sẵn ưng, người Việt bắt chzớc môn 
bản møớc lẻo Qún iất từng cơn đẹp), món kên 
nhàu 4 nhìu ất nh, nấu với cả, nghệ, nước cốt 
đa), kỹ thuật làm mắm cả đồng (mắm ốp) cũa người -® 
Khmer được đu nh lại. Lại cha cnh cha xi vỊ, 
ánh lọc 

- Nơi KH ba di bức tì ở tần và mặc quân cụt là 
hợp vệ nh: Ngi Khmer Ấn mặc xu xôn, vận àc 
ông, Đuối tua nếu gỗ tỉ khó hức đây. Năm là tơ 
thế thụ động để iế tới giờ, nung khát nên.. 
dũng rượu để để “in gi” "Đón giế" - the nghĩa 
đen -có nghf là chống chổi với cơ sốt nh niên 
hoành hành tường  c cơ tể ít lận ngy đêm, 

Người Khmer sống ray quá nhiêu, tra nắn vẫn 
tổng nhe đường, vống ri nằm ng ng (hịh sứ 
khả ninh. 

Khách đến nhà à rãi hiếp hoặc quớ bộ vấn, 
quảng củ gối m môi Mách cầm si tay vì môi 
Khách ngất ghế, Tệc nu, tệ ân nhậu thường kêo 
Ci, lý đo gắn là học khách đơ thời gi, cá tôm dể 
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kiểm, lý do xa là bọ thềm ăn, cơ thể buộc bọ ăn nhiều 
để bối dưỡng sức khỏe, bù ưữ vào số mầu mà vĩ trồng 
“kết đạc khoếc. 

~ Người Việt và người Khmer mơợn tiếng ni của 
nhan để giao thiệp. Người Việt gập nhiều loại cá, loại 
thảo mộc mới lạ. Họ đăng tiếng Khmer, nồi ti ra: cá 
YỒ, cả tr, cả êt, con cân đước, cái cả rần, cả rồn, cây 
sâu đâu. 

~ VỆ kỹ thuật bất cá, người Việt đồng cãi lọp, cây 
xà bấp của người Khmer. Đảng chủ ý nh là nghề ân 
ong (để lấy mặt và sáp) với kỹ thuật gắc kèo với 
tmiếng kèo gác nghiêng, bổ tí sẵn cho ong rừng đáp 
xuống xây ổ. Chim lông ô, thằng bè ở rồng U Minh 
được khai thác tiệt để, giết chìm nhổ lông bán ra 
0goại quốc. Hai nguễn lợi này không được người 
Khmer chủ ý. 

“Trong sông rạch, người Việt sáng chế những kiểu 
+ọ để chặn bắt ga hết cá tôm trong một khỏc sông 
rạch, dân chải lưới thờ Bà Cậu: Bà Thiên Y-A-Na. 
“Câu Chài, Cậu Quí (7. 

~ BBa ngÌi, BỐng, cà tha, sên &ặc... của người 
Khmer được một số người Việt học tập và rên luyện 
phòng thân. Người Khimer thờ ông bà, người Việt cất 
mmiễu thờ với đời liễn đỗ đen - đồng hóa ông bà với 
công Thổ thân. 

- Người Việt L khí cưới vợ Khmer, Người Triệu 
“Châu cưới vợ Khmer để đăng vì họ muốn bám gốc tế 
vào sóc Khmer để mua bản, thâu lợi dễ đàng. Cuộc 
"hôn nhân này ạo ra một số người Tàu lại Khmer gọi 
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nnôm na là "con châu khách” mà người Việt còn gọi 
khôi hài là "đâu gà, đt vị”. Những cô gái lí y đa 
sở đều lanh lợi, khỏe và đẹp. Ở Hậu Giang, chúng ta 
ÉP nhiều xôm theo sinh hoạt đặc biệt, đân chủng 
dàng tiếng Vi, tiếng Khmer, tiếng Triêu Châu, thờ 
.ông bổn, ông là, ông địa, ăn mắm bò hóc, bổng nước 
trà. Đó là nơi mà người Tàu li Khmer chiếm đa số, 

~ Vài điểm lính tỉnh khác đăng ghỉ chếp và gi 
đáp: Phải chăng lúc mới khai hoang. người Việt dùng 
cđð gốm do người Khmer nắn ra, hoc sẵn xuất ừ Bình 
Định? hoặc từ các lò gốm bên Triêu Châu? 

Tại Kè Một (U Minh, Rạch Giá), ại vùng Phú 
TH n - 
nhiều kho tầng tô chén, la hủ, loại chên đã thô sơ, đã 
5 đu bể nát, người địa phương đòng mớ "xà bản" ấy 
rải sản, ải đường đi. 

"Người Việt miên Nam kể về kỹ (huật chèo chống, 
chạy buôm trên sông rạch thua xa người Khmer và 
người Châm Châu Giang nhơng đó là địp tốt để học 
tập. Mắng cẢo Xiêm, chuối lá Xiêm, đứa Xiêm rõ 
răng là loại đu nhập ữ Xiêm La. Lai còn kiểu áo bà 
be, từ Poglo Pênang. VÀ vài loại ái cây qui (da 
tiếng, mãng cụt chôm chôn) đem giống từ Min Dưới 
(Ma Lai, Nam Dương). 

XXom tấn, bất leơn là sở trường của người Khrter. 
Heo rừng nơi tâm thấy theo sinh hoạt riêng, người 
"Việt tô ra khá tỉnh thông trong kỹ thuật sản beo với 
nhiêu kiểu lao boy, ao cổ phụng. Gác củ, gc quốc, 
ới chụp bất ch nhan seo, thằng bè... đăng được ghỉ 


"lps/flelun hoploerg 


chép. Còn gì thủ vĩ cho bằng một bài khảo cứu về 
cách thức săn chứn, gi chim và thủ rồng tứ Bắc chỉ 
Nam, so sinh với những kỹ thuật ð Cao Miễn, ở Cao 
Nguyên. Đào đĩa bắt cá, đấp vuông nuôi cá là sing 
kiến đặc biệt của người Việt thích ứng với ni có hai 
mùa mơa nắng rô rệt. 

Cây phẳng phất cổ đã biến đối kình đăng từ Mỹ. 
“Tho xuống Cả Mau. 

- Smu tâm những gi thoại vÈ cọp sấu, về ma rững 
Nhiều người khấn vái "ông bà, ong tà" trước Khí đốn 
cay, Lắm giả thoại đường như vô lý, cổ võ cho mê tín 
những phần ảnh sợ tin tưởng của người khai hoang: 
ng tà thích đòa giớn với rẻ con Việt Nam. nhiều ông 
lão đồng bùa để thị oai,giàn xếp cuộc tranh chấp hai 
cơn cp đang giành ân heo rững. Ông lão chỉ được 
hp tịch thâu con beo mọ zảo khi biếu cho cọp cái đu 
VÀ mớ gân ruột heo (để cho cọp bớt giản). 


B. TIẾP THU VĂN HÓA TRUNG HOA 
'VÀ PHẲN ỨNG 


'Việc Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu 
đến khả hoang ở đồng hằng sông Cửa Long và vịnh 
XXiêm La cắn được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đọc và nhắc. 
tới nhắc lại vĩ đôi ba chục năm rồi chủng ta chưa am. 
tâm hoặc đồng góp thêm tài bệu gì đăng kế, chỉ là 
những nhận xết mơ bổ nhơ bọ Trần đến vùng Cũ lio 
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Phố, họ Dương đến vòng Mỹ The, họ Mạc đến Hà 
Tiên 

Dương Ngạn Địch đem theo bạo nhiêu đn và quản? 
Đăm người ấy là Triễu Châu, Quảng Đông hay là Hẹ, 
Hải Nam? “Di thần nhà Minh” là đành tứ quá tổng 
uất, Nhữ chúng t2 biết, ty thống nhớt về vàn tự, 
"gười Trung Hos gồm nhiều nhóm tập tục vàlổi phát 
ảm khác biệt Nhông tập tục nấy nhờt định cổ ảnh 
"hưởng với người lưu đân tờ miễn Trong đến 

- Nên xác nhận những vị tí trước léa đo bọ Trần, 
"họ Dương, bọ Mạc khai thác Đồng Nai, Mỹ Tho, Hà 
Tiên là địa phoơng sòng rải đười ngọi bắc nhà chép sử 
Đại Nam nh thống chí ghi khả tành mạch "những 
cđân Hân Dì kết lặp xóm làng, lập ra chín trường biệt 
tạp Qui An, Qui Hóa, Cảnh Dương. Yên Mụ, Quản 
“Tác, Hoàng Tích, Tam Lạch, Bả Canh, Tân Thanh, 
cho dân lập ấp khai khẩn, hi ch ra làm từng rang 
trại đều theo bản nghiệp làm ăn nạp thuế” (bản dịch 
Tụ Trai Nguyễn Tạo). Cảnh Dương, Yên Mụ, Quần 
“Tác là xứ nào? Toàn là những địa ủịnh mà người địa 
phương nếu nghe được ất cũng điếc co ráy, Đồ là chữ 
ôm, dễ đọc ai ra Điều chúng ta dâm quyết đoán là 
nhôm "Hán Dĩ" ấy đã khai thác vàng Tân Hiệp, Bến 
“Tranh (Định Tường) nơi mà người đa phong còn gơÌ 
â ging Trấn Định. Nếu chúng tôi không lâm tì gỉ 
“Tân Hiệp còn gia đình họ Để là xơa nhữc 

Tân Hiệp (hoộc Định Tưởng ngày nay”) là một 


CƠ By thẠC th Ti Gaeg (ETV). 
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tong Ba Giống, địa danh được nhắc nhở nhiều lần 
trong lịch sử Gia Long tấu quốc. 

"Điều chấc chấn thứ nhỉ là nhóm Hán Dĩ này gồm. 
đại đa số nông dân Trong Hos thất học, quê mùa ~ họ 
làm mộng, lập trang tại. Nên hiểu đây là ruộng tên 
“‡Ồ, giống cao ráo. Và danh từ “ưang trại” bao gốm. 
việc làm rẫy, trồng khoai, trồng rau cải - sở trường 
“của sông dân Trung Hoa. 

~ Mạc Cửu đến Hà Tiên tập họp lưu dân từ Sài 
Mạt, Vũng Thơm đến Rạch Giá, Cả Mau. Mạc Cửu 
.đến với tất t thuộc hạ. chủ trọng việc xuất nhập cảng 
à mở mang sông bậc. 

Mãi đến nay, vàng phụ cận chợ Hà Tiên còn hoang, 
vụ sinh lấy. Tại Rạch Giá, Cà Mau, số lưu đân mà 
"Mạc Cửu che chế là những người từ miễn Trung đến. 
"Mạc Cửu giúp họ có thị trường mua bản hải sản và 
lâm sản. 

“Tôm lại, iệc khẩn hoang nơi sinh lầy vẫn là công 
trình của người Việt người Trung Hoa chỉ làm ruộng 
tây nơi đất giông cao ráo, lo mua bắn. 

~ Nhớ người Hoa kiêu tổ chức nội và ngoại thương, 
mà kinh tế miễn Nam phất đạt nhanh chóng. Người Hoa 
kiêu biết gom vớn, biết tính toàn ong khí người Việt 
chỉ chú trọng vào việc sản xuất lún gạo, cá tôm, Mua 
bên là một khoa bọc, đồi hồi những tính toán kỹ lưỡng, 
vẺ cung câu, về sở phí chuyên chỗ, tôn trở. Người lưu 
dân Việt Nam thiếu năng khiếu về thương mãi và xem 
thường ngành sanh boạt kinh tế này. Phẫi chăng vì quan 

mm 


siệm sĩ đứng đâu, thương đớng chốt! Hoạc vì đa số lơi 
cdân đều thiếu vốn liếng, kém tổ chức. 

~ Lưu đân Trung Hos « nối cụ thể là nông đân 
"Trung Hoa cưới vợ Việt. Hoàn cành bắt boộc họ phải 
thích ứng với nơi mà hợ chỉ là thiểu số, ải giấc mộng 
"bài Man phục Minh không bao giờ thực hiện được, họ 
không đủ uy thế về quân sự để lạp những tiều quốc. 
Họ đoàn kết chật chè và cố gin giữ phong tục đặc 
biệc thở bà Mã Châu, thờ chữ vị Năm Ông (Quan Đế, 
"Thái Tủ, ông Châu, Trương Tiên, Lính Quan) thờ Bà 
chúa Thai Sanh, thờ ông Bắc Để (xem chuyện Bác Du 
(Chơn Võ, đời nhà Tày), ông Bổn Đâu Công, Ngày 
“Thanh Minh, ngày mùng 5 tháng 5... vẫn là lễ lớn, Lại 
còn những ban bát Tiêu, ảnh hưởng đến bá: bi. 

~ Khi ở vinh Xiêm La, vua Gia Long tiếp rước bọn 
Hà HÍ Vân thoộc Thiên Địa Hội. Ảnh hưởng của Thiên 
Địa Hội vẫn kêo đài, qua cuộc tranh chấp Gia Long « 
“Tây Sơn và dưới thời Pháp thuộc. 

~ Người Minh Hương là để tài phong phú giúp 
chủng ta hiểu rõ thêm xã hội miễn Nam (sâm 1943, 
“ông Khuông Việt đã viết "Lược kháo vể chế độ caí trí 
"người Minh Hương” = Đại Việt tạp chí, thắng FÉvrie). 

~ Cuộc di dân quan trọng nhớt tờ miên Trung được. 
Nguyễn Hữu Cảnh hướng đễa năm 1698 tạo thành 
những lớp đân Hai Huyện ở Biên Hòa, Vĩnh Kim, 
Lòng ðng Chưởng. Châu Đốc. Những lưu đản “thuần 
Việt" này và nhóm lưu dân bài Mãn phục Minh có 
nhiêu điểm khác biệC Lẫn bối, chúng ta thấy đa số 
người Minh Hương trở thành Việt Nam. Nhóm nông 
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cđân miễn Trung the chân quan chường cơ Nguyễn 
Hữu Cảnh vào đồng bằng sông Cửu Long với ưu thế 
vẻ chính mị, quân sự đi phổ biến "ưếnh chất Việt 
Nami" đến Tiên Giang và Hạo Giang. Chúng ta n 
rằng nhóm gười Ha: Huyện này và con châu họ còn. 
SỈ nhiều tập bực cổa vài tủ miễn Trung (Thanh 
Hỏa, Quảng T.) rà biện ray ở những nh quê quán 
của họ chưa ất sên giỡ được. Họ theo sếp sống cổ 
kinh, đến mức ng nhiên. 

~ Người Trung Ho bơn người Việt ở nhiều điểm 
như óc thương mi, cách thỏc nấu ân, lâm bánh. Họ 
điến miền Nam thuế xis với giấc mộag bất thành với 
thái độ tôn. Hợ xem triệu Nam là phÌs đt tam tôi 
(đem hài cet vẽ Tàa, làm già tế gỗ: iên về Tàu), Do 
đó, họ thiểu cả: hào khí “vang Đóng bồ th" của người 
Việt, Lưu dân Việt vào Nam với chủ đích mở rộng 
Điên cương, iến dồng Làng Cửu Les§ thanh một phân 
viết của Tổ quốc. Vào rồng âm thủy, phá rùng làm 
uệng vào là thành úcù iơa của người Việt, họ muốn 
y sinh, tạo lập ruộng vườn làng ruạc cho con cái đời 
sau thừa hưởng. 

~ Su tấm tài liệu về những đồn điến đôi nhà 
Nguyễn, thể khảo sát ở một thí điểm: vàng kinh Vịnh 
“Tế, vùng Gò Công, vàng Cai Lậy để xem sự thay đổi 
ccủa đồn điên qua các giải đoạn. 

~ Chiêu Anh Các - tị đoàn đắc Lên của Nam phân 
~ chi là vang bóng một thi, gây ảnh hưởng trong thiểu 
số quan lại, qạ tộc. Phật giáo miễn Nam là động lục 
khá mạnh mẽ thắc dầy nhiều ta sĩ khai hoang ở những 
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nơi bất lợi về địa lý: ông Tăng Ngộ khai phá vùng 
“Cân Giuộc, Phật Thấy Tây An và các môn đệ cũa ngài 
cqui tụ đệ từ để lập tại ruộng vũng Thất Sơn, vũng 
Láng Linh. Khai thắc vung đối núi, vùng duyên bài 
sinh lây vẫn là công tình cña người Việt chớ Không 
phải của nhóm bài Man phục Minh. 


C. TIẾP THU VĂN HÓA PHÁP. 
VÀ PHẢN ỨNG 

~ Trước khi người Pháp đến thì miễn Nam đã là 
nơi mà người Bồ Đào Nha thường tới mua bắn. Thành 
Sài Gòn xây cất đời Gia Long là kiểu thành trì của 
Pháp, do cổ vấn Pháp chăm sóc. Sài Gón một thới 
đồng vai tò kinh đô của Đăng Trong. Khi phục quốc, 
Gia Long gọi Sài Gòn là Gia Định Kinh - trước khi về: 
hủ Xuân. 

~ Thí ca điến ả lòng yêu nước, sự cảm hờn ngoại 
xâm thật khá phong phú ở miễn Nam, về chất lượng. 
cũng như về số lượng. Đ là thái độ rõ rệt của nho ĩ 
trước luỗng văn hóa mới la. Ông Cử Trị và Tôn Thọ. 
“Tường tranh luận nhau công khai, một bên là chống 
triệt để thực đân, một bên là đầu hàng, tấn thành, 
tong khi ông Huỹnh Mẫn Đạt “nếp cội boa bôc, sự 
đời thấy vậy thì hay vậy”, ông Trương Vĩnh Kỹ quyết 
theo lời đạy của thánh hiển “thường bã nhữt tâm hành. 
chánh đạo” 
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~ Thí ca của nho sĩ hồi cuối thể kỹ 19 và đâu thế 
kỹ 20 nên được xem nhơ những bài báo. Trường hợp 
điển hình à ong Lê Quang Chiếu với những bãi bất có 
Vinh con gà, con cả thìa tha, con chó trồi sông, mượn. 
vật để nổi người. Lâm thơ để cong kích tên Việt gian 
sào đô, phổ biến trong phạm vì bạn bè, ã muốn ghỉ 
thì ghỉ. Bởi vậy phân kỹ thuật ít được chú rọng, lời 
thơ quá nôm na như nói chuyện, làm để đọc qua buổi 
~ Thực dân Pháp muốn bởng gốc người miền Nam 
nhưng chủng bị kẹt vào nổi khó khăn lớn: Yếu tổ 
"gòn ngữ, yếu tổ lịch sở, tôm lại là vấn đề văn hóa. 

Đâu moốn hay không. người Pháp vẫn phải đem. 
chương trình đo "Nha Học Chính Đông Pháp” soạn ra 
để dạy cho ba miền: loại Quốc vàn, Sử kỷ, Luân ly 
giÁo khoa thư. 

Những sách giáo khoa nẫy do người Việt miễn 
Bắc hoặc miền Trung soạn với nhiêu tiếng địa phương, 
nhưng người Nam đã cổ gắng "thâu nhận” (hí dụ như 
cây đa, lũ trẻ công kênh, bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, 
Đông, ông bá đánh cờ với bác phó). Do đó mà miễn. 
Nam lại gắn liên với niên Bắc, được địp tìm hiểu 
người miễn Bắc (có thể nói là kể từ khi sông Gianh, 
chịa đôi sơn hà, người Nem Kỳ Lục Tỉnh chỉ biết 
“người Huế" mà thôi). 

~ Với chương trình giáo khoa bục tiểu học, người ở 
“Cả Mau được nghe đến Phả Đồng Thiên Vương, Sơn 
“Tình Thủy Tình, lòng nhơn từ của Lê Thánh Tên hoặc 
những câu ca dạo hoàn toàn xa lạ (ong đắm gì đẹp 

'Hlpe/flelunhoplorg 


bằng sen, ai ơi đồng bổ ruộng hoang, bao nhiêu tác đất 
tốc vàng bấy nhiên). 

"Những quan trọng và nan giải nhứt đối với thực 
cân Pháp là vấn đê đình làng. mỗi định đêu thờ sắc 
thân, sắc phải được triều định Huế phong cho. Đình 
làng biến thành nơi xôi thị chương tình học nhằm 
.đạo tào công chức, nhưng mặt khác nó tạo "quan hệ 
Định thường” về tính thẤn giữa ba miễn mà thực dân 
đa cắtra, về mặt hành chánh. (Người ở tuộc địa Nam 
Ký ty xong là người An Nam). 

~ Miễn Nam học quốc ngữ trước miễn Trung và 
Bắc (nhờ Trương Vinh Kỷ, P.Của). Chữ quốc ngữ 
silp phẩt tiển văn xuôi và phổ biến nhanh chóng với 
Bảo chí bổn dịch truyện Tàu. văn xuôi giúp điển đạt 
ảnh mạch toán bọc, cách tí, khoa học. 

~ "Nồi thơ" là hình thức văn nghệ có sắn với Ưạc 
Ydn Tiên được phát tiền thêm nhờ sự phổ biến của chữ 
quốc ngỡ. Một người biết chữ cô thể giúp hàng chục 
"người nghe. Để tài nhấm vào thời sự, lắm khi đồng n 
tức sốđêo (hơ Sáu Trọng. Sáu Nhỏ, Thấy thông Chánh) 
với câu mỡ đâu “nhợt tình Vĩnh Kỹ đạt 

~ Câu hát kuê tình, hò xay léa, bồ giã gạo được ghí 
chếp, sáng tác và thí nghiệm (Hô, về đo nhà Phạm. 
'Vân Thỉnh, Phạm Đình Khương xuất bản được dân 
chủng tân thưởng trong phạm vĩ nào đồ thôi, nhiều 
câu có in a nhưng chẳng aí báo. 

- "Nồi truyện” có l# là hình thức quảng bắ văn 
nghề phát triển nhờ chữ quốc ngữ. Trước kia, đọc 
truyện Tàu chỉ là thả tiêu khiến của số ít sĩ phu biết 
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chữ nho. Những băn dịch truyện Tâu của Trần Phong 
Sắc, Nguyễn Chính Sát, Nguyễn An Khương đăng 
được nghiên cứu kỹ để tìm ra những nguyên tác làm 
cơ sỡ cho văn phạm Viêt Namv Câu văn bối đi, luọm 
thuộm nhưng rõ nghĩa. Vi thiếu trường học, vì điều 
kiện nhập bọc quá khất khe nên dân gu miền Nam đã 
bảng bái tự học chữ quốc ngữ với cuốn vẫn “con Chô. 
con Gà”. Đồng Đời, học chữ nho và luân lý thánh 
Điến bằng phương tiện chữ quốc ngơ với những bổn 
Minh Tam Bữu Giám phiên ăm và ăn giải 

"Khoảng Âu Châu đại chiến lân thứ nhứt (1914- 
_—_ 3ƠNMAM 1918), phong tào quốc ga thất iển mạnh với hình 
“NouEivệi Đóng ông Phan Bội Châu, phong ào Đông Da. Nhiều 
0n hội Ăn mọc lên - những chỉ phái của Thiên Địa Hội - 
HÔNŠ thành lập để thc hiện giáo lý nhà Phật (Như La) 

ng phương phâp bạo động vô trang hoặc th bí 

- Việc câu cơ, thành lạp "đàn tiên” c lê khởi đâu 
ở Châu Dóc vào khong 1919, tại Hàn Lâm Miếu đo 
một sổ công chức với mục đích văn nghệ và ý tế (nhờ 
tiên cho toa hốt thuốc). Người được thờ tong niếu 
nây là ngài Lý Phước Trường sanh tại Triêu Châu, 
chết vì chống giác Mông Cổ, đời Minh. 

Nên chủ ÿ là họ đồng cái cơ (cotbelie à queue) 
của các nhà thân học Tây phương, khỉ câu tên tì 
đăng ngh lễ Đông phương (ấp nhang, ngâm cho tiên 
he bài Phóng kiêu đợ bọc, Tương tiến tu) thơ cầu 
cơ số bài toàn chữ nho nhưng theo vn điệu song thất 
"he bát. 

~ Việc thành lập đạo Cao Đài, với ông phủ Ngõ 
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`Vân Chiêu ở Phú Quốc đánh đấu sự phối hợp giáo lý 
Đông Tây với Phật, Chứa Kí Tổ, đc Ngọc Hoàng, 

~ Hát cải lương ra mắt vào Khoảng Âu Châu đại 
chiến, mượn hình thức kị<h Moiẽre với bổn tuông 
chia ra từng màn, cảnh, có sơn thây, BẢo chí phát 
triển thành nên nếp. 

~ Nho sĩ không gây ảnh hưởng mạnh trong dân 
chủng bằng nhóm thanh niên Tây học, nhất là những 
thanh niên du học bên Pháp rồi về nước. Họ dùng kỹ 
thuật và lý (huyết cách mạng Tây phương để đảnh 
gược lại Tây phương (Nguyễn An Ninh), dàng tiếng 


TRy đ chi Tây 
~ Đường số, câu cổng. hệ thống kinh rạch do thực -® 
dân Ho ra Vì nhủ cầo nh tế và quấn sỹ Min cho 


sông nghiệp phát iển. Miễn Hậu Giang được chính. 
phủ Pháp cho phép khẩn hoang với qui chế ít phổ 
biến. Vì vậy mà đa sổ đất đai tập trung vào thiểu số 
đại điền chủ bổn xử hoặc chủ đón điền Pháp, Lúc ban 
đâu, việc khẩn hoang làm tăng mức sẵn xuất, đời sống 
nông đân được cải thiện mặc đâu họ dùng dụng củ 
tông nghiệp thô sơ, Lúa bán cổ giá, nhờ xuất cảng 
“Câu bát huê tình ở miền Nam phát tiển thêm để rồi 
trở thành bần Vọng cổ với trận không hoồng phảt 
triển 930. 

~ Nông dân miễn Nam không ngớt tranh đấu để 
được hữu sản hôa, chống gui chế điền địa đành ưu tiên 
cho một thiểu số: cuc khối loạn ở Ninh Thanh Lợi 
(Rạch Giá), Ba The (Long Xuyên), Nọc Nạn (Bạc 
Liêu). 
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Net 196 cóc HHờ đt gg Ai g ức Me 
Gia Định đến Hôn Khoai (Pouio Obi) tận mũi Cà. 
PdteerieiesiaorliAgisee 
Lây, Cái Bè), vòng Ông Chưởng (Chợ Mới, Long 
7NALe5 La hạ ng 4 xeh tà S2 
EHnenpeiveesee- son 
lệ 35007 Se 6x2 Dy A0 
mới có đanh hiệu Hòm Xám Cai Lậy ban cho cựu thủ. 
tưởng Nguyễn Văn Tâm. Cộng sẵn chỉ là số rất ít, hồi. 
1940 cuộc khỏi nghĩa là của toàn đàn để chống thực 
cdân Pháp, giành độc lập, gốm nhiều từng lớp xã hội, 

4004 ro ga nmuje hạ tôm ch seg nát hi 
NV ci Dã tí ng an S2 nhi 

ST nhân nh, on nới cơ nụ ớt tp ch gn 
Tụ ọ đu tự à Pạn mo Hà Ha vàn 
T2 uan am Co Bi cm Thợ đức, 

~ Cá tính của người miễn Nam lân hồi hiện rô rệt: 
bế bệ  à gêo ơn nh ca lạ làm 
mìongA4n.4dHiên anglseeoAlstrlitme 
"am mhợ tà Xm KEM tuy) 
đặc rên tp la vi dd xọoh ấy 
SA 2420 odsoM ao kẽ ai 
phải giải quyết gấp. Nơi làm ruộng mỗi năm một mùa, 
người dân quá rảnh rang để án uống, đồn ca vọng cổ, 
ae 

n0 Hạt vã Aoglú gai nu51ezdg 
Pháp thuộc thích nghề hớt tóc và nghề làm xe đò, làm. 
bạn ghe chài. Hớt tóc là nghề rảnh rang vữa làm vữa. 

MS SE sàng 


chơi, đờn ca vọng cổ. Làm sốp phơ xe đồ, làm bạn 
che chi thì thỏa chỉ giang hồ, í cho biết đó biết đây. 

Người miễn Nam không có óc địa phương cức 
đoan. Họ tự định ngàis bằng cách so sánh với người từ 
địa phương khác đến và chỉ châm biểm cho vui vài nết 
'wa vụn vật mà họ cho rằng không bợp lý. Người miễn 
"Nam không còn những góc cạnh quá bên nhọn: hay 
cdi, hay eo (đôi co), hay lo (lo bối Ì9), nÍch hết (nhận 
hồi lọ) của miễn Quảng Nam, Quảng Ngãi... 

“Cách đây chứng 20 năm, vì giao thông cách ướ. 
nên người miễn Nam lầm khí không nghe nổi cách 


pc ngời nún Bế ni hà Go, _ Về. 


“TM, Họ khám phục tính cần củ của người niễn Bắc, 
nhưng cho tằng người miền Bắc guả tính toán và trọng 
thể diện, ưang trọng, không bình dân. Họ không tin 
thành cái thôi suy nghĩ lo xs và tiết kiệm quá mức của 
“người miễn Trung, chế mấy cục đá "cọc cạch” (người 
miễn Nam đảnh con cuối bằng rơm để căm lửa suốt 
ngày đêm, không cần đảnh lêa từng chập), ch chiếc 
ghe bầu không hợp lý vi đương bằng tr. Họ chế người 
Hoa kiều nấu ân mồn nào cũng nhiều mỡ (xứ nồng ăn 
mớ nhiều càng thêm nức), quá ch ký thì lợi, đùng thế 
lực kim tiên để lấn hiếp họ, không đám hy sinh bết 
mình cho kẽ khác 

“Từ 1945 đến nay, nh thế đ thay đổi. Người ở 
chốn "Khi ho cô gấy, chó ăn đá ân nuối” người ở 
“cảnh đồng chó ngấp” như vàng mủi Ba Thẻ, vàng 
'Đông Thấp đã sống sắt đồng bào miền Bắc. Người 
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miền Nam được dịp kiểm điểm. sửa chữa đồng thời họ 
hiểu cái hay cái đỡ của Tây phương hơn. 

Sự gập g9 trong những nâm gắn đây đã diễn ra 
tong khung cảnh phóc tạp cña chiến tranh. Nổi đến 
cá tính, gào thết về cá tín là đấu hiệu báo động của 
cải cá tính sấp mất hoặc đã mất. Nói đến cô đọc là 
than thở cho cái giai đoạn mà cơn người không còn cô 
độc, bị dính liên tứ phía vì sanh kế, xã giao, thể điện - 
thời đại thính thị. 

"Dâu sao đĩ nữa, mỗi dân tộc đều có ranh giới, chủ 
“quyên tiêng, ĐÊ cao đân tộc tính và tnh thân dân tộc 

SƠNNAM. Tà công việc cân thiết để tìm một chế tên chiếu, dưới 
“NGUOI. Đóng một ri dâu là rong tỉnh thần hân hữu với lần 
BR 
& 


JỘC tang. lúc "sống chung hòa ih". 


- Chiến tranh đã làm mất mát bạo nhiêu ti liệu 
Lứa người bảy mươi mới lần bồi "rở về đất, í ra, 
trong giả đoạn ađ), tại hành tị, tại trường đại học, 
töên ạp chí chồng ta cũng có phương tiện để hi chếp, 
sắp đặt lại và phổ biển một mớ tài liệu cân bản, giáp 
cho các bạn HÈ để làm việc: 

~ Sự thay đổi ranh giới các nh, huyện, làng từ xưa 
nay, đổng thời nên ghỉ chép những việc đi tên huyện, 
Xec = 

~ ĐiỂu chỉnh những địa đanh, ên sông nghi, tên 
xóm. 

~ Liệt kê những ngôi chùa xea và nay, theo niên 
biểu và liệt kê những công việc đào kinh xăng, phá 
rng. tạo rững đo tư nhơn hoặc hãng thầu, đặc biệt ở 
Hậu Giang. 
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~ Phát triển và khuyến khích việc thành lập địa 
phương chí, kiếm tra và bổ túc kh tái bản. Chú rọng 
vào từng khu vực nh văng Ba Giống, vùng Ông 
Chưởng, Miệt vườn ở đất giồng cao bên bở Tiên, Hậu. 
Giang. Vùng Nỏi Sam, Tân Cháu, Bạ Chúc. 

“8)/ Gòn, năm 1969 
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Mục lục. 


Lới giới ta 


ĐÌNH MIỄU VÀ LỄ HỘI DÂN GIAN 


Lớn mới đào 
Chương một 
Chương bai 
Chương be 
Chương bón 
Chương sàn, 
Chương su 
“Chương bêy 
Chương tảm, 
"họ lục 


LÃNG ÔNG BÀ CHIỀU VÀ. 
LỄ HỘI VĂN HÓA DẪN GIAN. 


Lôi mới đào 
“Chương 
“Chương 
Chương 
“Chương IV 
Chương V 
“Chương VI 
Thư c 


mì 
m 
m 


ng 
H1 
mì 
) 
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NGHĨ THỨC VÀ LỄ BÁI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 


Lôi mới địa 1 
-Ý ngha của lề phục 2m 
Ngày gi ng ba 2m 
Hồn là 3 
Tang lê mm 
LẺ ở Định, Miếu m 
hòn bủ 
LẺ Tết Nguyên Đán 1 
Bàn v lay zm 
NGƯỜI VIỆT CÓ DẪN TỘC TÍNH KHÔNG? 
Lời nội đu 1m 
Tân tộc nh là gỹ? zm 
Những đ tà về cả ính miền Na 3i 
A. Tiếp thụ văn ba Kho và phản ong . 
8. Tiếp tha vàn hỏa Trang Hoa và phẳn ông 368 
.C Tiếp thủ vân hóa Pháp và phản ứng nhủ 
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& ĐÌNH MIỆU VÀ LỄ HỘI DẪN GIAN: 

& LẶNG ÔNG BÀ CHIỂU VÀ LỄ HỘI 
VĂN HÓA DẪN GIAN 

© NGHỊ THỨC VÀ LỄ BÁI CỦA 
NGƯỜI VIỆT NAM 

ø NGƯỜI VIỆT CÓ DẪN TỘC TÍNH KHÔNG? 
biên khâo ỉa SƠN NAM, 


chịu trách nhiệm suất Bản: 
'T$ QUÁCH THU NGUYỆT. 
biên tập 

THAM SỸ SÁU, 

¬ 

ĐINH TẤN LẺ 

cửa bán In 

NGUYÊN LỤC 

kỹ thuật vì Huàc 

THU HÀ. 
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